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LỜI NÓI ĐẦU 


Cùng các em học sinh yêu môn văn (THCS)! 

Trong tay các em đây là cu ôn sách có nhan đê Vản - 

bồi dường học sinh nảng khiếu trung học cơ sở. 

Văn là nghệ thuật ngôn từ, là lòi hay ý đẹp. Các em 
học sinh ít nhiều có năng khiếu văn, có nghĩa là tha thiết 
yêu mòn văn, tâm hồn nhạy cảm với vẻ đẹp cua văn chương, 
chắc hẩn đểu muôn phát huy năng khiếu của mình đê trở 
thàih những học sinh giỏi văn. 

Sách này được biên soạn chính là nhằm giúp các em 
đạt lược mong muốn ấy của mình. 

Sách mở đẩu bàng lời giải đáp câu hỏi: Thê nào là một 
học sinh giỏi văn trong phạm vi nhà trường THCS? Cái gọi 
là “làng lực văn học”, năng khiêu văn học của một học sinh 
Trmg học cơ sở bao gồm những nội dung gì? Giải đáp đúng 
cảu hỏi này có nghĩa là xác định cụ thể và chính xác mục 
tiêu mà một học sinh giỏi văn THCS cần đạt tới. 

Tiêp đó là những chương cung cấp cho các em những 
tri thức có ý nghĩa phương pháp luận cơ bản mà một học 
sinh gioi văn cần nắm được đê có thê lĩnh hội được chính 
xác 'à sau sắc các tác phẩm văn học- nội dung côt yếu nhất 
cua cai gọi là “năng lực vản học”; đẻ có thê trang bị cho 
mìm các kiên thức vừng chắc và tương đôi có hệ thông vê 
lịch sử van học và vê lí luận văn học trong phạm vi chương 
trìnầ THCS. 

Chương cuỏi cùng trình bày vê những kĩ năng viết và 
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nói mà một học sinh giỏi văn cần đạt được. 

Sách kêt thúc bàng việc cung cấp một hệ thòng bài Itítậtậtập 
trắc nghiệm giúp các em rèn luyện và tự kiêm tra. đánh ggigigiá 
năng lực văn của mình về các mặt, đồng thời cung cấp nnncncnột 
loạt bài văn mẫu xuất sắc gồm các thể văn khác nhau tlhoeieieo 
yêu cầu của chương trình môn văn ỏ THCS. 

Việc bồi dưống học sinh có năng khiêu trở thành Ihocncnọc 
sinh giỏi văn ở THCS đã đặt ra từ lâu nhưng sách biên scoọạiạiạn 
nhằm phục vụ cho công việc này hầu như chưa có. 

Chúng tôi mạnh dạn biên soạn sách này rất mconnmmg 
cung cấp được cho các em một công cụ học tập có ích. 

GS. NGUYỄN ĐĂNG MẠNffl 
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Chương I 

THẺ NÀO LÀ MỘT HỌC SINH GIỎI VẢN? 


Cùng như nhiều cuỏn sách các em đang có trong tay 
voi cuôn sách này, người viêt không có mục đích nào khác u 
mong giúp các em có được một tài liệu để học văn tốt hơn 
đọc và hiểu văn sâu hơn. cùng như viết được bài văn ha} 
hơn. Nói một cách ngắn gọn là muôn giúp các em trở thànl 
những học sinh giỏi môn văn. 

Nhuìig thế nào là một học sinh giỏi vãn? 

I rả lòi câu hỏi ây cùng chính là việc xác định và làm 
sáng tỏ cái ĐICH mà người học sinh muôn giỏi văn cần phả: 
vươn tới. Trong học tập củng như ở mọi lĩnh vực của cuộc 
đời rộng lớn, liệu những việc ta làm có thành công không 
nêu như ta không rõ cái đích mà mình cần phải tới? Có đích 
rồi mới xác định được hướng đi và cách đến. Đôì với người 
thảy, cùng chỉ khi nhìn rỏ đích này mới có thê xác định 
được con dường bồi dường với những nội dung và phương 
pháp thiêt thực, hữu hiệu nhằm dìu dắt học sinh của mình 
vươn tới cái đích mà các em mơ ước. 

Ván học vôn rất gần gũi với cuộc sông, mà cuộc sông 
bao giò cung bê bộn, phức tạp và vô cùng phong phú. Có lẽ 
vì thê mà quan niệm vể văn học từ xưa tới nay cũng không 
đòn giản, xuôi chiểu. Thê nào là một học sinh giỏi văn? Mới 
nghe qua tưởng không khó trả lòi. nhưng thực ra hoàn toàn 
không phải thê mà còn nhiều điều chưa dễ thông nhất. Hãy 
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thử bắt đầu bằng những tên trường chuyên đao tạo học siinnin inh 
giỏi trong cả nước. Hiện có rất nhiều cách gọi khác nhíauiauau, 
phần lớn gọi là trường phổ thông chuyên... nhưng có nơi g'g(g(. gọi 
là trường năng khiếu (hoặc bồi dưỡng năng khiêu). Có mncnc nơi 
gọi trường bồi dưỡng học sinh giỏi, có nơi lại gọi trường ăỉđàlaỉào 
tạo học sinh giỏi v.v... Những tên gọi khác nhau ấy cho thháấiấhấy 
chúng ta chưa định hình được rõ mục tiêu, đào tạo cụ tthhihthê 
đối với học sinh giỏi nói chung và học sinh giỏi văn inncnc nói 
riêng. Điểu đó cũng có nghĩa là chưa xac đinh dược cai điicicictich 

rõ ràng và thông nhất. 

Do chưa xác định được rõ mục tiêu nên cho đến ttậậiậtận 
bây giờ (1997) chúng ta vẫn chưa có một chương trình \ V V và 
sách giáo khoa cùng với những quy định thông nhất về nnóicnội 
dung và phương pháp dạy học tương ứng cho đối tượng Ihnọiọhọc 
sinh này. Đã có một vài lần dự thảo chương trình, nhiưưnínưng 
chưa thành hiện thực bao giờ... Kết quả là việc bồi dưcõiinìnỡng 
học sinh giỏi văn, nhìn chung vân đang trong tình trụạnninạng 
tùy hứng, tùy tiện, tùy nơi, tùy lúc, tùy người. 

ở một phương diện khác, tính phức tạp của câu trải 1 lc lò lòi 
còn thể hiện ngay ở nội dung những tên gọi của đôi tưcỢựninỢng 
này. 

Học sinh giỏi văn, học sinh có năng lực văn hay hhcnọhọc 
sinh có năng khiêu văn? Một bạn làm được thơ, viet điưưọượược 
truyện ngán có phải là một học sinh giỏi văn hay khômngigng? 
Trái lại một bạn khác đọc rất nhiều, nhớ rất lắm và hnnêìếiiểu 
rất đúng, rất sâu các tác phẩm văn học nhưng không llàaiàiiàm 
được thơ, không viết được truyện có được gọi là học sinh ịggigiígiỏi 
văn không? Một bạn khác biết làm thơ, hiểu được cái hnaa;ayiay. 
cái đẹp của tác phẩm nhưng không làm sao diên đạt la (wi'if ìcviet 
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ra) được một cách sáng sủa đê người khác cùng hiểu như 
mìih. liệu bạn ấy có được gọi là giỏi văn không? 

Biẻt làm thơ và biết viêt truyện liệu có chác chắn là 
viê được một bài phân tích bình giảng tác phẩm văn học 
tôt không? Khá nảng sáng tác văn học và việc học tập bộ 
mô) văn ở nhà trường có liên quan với nhau như thê nào? 
Có lô trọ’ cho nhau không? Và do vậy, nhiệm vụ và mục tiêu 
cụ hê của việc dạy môn văn trong nhà trường phổ thông là 
gì ‘ v.v... Có thế đặt ra rất nhiều câu hỏi như thê nữa, 
nhmg chừng ây câu hỏi chúng ta cũng đủ thấy vấn đề 
khcng đơn giản. Làm sáng tỏ các câu hỏi ấy củng đồng thòi 
là hm sáng tỏ vấn đề cái đích mả chúng ta cần đặt ra. 

I. NẢNG Lực VĂN HỌC 
VÀ NĂNG KHIẾU VĂN CHƯƠNG 

Đê làm sáng tỏ những câu hỏi trên đây, chúng tôi 
trưếc hêt phân biệt hai khái niệm: năng lực văn học và 
nărg khiêu văn chương. Sự phân biệt ỏ đây chỉ có tính ước 
lệ. (hủ yêu dê tiện cho việc trình bày một cách rành mạch, 
dê liêu luận điếm của chúng tôi đôi với các em học sinh. 

Nói đên năng khiếu là nói đến loại tài năng “thiên 
bân” của con người ỏ một hoạt động sáng tạo nào đó, đặc 
biệt là trong lình vực nghệ thuật. Người ta thường nói 
ingiơi này, người nọ sinh ra đê làm thi sĩ. Nguyễn Bính 
'viêt 

Riêng tỏi giời bắt làm thi sĩ 

Đã là chuyện “giòi đày”, “giời bắt” như vậy thì đâu 
iphả muôn là được, Lênin từng nói: “Cứ lột da tôi tôi cũng 



chịu, đến hai câu thơ cũng không làm nổi”' 11 . Trong lĩinlh vvivivực 
sáng tạo cái đẹp. chỉ có cố cóng, gắng sức không thôi k.htôòròong 
đủ. Phải có tài. phải có năng khiếu. Đây là lĩnh vực k.htôônôrìng 
thê đào tạo được hàng loạt bằng mở lớp, mở trường. (CdhTho 
nên Thạch Lam nói đúng: “Người ta sinh ra là nghệ SŨ hnmsiay 
không, chứ không thể học tập mà thành được 

Tất nhiên khái niệm nhà văn, nhà nghệ sĩ cũng: mhhihhư 
khái niệm năng khiêu sáng tạo nghệ thuật ở đây câỉn dỉuưcưcUỢc 
hiểu theo nghĩa đích thực. Chúng tôi muôn nói không pihhihíhai 
bất cứ ai đã làm văn làm thơ — dù có đăng báo hay in tlhỉànninnh 
tập, thậm chí đã được kết nạp vào Hội nhà văn đi nữ.a ciũũníning 
đều là những nhà văn nhà thơ thật sự, là những ngưòứ i c c có 
năng khiếu thật sự hiểu theo nghĩa thiên phú, thiên b)âấ)âiam 
nói trên. Ong Hoài Thanh cho biêt, đê làm Tuyen t;ạp 77777//lí 
nhân Việt Nam ông đã phải đọc “tất cả một vạn bài thot ' V V và 
trong sô ây có non một vạn bài dở”. Ay thê mà tác gia 7 T/r/rhI 
nhân Việt Nam vẫn còn bị chỉ trích là quá dễ dãi: ' Thú i 1 1 sĩ 
đâu mà lắm thế? Mói mười năm mà trên bốn chục n g ưcờừilii! í:". 
Thực ra Hoài Thanh cũng rất chặt chẽ trong quan niệim \ V về 
tài năng đích thực, về thi sĩ thật sự. Theo ông, trong số hnciơiơn 
40 người có thơ trích đăng trong Thi nhân Việt Nam, “rmnaiaiay 
mắn ra 4 người sẽ có tên lưu truyền hậu thể’ (Nhỏ to — TTiriIhi 
nhân Việt Nam). 

Nếu năng khiếu văn chương là chuyện “trời si nìh”’ V V và 
người sáng tạo ra những áng văn chương đích thực khioooning 
thể học tập mà thành được” (Thạch Lam) thì năng 1 ựic vvăTrãn 

(1) Lênin. Bàn về văn hóa, văn học NXB Văn học H .. 1:997)7)77, 

tr.459. 

(2) Theo dòng , trích trong Tuyển tập Thạch Lam . NXB WíVă/ăn 
học, H., 1968. 


12 



học có thê đào tạo được. 

Hiện nay sự phản biệt hai khái niệm vãn chương và 
vãn học còn là một vấn đê 'đang tranh cãi giữa các nhà 
nghiên cứu văn học. ơ đây, trong phạm vi nhà trường, và ỏ 
sách này, chúng tỏi hiếu văn học là khoa học vể vần. Và 
năng lực văn học lả năng lực chiêm lĩnh khoa học vê văn 
(bao gổm nhiêu lĩnh vực: văn học sử, lí luận văn học, khả 
năng cảm thụ, phân tích, giải thích tác phẩm vản học v.v...) 
.Năng lực văn học thuộc phạm trù khoa học. Còn sáng tạo 
văn chương thuộc phạm trù nghệ thuật - nghệ thuật ngôn 
từ. 

Trong phạm vi nhà trường nước ta, dù ơ cấp học nào 
đi nữa, cũng không đặt ra mục tiêu đào tạo ra những người 
làm văn chương, tức những nghệ sì ngôn từ. Còn như trong 
sô học sinh, sinh viên, có những người sau này trơ thành 
nhà văn có tài thì lại là chuyện khác. Nhà văn nào mà 
chẳng từng có lúc ngồi trên ghê nhà trưòng. Trong những 
trường hợp ấy, học vấn nhà trường không có khả năng tạo 
ra ở nơi họ năng khiêu văn chương, nhưng đã giúp cho năng 
khiêu ấy có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn. 

Như thê có nghĩa là văn học và văn chương, năng lực 
văn học và tài năng văn chương, có quan hệ hỗ trợ lẫn 
nhau. 

Trong thực tế, có không ít trường hợp, nhà vàn có tài 
lớn mà trình độ học vấn nhà trường không cao, như Nguyên 
Hồng, Vù Trọng Phụng, Tô Hoài, Nguyền Bính v.v... Nhưng 
cẩn nhớ rằng, những nhà văn ấy sỏ dì phát huy được năng 
khiêu của mình đến mức ấy, là nhờ họ đà hét sức cô gang, 
cô gắng đến quyết liệt, trong học tập văn hóa đê bù đắp cho 
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chỗ thiếu hụt của giáo dục học đường, cỏ nhiên nê u hiọiọọ ọ có 
điều kiện học cao hơn. có hệ thông hơn. thì chắc hầm 1 t tài 
nâng của họ còn được phát huy hơn nữa. 

Như trên đã nói, đưa ra hai khái niệm năng LiựíC \ vvívản 
học và năng khiếu vãn chương đê phản biệt với nhau, (chhếiắẳiắng 
qua chỉ là sự phản biệt tương đôi, có tính ước lệ mài ttkhhihôi. 
Nói cho cùng bất cứ hoạt động nào của con người nêiư nnnlnhư 
thật sự có tính chất sáng tạo thì đểu phải có năng kihhinaiêu 
nhất định. Làm khoa học củng phải có nâng khiẽui (ccbluhứ. 
Người ta thưòng nói: Năng khiêu toán học. năng klhhiiiaiêu 
ngoại ngữ, năng khiếu tư duy trừu tượng. Người ta ccữũũiũng 
thường nói đến cái gọi là trực giác khoa học của nhiuữữiững 
thiên tài v.v... Vậy thì muôn học giỏi vê văn, dù là văin hhncnọc, 
tất cùng phải có năng khiếu nhất định. 

Các bạn học sinh được tuyển vào những tiriườòòròng 
chuyên, lớp chọn ít nhiều đều phải có nầng khiêu vé nrrmmột 
môn học nào đấy như ngoại ngữ, toán hay văn... 

Đây chính là nơi mà năng lực văn học và năng klhhiiióiêu 
vản chương có chỗ gặp gỡ, giao thoa với nhau. 

Một trong những yếu tô quan trọng nhất của n.ăngg , r 1 h lực 
văn học là hiểu được cái hay. cái đẹp của các tác phẩm \ vvàvăn 
học. Nhưng trong lĩnh vực của cái đẹp, hiểu không phản 1 cc chi 
là chuyện của lí trí mà còn là vấn đê tinh cảm, cám X-ÚICC.*. ‘. ơ 
đây nhặn thức đối tượng bao hàm những phản ứng nào* cđđíđáy 
về tinh cảm, cảm xúc trước đôi tượng. Người ta gọi thiêê ì 5 là 
năng lực cảm thụ thấm mĩ. 

Năng lực này tuy không có gì là thần bí ca, nluuư.íníng 
không thể nhò học tập theo một bài bản nào. một lớp hhdọiọc, 
một khoa học nào mà có được. Một trái tim giầu cảm xxcúíúc. 
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một tâm hồn nhạy cảm đôi với cái đẹp có thể hình thành 
như thê nào ơ một con người? Lảm sao có thẻ tính toán được 
hàng trăm điểu kiện, hàng nghìn lí do, và vô vàn ấn tượng 
tích lũy được từ sách vớ và trong vôn sóng từ tuồi ấu thơ, 
thậm chí từ trong bụng mẹ của mỗi một con người, đê một 
ngày kia anh ta có thể rung động trước một lòi thơ đẹp, 
hoặc rơi lệ trước một áng văn hay? 

Xét vê phương diện ấy. năng lực văn học cũng bao 
hàm yêu tô năng khiêu nhất định. Tuy nhiên năng khiêu 
này - nêu có thê gọi như vậy - ở năng lực văn học, chỉ giới 
hạn 0 khả năng phản ứng bằng tình cảm, cảm xúc trước cái 
đẹp trong một chừng mực nào đấy đủ đế hiểu được cái hay 
cua tác phàm văn chương mà thôi. Năng khiếu này tuy 
không phải ai củng có nhưng không đến nỗi hiếm hoi như 
năng khiêu sáng tạo văn chương. Đảy là năng khiếu đọc 
văn, thưởng văn chứ không phải năng khiếu sáng tác thơ 
văn. 


II. NHỬNG PHƯƠNG DIỆN 
CỦA NĂNG Lực VĂN HỌC 

Ớ phần trên, chúng tôi đã cho rằng, nhà trường phổ 
thông có thê tạo ra học sinh một năng lực vãn học. Một học 
sinh giỏi văn trong phạm vi nhà trường phô thông, theo 
chúng tỏi, phải là một học sinh có một năng lực văn học 
phong phú, chắc chắn. Vậy năng lực ván học được thẻ hiện 
trên những phương diện nào? Nói cách khác, căn cứ vào 
những gì để đánh giá năng lực văn học cúa một người học 
sinh? 
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Chúng tôi cho rằng, năng lực văn học của mcộtt 1 h học 
sinh được thể hiện trên những mặt sau đây: 

1. Năng lực biết cảm nhận và chi được cái hay, C:áii ( đđ đẹp 
của tác phẩm văn học một cách chính xác. 

2. Khả nàng nắm vững hệ thông kiến thức cơ bảinn 1 1 vẻ' 
văn học. bao gồm: 

- Kiến thức vể lịch sử văn học. 

- Kiến thức về lí luận văn học. 

- Kiến thức về tác phẩm văn học cụ thể. 

3. Khả năng biết diễn đạt và trình bày nhữnig; s SI suy 
nghĩ và tình cảm cũng như những hiểu biết của rnìmhh 1 1 về 
văn học một cách sáng sủa, mạch lạc và có sức thuyêit ipbhhihục 
theo yêu của một kiểu loại văn bản nào đó trong I nnlnhà 
trường. 

Ba phương diện trên đây, theo chúng tôi. là mlhùữữiững 
biểu hiện và đồng thòi cũng là những yêu cầu cụ thế đóòi i ’ V với 
một học sinh giỏi văn. Đây là cái đích cần hướng tới và (đđôôiông 
thời cũng là thước đo để đánh giá trình độ năng lực ivưíưãn 
học. Cũng cần khẳng định thêm rằng, ngay cả khi cátc : Ễ e em 
đã trương thành, bước vào đời, nếu vẫn muốn tiếp tụcc ■ 1 b bồi 
dưỡng, phát triển năng lực văn học đê hoặc làm thầy cô* ggÌỊÍgiáo 

dạy văn hoặc làm nhà nghiên cứu phê bình văn học 1 hhíhay 

để giúp cho sáng tác tốt hơn nếu bạn có năng khiếu ' vvívăn 
chương thì ba phương diện trên vẫn cần được tích lũy/, , t n mở 
rộng, nâng cao. Hiểu như thê, có nghĩa là chúng ta phaú 1 h học 
cả đòi, phấn đấu suôt đời. 

Cần nhớ rằng những kiệt tác văn chương là sụí t tí tập 
trung và kết tinh cao độ cuộc sông hêt sức phong phiúí V và 



iphu tạp. Soi vào những tác phẩm ấy. người dọc dường như 
Ikhòg bao giờ nhìn thấy tận đáy của nó. Đấy là những tác 
]phảì mà người bình văn. giảng văn qua các thòi đại, dù có 
Ikhathác mãi củng không cạn kiệt ý nghĩa và vẻ đẹp cua 
inó. 01 như thế để thấy cần có thái độ rất mực khiêm tôn 
tron quá trình học tập tu dưỡng đê xây dựng năng lực văn 
học.lông thời để thây việc đánh giá năng lực văn học nói 
chug, năng lực cảm thụ thấm mĩ nói riêng của học sinh 
thậưhông đơn giản. 

Iuy nhiên, trong phạm vi nhà trường, không thê 
khỏg xác định tiêu chí đánh giá năng lực văn học của học 
sintcùng như không thê không tiên hành tổ chức việc học 
tập no học sinh hình thành năng lực ây cho các em. 

Theo quan niệm của chúng tôi, năng lực văn học của 
mộtiọc sinh giỏi văn gồm những nội dung sau đây: 

1. Có khả năng cảm thụ cái hay cái đẹp của tác 
phâi văn chương và nắm được phương pháp phân tích, lí 
giải ư tưởng nghệ thuật củng như giá trị thẩm mĩ của 
t ác jhẩm văn chương. 

Mội dung này có thê cụ thể hóa thành hai điểm: 

a. Chí ra được chính xác tác phẩm văn chương hay và 
đẹp chô nào, hay và đẹp như thê nào, từ nội dung đến 
hìnhrhức. 

Đây là vân đê tiêp nhận tác phẩm bằng cả tình cảm, 
c am cúc thâm mĩ. Vì thẻ việc chỉ ra cái đẹp và diễn tả cái 
đẹp ahư thê nào) chỉ có ý nghĩa khi học sinh phát biểu một 
cách hân thật, nghĩa là có xúc cảm thật sự. 

X Nắm được phương pfĩapp^nltĩcK; lí gìẫftẳ(rphẩm 
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văn chương: phân tích tác phẩm phái qua những bước mààiàiào.’ 
Cách thức ra sao? Lí giải quá trình sản sinh tác phàm mhhihihư 
thế nào? Dựa vào những căn cử nào? v.v... 

Các vấn đề trên, chúng tôi sẽ trình bày chi tiêêt t t t ở 
chương II. 

2. Nắm được hệ thống kiến thức cơ bản vể văn họicc c c 

a. Kiên thức văn học sử 

Văn học sử là gì? Đó là một bộ môn nghiên cứu .qqưpquá 
khứ của văn hoc, bao gôm các quy luật sinh thanh va pihhihihat 
triển của các hiện tượng và quá trình văn học đien ra trroororong 
những điếu kiện xã hội — lịch sư nhát đinh. Đoi tưíỢỢiỢrỢng 
nghiên cứu của văn học sử là những tác phàm, tac gia, ttltlthe 
loại xu hướng và các giai đoạn văn học đã qua cua mọt nnonnen 
văn hoc nào đó. Trong nhà trường phô thông, kien thưc Wívfvan 
học sử thường được trình bày thành những bài khái qiuuáiáiát. 
Trong chương trình văn học THCS tuy học sinh chưa đìưưiưiược 
tiếp xúc vối những loại bài khái quát này, nhưng trong qqiqiqua 
trình học tập và bồi dưỡng môn văn, học sinh giỏi rất ccácểcần 
được hệ thống và giới thiệu loại bài này để các em bưốc đđíđíđẩu 
nắm được lịch sử văn học một cách chủ động, có ý thức. 

Nắm chắc kiến thức văn học sử, nói một cách dễ Ihnioióiểu 
là việc trả lòi được hàng loạt câu hỏi như: 

_ Văn học Việt Nam có mấy bộ phận? Nhung đặc điiiiểiểiểm 
lịch sử nào chi phôi sự hình thành và phát triên cua nmntnen 
văn học Việt Nam? Có thể chia văn học Việt Nam ra ưnnmmấy 
giai đoạn lớn? Mỗi giai đoạn có nhung tác giả và tác plhaẩiẩiẩm 
tiêu biểu nào? Nhũng chủ đề lớn xuyên suôt nền văn Ihhihọc 
dân tộc là gì? 
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- Giải thích được tại sao trong giai đoạn văn học ấy xu 
hướng văn học này lại xuất hiện? Hãy nêu những nét lớn về 
cuộc đòi và sự nghiệp sáng tác của một nhà văn nào đó? Vị 
trí của nhà văn ây trong nền văn học dân tộc? Phong cách 
nghệ thuật và những đặc sắc vẻ nội dung tư tương của nhà 
văn này là gì? Tác phẩm này ra đòi trong hoàn cảnh nào? 
Những đặc điểm lớn vê nội dung và nghệ thuật của tác 
phẩm đó? Giá trị và ý nghĩa của các tác phẩm này trong 
nền ván học dân tộc? v.v... 

Tât nhiên còn rất nhiêu cáu hỏi đê có thê xác định 
được việc nắm vững chắc kiên thức văn học sử của một học 
sinh. Tuy vậy có thê phân loại và nêu thành mấy dạng bài 
văn học sứ sau đây đê các bạn học sinh dễ tống kết và ôn 
tập, vận dụng. 

- Văn học sử vê một nền văn học. 

Ví dụ: Khái quát vê nền văn học Việt Nam. 

- Văn học sử vê một giai đoạn văn học. 

Ví dụ: Khái quát vê dòng văn học hiện thực phê phán 
Việt Nam (1930-1945). 

- Văn học sử về một tác giả văn học. 

Ví dụ: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của 
Nguyễn Du. 

- Văn học sử vể một tác phẩm văn học lớn. • 

Ví dụ: Khái quát vê tác phẩm Nhật kí trong tù của Hồ 
Chí Minh . 

Mỗi loại bài văn học sử trên có một đối tượng nghiên 
cứu riêng với những nội dung riêng, nhưng có liên quan 
mặt thiẻt với nhau, có khi bao gồm nhau. Tuy thế vẫn có 
thẻ hình thành nhừng mô hình bài viết cho mỗi loại bài 


19 



trên căn cứ vào những yêu cầu về nội dung của từng loạạiú.i. i. 

Trong quá trình học tập và rèn luyện môn vãn c:ốttcc c c em 
có thể tập viết những bài giới thiệu về một nhà văn haiy/ 1 nrrmột 
tác phẩm nào đó. Những bài giới thiệu này thực chất lỀà t l h bài 
văn học sử vể tác gia và tác phẩm đã nêu ở trên. 

Nắm vững văn học sử, các em tiếp nhận văn họ)C' I nmmột 
cách có hệ thống, không phiên diện, không lẫn lộn... đỉẩểê ế từ 
đó có một cách nhìn nhận và đánh giá đúng các tác ịgiiảả i a và 
tác phẩm văn học. Văn học sử cũng giúp chúng ta cả m rnhhhhận 
và phân tích đúng hơn những tác phẩm văn học. 

Rõ ràng khi phân tích một tác phẩm nào đó, clhúrnpgg g ta 
phải xem xét không chỉ những yếu tố trong văn bản rnàà I ccrcòn 
phải căn cứ thêm nhiều yếu tố khác ngoài văn bản. nnhhihư: 
Hoàn cảnh sáng tác, cuộc đời nhà văn, bôi cảnh lịch Sìủử í í xã 
hội. gia đình, bạn bè... đã góp phần hình thành tácphẩimn 1 n đó 
như thế nào? v.v... Những kiến thức ấy chính là do 'Văm 1 ì h học 
sử cung cấp. Phân tích bài thơ Ngắm tráng của Hồ (CCChí 
Minh chẳng hạn: 

Trong từ không rượu củng không hoa, 

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ; 

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sô, 

Trăng nhòm khe của ngắm nhà thơ. 

(Nhật ki trong tù) 

Ở đây, ngoài việc phân tích cái hay, cái dẹp của vvvíVăn 
bản, từ văn bán, trong từng câu chữ, ý tứ của bài thơ rnnhlhư 
nhiều người đã chỉ ra, nêu chúng ta lại đặt bài thơ tircoorong 
hoàn cảnh sáng tác của toàn tập thơ, soi rọi nội đuntgg V và 
nghệ thuật bài thơ từ ánh sáng chung, phong cách chhuuuning 
của toàn bộ tập Nhật kí trong tù: rồi lại liên hệ với ntnũữardng 
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sáng ‘.ác cua các nhà thơ khác ở cùng một giai đoạn, cùng 
viết về trăng nhưng ở những hoàn cảnh khác nhau... chủng 
ta sẽ tháy bài thơ đẹp lên nhiều lần, sâu sắc hơn và thấm 
thìa hơn. Người ta thường nói. văn là người. Hiểu biết con 
người nhà văn. từ tiểu sử, hành trang, đòi công, đời tư. từ 
lúc ấu thơ đên tuôi trưởng thành v.v... là một công việc hêt 
sức cần thiết và phải nói không biết thế nào cho đủ. 

Tuy nhiên, cái cơ bản. điều chính yếu hay còn gọi là 
căn cứ đáng tin cậy nhất đế hiểu tác phẩm vẫn là phải xuất 
phát từ những yếu tố trong văn bản tác phẩm. 

b. Kết thúc tác phẩm văn hoc 

Đây là một bộ phận quan trọng nhát của hệ thông 
kiên thức cơ bản vê văn. Vì một lẽ đơn giản là nếu không 
nắm được tác phẩm thì coi như mọi kiên thức vê văn đều 
trống rỗng. Những nhận định về văn học sử hay bất kì một 
thuật ngữ, khái niệm lí luận văn học nào muôn có sức 
thuyêt phục cũng phải dựa vào những tác phẩm văn học cụ 
thể, sinh động mà khái quát nên. Mặt khác cung cấp những 
kiên thức văn học sử hay lí luận văn học trong nhà trường, 
cũng là nhằm để giúp các em hiểu sâu hơn và tốt hơn 
những tác phẩm văn học cụ thể. 

Người ta thường yêu cầu học sinh phải đọc nhiều, nhớ 
nhiều các tác phẩm văn học cụ thế là vì thế. Đối VỚI học 
sinh nắm vững kiên thức tác phẩm văn học có nghĩa là: 

- Thuộc và nhớ nội dung chi tiết của tác phẩm. Đối với 
thơ, nhất là những câu thơ. bài thơ. đoạn thơ hay. học sinh 
càng thuộc nhiều càng tốt. Đối với tác phẩm văn xuôi, người 
học sinh nhớ được những chi tiết tiêu biểu, sinh động nhớ 
được hệ thông nhân vật và sự kiện, biến cô' đế dựng lại. kê 
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lại được côt truyện. 

Cũng cần phải lưu ý việc thuộc và nhớ kiến tthiứíc’ t t tác 
phẩm văn học cần phải chính xác. Những chi tiêt hay/, c c độc 
đáo không chỉ chính xác cả câu, chữ mà cẩn chính x.ácc đ d đên 
cả dấu câu và sự ngắt nhịp cụ thể. Rất nhiều bạn (deo n n nhớ 
không chính xác, hoặc không chú ý đã bó qua nhiữmg* d d dấu 
câu và ngắt nhịp đặc biệt ỏ nhiều tác phẩm cụ t h ể., n n nên 
trong khi phân tích, bình giảng đă không khai thác lhéêtt <t (t cái 
hay, cái đẹp vốn có của tác phẩm văn chương (điểui n n này 
chúng tỏi sẽ trình bày chi tiêt ở chương II). 

- Thuộc và nhó kiến thức về tác phẩm văn chiuíoíơíơng 
càng nhiều càng tốt nhưng phải chọn lọc và có hệ tlhíôiôiông. 
Chương trình văn học trong nhà trường đã cung câp chio) o ơ các 
bạn, dĩ nhiên chưa đầy đủ, nhưng rất cơ ban. hàng loạạtt t t tác 
phẩm tiêu biểu của nên văn học dân tộc củng như ìmiộ)t>t>t sô 
áng văn xuất sắc của thê giới. 

Nắm kiến thức tác phẩm một cách chọn lọc, trướíc k h hêt 
cần nắm vững các tác phẩm đã được đưa vào chươing tirìrìirình 
và sách giáo khoa văn học (kê cả các tác phẩm đọtc tthỀêrèrẻm). 
Sau đó mới tham khảo mở rộng thêm đên những tác Ịplnảiáiẩm 
khác ngoài chương trình. Tránh tình trạng nhiểu bbibạn 
không thuộc, không nhớ những tác phẩm đã học, lại 'diẫin n n ra 
toàn những tác phẩm đọc được ỏ đâu đâu, thiêu tiêu biíểiu A u và 
chọn lọc. Nhố và thuộc kiến thức tác phẩm cụ thê củnfg c CíCần 
có hệ thông. Hệ thông theo trình tự văn học sử và hệ t:hiôiôìông 
theo đề tài, chủ để. Ví dụ, khi phân tích hay bình bàu t t thơ 
Ngắm trăng của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong từ.. EBBài 
viết muốn hay, hấp dẫn và phong phú thì phải biết liêìnt 1 h hệ, 
so sánh với nhiều bài thơ cùng viết về trăng trong và m^gqogoài 


22 



nước. Người ta có thẻ dẫn ra trăng trong thơ Lí Bạch, Đỗ 
Phủ. trăng trong ca dao dân ca, trâng trong thơ Nguyễn 
Trãi, trong Truyện Kiểu của Nguyền Du v.v... 

Người ta cũng có thê dẫn ra những vầng trăng trong 
một sỏ thi phẩm cùng thời vói bài Ngắm trăng của Bác: 
trăng trong thơ Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu. Chê Lan Viên, 

V.V.. 

Người ta còn có thê so sánh vầng trăng của Bác ở 
những bài thơ Người viết trong những thời điểm và hoàn 
cảnh khác nhau. Trăng lúc Bác ớ trong tù, trăng khi Người 
ó' chiên khu Việt Bắc v.v... Cuôi cùng người ta củng có thê 
liên hệ tới những câu thơ, bài thơ người khác viết vê tráng 
trong thơ Bác hoặc Bác Hồ với vầng trăng. 

Như thê, người học phải nhớ và thuộc rất nhiêu. Các 
bạn nên tích lũy, ghi chép và hệ thông hóa kiên thức tác 
phấm theo cách ấy. Làm thế nào đê khi bàn về một vấn đê 
hay viêt vê một ý nào đó, bình giảng hay phân tích một cảu 
thơ, đoạn thơ nào đó, các bạn có thê đưa ra rất nhiêu dẫn 
chứng văn thơ của nhiều tác giả khác nhau tuy cùng viết vẻ 
một để tài, một ý, nhưng cách thế hiện rất đa dạng và 
phong phú. Tất nhiên phải tùy vào yêu cầu của đê mà lựa 
chọn và huy động một dung lượng kiên thức nào đó cho phù 
hợp . 

Nhưng chỉ có thê làm được điều đó khi bạn có một gia 
tài, một vôn liếng kiến thức tác phẩm phong phú, đa dạng 
và có hệ thông ở một chừng mực nào đó. 

— Năm được hệ thông kiến thức tác phàm vàn chương, 
không chỉ thê hiện ở chỗ nhớ nhiều, thuộc lắm mà còn phải 
hiểu được, nắm được cái hay, cái đẹp, vê nội dung và hình 
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thức nghệ thuật cùa những tác phẩm ấy. Nhất là nhữnpgg g T tác 
phẩm đã được nghe giảng trên lớp. sau khi học xong, t trrcrcong 
trí nhớ của bạn phải đọng lại được những gì đáng nhớ (1 cở ả 1 tác 
phẩm ấy (những đoạn thơ, câu thơ hay, những chi i t ttiết 
những hình tượng nhân vật truyện đặc sắc v.v...), kém 1 ttlthheo 
đó là nhận thức về giá trị nội dung và nghệ thuật cơơ t bbản 
nhất của tác phẩm. Những kiến thức này các bạn đã I cđiđitược 
cung cấp rất cụ thể và chi tiết qua các giờ giáng văărn.n.t. ơ 
những tác phẩm tự đọc, bạn hãy tự suy nghĩ và xác địnhhi .1 1 láy 
theo yêu cầu trên. 

c. Kiên thức lí luận văn học 

ở Cấp THCS học sinh chưa được học lí luận vănn 1 thọc 
thành bài riêng và cũng chưa được các thầy cô giáo và à í 1 bhọc 
sinh chú ý đúng mức như ở cấp trung học phổ tlthiciôông 
(THPT). Tuy vậy, không phải vì thê mà cho rằng kiên 1 tthhhức 
lí luận văn học không có nhiều ý nghía trong việc tạoo nnnên 
năng lực văn học của người học sinh, nhât là nhữngg 1 hhọc 
sinh giỏi ở cấp THCS. 

Với nhiệm vụ nghiên cứu bản chất, chứ''" năng xảãi ỉ 1 hội 
và thẩm mĩ, những quy luật phát triển của sáng tác c vvvăn 
học, xác định phương pháp luận nghiên cứu văn họọcc ; và 
phương pháp phân tích tác phẩm văn học..., lí luận vănm 1 hhọc 
thể hiện bằng hàng loạt thuật ngữ, khái niệm, có mặt t hhhầu 
như ở bất kì bài giảng văn nào trên lớp của thầy, hay ởơ hhhầu 
hết những bài làm văn của học sinh (loại bài nghị lưậnn vv.văn 
học). 

Các bcạn học sinh nhiều khi đã tiếp xúc và vận ddiụụụng 
kiên thức lí luận văn học trong các bài viết của mnìhìnnh, 
nhưng chưa chắc đã ý thức rõ được đó chính là lí luận 1 vvcVăn 
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học. A: mà cháng đã gặp nhùng cái tên quen thuộc như: Đề 
tài, ■hủ đế, hình tượng, tự sự, trữ tinh, anh hùng ca, điên 
hỉnh, hư câu, tiếu thuyết, sử thi, lảng mạn, ước lệ, tượng 
trưng v.v... Một bạn viết: 

“Một phương pháp điển hình trong nghệ thuật khắc 
họa tính cách nhân vật. một bút pháp quen thuộc của các 
nhà viêt tiểu thuyêt, truyện ngắn: đặt nhân vật vào hoàn 
cảnl điên hình. Kiều là nhân vật được khắc họa đạt nhất 
bằnc bút pháp đó” (Trần Thị cẩm Thanh - học sinh lốp 9 
Trừcng THCS Trưng Nhị - Hà Nội). 

Một bạn khác viết: “Trước hẻt thơ văn Nguyễn Trãi là 
tấm gương phản chiếu tâm hồn trong sáng của tác giả. Hàn 
Mặc Tử có câu “Người thơ phong vận như thơ ấy”. Với 
Ngu/ễn Trãi câu nói đó rất hợp hoặc: “Lúc bấy giò văn 
chưcng trung đại thường có tính chất sùng cổ. Các nhà thơ 
thưòig COI văn chương Trung Quốc là khuôn vàng, thước 
ngọc, bởi thế hình ảnh thơ thường là đẹp, cao, sang. Đến 
như kiệt tác Truyện Kiều cùng còn mượn “Rừng phong thu” 
Chiìh phụ ngâm mượn hàng dương liễu, bến Tiêu Tương 
của n rung Quốc. Riêng Nguyền Trãi, ông tìm cho mình một 
phoig cách ngôn ngữ diễn đạt riêng, khá độc đáo... Là một 
nghe sĩ với ý nghĩa đích thực của nó nên Nguyễn Trãi 
khôĩg bao giờ dẫm lại dâu chân cua người xưa” (Nguyễn 
Thị \nh Trúc - học sinh lớp 9 Trường THCS năng khiếu 
Hà 'ình). Và cuôi cùng, tôi xin trích thêm một đoạn văn 
nửa ’ua bạn Nguyền Thị Ánh Ngân, học sinh Trường THCS 
Hoà An, Đồng Tháp: 

Một mảnh tinh riêng ta với ta. 

Mảnh tình riêng đó, chỉ riêng bả và cảnh biết thôi. Bà 
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và canh tuy hai mà một, bởi vì có chung một tâm trrẹạrạiạng. 
Trưốc cảnh, bà bộc lộ được niềm tâm sự của mình, một t ttốtồtâm 
sự hoài cổ, đầy tiếc nuối, muốn níu giữ những kỉ niệnrm ,1 .1 xa 
xưa. Chính nét đặc sắc đó về nội dung cũng như nghệ tkhumnuật 
“tức cảnh sinh tình” trong thơ bà đã nâng bà vượt lênni. 1, I, có 
một phong cách riêng không thể lẫn vào đâu được... Tónrrn n h lại 
bà có một phong cách thơ rất đặc biệt”. 

Đọc các đoạn văn trên, dù chi là những bài văm c c cấp 
THCS, nhưng chúng ta đều thấy rằng, cả ba bạn ở ba rmmimền 
khác nhau (Bắc - Trung - Nam) đều đã đụng đến vvàí ì ì sử 
dụng nhiều kiến thức lí luận văn học. Nêu như bạn 1 tltlthứ 
nhất đề cập đến nghệ thuật khắc họa tinh cách nhảnn V V vật 
điển hình đặt trong hoàn cảnh điên hình thì hai bạn saam li li lại 
luận bàn về dấu ấn cá nhàn "cá tính sáng tạo" của nghhiệiệ.ệ sĩ 
và phong cách riêng biệt của Nguyễn Trãi cũng nhuư 1 1 Bà 
huyện Thanh Quan qua thơ ca. Đó thực là những vấn đđéề ề ể và 
những khái niệm lí luận văn học rất căn bản, rất khóó c đ đôi 
với nhiều học sinh bình thường khác. Tuy vậy, đôi với i h h học 
sinh giỏi (ríhất là những lớp cuối cấp THCS), các em 1 CíCíCần 
được trang bị và hệ thống lại một sô" kiến thức lí luận \ VíVívăn 
học thật cơ bản, nhằm giúp các em lĩnh hội, phân Itúcících. 
khám phá vẻ đẹp của tác phẩm văn học được tót hơn, , Sisísâu 
hơn, trên cơ sở đó sử dụng những kiến thức ấy một ( máiácách 
chính xác hơn. Con đường hình thành kiên thức lí luậni Vívìvăn 
học ở cấp THCS trước hết là gắn với những bài giảng • vvăm/ản, 
những bài học về tác giả, tác phẩm cụ thể. Trong mỗíú g g giờ 
như thế, cần chỉ ra và phân tích, chốt lại được một vài ] kíhhihái 
niệm, thuật ngữ lí luận văn học nào đó. Trong nhữngg g g giờ 
tổng kết chương, ôn tập, ngoại khóa, bồi dưỡng thêm,, Cícểcần 
tiến hành hệ thống hóa tất cả các thuật ngữ. khái niệệrm n n lí 
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luận vãn học đã học, hoặc có xuất hiện trong sách giáo 
khoa. Song song VỚI việc cung cấp cho học sinh đi dâu và 
nắm vừng một sô vấn đề rất cơ bản và thiết thực của lí luận 
văn học như: Tác phàm văn học, đặc trưng thê loại, vai trò 
của nghị sĩ, chức năng và nhiệm vụ của văn học, phong 
cách túc giả, tác phàm, văn học v.v... 

Về phía học sinh, trong quá trình tích lũy học tập và 
bồi dưỡng kiến thức lí luận văn học, đê vận dụng vào bài 
làm được tốt. các em hãy chú ý hai điểm sau đây: 

- Một là: Bao giờ cùng đặt ra các câu hỏi xung quanh 
vấn đề và thuật ngữ khái niệm lí luận văn học mà em đang 
tìm hiểu. Ví dụ, gặp thuật ngữ: chủ đề, đề tài hay nhân vật 
chẳng hạn, em hãy tự đặt ra và tìm cách lí giải các câu hỏi 
như: 

Thế nào là đề tài? Thê nào là nhản vặt trong tác 
phẩm văn học? Đê tài khác với chủ đê ở chỗ nào? Đề tài và 
chủ để có ý nghĩa như thê nào trong việc tìm hiểu tác phẩm 
văn học? Nhân vật trong tác phẩm văn học có những loại 
nào? Tại sao lại chia ra như thê? Chia như thê đê làm gì và 
có ý nghĩa gì trong việc phân tích, cảm nhận tác phâm văn 
học? Sâu sắc hơn nữa, bạn có thể đặt ra các câu hỏi như: 
Nhản vật trong truyện cổ dân gian có những đặc điểm gì? 
Loại nhân vật ấy có gì khác so VỚI những nhân vật trong 
các tác phẩm văn học hiện đại? Tại sao loại nhân vật kia lại 
miêu tả theo bút pháp khác?... (Các em có thể xem thêm 
mục “Nhân vật" ỏ chương 11 sách này). 

- Hai là: Đê hình thành và củng cố các kiên thức lí 
luận được vừng chắc, bao giò các em cũng găn các kiên thức 
ấy với tác phẩm văn học cụ thể, liên hệ, đôi chiêu để làm 
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sáng tỏ những hiếu biết của mình về lí luận văn học quai ( c c các 
hình tượng văn học cụ thể. sinh động, tránh lí luận chiuuiuiung 
chung, khô khan, trừu tượng. 

Đến đây đê các em tiện theo dõi, chúng tôi xin tórru 1 t t tắt 
lại những điều đã trình bày ở phần đầu: 

Sau khi phân biệt năng khiếu văn chương và năngĩ ỉ lì lì lực 
văn học, củng như chỉ ra môi quan hệ của chúng, chúngg : t t tỏi 
đi vào trình bày một cách khái quát những phương diệin n 0 cờ 
bản của năng lực văn học bao gồm: 

- Năng lực hiếu và cảm nhận tốt cái hay, cái đẹp ecicicua 
tác phẩm văn học 

- Năng lực nắm vững hệ thông kiến thức cơ bản ccicucủa 
văn học ở các bình diện: 

+ Kiến thức văn học sử. 

+ Kiến thức tác phẩm. 

+ Kiến thức lí luận văn học. 

Như thế, còn một phương diện nữa của năng lực vvàmvăn 
học chưa được trình bày, đó là năng lực biết diễn đạt và t tlththể 
hiện những hiểu biết của mình về văn học. 

Đây là một phương diện không thể thiếu để tạo mnéiêiên 
năng lực văn học của một học sinh, nhất là học sinh gỊÌdciồiói. 
Như có lần đã để cập đến (xem cuốn Muốn viết được bài woà'ă)ăn 
hay , NXB GD, 1993, tái bần 1995, 1996), chúng tôi ccbhcho 
rằng, đôi với toán học, tìm ra được kết quả (đáp sô) coi mhhihihư 
công việc cơ bản đã hoàn thành, nhưng đôi vối văn học, tithìnìm 
ra được đáp sô", tức là nhặn biết và chỉ ra được cái hay, cc.crcái 
đẹp của tác phẩm văn học, công việc mới chỉ được một mủửửiửa. 
Nửa công việc còn lại phụ thuộc vào khả năng biêt diễn đđđạỉạt 
và thể hiện đáp sô' đã tìm ra. Tức là biết trình bày nhiữiínnìng 
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điểu mình hiểu, mình cảm nhặn được một cách rỏ ràng, 
sáng súa đê người nghe, người ctọc cùng hiểu và cảm nhận 
được cái hay, cái đẹp của các tác phẩm đó như mình. Ó đây 
người viêt (hoặc nói) vể văn học như là người phiên dịch, là 
chiêc cầu nôi giữa tác phẩm và người đọc (người nghe). 
Không ít người thấy được, hiểu được cái hay, cái đẹp của 
một tác phẩm văn học nào đó, nhưng không thê nói lại, viết 
lại cho người khác hiểu và thấy được điều đó như mình. Nói 
lại và viêt lại (nói và viết ra) những suy nghĩ, cảm nhận của 
mình về văn học là hai năng lực có liên quan, nhưng không 
đồng nhât với nhau. Trong nhà trường phô thông, do điểu 
kiện và tính chât môn học, mặc dù đă cô gắng chú ý đến cả 
hai loại nặng lực này, nhưng nhin chung, chủ yếu vẫn chỉ 
mói chú trọng rèn luyện năng lực viết, văn viết. 

Thực ra đôi với một học sinh, nhất là học sinh giỏi 
văn, bên cạnh việc viết văn hay rất cần nói hay, phát biểu 
hay. Tiêc rằng chúng ta chưa chú trọng đến loại năng lực 
sau. 

Nói hay và viết hay có những đặc điếm và yêu cầu cụ 
thẻ riêng, nhưng đều phản ánh một điểm chung đó là tư 
duy của một học sinh. Ngôn ngữ dù nói hay viết đều là công 
cụ của tư duy và phản ánh tư duy. Chừng nào các ý nghĩ 
của em trong đầu chưa rõ ràng (tức là lúc em chưa hiểu rõ 
điều em muôn thê hiện) thì chừng ấy em chưa thể diễn đạt 
ra được những ý nghĩ ấy một cách sáng sủa, rõ ràng dù là 
nói hay viêt. Tuy có điểm chung ấy, nhưng trong thực tê có 
người nói rất hay song viết lại dở. Ngược lại, có người viết 
rảt hay nhưng khi nói lại thất bại, làm người nghe buồn 
ngủ. Nhiều em học sinh lẫn lộn văn nói với văn viết , nên 
trong bài làm viết như nói. Có em lại “làm văn” ở mọi nơi, 
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mọi lúc. Đôi khi ta vẫn gặp một vài người nước ngoàii . r mói 
tiếng Việt đúng ngữ pháp tới mức... khó chịu. 

Có thế nói. năng lực văn học của một học sinlh ggggiỏi 
không chi thể hiện ở khả năng, trình độ tiếp nhận vàn bbibbản 
mà còn đ rợc bộc lộ ở khá măng sản sinh vãn ban (nó)i i i và 
viết). Đó là khả năng biêt tạo lập được một sô loại văn v b boan 
đúng quy cách, đúng yêu cầu của văn chương học đưômggigg, ơ 
cấp THCS có 3 loại hình văn bản lớn: 

1. Loại văn bán gần với hình thức văn chương hay \ V v.văn 
sáng tác. Đó là loại văn miêu tả, kê chuyện, trân thuưìậ ậtìt... 
(lớp 6 và 7). 

2. Loại văn bản nghị luận bao gồm nghị luận xã ỉhcôbi ứ 1 và 

nghị luận văn học (lớp 8 và 9) vối nhiều dạng cụ thể mhhhhư: 
chứng minh, giải thích, phân tích, bình giảng, binh luậm.ư.Ị. 

3. Loại văn bản hành chính-công vụ. Đó là loại \ V v.văn 
bản yêu cầu học sinh theo đúng quy cách, đúng mẫu c q qquy 
định của loại văn bản có tính chất hành chính-giao ddỊdịlịch 
như: Đơn từ, biên bản, báo cáo, hợp đồng v.v... 

Năng lực viết văn, làm bài văn của học sinh chui \ yyyêư 
thể hiện ở hai loại đầu. ở đó bạn buộc phải vận dụng nhiũữữững 
kiến thức văn học và cuộc sông đê xây dựng được mộtt : 1 bbài 
viết hoàn chinh. 

Tóm lại một học sinh giỏi phải làm sao hình thàmhhh 1 và 
rèn luyện tôt cho mình khả năng diễn đạt và thế hhhiiiện 
những hiểu biết và cảm nhận của mình về văn học bãmgigg í ca 
hai hình thức nói và viết. Yêu cầu cụ thể, phương hướmggg T và 
cách thức rèn luyện để nói và viêt hay như thê nào, clhuúúúng 
tôi xin được trình bày cụ thể ở những chương sau. 
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III. THAY LỜI KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

Để trở thành một học sinh giỏi văn. ngoài việc tích 
lũy, rèn luyện để có một năng lực văn học với ba phương 
diện cơ bản đã nói ỏ trên, chúng tôi cho rằng, người học 
sinh muôn giỏi văn thực ra còn cần trang bị ràt nhiều 
những kiên thức phố thông cơ bán khác cũng như hình 
thành và rèn luyện đê mình có thêm những phẩm chất 
khác. 

Những kiên thức phô thông như lịch su, địa lí, âm 
nhạc, hội họa, điện ảnh, sân khấu... và những tập quán văn 
hóa khác nhau ở những vùng miên khác nhau có vai trò rất 
to lớn đối với việc tiếp nhận và tìm hiểu vần học của một 
học sinh. Tất nhiên những kiên thức này chỉ yêu cầu ỏ một 
mức độ vừa phải, đúng với tâm lý lứa tuổi và trình độ của 
cấp học. Suy cho cùng đó chính là vôn văn hóa tông hợp mà 
người học văn. làm văn, nghiên cứu văn dù cố gắng bồi đáp 
mấy cùng không thê cho là đu. 

Nhà văn lớn bao giờ cùng đồng thòi là nhà văn hóa. 
Tác phẩm văn học lốn là sự kêt tinh của những giá trị văn 
hóa tông hợp... 

Vì thế, người đọc, người tiếp nhận, phân tích và bình 
giá tác phẩm văn học cũng phải nâng mình lên “ngang tầm” 
hoặc ít ra cũng rèn luyện theo hướng ‘Văn hóa tổng hợp” ấy 
mới có thẻ hiểu đúng, cảm nhận đúng đê nhờ đó nói đúng, 
viết hay vê tác phẩm văn học. Mã Tốn cắt nghĩa tại sao văn 
của Tư Mã Thiên lại hay như sau: 

“Ông ta (Tư Mã Thiên) phía Nam vượt sông Tràng 
Hoài, ngược dòng Đại Giang, trông thấy ngọn sóng cuồn 
cuộn, tiếng gió ào ào, vật ngang tạt ngửa, cho nên văn 
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chương trôi chảy man mác, mạnh mẽ vô cùng. 

Chơi xem hồ Động Đình, hồ Vân Mộng và hồ IBáàiàành 
Lãi, thấy nước rộng mênh mông rập ròn sóng biéc. hiàiààng 
muôn ngọn dâng dồn vào cũng không đầy, cho nẽni V vvăn 
chương tràn chứa mà sâu thảm thẳm... 

Lại chơi qua phía Bắc tới gò Đại Lương, xem chỗ cchhihiiiến 
trường của đời Hán, sở khi trước, tựa như còn nghe tthhhấy 
tiếng Hạng Vương ậm oẹ quát tháo, tiếng Cao Tô chửi rmnắiắắng 
om sòm như rồng bay, như cọp nhảy, như có muôn bbbninh 
ngàn ngựa, cung to giáo dài đuổi nhau mà reo lên ầmi <*ầầầm, 
cho nên văn chương, hùng dũng, mạnh mẽ, khiên cho mggiguười 
ta phải sởn ốc, rùng mình...” 

(Phan Kê Bính. 

Việt Han ván khảo , NXB Mặc L^âiâảm, 
Sài Gòn, 1970, tr.108). 

Mộng Liên Đường cũng cho rằng khi viết Truyện, IKÍiãẻều, 
Nguyễn Du đã có con mắt nhìn xuyên sáu cõi và tấm ldàòòng 
nghĩ suốt nghìn đời. Cho nên lời văn viết ra “như có nmnaáu 
chảy dưới đầu ngọn bút”. Thiết nghĩ, không có cách chơii ( c cicủa 
Tử Trường (Tư Mã Thiên), không có con mắt và tấm Mòònng 
của Tố’ Như ('Nguyễn Du) thì cũng khó thây hêt cái hay/, , c ccái 
đẹp trong vàn chương của hai ỏng. Có lẽ vì thê luận về Ịpbhhnép 
làm văn, Phan Kế Bính cho rằng “Nghị luận lại cần phiảải.i I có 
kiến thức cao xa, có tư tưởng rộng rãi thì văn mới hay đỉuưượợc” 
(Sđd). Trong 24 điều Võ Thúc Khanh bàn về phép ỉàmi \ Vvề/ăn 
thì điều 8 ghi: “Văn chương nghị luận do ở kiến thức m;à I ( CíCỒC 
kiến thức cao thì nghị luận cao, kiên thức thấp thì nnggghị 
luận cũng thấp” lại ghi ở điều 21 (hàm dưỡng) "Là (Chhhnứa 
nhiều kiến thức thì làm văn mới rộng” (Sđd, tr.94). Gầm ( đđđây 
hơn nữa, trong cuôn Luận văn thị phạm , Nghiêm Tdoooản 
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cũng băn khoăn: "Nói làm sao cho các bạn học sinh hiểu 
răng bài luận Việt văn là “Tập đại thành” của tất cả các 
mòn học. (NXB Thê giới. H, 1950, tr.3) “Tập đại t^ành” ấy 
chinh là vôn văn hóa tông hợp mà chúng ta vừa nói ở trên. 

Đọc xong chương I của sách này, các em hãy thử tự 
đánh giá hoặc kiểm tra lẫn nhau đê có thể xác định được 
mình có phải là học sinh giỏi văn không? 

Nêu em thây được, hiểu, cảm nhận và chỉ ra được cái 
hay cái đẹp của tác phẩm văn học một cách nhanh chóng, 
chính xác; em lại nắm rất vững hệ thông kiến thức cơ bản 
từ kiên thức văn học sử, kiên thức tác phẩm cho đến những 
hiêu biêt cơ bản về lí luận văn học; và CUỐI cùng lại biết 
diễn dạt, trình bày và thể hiện tất cả những gì mình suy 
nghi, cảm nhận vê văn học một cách sáng sủa, gãy gọn... thì 
em đã thực sự là một học sinh giỏi môn văn vậy. 


5- VBDHSNK 
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Chương II 

TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ VIỆC PHÂN TÍCH, 

CẢM THỤ, ĐÁNH GIÁ TÁC PHAM vãn học 

I. NHỬNG HIỂU BIỂT cơ BAN 
VẾ TÁC PHẨM VÃN HỌC 

Muốn tìm hiếu, phản tích, bình giảng, đánh giá mnmmột 
tác phẩm văn học (TPVH), các em cân phai năm được mnmmọt 
sô'hiểu biết cơ bản về TPVH. Trươc hết chúng ta hãy trả I li u lời 
câu hỏi: Thế nào là tác phẩm văn học? 

1. Thế nào là tác phẩm văn học? 

Có thể có rất nhiều cách trả lời khác nhau, tùy thhihíheo 
quan niệm và cách nhìn nhận ở những góc độ khác nhaataiau. 
Tuy vậy. trong phạm vi nhà trường phổ thông, người ta 1 1 a có 
the xác định và thống nhất được một số phương diện cơ bbíbíbản 
của tác phẩm văn học. Chúng ta sẽ xem xét tác phẩm vvivìvãn 
học trên 2 phương diện: Nội dung tác phẩm văn học ’ \ và 
nhũng hình thức tồn tại của chúng. 

Thứ nhất: về nội dung, tác phẩm văn học bao giờ cũủiủiùng 
là một bức tranh sinh động về cuộc sông và con người. Q^iỊv.^ua 
bức tranh dó. người viết luôn gửi gắm những tình cảm. . , !, tư 
tưởng và thể hiện một thái độ của mình trước cuộc sông. 

Như thế tác phẩm văn học là một sự kết hợp hài 1 hh.hòa 
giữa thế giới khách quan và những tư tương tình cảm cclclchu 
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quan cua nha văn. Thế giói khách quan được miêu tả, thè 
hiện trong tác phẩm văn học là một thê giới đã thông qua 
tâm hồn nhà vãn. thấm đẫm màu sắc của chu thê sáng tạo. 
Qua thê giới ấy. chúng ta hiếu được cuộc sông, con ngưòi và 
đồ>ng thời cùng hiểu được tâm hồn, tình cảm, tư tưởng và 
thái độ của nhà văn. 

Tác phẩm vàn học do con người tạo ra. vì thê du tồn 
tại dưới dạng thức nào nó cũng là tấm gương thể hiện cuộc 
sống và con người. Tác phẩm văn học có thế viét vê một vị 
thần và những chuyện khác thường: một ông thần Trụ trời, 
một chàng Sơn Tinh. Thủy Tinh có tài biên hóa khôn lường. 
m*ột bà Nữ Oa có thể vá trời... nhưng sau lớp sương mờ 
huyền thoại, kì ảo. ta vần thấy hiện lên cuộc sông của con 
ngươi với những quan niệm vê vũ trụ và nhân sinh. Nhân 
vật trong tác phẩm văn học có thể là người, nhưng cũng có 
thê là chú “Dê mèn phiêu lưu", là “Anh đom đóm". “Chú gà 
trống” hay “Chú gấu tham ăn"... Tuy vậy. cho dù nhân vật 
triong tác phẩm văn học là người hay là vật (con vật. đồ vật) 
thì vần là chuyện của con người, vê con người. 

Nhìn từ phương diện chủ quan (nhà văn - người viêt), 
tá c phẩm văn học là kết quả của những xúc động cao độ. o 
đó) ta bắt gặp những cung bậc tình cảm, nhung trạng thái 
cả m xúc mà ta vẫn thường gặp nhưng không nói được lên 
lòii. Một niềm vui, một nỗi đau, một tâm trạng chán chường. 
xó)t xa, uất ức hay sự căm giận và nỗi thất vọng v.v... Văn 
học là “Quy luật của tình cảm”, suy cho cùng, đó là chuyện 
cùia con tim. Nhà thơ Pháp, A.D.Musset (1810 - 1857) đã 
rất có lí khi nói: “Hãy đập vào trái tim anh, thiên tài là ơ 
đó)". Chính vì thế, dù dưới dạng thức nào. dù trực tiẻp hay 
gi.án tiếp, qua tác phẩm văn học chúng ta đều nhận ra được 



tình cảm, tư tưởng và thái độ của người viết đốì VỚI mlhiừửưng 
gì họ miêu tả trong tác phẩm của mình: đồng tình hay 7 Ịplh.haán 
đối, ngợi ca hay phê phán, thành kính hay suồng sã-... ỈKKKhi 
Nam Cao viết: “Lão Hạc ơi, bây giờ thì tôi hiểu tại sa (0 1 li lào 
không muôn bán con chó vàng của lão. Lão chỉ có một rmihìnnh 
nó để làm khuây. Vợ lão chêt rồi. Con lão đi bằn bặt. Giià I 1 r rồi 
mà ngày cũng như đêm, chi thui thủi một mình thì a i nrrmà 
chả phải buồn, những lúc buồn có con chó làm bạn thì (CÍũủnng 
đỡ buồn một chút” (Lăo Hạc) thì rõ ràng mặc dầu nhà \v<vaăn 
Nam Cao không “xuất đầu lộ diện”, mặc dầu đó clnỉi i là 
những lòi tâm sự của nhân vật ỏng giáo, người đạc \v<vẫẫn 
nhận ra thái độ thông cảm xót xa của nhà văn với lão IHrhíạc 
nói riêng và những người cũng khô nói chung. Ngược lílạại, 
không ai nghĩ và cho rằng, Ngô Tất Tô đồng tình, ccảảổm 
thông và ca ngợi một nhân vật khi ông miêu tả: “Ông ĨNJgglthị 
đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh ỉhnúúp 
đánh soạt. Rồi ỏng vừa nhai, vừa nuôt, vừa giục tháng rnhhhỏ 
lấy tăm. Ông bà Nghị, mỗi người nhúng ba ngón tay \v.vàào 
chậu, vuôt qua hai mép một lượt, rồi cùng uông nước., xxKỈa 
răng... Dứt mạch diễn thuyết, ông Nghị bưng tách muươớớc, 
uổng một hớp lớn, xúc miệng òng ọc mấy cái rồi nhỏ ttoooẹt 
xuống nền nhà...” (Tắt đèn), ớ những tác phẩm thơ, , t tư 
tưởng, tình cảm và thái độ của người viêt thường thể haitiệện 
một cách trực tiếp, còn ở tác phẩm văn xuôi, qua cách nmnô 
tả, kể chuyện của tác giả người ta gián tiêp nhận ra (đưưưựợc 
điểu đó. 

Thứ hai: Vê hình thức tồn tại của tác phẩm văn hhọọọc. 
Người ta thường nói văn học là nghệ thuật của ngôn từ. TTĩcVác 
phẩm văn học là một công trình nghệ thuật lấy ngôn từ blàànm 
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chất liệu, có hình thức và quv mô rất đa dạng, phong phú. 

Bên cạnh văn học có rất nhiều ngành nghệ thuật khác 
nữa cung tồn tại như hội hoạ, điêu khắc, sân khâu, điện 
ảnh. ám nhạc... Mỗi ngành nghệ thuật có một chất liệu 
riêng đê tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ: hội họa lấy 
màu sác, âm nhạc dựa vào âm thanh, điêu khắc là những 
hình khỏi , đường nét của vật thê v.v... Văn học lấy ngôn từ 
làm chảt liệu xây dựng nên tác phẩm. Chính chất liệu này 
tạo nên đặc trưng của hình tượng văn học mà chúng ta sẽ 
nói 0 phần sau. 

Ngôn từ nghệ thuật tồn tại dưới hai dạng: nói và viết. 
Vì thê tác phâm văn học cũng tồn tại ỏ hai dạng: nói, 
truyền miệng gọi là văn học dân gian và ghi lại thành văn 
bản gọi là văn học viết. 

Về quy mô, loại hình, loại thể, tác phẩm văn học rất 
đa dạng và phong phú. Từ một câu ca dao: 

Bầu ơi thương lấy hí cùng 
Tuy rằng khác giông nhưng chung một giàn. 

đẽn một trường ca dài hàng ngàn, hàng vạn câu thơ như 
Truyện Kiều (3.254 câu) hay trường ca Ramayana (ấn Độ) 
dài 4 vạn 8 ngàn dòng, từ một truyện ngắn rất ngắn (nửa 
trang) đên những bộ tiểu thuyết trường thiên hàng vạn 
trang như Tây du kí, Tam quốc diễn nghĩa hay Chiên tranh 
là hoà hình v.v... tất cả đều tồn tại với tư cách là một tác 
fhăm vân học mà độ dày mỏng, dài ngắn không quyết định 
dược giá trị của chúng. 

Người ta chia tác phẩm văn học ra làm 3 loại hình lớn: 
n ác phẩm trừ tinh , tác phẩm tự sự. tác phẩm kịch (xem 
ĩhần thuật ngữ ở mục sau). Mỗi loại hình lốn ấy lại chia ra 
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nhiều thể loại (loại thể), khác nhau. Ví dụ: Trong tự Sìựì 1 ( có: 
truyện ngán, tiểu thuyết, kí; trong trữ tình (thò) có thiơ ỉ ỉf 1 lục 
bát, thờ Đường luật, thơ tự do... Trong kịch có hài kịcĩhha. , bi 
kịch v.v... 

Hai phương diện (nội dung và hình thức tồn tại)) 'vvvừa 
trình bày ở trên là những hiểu biết chung nhất vể tác p>hhầiaẩm 
văn học mà các em cần nắm trước khi đi vào tìm hiếu « đ đđặc 
trưng của các tác phám văn học. 

2. Đặc trưng của tác phẩm văn học 

Nói đến đặc trúng của tác phẩm văn học là nói < đđđẻn 
những nét riêng biệt, nổi bật của bộ môn nghệ thuật ] nnnày 
nhàm phân biệt với những bộ môn nghệ thuật khác. Miluuuôn 
phân tích tốt tác phẩm văn học các em cũng cẩn phải nnaáắm 
vừng những nét đặc trưng này. Từ những nét riêng bủệtít t • và 
tiêu biểu này, chúng ta mới chỉ ra được cái hay, cái đẹp), , (, ccái 
lí thú của tác phẩm văn học mà các loại hình nghệ t htuiuuật 
khác không có. Việc nắm chắc đặc trưng của tác phẩnn \ vv.vần 
học, các em cùng tránh được những biểu hiện lệch lạc t;nro'ODng 
quá trình phân tích như chung chung, nhàm chán, thoááátt li 
văn bản, suy diễn gượng ép, chỉ diễn XUÔI nội dung ( đđđơn 
thuần v.v... Trong phạm vi, mức độ và tính chât cua SíSááách 
này, chủng tôi chỉ xin nói tới hai nét đặc trưng cua t t tác 
phẩm văn học. 

2.1. Tác phẩm văn học là một văn bản ngôn từ ìnpggghệ 
thuật 

Như trên chúng ta đã nói, đây chính là đặc trưn gg r ' về 
chất liệu của tác phẩm văn học. Nêu như người họa SĨI 1 nnhhò 
vào những sắc mầu, nhà soạn nhạc mượn những âm thaaannh 
thì nhà văn-lấy ngôn từ làm chất liệu để xây dựng nêm 1 1 t tác 
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phẩm của mình. Nhìn vào trang sách, chủng ta chì thấy 
chừ và chừ. Những con chữ được tỏ chức theo một cách thức 
mào đây nhằm thể hiện nỗi lòng cua nhà văn và cách nhìn 
cuộc đời cua ỏng ta. 

Đén đây có em sẽ thắc mắc: Nêu thè thì một bài lịch 
sử. địa lí. chính trị. triêt học. đạo đức v.v... in trong sách 
giáo khoa (cùng bằng ngôn từ. cũng chi có các con chừ) tại 
sao không gọi là tác phẩm văn học? Có thê thấy ngay rằng, 
người thắc mắc đả bo quên hai chữ nghệ thuật : tác phẩm 
văn học là một văn bản ngôn từ nghệ thuật chứ không phải 
là một văn bản ngôn từ thông thường. Văn bản ngón từ 
nghệ thuật là một hệ thông các lời văn, lòi thơ được nhà văn 
tô chúc một cách khéo léo tinh vi. đôi khi rất đặc biệt 
(không theo ngữ pháp thông thường) nhằm tạo nên nhung 
cách nói hay hơn và có hiệu quả tác động mạnh hơn. Trong 
cuộc đời, thông thường khi xa nhau, người ở nói với người 
đi. người con gái nói VỚI người con trai những câu đại loại 
như: Đừng quên em anh nhé! hoặc Em sẽ chờ anh mãi! hoặc 
Em sẽ nhớ anh vô củng v.v... Đó là những cách nói thông 
thường, ngôn từ thông thường, ở tác phẩm văn học thì 
khác, khi cần diễn đạt ý trên, nhà văn không nói “thông 
thường” như thế. Ca dao nói: 

Thuyền về có nhớ bến chăng? 

Bến thi một dạ khăng khăng đợi thuyền. 

Nhà thơ Xuân Quỳnh viết: 

Những ngày không gặp nhau 
Lòng thuyền đau rạn vở 
Những ngày không gặp nhau 
Biến bạc đầu thương nhớ 
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Rõ ràng ý thì giống nhau, nhưng cách nói của vãn b h học 
rất khác (Thực ra ý thì giống nhau nhưng tình thì 1 r rất 
nặng). Ngay cả khi nhà thơ viết nhủng câu tưởng như r r rất 
gần gũi với ngôn ngữ đời thường thì cũng đã rất khốc.'. . . Ví 
dụ, cũng ý trên Lê Anh Xuân viết: 

Biết anh có chờ được không? 

Còn em như gái có chồng 
Đã yêu ngàn năm cũng đợi 
Đêm nằm phương Bắc em trông 

Ngôn từ trong các văn bản lịch sử, địa lí, chính t t trị, 
triết học, đạo đức v.v... là những ngôn từ thông thường ( c clchu 
yếu dùng để mô tả, giải thích, cắt nghĩa sự vật. Đó là nhuữũiững 
ngôn từ đơn nghĩa. Khác với loại ngôn từ trên, ngôn từ naggìghệ 
thuật trong tác phẩm văn học là ngôn từ đa nghĩa, ggÌỊÍgiàu 
tính hình tượng và màu sắc biểu cảm. Rõ ràng thuyểm I 1 và 
biển trong đoạn thơ của Xuân Quỳnh ở trên không chỉ I đđiđơn 
giản có một nghĩa. Trong một bài địa lí chẳng hạn: Biển L c c chi 
có một nghĩa duy nhất đó là chỉ một vùng nước mặn rrộộrộng 
lớn nói chung trên bề mặt trái đất. Thuyền là một lđoloại 
phương tiện giao thông nhỏ trên mặt nước. Chi có 1 tlththê, 
không thể hiểu khác được. Nhưng trong thơ Xuân Quyỳỳiỳnh 
thì thuyền và hiền không chỉ là thuyền và biển. Chúng ccíCÒn 
là anh và em, là Xuân Quỳnh và người chị yêu, là bạnn 1 M và 
người bạn nhố, là bên này. bên ấy, thôn Đông thôn Đoàii. 1 , 1 , 1, la 
cái chuyện muôn thở như Xuân Diệu đã từng nói: 

Uống xong lại khát là tình 
Gặp rồi lại nhớ là minh của ta 
Những hình ảnh lòng thuyền rạn vỡ vì đau, biểnn 1 q cả 
bạc đầu vì nhớ rất gợi cảm như truyền đến người đọc tấết t <t cả 
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mỏi (lau quăn quại và nồi nhó da diết khôn nguôi của người 
v iet. Ngôn từ trong các vãn bản ngoài văn học. nhìn chung 
hà loại ngôn từ trung tính. ít màu sác biểu cám. Đọc những 
văn ban ấy ngươi đọc khó có thê khóc. cười, sung sướng, hả 
hiô. Còn ỏ đây. người đọc nhiều khi đắm chìm cùng vói 
nihừng cánh ngộ. những tình thế ngang ngửa, éo le của 
nihán vật trong tác phẩm mà hồi hộp. mà nín thỏ lo âu... đê 
rỏi khi bừng tinh vẫn không tin là hêt chuyện cứ phải soi 
từng trang giấy lên ánh mặt tròi xem có ai và có gì trong 
nhung con chừ, những trang sách ấy mà khiến mình mê 
mệt. như nhà vàn M.Gorki đã từng có lúc như thê khi đọc 
sách. Tức là ngôn từ nghệ thuật buộc ta nhập cuộc, biến ta 
thành một người trong truyện. Chính điểu này mà một nhà 
nghiên cứu vãn học cho rằng: “Đọc một quyển sử, dẫu hay 
mây chúng ta củng không thê có lúc nào đó tường mình là 
Bảo Đại. là Hồ Chí Minh. Luôn luôn chủng ta là người đứng 
ngoài, quan sát, ghi nhận và đánh giá. Chúng ta vẫn là 
chúng ta. Ngược lại, đọc một tác phẩm văn học, với mức độ 
nhiều ít khác nhau, chúng ta thường nhập vào nhân vật, 
vảo tác giá. Chúng ta xôn xao cái xôn xao của Thúy Kiều, 
đau cái đau của Thúy Kiểu, hận cái hận của Thúy Kiểu. 
Chúng ta mộng cái mộng của Thê Lữ. của Lưu Trọng Lư, 
chủng ta yêu cái yêu của Xuân Diệu, chúng ta buồn cái 
buồn của Huy Cận... “(Nguyễn Ngọc Tuấn - Thơ, ván bản, 
người đọc). Khác với các văn bản phi văn học đã nói, ngôn 
từ trong tác phẩm vãn học, nhất là ở các nhà văn lớn, mang 
đậm dâu ân cá nhân và sự sáng tạo của người nghệ sì. Ngôn 
ngữ là tải sán chung của xà hội nhùng việc sử dụng nó như 
thẻ nào thì lại thùy vào mỗi cá nhân. Do sự chi phôi của 
một quy luật rất nghiệt ngã trong văn học nghệ thuật là 
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không được lặp lại mình và càng không được lặp lại mggpười 
khác cho nên nha văn luôn luôn phải cố gắng trong việcc ì 1 lựa 
chọn từ ngữ, cách đặt câu. cách diễn đạt... đè có đươ'C rnmột 
cách nói, cách thể hiện của riêng mình. Thực tế cho thãíyyy có 
khi cùng một để tài, cùng một chu để nhưng vẫn có) 1 rất 
nhiều tác phẩm thơ văn hay cùng tồn tại bên nhau. CCừùùng 
diễn đạt một nội dung: đánh giặc đã thành truyền thhóốống 
của dán tộc ta. nhà thơ Tô Hữu viêt: 

Lớp cha trước, lớp con sau 

Đã thành đồng chí chung càu quân hànỉh I 

Hoàng Trung Thông viết: 

Ta lại viết hài thơ trên báng súng 

Con lớn lẻn viết tiếp thay cha 

Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuốmggg 

Người hôm nay viết tiếp người hôm qua. 

vẫn là ý ấy, nhưng Trinh Đường không muốn lặp lláạại: 
Cha còn đeo quản hàm 
Con đã ra nhập ngủ 
Một hòn đá Trường Sơn 
Cha con cùng gối ngủ 

Còn hai câu thơ sau đây của Lưu Trọng Lư, mặc cdđầu 
nội dung cũng thê thôi nhưng chúng ta vẫn thấy hay, tthhháy 
mới: 

Xưa tiễn chồng đi rười rượi tóc xanh 
Nay lại tiễn con đi rung rinh đấu bạc. 

Có thê dẫn ra nhiều ví dụ như thê nữa. Điều đángg ' mói 
ở đây là bằng những tác phẩm văn học các nhà văn lớm 1 bbao 
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giờ cũng có ý thức tìm tòi, vận dụng và sáng tạo cho mình 
một vốn ngón từ mang màu sắc cua cá nhân họ. Kết quả là 
chỉ cần căn cứ vào ngôn từ của một sô' tác phẩm văn học, 
chúng ta có thể nhận ra ngay, đâu là Hồ Xuân Hương, đâu 
là Bà huyện Thanh Quan, đáu là Nguyễn Bính, đâu là 
Xuân Diệu. Củng như thê, đọc văn Vũ Trọng Phụng, 
Nguyên Hồng. Nam Cao hay Nguyễn Tuân, Thạch Lam, ta 
tháy mỗi người có một ngôn ngữ riêng, cách nói riêng, 
không lẫn vào nhau được. Trong nhiều trường hợp, qua tác 
phấm văn học. ta có thể thấy chỉ có nhà văn ấy mới dùng 
được và dùng hav một sô từ nhất định, người khác không 
dùng hoặc không dùng được. Ví dụ có lẽ chẳng có ai như 
Nguyên luân khi ông viêt: “Sinh vật Nghị Quê chồng, sinh 
vật Nghị quê vợ rồi một góc tư thê kỉ”, “hai ngàn cây sô 
cát, giặc Mĩ bê năm hai vào Hà Nội”, “ngồi một mình ven 
hồ Kiếm uôhg chén rượu sầu nhể' v.v... Những dấu ấn cá 
nhân này hoàn toàn không thể có được ở các loại văn bản 
ngôn từ khác. 

So sánh với các loại văn bản khác, nhiêu người có ý 
pnàn nàn về tính chất mông lung, thiếu chính xác dường 
n.iư nói thê nào cũng được v.v... của ngôn từ nghệ thuật. 
'Taực ra không phải như vậy. Ngôn từ nghệ thuật cũng đòi 
hoi tính chính xác cao độ. Có điểu cần hiểu tính chính xác ở 
<đảy khác với tính chính xác của ngôn từ khoa học. Ở đây 
Ịpíiai nói chính xác những gì rât cụ thể. Có thể, những cái 
(du tôn tại duy nhât trên đòi và cái duy nhất ấy nhiều khi 
llại hêt sức mong manh, mơ hồ. hay nói như Hoài Thanh, chi 
(đung một tí cùng đủ làm tiêu tan hết (Thi nhản Việt Nam). 
T;ong văn, chọn từ, đặt câu, gieo vần... là một hình thái lao 
(đcng cực nhọc. Phải dùng đúng chữ ấy, đặt đúng văn cảnh 
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ấy mới đạt tới độ chính xác và hiệu quả thấm mĩ cao. Ngtưưcười 
ta thường dẫn ra và khen những chữ như tót trong câu tlthhơ 
của Nguyễn Du tả Mã Giám Sinh: "Ghế trôn ngồi tót f i sỗ 
sàng”, chữ lèn của Nguyễn Khuyến trong câu: "Tôi nghe' 1 k kẻ 
cướp nó lèn ông", chữ vèo trong câu "Vèo trong lá rụng (đđầỉẩy 
sân” của Tản Đà v.v... chính là vì khó có thể thay nhíữửnìng 
chữ khác vào vị trí của các chữ trên mà câu thơ vẫn Ihnaiay 
như cũ. Câu văn. cảu thơ khiến người đọc lạnh xương sõínnmg. 
sởn ốc. rùng mình chính là những câu những chữ đạt tới 1 I d độ 
chính xác như thế. Trong lao động nghệ thuật, các nhà 'V.văvăn 
thực sự khổ luyện, thực sự là “phu chữ” chính cũng lài c đê 
đạt được độ chính xác ấy. Giả Đảo, nhà thơ Trung Qiuúôxốc. 
nói: “ba năm chỉ làm được hai câu thơ” (lưỡng cú tam mniêiên 
đặc) là nói theo tinh thần ấy. Nhà văn Nguyễn Tuân, nggưưoíời 
được xem là bậc thầy về ngôn ngữ, đã nói một cách thiâấiâm 
thìa nỗi cực nhọc của lao động chữ nghĩa như sau: 

“Đêm thanh vắng còn gì dễ sợ bằng trang giấy’ r cứ 
tráng nguyên như thê cho tới gần hêt đêm. Ma canh này rivnôi 
canh khác, đêm cứ trôi đều trên cái trắng băng ấy. Mà ttl thê 
nào thì sáng mai cũng phải sang được bờ bên kia cũng đítaarang 
nhò nhờ trắng một nỗi niềm toát bệch mồ hôi. Thấy ngmyvêyển 
rủa bè lũ hình tượng chữ nghĩa nó hè nhau từ giã mììrnlnh. 
mình bỗng chốc là kẻ cùng đường bên sông chữ quạnh vrắắmng 
thê lương”. 

Tất cả những điều vừa trình bày 0 trên đểu chi nhhàăiàm 
làm nổi bật những nét riêng biệt, cũng như vai trò ý nggHũhía 
to lớn của yếu tô" ngôn từ trong tác phẩm văn học. Từ góoc ■ C’ độ 
này, có thể thấy quan niệm “chữ bầu lên nhà thơ” khiôôrông 
phải không có cơ sở. Cũng từ đây để thấy rằng nguyên t ti tắc 
phân ích tác phẩm văn học phải xuất phát từ vãn boíbản 
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không được thoát li văn bản. COI văn bản ngôn từ cua tác 
phẩm văn học là chỗ dựa đáng tin nhất đê chi ra tư tường 
nghệ thuật, phong cách nhà văn. ý nghĩa vả giá trị của tác 
phẩm ván học v.v... là nguyên tắc quan trọng hàng đẩu. 
Không có gì bảo vệ được uy tín và danh dự của nhà văn 
ngoài tác phám cua chính ông ta. Mà trong tác phẩm văn 
học thì ngoài phương tiện ngôn từ, nhà văn không có một sự 
trợ giúp nào khác. Chẳng lè nhà văn viết xong tác phẩm lại 
có thể đên từng độc gia đê giai thích ý đồ, tư tưởng, tình 
cảm và thái độ cua mình. Không, chi có chữ nghĩa trong tác 
phẩm sẽ nói rõ ông ta là người thế nào, cả cái tâm lẫn cái 
tài. cả hiện thực mà ông ta chú ý và cả tấm lòng, thái độ 
của ông ta trước hiện thực ấy. Khi nhà thơ Tô' Hữu viết: 
Bồng lòe chớp đỏ 
Thôi rồi , Lượm ơi! 

thì trước mắt ta hiện lên một cảnh tượng quyêt liệt (lòe 
chớp đỏ) một sự việc quá bất ngờ, nhanh gấp (bỗng), một sự 
giạt mình kinh hoàng vì Lượm đã chết (thôi rồi) và câu thơ 
bị gãy đôi do ngắt nhịp) cuối cùng là một tiêng kêu đau xót, 
một lòi than như cứa vào lòng bạn đọc (Lượm ơi!). 

2.2 Hình tương vàn hoc 

Đảy chính là nét đặc trưng thứ hai của tác phẩm vàn 
học mà chúng ta sẽ đê cặp tối. Nếu như văn bản ngôn từ 
nghệ thuật là hình thức tồn tại cua tác phẩm văn học thì 
hình tượng văn học là nội dung cơ bản của loại hình nghệ 
thuật này. 

Hình tượng văn học chi là một loại hình tượng nghệ 
thuật. Nói đến hình tượng nghệ thuật là nói đến “sán phẩm 
của phương thức chiêm lĩnh, thể hiện và cải tạo hiện thực 
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theo quy luật của nghệ thuật” (Từ điên thuật ngữ văn hiọ.ọoc, 
NXB Giáo dục. 1992). 

Như thế hình tượng nghệ thuật là sản phẩm của tấtt c ccả 
•các ngành nghệ thuật chứ không riêng gì văn học. Đây cĩủnnng 
là nét đặc trưng của tư duy hình tượng nhằm phân biệt vvơới 
tư duy khoa học. “Khác vỏi các nhà khoa học, nghệ S1 khcôrìnng 
diễn đạt trực tiếp ý nghía và tình cảm, bằng khái niệm trrừừừu 
tượng, bằng định lí cỏng thức mà bằng hình tượng, nghĩaa 1 1 là 
bằng cách làm sông lại một cách cụ thê và gợi cảm nhíủrỉnng 
sự việc, những hiện tượng đáng làm ta suy nghĩ vê tiírínnh 
cách và sô phận, vể tình đời và tình người” (Từ điên thiuuaật 
mgữ văn học - NXB Giáo dục, 1992). 

Là một loại hình tượng của nghệ thuật, hình tưcỢrtnng 
văn học có tất cả những đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ \ vvà 
<chức năng của hình tượng nghệ thuật nói chung. Tuy v/ậậyy, 
do việc sử dụng ngôn từ làm chất liệu (đặc trưng đã ncóid t ỏ 
trên) nên hình tượng văn học là hình tượng ngốn từ. Cĩủnnng 
chính do sử dụng chất liệu này mà hình tượng văn học: c ccó 
những đặc điểm, tính chất khác mà các hình tượng n^ghhhệ 
thuật khác không có. Nó tạo nên sự hấp dẫn và sức mạinnhh 
riêng của loại hình tượng này. Điều đó cũng có nghía là rmnôôi 
doại hình tượng nghệ thuật đều có giá trị riêng của nnởó, 
không loại nào thay thê được loại nào, chỉ nên thấy sự klhaáác 
ìnhau giữa chúng mà thôi. 

Hình tượng văn học hiểu theo nghĩa rộng là toàn tbbộ 
bức tranh cụ thể, sinh động về cuộc Sống và con người tứcc 1 lílằ 
toàn bộ thê giới nghệ thuật của nhà văn được tái hiện vvvà 
miêu tả trong tác phẩm văn học. Ớ đó chúng ta bắt gíặặiip 
những con ngưòi rất cụ thê với dáng đi, lời nói, trang phuỊỌQc. 
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hành động, suy nghĩ, những tâm tư tình cảm và tất cả các 
quan hệ xã hội phức tạp mà rất sống động cứ như là ta 
đang được chứng kiến trong cuộc đời thật vậy. Như còn 
vãng vàng đâu đây câu hói ngỡ ngàng và những tiếng khóc 
òa vỡ, nức nỏ của cái Tý trong tiểu thuyết Tắt đèn: “U bán 

n van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u 
đừng bán con đi tội nghiệp! u đê cho con ở nhà chơi với em 
con". 

Am nhạc khó có thể hiện được những lời van xin đaư 
đớn đó. Làm sao có thê cùng một lúc, trong một bức tranh, 
người ta vè được cái cảnh: 'Thằng Dần cùng khóc tru tréo, 
bỏ luôn rô khoai đứng dậy, ngoay ngoảy lắc cái m,ông đít, nó 
lại nhắc lại câu nói sáng ngày”. Nhà điêu khắc có thể tạc 
được hình ảnh chị Dậu với 'hộ mặt sầu thảm dần dần ngả 
xuông. đôi thắng với mặt con bé đang bú”, nhùng làm sao có 
thê tạc được bửc tượng chị Dậu “chỉ thôn thổn thức thức, 
không nói thêm được câu gì”. Vê không gian, bằng ngôn từ 
nhà văn có thê dựng lại tât cả. Từ một túp lều nhỏ bé, ẩm 
thâp của Chí Phèo trong vườn chuối đến những tòa lâu đài 
nguy nga tráng lệ của một tù trưởng, hay một bá tước. Từ 
cảnh biển khơi mênh mông bát ngát, hung dữ điên cuồng 
đên những cảnh hoang sơ bóng cả cây già đẹp một cách man 
dại... Những bức tranh không gian trong tác phẩm văn học, 
đặc biệt là loại không gian tinh thần, không gian tâm 
tương, hội họa khó có thê tái hiện được. Làm thê nào để vẽ 
được tâm trạng Tố Hữu khi ông bắt gặp “mặt trời chân lí”: 
Từ ây trong tôi bừng nắng hạ 
Mặt trời chàn lí chói qua tim 
Hồn tôi là một vườn hoa lá 
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Rất đậm hương và rộn tiếng chim 

(Từ áy) 

Cũng vậy. do sử dụng chất liệu ngôn từ. nhà vàm < c«có 
thể đưa ta trơ về một thời xa vắng rất xa, có thể dồn tấu c Cicả 
trăm năm vào trong trang sách, củng có thế kéo dài 'rmnộột 
ngày dài hớn thế kỉ", hoặc gói 4 mùa trong một cáu thơ: 

Sen tàn cúc lại nở hoa 

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân. 

(Nguyễn Du - Truyện Kiểu) 

Tóm lại. hình tượng văn học hiểu theo nghĩa rộng Mà 
toàn bộ thế giới nghệ thuật mà nhà van quan tâm, lựa clhcọọn 
và mô tả trong tác phẩm của mình (có người gọi đó là hùr.nnh 
tượng lởn). Bên cạnh việc hiểu theo nghĩa rộng, hình tưcợrnng 
văn học còn được dùng với nghĩa hẹp (hình tượng nhó). ĨĐOÓ 
là những đặc điểm và phẩm chất của một sự vật. một nlháâân 
vật nào đó mà nhà văn thể hiện. Vì thế. người ta thường móói 
tới những hình tượng văn học như: hình tượng Chí PHièèeo. 
hình tượng chị Dậu, hình tượng cây tùng, hình tượng 'Trố 
quốc, hình tượng người cộng sản. hình tượng kẻ thù. hùrnhh 
tượng “chim báo bão” v.v... Phân tích những hình tượng maàày 
thực chất là chỉ ra những đặc điểm, những phẩm chất (t.ímnh 
chất) và những biểu hiện của chúng đã được nhà văn tthhê 
hiện trong tác phẩm như thế nào, có ý nghĩa và giá trị gìì. 

Những hình tượng này trong cuộc sống là khách qiuaann. 
với những biểu hiện có thể rải rác, mờ nhạt, nhưng một kĩhhi 
nhà văn đã đưa vào tác phẩm, xây dựng thành hình tưíỢtnng 
văn học (nhất là những hình tượng điển hình) thì không ccòòn 
là khách quan nữa. Mỗi hình tượng đều đã thấm đẫm ttímnh 
chủ quan của người nghệ sĩ. Có nghĩa là nhà van tái hniệện 
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(CTUỘC sông, con người trong tác phâm nhũng không phai sao 
<clhép nguyên XI hiện thực ấy. Dưới ánh sáng cua một tư 
ttuong nghệ thuật, một quan niệm nghệ thuật nhát định, 
mha vàn sè va chí lựa chọn những nét tiêu biếu, nôi bật. 
Ị phu hộp VÓI ý đỏ sáng tạo củng như lí tướng thấm mì của 
ỉ mình. Cho nên nhung hình tượng này vừa mang nhùng nét 

< cụ thê củ biệt, thê hiện rò cá tính sáng tạo cua nhà văn. vừa 
imang được nhùng nét bản chất của sự vặt. cua cuộc sông và 
(con người mà nha văn muốn khái quát. 

Rõ ràng dọc Nam Cao. chúng ta gặp một Chí Phèo với 
'tất ca hình hài cụ thế. không thê lẫn vào đáu được: “cái đầu 
thì trọc lóc. cái răng cạo trắng hớn. cái mặt thì đen mà lại 
1 rát cdng cóng, hai mắt gườm gườm trỏng gớm chết. Hắn 
] mặc quần nái đen với áo tây vàng. Cái ngực phanh, đầy 
1 những nét trạm tro rồng phượng với một ông tướng cầm 
<chuv...” Rỏi cái cách "vừa đi vừa chửi, cứ uông rượu xong là 
hăn chui", rồi môi tình với thị Nỏ, rồi kết cục bi thảm: vác 
(dao di đòi lương thiện và tự sát... Tất cả đà tạo nên một 
hình tượng ngươi nông dân cua riêng Nam Cao. Nhưng 
không phái vì thê mà hình tượng này hoàn toàn xa lạ “từ 
ttrên tròi rơi xuống". Những người cùng thời vói Nam Cao và 
ĩ ngay ca chủng ta hiện nay vẫn chẳng đã thỉnh thoảng gặp 
I những Chí Phèo trong cuộc đòi thực dó sao. Thời nào mà 

< chăng có thế có Chí Phèo. Nam Cao ngay trong tác phẩm 
í cùa mình cùng đà báo trước điểu dó. Cái làng Vù Đại nhổ 
ì bé áy, cứ hẻt thằng đầu bò này lại mọc ra thằng đẩu hò 

khác. Những anh Chí cua các thời VỚI nhung biếu hiện rất 
khác nhau, nhưng đểu có chung một bán chất là lưu manh, 
í côn đồ. nát rượu... Như thê có nghĩa là Nam Cao đã khái 
í quát được những nét tiêu biểu của một loại người vào trong 
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hình tượng văn học cua mình. Những nhãn vật như thẻ s sẽ 
sống mãi và tên tuổi của nhà văn sẽ găn chặt với nhữinng 
hình tượng mà mình đã sống tạo ra. Nhác đẽn nàng Kióềếu 
người ta nhớ Nguyễn Du, nhắc đến thằng Xuân tóc đđo 
không ai quên Vũ Trọng Phụng, nhin chu Dê Mèn ta mhhớ 
ngay bác Tô Hoài V.V.. Văn học thế giới cùng thế thôi. Ngtùúòi 
ta nhớ Victo Huvgô là nhò Giăng Vangiăng. thằng Tactuiyyp 
nhấc họ nhớ Môlierơ, lão Grãngđô lam ta không quaêcn 
H.Banzăc v.v... Hình tượng vãn học hiếu theo tinh thaầần 
trên không chỉ là thước đo tầm vóc cua mỏi nhà vãn mà ccòòn 
là chi tiêu đê đánh giá giá trị của mỗi giai đoạn, mỗi thời kky 
văn học. Người ta thường hoi: Giai đoạn vãn học này ccó 
được bao nhiêu nhân vật như AQ của Lỗ Tán hay Chí Phtèèo 
của Nam Cao ? 

Trỏ lên, chúng tôi đã trình bày nhũng nét cơ bản vvể 
đặc trừng của tác phẩm văn học. Đến đáy có thể nói: ttáác 
phẩm vãn học là một văn bàn ngôn từ nghệ thuật mà qiuua 
đó nhà văn muốn nhắn gửi tám tư tình cảm. những ssuuy 
nghĩ và những ưởc mơ qua những hình tượng vãn học. lD )u 
là tho' hay là văn xuôi, tác phẩm văn học đểu hàm chửa bhaai 
phương diện: 

a. Hiện thực cuộc sông được nhà văn quan tám mô tte.á. 
tái hiện. 

b. Tình cảm. tư tưởng và thái độ cua nhà văn trưíớứe 
hiện thực được mô tả trong tác phẩm đó. 

Dối với tác phàm thơ. hiện thực thường chi là cái cớ cỉctế 
nhà thơ bày to tư tương, tình cam và thái độ. Đôi với ttáác 
phẩm văn xuôi, nhất là vãn XUÔI hiện thực chu nghĩa, hiiệện 
thực cuộc sống trỏ thành đối tượng chính đê miêu tả, trhnể 



h hiên. 


Phương diện chu quan của nhà văn chỉ có thể thấy 
đđược một cách gián tiẻp thông qua việc xem xét cách thức 
Mựa chọn và mô ta. tái hiện hiện thực cua nhà văn trong tác 
pphâni mà thôi. Cuôi cùng cùng cần nhấn mạnh lại rằng, ca 
hhai phương diện đêu được và chỉ được thê hiện qua chữ 
rnghìa và các hình thức dấu câu của một văn bản ngôn từ. 


II. CÁC PHƯƠNG DIỆN CỦA HÌNH THỨC 

NGHỆ THUẬT CẦN CHÚ Ý KHAI THÁC KHI 
PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VÁN HỌC 

Đọc tác phẩm văn học trước hết chúng ta tiếp xúc với 
rnhững hình thức thê hiện cụ thê cua ngôn từ nghệ thuật, 
ĩ Đó là những dấu câu và cách ngắt nhịp, lả vần điệu, âm 
hhương và nhạc tính, là từ ngữ và hình ánh. là câu và sự tô 
cchức đoạn văn, là văn bản và thể loại của văn bản... Phân 
ttích tác phẩm văn học không được thoát li văn bản có nghĩa 
blà trước hêt phải biết bám sát các hình thức biếu hiện trên 
ccủa ngôn từ nghệ thuật, chỉ ra vai trò và ý nghĩa của chúng 
t trong việc thể hiện nội dung. 

1. Dâu câu và cách ngắt nhịp 

Nhà văn Tô Hoài coi dấu câu là một loại từ, là hình 
tthức của chừ trong tác phẩm. Chúng tỏi nghĩ không chỉ có 
ddấu câu mà ngay ca cách ngát nhịp cua nhà văn trong vàn 
bban cùng cần được xem là một từ đa nghĩa, một từ đặc biệt 
((phi vật chất, vì loại từ này không có vỏ âm thanh) trong 
vvôn ngôn ngừ chung của nhân loại. Chúng ta đểu biêt rằng 
t trong những tình huông giao tiếp thông thường cua cuộc 



sõng, im lặng nhiều khi lại nói được rát nhiều: khi căm 1 tthhù 
tột đỉnh, lúc xao xuyến bâng khuâng, khi cô đơn buồn t Ibbă. 
lúc xúc dộng dâng trào... Nhung cung bậc tinh cảm 1 màày 
nhiều khi không thế mô ta dược bằng lời. Dấu câu và à SSỊÍ 
ngắt nhịp là một trong nhung phương tiện hữu hiệu da . tthhê 
hiện “sự im lặng không lời". Nhiều khi người ta chi nnggbhi 
đẻn nhiệm vụ của dấu câu lả đê tách ý. tách nghĩa và tỉtáácch 
đoạn của câu văn. Thực ra. bên cạnh nhiệm vụ áy, dấu ( ccââu 
và cách ngắt nhịp còn có một chức năng rất quan trọngg đđó 
là tạo nên “ý tại ngôn ngoại ", ham nghĩa "gợi ra những dđiiềều 
mà từ không nói hết", nhất là trong thơ. Thật khó mà dùùmng 
ngôn từ đê diễn tả sự im lặng và xúc dộng thiêng liêng c đỉèèn 
tận cùng, giây phút Bác Hổ trơ vê Tô quốc sau 30 năm 1 xxa 
cách bằng mấy dấu câu trong đoạn thơ nảy: 

Ôi! Sáng xuân nay, xuân 41 
Trang rừng biên giới nở hoa mơ 
Bác về... ỉm lặng. Con chim hót. 

Thánh thót bờ lau vui ngán ngơ... 

(Tố H ừu — 77? eo ch à n Ba c ) 

Câu thơ của Chê Lan Viên "Đất nước đẹp vô cùumgg. 
Nhưng Bác phải ra đi" (Người đi tim hình của nước) nhniíềưu 
học sinh đọc liền một mạch đã làm mất di bao nhiêu sức í ggợợi 
cảm sâu lắng, thiết tha, một sự nuôi tiếc đến xót xa do I ccốái 
dấu châm giữa dòng ấy tạo ra. 

Củng như dấu câu, nhịp điệu không chỉ hà đê táchh ýý, 
tách nghĩa mà còn thê hiện thê giới nội tâm của nhà tỉthioơ, 
phần không mô tả được thành lời. Nhịp điệu ngắt do ddíấúu 
câu, nhưng nhiều khi nó còn được ngắt bằng một sự nhhíậun 
thức tông hợp, đôi khi phức tạp. không có dấu câu. Troompg 



trương hợp này. nhiêu khi câu thơ ctươc hiếu rát nhiều 
nghía do cách ngắt nhịp khác nhau. 

Ví dụ câu thơ cua Tô Hữu: “Càng nhìn ta lại càng say” 
co the ngăt nhịp 2/4: “Càng nhìn // ta lại càng say nhưng 
• cũng co thê ngắt nhìn 3//3: “Càng nhìn ta//lại càng say”. 
Cau thơ cua Xuân Diệu: “Một chiêc xe đạp băng vào bóng 
tôì' cùng có ít nhát 2 cách ngát nhịp: “Một chiếc xe//đạp 
b ăng vào bóng tôi và “Một chiêc xe đạp// băng vào bóng tôi . 

Nhiều trường họp. sự xuông dòng liên tục, sự ngắt 
; r.hip liên tục, đột ngột cua các giả có một dụng ý hay đúng 
1 hơn co một ý nghía, một tác dụng rât sâu sắc trong việc thể 
1 hiện nội dung. Câu thơ: “Màu tím hoa sim tím chiểu hoang 
1 biền biệt (chín chữ) được nhả thơ Hữu Loan xé thành 6 
( dòng thò: 

Màu tím hoa sim 
tím 

chiều 

hoang 

biền 

biệt 

o bài thơ này, nhiều cầu thơ bị cắt ra như thế. Cả bài 
t thơ võ vụn đã thê hiện được nỗi đau tan nát, tiêng khóc đứt 
C: đoạn, nghẹn tăc, hạnh phúc tan thành nhiều mảnh, đứt ra 
1 nhieu đoạn, kíhông gì hàn gàn nôi. Tât nhiên có những tác 
ggia cung đa xe nát bài thơ kiêu ây một cách rât tôn giây và 
vvô bô. 

Tóm lại khi tiếp xúc với tác phẩm văn học, nhất là khi 
dđoc bằng mắt, các em cần lưu ý đến hình thức dấu câu và 
xxem cách ngát nhịp cua tác giả có gì đặc biệt. Làm như thế. 



trước hết là đê đọc cho đúng, cho diễn cam và sau đó hũãũy 
phân tích và chi ra ý nghĩa cũng như tác dụng của hiìmhh 
thức ấy trong việc biểu hiện nội dung. Cũng cần lưu ý thiêhnu 
rằng, dấu câu và ngắt nhịp không chi quan trọng đôi wốó'i 
riêng thơ. ngay ca với vàn xuôi cũng thè. Các em hãy đọ)C* : 2 
đoạn vàn sau đáy: 

Đoạn 1: - "Hàng năm cứ vào cuối thu. lá ngoài đưrờrnng 
rụng nhiều và trên không có nhùng đám máy bàng tnạạac. 
lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man cua buôi ttiựúu 

trương. 

Tôi quên thế nào được những cam giác trong sáng’ ;anv 
nảy nỏ trong lòng tôi như mây cánh hoa tươi mím cười guiuưa 
bầu trời quang đãng." (Thanh Tịnh - Tôi đi học) 

Đoạn 2: - "Không được ! Ai cho ta lương thiện ? ilainm 
thế nào cho mất được những vết manh chai trên mặt níàxy • .’ 
Tao không thê là người lương thiện nưa. Biêt không 1 Chu cco 
một cách....biết không!... Chi còn một cách là... Cái nià\y 
Biết không !... 

"Hán rút dao ra. xông vào. Bá kiến ngồi nhôm cdịậny. 
Chí phèo đã văng dao tới rồi ". 

(Nam Cao - Chí Phèo) 

Đoạn văn đầu của Thanh Tịnh 62 chữ. chỉ có 2 câiui. . 2 
dấu chấm và 2 dấu phẩy. Nhịp điệu cáu văn nhân lĩứhna, 
không gấp gáp vội vàng. Ngữ điệu câu văn không có gì c.vămng 
thắng. Cả đoàn vãn là những tiếng nói thì thầm, nói mhhẹ 
như lá rụng cuối thu. làng đàng như mày bạc lưng trời.... ttáất 
cá nhằm diễn đạt một tâm trạng, một hồi ức, một tám llòmng 
đang "náo nức những ky niệm mơn man cua buỏi cựựu 
trường". 



Đoạn vãn thứ hai (‘ủa Nam Cao 63 chừ (tương đương 
1 lương chữ với đoạn vàn thử nhất) nhưng được chia làm 9 
( cảu va rát nhiều dâu ngắt: 5 dâu cam thán (chấm than). 2 
c đau châm hói. 4 dáu châm lửng (dấu ba chấm). 3 dấu phẩy 
\ và 2 dâu ch am. Rõ ràng ơ đoạn văn này. nhịp diệu câu văn 
1 nhanh hơn. gap gáp hơn. Ngừ điệu cũng căng tháng và dồn 
1 hơn đoạn trước nhiều. Chưa kê dén sụ cộng hương của 
1 n gu nghĩa do các từ. các hình ảnh tạo nên. chỉ riêng nhịp 
c điệu, ngữ điệu dơ hệ thông đàu câu d trên tạo nên củng du 
t thây Nam Cao dã tái hiện lại một cuộc “đôi mặt" đầy cảng 
t thang, quyỏt liệt và giau kịch tính. Cá cuộc đòi Chí Phèo 
t triển miên trong những cơn say, mệt mỏi và u tối. Bỗng 
ggiáy phút này hán bừng tinh và sáng láng. Nhùng giây 
pphut ây ngăn ngủi nắm nên Chí phải nói nhanh và làm gấp. 
^\Ó 1 tát cá những gì uât ức, dồn nén đẩv tới hành động bùng 
nnô, tức khăc. quvêt liệt. Hệ thông dâu câu, nhịp điệu, ngữ 
đdiệu cua đoạn vãn nói trên đã góp phần diễn tả rất thành 
c công tam trạng uat ức dồn nén và tình thẻ gấp gáp. khẩn 
t trương của màn bi kịch này. 

Đọc đoạn ván của Thanh Tịnh ai mà đọc nhanh, gấp 
vva lên giọng "... thì hỏng. Ngược lại nếu đọc đoạn vàn của 
NNam Cao ma lại nhỏ nhẹ, nhấn nha thì cũng hỏng. Chúng 
t;ta sè còn trở Lại vân đè vai trò và tác dụng vua dấu cáu, 
nnhip điệu ơ phân sau (những yêu cầu cơ bản cần chú ý khi 
pphân tích TPVH). 

2. Vần điệu, âm hưởng và nhạc tính 

Tiêng Việt rât giầu nhạc tính. Hệ thông vần điệu và 
tlthanh diệu là nhung yêu tô cơ bàn tạo nên tính nhạc của 
titiêng Việt nói chung và ngôn từ vãn học văn học nói riêng. 



nhất là thơ. Vần hiếu một cách đon gián la một âm khiôinng 
cỏ thanh điệu do nguyên ám hoặc nguyên âm kết hợp \Ví/Ới 
phụ âm tạo nên. Ví dụ. các tiêng: Lan. tan. man. tàn... điềều 
có chung, một van an hoặc mẹ. nhẹ, te. xe... có chung rmạột 
vần e. Như thê, gieo gần (trong thơ là sự lập lại các v/ầan 
hoặc những vần nghe giống nhau giữa các tiêng ở nhửmgt V vị 
trí nhất định. Ví dụ: 

- Sáng ra bờ nuối tỏi vào hang 

Cháo bẹ rau máng vẫn san sàng. 

( Hố ('hi Minh) 

- Khi con tu hu gọi bầy 

Lúa chiêm đang chín trai cây ngọt dẩn. 

(Tỏ Hĩiu) 

Một trong những tác dụng quan trọng cua van Uu ttạạo 
nên âm hương vang ngâm trong thơ, từ đó mà diễn đạit vva 
thể hiện nội dung. Đọc đoạn thơ sau: 

Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan 

Dường bạch dương sương tráng năng tràuu 

Anh đi nghe tiếng người xu’a vung 

Một giọng thơ ngâm một giong đan 

.ỏ đây vần chính là an (tan, tràn, đàn) nhưng toêên 
cạnh đó. nhà thơ còn sử dụng rất nhiều vần Iklhaác 
(lan II tan, dương I ỉ sương, trắng//nàng, vọng / / giọvngg). 
Trong bốn dòng thơ hàng loạt các vần liên tiếp xuất Iniiệện. 
tạo nên một khúc nhạc ngân nga. diễn tá một mềm vui pihnơi 
phới như muốn hát lên của nhà thơ khi đứng trước mùi ùa 
xuân của đất nước Ba Lan. 

Bên cạnh vắn điệu, t iêng Việt còn rất giàu thanh cđiiệệu. 
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'Với 6 thành (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng cà thanh không). 
cchúng ta có thẻ nâng cao hoặc hạ tháp giọng nói. tạo nên sự 
liên bông, xuông trầm. Ví dụ: sang là một âm tiết mang 
tthanh không. Lần lượt thay các thanh ta có: sáng, sảng, 
ssạng, sáng, sàng. Người ta chia 6 thanh niên làm 2 loại 
ỉ bống và Trảm hoặc bằng và trắc. Loại vần bằng do thanh 
1 huyền và thanh không đảm nhận, vần trắc do các thanh 
ccon lại (sãc, huyên, hói, ngã) thê hiện. Nhìn chung những 
\ván băng thường diễn tả sự nhẹ nhàng báng khuâng chơi 
\vui... còn vần trắc thường diễn tả sự trúc trắc, nặng nể. khó 
Ikhăn. vâp váp... về nguyên tắc, bình thường trong các câu 
tthơ, những vần bằng, trắc đan xen nhau, phối hợp với nhau, 
rnhung khi cần mỏ tả. khắc sâu một ân tượng, một cảm xúc, 
rmột tâm trạng theo một cung bậc tình cảm nào đó các nhà 
tthơ thường sử dụng liên tiêp cùng một loại vần. 

Những câu thơ sau dùng toàn vần bằng tạo nên một 
ââm hưởng rất đặc biệt: 

- Sương nương theo tràng ngừng lưng trời 
Tương tự nâng lòng lên chơi vơi 

(Xuân Diệu) 

- Ô hay buồn vương cây ngô đồng 
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mỏng 

(Bích Khê) 

- Mùa xuân cùng em lén đồi thông 
Ta như chim bay trên tầng không 

(Lê Anh Xuán) 

... Ngược lại có những câu thơ, số lượng vần trắc xuất 
hnện rất nhiều, cũng tạo nên những âm hương lạ. cần được 
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chú ý. 


- Vỏ câu khấp khểnh bánh xe gập ghènh 

(Nguyền Du) 

- Dốc lẽn khúc khủyu dốc thăm thẳm 

(Quang Dũng) 

Có khi hai loại vẩn này lại sóng đôi nhằm diễn đìạỉạt 

một tâm trạng phức tạp. 

Tài cao phận thấp chí khí uảt 

Giang hồ mê chơi quên quê hương 

(Tán Đà) 

Câu trên với 5 thanh trắc liên tục diễn tả một tíârìm 
trạng như bị dồn nén. uất ức, nghẹn tắc. Câu dưới lại tO)ààn 
thanh bằng vừa như một tâm sự. buông thả. phó mặc v/ùừa 
như một tiêng thở dài. 

Cổ khi vần bằng, trắc được sử dụng như một biiệ.ện 
pháp chơi chữ: mỗi một câu thờ là một loại vần do rmóiột 
thanh đảm nhận như bài thơ Tình hoài của Lê Ta trom.ing 

phong trào Thơ mới. 

Trời buồn làm gì trời rầu rầu 
Em không yêu anh em đi đâu 
Lắng thấy tiếng suối thấy tiếng khóc 
Một bụng một dạ một nặng nhọc 
ảo tưởng chí đê khô đế tủi 
Nghi mãi , gỡ mãi lỗi vẫn lỗi 
Thương thay cho anh, căm thay em 
Tinh hoài càng ngày càng tày đình 

Tạo nên nhạc tinh của thơ thực ra không chỉ có vầm N và 
hệ thống thanh điệu mà ngay cả các âm tiết trong mỗi tiíếựng 



ccũng có nhung giá trị nhất định. Theo GS. Đinh Trọng Lạc: 
í ảm / gợi sự ngân dài: "Đi ta đi khai phá rừng hoang” (To 
IHữu), âm u : gợi sụ u sầu. bâng khuâng: "Hoa cánh trắng 
(dát tay vào lối cù” (Thanh Thảo). Am a gợi sự tươi vui, bao 
1 la: "Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha" (Phạm Tiến Duật). Am 
eeo gợi êm đềm, trong trẻo: "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo", 
' "Ngõ trúc quanh co khách vắng teo" (Nguyễn Khuyên). Ảm 
rr gợi sự hãi hùng, run SỢ: "Rung rinh bậc cửa tre gầy" (Tô 
ỈHữu), hoặc "Những luồng run rẩy rung rinh lá" (Xuân 
] Diệu). Am ƠI gợi sự phơi phới, mở ra: "Câu hát căng buồm 
ccùng gió khơi..." và "Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi" 
((Huy Cận). 

Nhà vàn Nguyễn Tuân đã nhận xét rất chính sác vê 
ccác phụ âm mở đầu bằng kh như: khú, khai, khắm, khắc 
1 nghiệt, khắt khe. khấp khênh, khủng khiếp, khắm làm lặm, 
Ikhét lèn lẹt, khai mò mò... Ong viết: "Tôi có ấn tượng là phụ 
câm kh hay nhấn vào khía tiêu cực của những biểu hiện sự 
írSÔng... Những từ ấy rất liên quan tới ngũ giác của người 
A Việt Nam... nhắc đến những việc, những trạng thái khỏng 
(được vừa mùi, vừa mắt, vừa tai, không được vừa lòng" 
((Chuyện nghề). 

Có thê dẫn ra rất nhiêu ví dụ nữa đê minh họa cho 
ttính nhạc của ngôn ngữ Việt trong thơ. Song điều cần lưu ý 
ccác em khi đọc, phân tích TPVH (nhất là thơ) cẩn hết sức 
(chú trọng yếu tố này. Một khi thấy âm điệu, âm hưởng, 
ìnhạc điệu của câu thơ không bình thường, có sự chuyên đồi 
((dĩ nhiên là phải tạo nên được hiệu quả thẩm mĩ nhất định) 
tthì hãy tập trung phân tích chỉ ra giá trị (vai trò và tác 
(dụng) của chúng trong việc thê hiện nội dung. 
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3. Từ ngữ, các biện pháp tu từ, hình ảnh 

Đây là yêu tô” cơ bản và quan trọng nhất của hình tlhútíc 
chất liệu ngôn từ. Bới vì mọi nội dung cần thế hiện (Ciìam 
TPVH không thể có cách nào khác là nhờ vào hệ thông: từừ 
ngủ này. Các phương tiện như dấu câu. nhịp điệu, ngữ âim ó ơ 
trên cũng chỉ có ý nghĩa khi nằm trong một văn bản màỉ tù ừ 
ngủ làm nến tảng. Nhà văn muôn mô tá. tái hiện hiện tlhựcìc 
phai thông qua từ ngữ. Muốn nói đên nỗi lồng cua rnìinh 1 . 
tinh cảm và tư tưởng của mình củng phải thông qua từ nigũ ã. 
Muốn đánh giá được nhà văn viết vê những điều đó như thêiê 
nào lại cũng phái thông qua chữ nghĩa trong tác phâim.. .. 
"Văn học là nghệ thuật của ngôn từ "chính la như vậy. I)o>o 
tầm quan trọng ấy mà người ta COI lao động của nhà vàm là à 
thứ lao động chữ nghĩa, nhà văn là phu chữ... o trên trrongig 
phần TPVH là một văn bản ngôn từ, chúng tỏi đã phân ttíchh 
yêu tố này như là một đặc trúng quan trọng và nổi bật (Cua a 
văn học. Đến đáy chỉ lưu ý các em một sô điếm sau: 

Thứ nhất-. Phân tích TPVH không thể thoát li vài bỏiỏ 
qua yếu tố từ ngữ. Muốn phân tích tốt từ ngữ. trước hêtàt 
phải nắm vững nghĩa của từ (nghĩa chung và nghĩa trcongg 
văn cánh cụ thể) sau đó luôn luôn suy nghĩ đê trả lời cáetc 
câu hói: 

- Tại sao tác giả dùng từ này ma không dùng từ khiác?'? 

- Tại sao từ ngữ này lại xuất hiện nhiều như thê? 

- Có bao nhiêu từ đồng nghĩa với từ ấy? Có thê tlhayy 
từ ấy bằng một từ ngữ khác được không? 

- Trong câu ấy, đoạn ấy những từ ngữ nào cán chiu ý.y', 
phân tích, ò đây cũng cần nhắc các em. trong một (ỈOKìn.i. 
một bài văn, bài thơ không phái từ nào. càu nào cũng changg 
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pphán tích, cùng có gía trị như nhau, chính vì thế biết phát 
hhiện những từ ngữ đáng phân tích cùng là một năng lực, 
nmột trinh độ. Trong thực té không ít em rơi vào tình trạng 
hhoặc lò phân tích tát ca, câu nào củng phân tích, từ nào 
ccủng khen hay. hoặc là từ ngữ đáng phân tích thì lại ho 
qqua. từ không đáng dùng thì say sưa tán tụng. Trong 
t trường hợp phân tích những tác phẩm văn học dịch phái 
t thật thận trọng khi phân tích từ ngừ. Bỏi vì những tu được 
dđừa ra binh giá chùa chắc đã phải là những từ mà tác gia 
ddung trong nguyên bản. (Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này ở 
pphần những yêu cầu cơ bản khi phân tích (TPVH). 

Thứ hai: Người ta nói nhiều đến việc phân tích hình 
danh trong TPVH. Bơi vì cách nói của văn học, cách thế hiện 
ccủa văn chương là cách nói, cách viêt bằng hình ảnh. Điều 
đđó hoàn toàn đúng. Nhưng hình anh trong tác phấm vãn 
hhọc là gì, nêu không phải là do hệ thông từ ngủ tạo nên. Vì 
t thê phân tích hình ảnh thực ra là phân tích từ ngữ. Câu thơ 
ccủa Nguyễn Du tả chân dung Tú Bà: 

Nhác trông nhờn nhợt màu da 

An gì to lớn đây đà làm sao 

(Truyện Kiều) 

vvê chinh xác thần thái cua một mụ chủ nhà chứa, bọn buôn 
tkhịt bán người. Ta cùng thấy rõ thái độ của tác gia đôi với 
ldoại người như thẻ. Chừ nhờn nhợt lột tả được rõ nét nhất 
thhần thai của Tú Bà! Thật khó diễn tả bằng nhùng từ ngữ 
kkhác: vừa bóng nhẫy vừa mai mái hay vàng bủng chăng? Có 
leẽ chỉ có thế nói như "Nguyễn Công Hoan sau này vê một bộ 
nmật cùng thuộc loại Tú Bà: bộ mặt "thiếu vệ sinh". Có nhả 
pohê binh cho rằng, đọc câu thơ ây. ta có cảm giác lợm giọng 
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là vì thế. Còn hai chừ ăn gi lại dường như muốn liệt mụ c.hìủ 
nhà chứa này vào một giông loài gì đó không phải gnôirng 
người. Bỏi vì giống người thì ăn cơm, ăn gạo. án thịt, ă.n ccá 
chứ ăn gì. 

Hệ thống từ ngừ gợi hình anh. cảm giác trong tnẽmig 
Việt rất phong phú, đa dạng. Ví dụ: 

- Gợi về tâm trạng như: xao xuyến, bảng khuiămịg, 
phản vân... 

- Gợi về thị giác như: la đà, lơ lửng, chấp chới... 

- Gợi về thính giác như: sầm sập, ri rào, thánh thét.... 

— Gợi về vị giác như: mặn chát, chua lòm , ngọt lịmi... 

- Gợi về xúc giác như: lạnh ngắt, nóng bỏng, xu xi.... 

Chính do sức gợi này mà nhà văn Nguyên Tuân táim 
sự như khuyên nhủ các nhà văn khi cầm bút: 

"Đã nghi kì rồi mới cầm bút mà viêt ra. Nhưng khii dỉã 
viết ra rồi, chùa có nghĩa là xong hản. Viêt ra nhưng mià 
đọc lại (...). Tự mình duyệt lấy lòi viết của mình (...). CặỊp 
mắt soi xuống dòng trang vẫn là giữ vai trò cầm chịchi ■(....) 
Nhưng cặp mát chưa đủ để lọc hết mọi bụi bặm vẫni tccòn 
bám theo hai tiếng vừa phát biểu của mình. Cho nên phíải 
dùng cả cái tai mình nữa (...). Ngoài việc soi lắng, hình nhuí 
phải ngửi lại, nêm lại cái lời mình viêt ra kia, trưócc klhi 
bưng nó ra cho người khác thưởng thức (...). Có khi lại nhiư 
chính lòng bàn tay mình phải sờ lại những góc cạnhi <cââu 
viết của mình, xem lại có nên cứ gồ ghề chân chât nhưí t.hie. 
hay là nên gọt nó tròn trĩnh đi thì nó dễ vào lôi tai mgùtời 
tiêu thụ hơn..." (Về tiếng ta-Tuyển tập Nguyền Tuân NXvB 
Văn học, H.1982). 
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Thứ ba: Đê' tạo cách nói. cách viết có hình ảnh. gợi 
hìình tương bằng từ ngữ. các nhà văn có thể vận dụng nhiều 
cáách: khi thì dùng từ láy: 

Lưng đậu phất phơ làn khói nhạt 

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe 

(Nguyễn Khuyên) 

Hoặc: 

Nỗi niềm chi rứa Huê ơi, 

Mà mưa xối xá trắng trời Thừa Thiên. 

(Tô' Hữu) 

Khi thì dùng những từ ngữ tượng hình, tượng thanh: 
Thuyền câu thấp thoáng dờn trên vách 

Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà. 

(Nguyễn Khuyến) 

Ngay cả trong văn xuôi cũng vậy. Hình anh lão Hạc 
điược Nam Cao khắc họa bằng một đoạn văn ngắn với một 
ssô từ rất gợi hình tượng: "Mặt láo đột nhiên co rúm lại. 
NNhững vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mát chay ra. 
(Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng mỏm mém của 
lião mếu như con nít. Lão hu hu khóc" (Lão Hạc). 

Hệ thông từ ngữ chỉ màu sắc cũng được các nhà văn 
ssử dụng rất hiệu quả trong việc miêu tả hiện thực. 

Cỏ non xanh dợn chân trời 

Cành lẽ trắng điếm một vài bông hoa 

(Nguyễn Du) 

Ihoặc 

"Lưng trời ai nhuộm mà xanh ngắt” 

(Nguyễn Khuyên) 


63 



"Cửa son đỏ loét tùm hum nóc' 

(Hổ Xu án Hương) 

- "Trắng phau nội cỏ cừu phơi tuyết" 

(Tỏ Hừu) 

- "Trỏng lên mặt xắt đen xì" 

(Nguyễn Du) 

Đảy là đoạn văn Nguyễn Tuân tả màu sác cua scỏnng 
Đà: "Mùa xuân dòng xanh ngọc biclĩ, chừ nước sóng ĐĐà 
không xanh màu xanh canh hến cua sông Gâm, sông \áá). 
Mùa thu nước sông Đà ỉừ từ chín đỏ như da mặt một ngỉưưàỉ 
bầm đi vi rượu bữa, lừ lừ cái mầu đo gian dừ ơ một ngaùĩòi 
bất màn bực bội gì mỗi độ thu về" "Người lái dò sông Đ)àà). 
v.v... 

Thứ tư: Ngôn từ văn học là loại ngôn từ đả dược clnàat 
lọc từ ngôn ngừ đòi thường, được nâng cấp, sưa sang, lỉànm 
cho nó càng óng ả, giàu đẹp hơn. Các biện pháp tu từ chíínnh 
là những phương tiện quan trọng đê thực hiện nhiệm vvụ 
trang điểm cho ngôn từ văn học. Có rất nhiều biện pháp ttu 

từ : ấn dụ, hoán du, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, so sdnìh . 

Theo GS Đinh Trọng Lạc có tới 99 phương tiện và biện phiááp 
tu từ trong tiếng Việt. Tất cả những cách áy đểu nhàm miụục 
đích giúp người nói. người viết có nhiều cách diễn đạt hiaay 
hòn, đẹp hơn, phong phú hơn và do vậy hiệu quả cao h(ơm. 
Phân tích các biện pháp tu từ tức là chỉ ra tính hiệu q[U lil 
của cách viẻt, cách nói ấy, vai trò và tác dụng của chúm"io- 
trong việc miêu tá, biểu đạt chứ không phải đơn thuần 1 là 
chi gọi được tên. liệt kê các biện pháp mà nhà vàn đã dùnigvT. 
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4. Câu, văn bản và thê loại vản bản 

Khi tiêp xúc với TPVH được phân tích, hên cạnh việc 
c:hú ý khai thác các yêu tô" hình thức nghệ thuật đã nói tới ỏ 
tirẻn các em củng cần lưu ý tới hình thức câu và văn bản 
ci*ủa tác phẩm. Thông thường mỗi loại câu có một nhiệm vụ 
ccủng như có một vài trò, tác dụng nhất định trong việc biểu 
hiiện. Vì thè khi đi vào phân tích tác phẩm văn học, ỏ nhiều 
đỉoạn vàn, đoạn thơ, cần đặt ra và lí giải câu hỏi: Loại câu 
rmà tác giả thường dùng ở đây là loại nào? Tại sao ở đây lại 
đlùng nhiều loại câu này? Trong thực tẻ văn học, có những 
c:hỏ nhà văn dùng toàn những câu rất ngắn gọn (câu đơn là 
c:hính) có những chỗ lại dùng loại câu dài (cảu kép), nhiều 
v/ị ngữ, nhiều sự việc. Cùng như những dấu hiệu hình thức 
kđiác, khi phán tích TPVH, nếu gặp những câu có những 
đỉoạn có câu tạo ngữ pháp đặc biệt (không bình thường) các 
e3m cần chú ý đế phân tích, lí giải. Đặc điếm, vai trò và tác 
dỉụng của các loại câu như; câu đơn, câu phức, câu chủ động, 
czá u bị động, câu nghi vấn, câu khắng định, cảu phủ định, 
c:âu cảm thán v.v... đểu có thể giúp chúng ta lí giải tót văn 
b)ản tác phẩm. Đây là một ví dụ lấy từ sách Tiếng Việt 11 - 
toan BHXH. 

So sánh hai đoạn trích của cùng một tác giả (Nguyễn 
Truân) trong cùng một tác phẩm (Người lái đò sông Đà): 

- ‘Thuyền tôi trôi trên sông Đà. cảnh ven sông ở đây 
lìặng tờ. Hình nhu từ dơi Lí, đời Trần, đời Lê, quãng sông 
máy cũng lặng tờ đên thê mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một 
mương ngô nhú lên mấy lá ngỏ non đáu mùa. Mà Tịnh 
kvhông một bóng người, cỏ gianh đồi núi đang ra những nõn 
bnip. Một đàn hươu cúi đẩu ngốn búp cỏ gianh đẫm sương 
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đêm. Bò sông hoang dại như một bờ tiền sư. Bò sông hồ ồn 
nhiên như một nỗi niềm cổ tích ngày xưa (...)" 

- "(...) Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vựụt 
tói. Phô'i hợp vối đá. nước thác reo hò làm thanh viện chho 
đá. những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt. Một hòn trônng 
nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phaái 
xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác lùi lại mậột 
chút và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến vào gần. Ônng 
đò hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lẻn khói sóng trận địtịa 
phóng thẳng vào mình. Mặt nước hò la vang dậy quannh 
mình, ùa vào be gãy cán chèo võ khí trên tay mình. Sónng 
nước như thê quản liều mạng vào sát nách mà đá trái mnà 
thúc gối vào bụng và hông thuyền. Có lúc nó đội cà thuyểẻn 
lên. Nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đđò 
đoi vật ngửa minh ra giữa trận nước vang tròi thanh la nãão 
bạt 

Hai đoạn trích trên đây có cùng một nhiệm vụ: phảản 
ánh hiện thực khách quan (...). Hiện thực khách quan nói i ở 
đoạn trích trên là cảnh tĩnh lặng ven bò một khúc sông Đ;)à. 
Câu dùng đều là câu đơn, trong mỗi câu chủ ngữ chì mạột 
vật tách rời nhau trên một cái nền chung, vị ngữ diễn đựạt 
từng trạng thái tĩnh tại, từng hành động (rất ít) không quuá 
mạnh, không ồn ã và cũng tách rời nhau. Cảnh ấy phaải 
dùng lời ấy bởi cái tình ấy của người viêt văn. 

Hiện thực khách quan diễn tả ở đoạn trích dưới 1 là 
cuộc giao chiến giữa sức mạnh hung dử không gì kìm ựnu 
được của thiên nhiên vối sức lực hữu hạn của con ngườờí. 
Câu dùng có câu ghép bao gồm nhiều sự việc, còn câu đơơn 
thì dài với những vị ngữ chứa nhiều hành động quyết liệt vvà 
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đtược cắt ra thành nhiều đoạn nhỏ tạo cám giác vê những 
hiành động mạnh, đanh, gọn, dồn dập, liên tiếp, xoắn xuýt, 
gxiằng co nhau cua hai sức mạnh. Canh này phải dùng lời 
mày bời cái nhìn này của người viêt vàn. 

ớ phần trước, chúng tôi cùng đả trích hai ví dụ lấy từ 
trác phẩm của Nam cao (Chí Phèo) và Thanh Tịnh (Tôi đi 
htọc) đê làm sáng tỏ những cấu trúc câu đã góp phần diễn 
đỉạt tốt ý đồ của nhả văn như thê nào. Không chỉ có ở văn 
xiuôi nghệ thuật, tác phẩm thơ củng thế: một khi nhà thơ sử 
dlụng liên tiếp một loại câu nào đó thì chắc chắn là có một 
dlụng ý nhất định, hay đúng hơn là nhằm tập trung làm nôi 
b)ật một tâm trạng, cảm xúc nào đó. Không phải ngẫu nhiên 
nihà thơ Chê Lan Viên dùng liên tiêp loại câu nghi vấn 
tirong đoạn thơ sau: 

Ngày mai dân ta sẽ sông sao đây? 

Sông Hồng chảy ưế đâu? Và lịch sử? 

Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ 
Cánh tay thần Phũ Đông sẽ vươn mây? 

Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao? 

Nụ cười sẽ ra sao? 

Ôi độc lập! 

(Người đi tìm hỉnh của nước) 

Cùng không phải ngẫu nhiên mà Tô Hữu kết thúc bài 
tlhơ Tơ đi tới bàng một loạt câu kháng định: 

Ta đi tới không thê gỉ chia cắt 
Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau 
Trời ta chỉ một trên đẩu 
Bắc Nam Hển một biên 
Lòng ta không giới tuyến 
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Lòng ta chung một Cụ Hồ 
Lòng ta chung một thủ đõ 
Lòng ta chung một cơ đổ Việt Nam 

Hình thức dùng loại câu hỏi liên tiếp (cùng còn g(ỌÌi Uà 
biện pháp vấn ngữ) ở đoạn thơ trên đà giúp Chê Lan VT(êin) 
diễn đạt rất thành công những trăn trở, nổi dằn vặt, b)ăín 
khoăn cùng với niềm khát khao mành liệt đang diễm rra 
trong tâm trí Bác Hồ trong những ngày Người bôn ba đi t:ìrm 
"hình của nừốc". 0 đoạn thơ sau, hình thức câu khẳng cđịimh 
kết hợp vói điệp ngữ "Lòng ta chung một" liên tiếp vangỊ llê?n 
cuối bài thơ như một lòi thề son sắt, bển vừng, không gìì llaiy 
chuyển nôi của một dân tộc không chịu sàng quỳ. khômig 
chịu cắt chia Nam - Bắc. 

Cùng cần lưu ý rằng, câu trong văn bán nghệ tHuuậật 
phải được hiểu một cách rộng rãi, uyển chuyển, không cáiímg 
nhắc, nhất là vối thơ. Thơ chấp nhận cách nói phỉ lí, iplhi 
lôgíclì vể nội dung và cũng chấp nhận sự phá quy tác.:, sụí 
lệch chuẩn so với ngôn ngữ thông thường. "Thơ là sự vùcet 
sai ngừ pháp"- như có ngưòi đã nói. Các em có the p)hiảm 
tích ngữ pháp ở câu thơ này: 

Nào ai có tiếc ai đâu 

Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô 

(Trần Tẻ Xương) 

để xác định ai trước và ai sau là ai và cũng để thấy/ íCỂấi 
giọng lấp lửng, mơ màng mà da diết của một Tú Xươi-qg (tỉa 
tình. Nhưng cũng ở bài thơ ấy (Ao bỏng che bạn) làm tchiê 
nào mà chi ra được chủ ngữ, vị ngừ trong câu: 

Non non , nước nước , tình tình 
Vỉ ai lận đận cho minh ngân ngơ 
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Cùng như thê rất khó phân tích ngữ pháp ơ nhiều câu 
t thơ. Hơn nữa phcân tích cũng chẳng để làm gì cả, khi Bà 
hhuyện Thanh Quan viết: 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền củ lâu đài , bỏng tịch dương 

Hoặc: 

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời 
Đàn nghê như nước, lạnh, trời ơi 

(Xuân Diệu) 

Câu thơ của Quang Dũng cũng thế: 

Nhớ ỏi Tây Tiến cơm lên khói 
Mai Châu mua em thơm nếp XÔI 
I rong rãt nhiều trường hợp câu thơ và câu xét vê mặt 
nngừ pháp (gọi là câu ngừ pháp) không trùng nhau. Có khi 
nmột CẰU tho' gồm 2 câu ngừ pháp: 

Dảt nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi 

(Chê Lan Viên) 

Có khi một câu thơ có tới ba câu ngữ pháp: 

Bác về... Im lặng... Con chim hót 

(TỐ Hữu) 

Nhưng có khi 2 câu thơ (hai dòng thơ thì đúng hơn) 
mnới lèm thành một câu ngữ pháp: 

Hôn tôi là một vườn hoa lá 
Rảt đậm hương và rộn tiếng chim 

(TỐ Hữu) 

Hoặc: Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh 
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây 

(Nguyễn Đình Thi) 
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Có khi cả một khô’ thơ (4 dòng thơ) mới đủ một câùu 
ngữ pháp: 

Tôi đã là con của vạn nhà 

Là em của vạn kiếp phôi pha 

Là anh của vạn đầu em nhỏ 

Không áo cơm cù bất cù bơ 

(Tố Hữu) 

Tất nhiên nhiều trường hợp câu thơ trùng vổi câu ngigữ 

pháp: 

Người ngắm trăng SOI ngoài cửa sô 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ 

(Hồ Chí Minh) 

Bên cạnh việc chú ý tới đặc điểm cú pháp, khi phârìn 
tích TPVH chúng ta còn phải xem xét một cấp độ hình thứức 
cao hơn: đó là văn bản và thê loại của vãn bản. 

Tác phẩm được phân tích có thê là một văn bản hoànn 
chinh, tức là một tác phẩm trọn vẹn. nhưng cũng có thể chhỉ 
là một đoạn trích (văn hoặc thơ). Điều này cũng chi phỏôì 
cách thức và phương hướng phân tích, tìm hiểu. 

Tuy vậy, điều đó chưa quan trọng bằng việc chú ý đếến 
thể loại của văn bản: Nêu tác phẩm là thơ thì làm theo thnẻ 
gì: lục bát hay Đường luật, ca dao hay thơ tự do?... Nẽu 1,‘là 
văn xuôi thì đó là truyện ngắn hay tiêu thuyết, kí hay kịcbh 
bản?... Thậm chí còn phải chú ý đến tiểu loại nêu thấy cẩnn 
thiết. Ví dụ trong kí còn cỏ: bút kí. tùy bút. phóng sự, nhậật 
kí... Trong tiểu thuyết thì có: tiểu thuyết chương hỏi, tiểểu 
thuyết hiện đại... Trong kịch thì lại có : bi kịch, hài kịchh, 
kịch cổ điển, kịch hiện đại, kịch phi lí v.v... 

Mỗi một thể loại, tiểu loại trên đều có những đạc điểnm 
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vê nội dung và nghệ thuật riêng biệt, chịu sự chi phôi, ảnh 
hưởng cua hệ thông thi pháp trong mỗi thời đại nhất định. 

('hình vì thế, nắm chắc đặc điểm thê loại cua TPVH 
chúng ta sẽ phân tích đúng hướng. Ví dụ. một trong những 
đặc điểm nối bặt của tác phẩm kí là sự phong phú. sông 
động và chính xác vê sô liệu (người và việc), tạo nên tính 
chân thực và sức thuyêt phục. Trong khi đó cái hay cua 
truyện ngắn lại là ở chỗ nhà văn biết lựa chọn được một 
tinh huông truyện độc đáo, hấp dẫn. qua tình huống ấy mà 
con người và sự việc được bộc lộ. Chính vì thê khi đọc Bán 
án chê độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, ta thấy 
Người luôn dân ra rất nhiều số liệu vê con người và sự việc: 
sô lượng, nơi chôn (địa điếm), ngày, tháng, nguồn tin vói 
những chi tiêt cụ thể. sông động như đang chứng kiên. Đây 
là cuộc "hành hình kiểu Lynch": "... Chúng trói người da 
đen bị hành hình vào một gốc cây to trong rừng, tưới dầu 
lửa vào người. Trước khi châm lửa, chúng bẻ dần từng chiếc 
răng của nạn nhân, rồi móc mắt, giật từng mớ tóc xoăn, lột 
theo nhừng mảng da đẫm máu... Người da đen không kêu 
được nữa: lưỡi đã sưng phồng lên vì một thanh sắt nung cìỏ 
gí vào. Toàn thân người ấy quằn quại như một con rắn bị 
đánh dập nửa mình, dở sông, dở chết". 

Còn đây là "thuế máu" của người bản xứ: "Bảy mươi 
vạn người bản xứ đả bưốc chân lẻn đất Pháp và trong số ấy 
tám vạn người đă không bao giò còn trông thấy mặt trời 
trên quê hương họ nữa". 

ơ truyện ngắn thì lại khác. Khi phân tích truyện 
ngàn, nên chủ ý đên tình huống truyện, cách kê chuyện và 
hình tượng nhân vật. Chẳng hạn, truyện Vi hành. Cái hay. 
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cái thú vị của truyện ngắn này đều được bắt đầu và triếển 
khai từ một tình huống độc đáo: đó là sự nhầm lẫn của nuột 
đôi trai gái Pháp, nhìn nhân vật "tôi", người dẫn truyện, líại 
cứ tưởng vua Khải Định. Có nhầm lẫn mới lật tẩy được đấầy 
đủ chân tướng của Khải Định mà không dùng lối thóa mnạ 
trực tiếp. Tình huống ấy còn tạo ra được tiêng cười. Vừa viui 
tươi dí dỏm vừa có chất châm biếm thâm thúy. Cũng nhnư 
vậy, ở truyện ngắn Lời than vãn của bà Trưng Trắc, tác giiả 
đã tạo ra tình huống giấc mộng hãi hùng, trong đó Khỉải 
Định, ông vua bù nhìn, phải đối diện vói nữ anh hùng dẫìn 
tộc Trưng Trắc để nghe những lời quỏ trách. 0 truyện Wợ 
nhặt của Kim Lân là tình huống anh dân nghèo lây đúcỢc 
vỢ, nghĩa là thấy được hạnh phúc vào đúng năm đói khủmg 
khiếp nhất, ấy là một nghịch cảnh không biết nên vui haay 
nên buồn, nên cười hay nên khóc, là khôn hay là dạại. 
Truyện Mảnh trăng cuối rừng lại đưa người đọc vàơ nuột 
tình huống éo le khác: Một đôi trai gái cùng đi tìm nhaiu. 
khi ở cạnh nhau thì không nhận ra, khi nhận ra được thi hại 
mỗi người mỗi ngả. Đó chỉ có thể là những tình huống cdo 
cuộc chiến tranh chống Mĩ vô cùng ác liệt đã sinh ra. Cuiộc 
chiến tranh ấy đã đẻ ra vô vàn chuyện ngẫu nhiên li kì \và 
con người giữa gian khổ, kề bên cái chết, tâm hồn vẫn lucôn 
hưống về cái cao cả và đầy chất thơ, lãng mạn như nuột 
mảnh trăng huyền ảo khi ẩn khi hiện cuối rừng. 

Thơ trữ tình là sự thể hiện trực tiếp tình cảm. ca.m 
xúc của nhà thơ. Vì thê người đọc nên đặt mình vào tá m 
trạng nhà thơ trong hoàn cảnh cảm hứng cụ thể của t;ác 
phẩm mà phát hiện ra đặc sắc của cấu tứ và hình ảnh. 

Nghe lạc ngựa rùng chăn bên giếng lanh 
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Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi vé 

(Tô Hữu - Tàm tư trong tù) 

Ngươi thanh niên xứ Huế. tha thiết yêu đời, yêu 
tlhanh phô quê hương cua mình, bị giam trong bốn bức 
ttường xà lim. càng cảm thấy gán bó với đời hơn bao giò, đã 
tììm cách vượt ra khỏi nhà tù đẻ sông với thê giới bên ngoài 
btằng thính giác. Anh lắng nghe mọi tiêng dội của cuộc đòi. 
Nshung ám thanh đời thường khi ỏ' ngoài nhà tù tướng 
clhừng vô nghĩa, bỗng vang dội xao xuyên trong tâm hồn 
ninh: r i iêng quôc đi vê dưới đường xa mà gợi dậy cả không 
k;hí phô xá văng vẻ va xao xác buồn của Huê phù hợp với 
tíâm sự cùng cô dơn và buồn của nhà thơ trẻ lần đầu tiên bị 
tíáeh biệt với đời. Hai câu thơ "chẳng có gì" kia trở thảnh hai 
caâu hay nhât trong bài Tâm tư trong từ. Nói chung, ở thơ 
tirừ tình ngoại cảnh cũng là nội tâm. Ngoại cảnh được nội 
Ham hỏa và nội tâm được ngoại cảnh hóa. Có cảm thụ theo 
hiưỏng ây mới thây đặc sắc của những cảu thơ Nguyễn Đình 
Thì trong bài Đất nước: 

Những phổ dài xao xác hơi may 
Người ra đi đầu khổng ngoảnh lại 
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. 

Mua thu nay khác roi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 

Gió thổi , rừng tre pháp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha. 

5. Nhản vật trong TPVH 

Van học do con người sinh ra và con người luôn luôn là 
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đối tượng miêu tả chú yếu của Văn học. Chính vì thê I PVH 
không thê văng bóng nhấn vật. Nhan vạt van học cung la 
một đơn vị nghệ thuật quan trọng để nhà văn thê hiện nội 
dung, tư tưởng của tác phẩm củng như quan niệm của mình 
về con người và cuộc đời. 

Vậy thế nào là nhân vật trong TPVH ? Hiểu theo 
nghĩa hẹp, nhân vật là những con người được nói tối trong 
TPVH. Những con người đó có thể có tên như chị Dậu, lão 
Hạc, ông Hai, bé Sơn, thằng Dần, cái Tửu, cu Tí v.v... 
Nhưng nhân vật văn học có thể không có tên như bà lão 
hàng xóm (Tắt đèn), ông giáo (lão Hạc), mụ nào (gần miền 
có một mụ nào — Kiều (Nguyên Du)... Hiêu theo nghía rạng, 
nhân vật trong TPVH là tất cả những chủ thể tạo nên hành 
động trong tác phẩm. Theo nghĩa này, nhân vật trong 
TPVH có thể là người, có thể không phải là người, có thê là 
vật, có thể là đồ vật. Vì thế, chúng ta bắt gặp trong TPVH 
nhũng hình ảnh: 

Hàng bưởi đu đưa, 

Bế lủ con đầu tròn trọc lốc 
Kiến hành quản đầy đường 
Cỏ gà rung tai nghe 

Bụi tre tần ngần gỡ tóc... 

(Trần Đăng Khoa - Mưa ) 

Hoặc một loạt nhân vật khác trong truyện Cái tết của 
Mèo con: 

Mèo con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chu run cả 
lên. Chuột Cống bò đến gần, nghếch mồm cười ngất: 

- Chú mình sắp đái dầm rồi hay sao thế ? Thòi biêt 
điều thì đứng yên đấy, ta tha chết. Hễ ngọ ngậy, ta chỉ đớp 
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một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp" (Nguyễn Đình Thi). 

Theo nghĩa này, bất kì cái gì cũng có thê trở thành 
nhan vật trong TPVH, gây ra những hành động, biết suy 
nghi, nói năng như người. Chúng ta quen gọi đó là biện 
pháp nhàn hóa trong văn. Tất nhiên có những vật không 
phái người, cùng không được nhà văn nhân hóa, nhưng vẫn 
lá nhân vật trong tác phẩm như cậu Vàng trong Lão Hạc 
của Nam Cao hoặc con voi trong Con voi ở công viên Thủ Lệ 
của Ngô Văn Phú. 

Nhân vặt trong thơ trữ tình là nhân vặt trữ tình, 
thường xung tôi , anh, ta, minh, em... để tự bộc lộ tàm lòng 
và nỗi niềm trước cuộc đòi: 

Mấy hôm nay như đứa nhớ nhà 
Ta vãn vơ hoài rạo rực vào ra 

(TỐ Hữu) 

Anh yêu em như yêu đát nước 

Vcĩt vả đau thương tươi thắm vô ngần 

(Nguyễn Đình Thi) 

Tôi có chờ đâu có đợi đàu 
Ai đem xuân tới gợi thêm sầu 

(Chê Lan Viên) 

Lòng em nhớ đến anh 
Cả trong mơ còn thức 

(Xuân Quỳnh) 

Con ở miền Nam ra thăm làng Bắc 
Đã tháy trong sương hàng tre bát ngát 

(Viền Phương) 

... Nhưng cùng có những bài thơ trữ tình, không thấy 
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xưng ai cả như bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh: 

Đi đường mới biết gian lao 

Núi cao rồi lại đèo cao trập trùng 

Núi cao lên đèn tận cùng 

Thu vào tầm mắt muôn trừng nước non 

Trong những bài thơ như thế, nhân vạt trữ tình cìung 
chính là "cái tôi" của tác giả. Tuy không xưng là ai ccẩ 
nhưng bao giò chúng ta cũng thấy hiện lên trong bài thao’ 
một con người đang thổ lộ tâm tình VÓI người đọc, với cuẹộc 
đời: 

Em đến xin hồng , hồng chửa nụ 
Hôm nay hồng nở bóng em xa 
Cầm em bữa trước , em không ở 

Giờ biết làm sao cầm được hoa 

(Yến Lan - 

Cầm chân em cấm cây hoa) 

Nhân vật trong tác phẩm văn xuôi (tự sự) là nhữmg 
con người cụ thê được tác giả miêu tả, có thê có tên hoặặc 
không tên như trên đã nói. ở đây cần lưu ý các em. tromg 
văn xuôi (tự sự) nhiều khi có nhân vật xưng tôi. Nhân Víật 
này có khi là người dẫn chuyện, ngưòi chứng kiến việc xảíy 
ra và kể lại cho ta nghe, người như biết hết mọi chuyệện 
trong tác phẩm, cứ thấp thoáng khi ẩn khi hiện trong câìu 
chuyện. Có khi nhân vật "tôi" này đúng là một nhân v(ật 
đích thực, nghĩa là một trong những người tham gia, đórng 
vai nhất định trong truyện như nhân vật "tôi" trong Tôi (đi 
học của Thanh Tịnh, hoặc "tôi" trong Con voi ở công viêm 
Thủ Lệ của Ngô Văn Phú... Nhiều em khi phân tích TPVỈH 
coi đó là chính tác giả và từ đó suy ra tư tương tình cảrtn. 
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thái độ của nhà văn ớ truyện này. Điếu đó chỉ đúng một 
phán thôi. Bởi vì con người tác giả được thê hiện, được hóa 
thản vào nhiêu nhân vật, nhiêu yêu tố trong tác phẩm chứ 
không phải chỉ khi nào xưng "tỏi" thì đó mới là ông ta. Ngay 
cá cái người xưng "tôi" ấy cũng chưa chắc đả là tác giả... Vì 
vậy cần phải thận trọng khi phân tích nhân vặt tôi trong 
tác phẩm tự sự. Xuất phát từ những tiêu chí khác nhau, 
người ta chia ra nhiều loại nhân vật trong TPVH. Xin nêu 
một sô loại nhân vật thường gặp đê các em vận dụng trong 
quá trình phân tích TPVH 

Nhân vật chính và nhân vật phụ 

Trong một TPVH có những nhân vật xuất hiện rất 
nhiều, từ đầu chí cuối, được nhà văn tặp trung khắc họa 
trên nhiều phương diện đa dạng và phong phú. Loại nhân 
vật này giữ một vai trò then chốt, là trung tâm của truyện, 
thiêu những nhân vật này thì không còn chuyện, không có 
chuyện. Đó là nhăn vật chính. Trái với nhân vật chính là 
nhăn vật phụ. Ví dụ, trong truyện ngắn Lào Hạc của Nam 
Cao thì Lão Hạc là nhân vật chính, Binh Tư là nhân vật 
phụ. ơ Truyện Kiều thì nhân vặt chính là Kiều, Kim Trọng, 
Thúc Sinh, Từ Hải... còn bà mối, Vương quan, Thúy Vân, Sở 
Khanh... là những nhân vật phụ. 

Nhân vật phụ có nhiệm vụ làm sáng tỏ nhân vật 
chính, tô đậm nhân vật chính. Tuy vậy có nhừng nhân vật 
phụ. tuy là phụ nhưng rất có ý nghĩa, có vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của côt truyện. Ví dụ, nhân vật Thị Nở 
trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao chẳng hạn. Nhân 
vật này chí xuât hiện ơ màn cuôi của cuộc đòi Chí, cũng 
không phải là nhân vật trung tâm làm nôi bặt chủ đề tư 
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tưởng của thiên truyện. Nhưng rõ ràng khi Thị Nỏ xuất 
hiện thì cuộc đời Chí bước sang một bước ngoặt, tạo nên 
một sự thay đối lớn trong con người Chí. Thị Nở với (CUỘC 
tình và bát cháo hành đã làm Chí Phèo bừng tinh để cùng 
một lúc hắn nhận ra hai sự thật kinh khung: Hắn không 
còn là người lương thiện nữa và có muốn làm lại người 
lương thiện cũng không được nữa. Thị Nở chính là chất xúc 
tác đẩy nhanh Chí đến phản ứng tự sát. cốt truyện (lên đây 
củng chuyên sang đỉnh điểm để chuẩn bị hạ màn. Khóng có 
Thị Nở, không hiếu Nam Cao sẽ kết thúc truyện ngắn ấy 
như thế nào, nhưng chắc là không phải như nó đã kết thúc. 

Nhân vật chính diện và nhân vật phản diện 

Nhà vãn khi viết tác phẩm bao giờ cũng chịu sự chi 
phối của một tư tưởng, một lí tương xã hội thẩm mĩ nhất 
định. Nhân vật chính diện là loại nhân vật thê hiện lí tưởng 
ấy của tác giả. Đó là loại nhân vật được tác giả tập trung đề 
cao. biểu dương và khẳng định bằng những phàm chất và 
những hành động cao cả. đẹp đẽ. Ví dụ nhân vật Thúy Kiều 
trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. chị Dậu trong Tắt đèn 
của Ngô Tất Tố, lão Hạc của Nam Cao, cụ Be-man trong 
truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Henri... đểu là những 
nhân vật chính diện. Người ta còn gọi đây là loại nhân vật 
tích cực. 

Trái VỚI nhân vật chính diện là loại nhân vật phản 
diện. Nêu như nhân vật chính diện là loại nhân vật được 
nhà văn ca ngợi, để cao. thì nhân vật phản diện là loại 
nhân vật bị tác giả phê phán, tố cáo, chê giễu, phu định. 
Loại nhân vật này thường dại diện cho cái ác, cái xâu. cái 
tiêu cực. đồi bại... nên còn gụi là nhàn vật tiêu cực. Vi dụ. 
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nhản vặt Lí Thông trong chuyện cổ tích Thạch Sanh , mẹ 
con nha Cám trong Tấm Cam , quan phụ mẫu trong Tăt 
đèn . Huyện Hình trong Đổng hào củ ma của Nguyễn Công 
Hoan, Sở Khanh, ưng, Khuyên. Tú Bà... trong Truyện Kiều 
của Nguyễn Du v.v... Đó là những nhân vật phản diện. 
Trong lịch sử văn học có những tác phâm chuyên viêt vê 
nhân vật chính diện như loại tác phẩm sử thi, tụng ca... 
Ngược lại có những tác phẩm chuyên viết vê nhân vật phản 
diện như loại truyện cười, hài kịch. 

Tuy vậy do tính chất đôi ngược nhau vê phẩm chất, 
tính cách nên hai loại nhản vật này thường xuất hiện bên 
nhau trong cùng một tác phẩm đê làm nổi vật cho nhau, soi 
sáng cho nhau. Nhà văn vạch trần tất cả những thói hư tật 
xấu, sự đểu cáng, đê tiện qua nhân vật phản diện, phê phán 
một cách quyết liệt là để hướng người đọc đến loại nhân vật 
tích cực, chính diện. Hai loại nhân vặt này đặt bên nhau, 
một mặt làm cho nhân vật chính diện càng đẹp hơn lên, 
mặt khác nhân vật phản diện, tiêu cực càng lộ rõ bản chất 
xấu xa, thấp kém của chúng. Xây dựng hai hệ thông nhân 
vật đôi lập nhau là một thủ pháp nghệ thuật thông thường 
của nhiều TPVH. 

0 đây cần phân biệt phẩm chất lí tưởng đạo đức của 
nhân vật với chất lượng nghệ thuật của nhân vật. Nhiều 
nhà văn xây dựng nhân vật chính diện không thành công 
bằng nhân vật phản diện và ngược lại có những nhân vật 
phản diện rất sống động, rất chân thực làm người đọc nhớ 
mải, kinh tởm và cầm ghét mãi. Chính vì thê khi phân tích, 
đánh giá tài năng nghệ thuật của nhà văn các em phải căn 
cứ vào chất lượng nghệ thuật trong việc xây dựng nhân vật 
chứ không phải căn cứ vào nhân vặt chính diện hay phản 
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diện. Ngoài ra chính diện hay phán diện là theo quan điếm 
chủ quan của người viết. Quan điểm ấv có khi không thống 
nhất với quan điếm của người đọc. 

Trong thực tẻ lịch sử văn học. càng vê trước (thần 
thoại, cô tích, truyền thuyết, văn học trung đại...) thì việc 
nhận diện hai loại nhân vật này càng dẻ. Nhưng đến vàn 
học hiện đại việc phân biệt nhiều khi rất phức tạp. Nhiêu 
nhân vặt mang trong mình cả cái xấu lẳn cái tốt, cả cái tích 
cực cả cái tiêu cực. Nhiều hành động, hành VI của nhân vật 
vừa đáng khen vừa đáng trách, vừa có thê phê phán, vừa có 
thê ngợi ca... Nghĩa là nhân vật được xây dựng một cách đa 
dạng vói tất cả tính phức tạp của nó. Những nhân vật như 
thế thường để lại nhiều cách đánh giá, nhiều cách nhìn 
nhận, tiêp nhận rất khác nhau. 

Có những em nhầm nhàn vật chính với nhàn vật 
chính diện và coi nhăn vật phụ là nhân vật phản diện. Thực 
ra chúng ta đều thấy rằng nhân vạt chính có thể là nhân 
vật chính diện và cũng có thể là nhản vật phản diện. Nhân 
vật phụ củng như thê. 

Nhản vật chức năng và nhản vật loại hình 

Trước hết, đây không phải là cặp nhân vặt đối lập như 
hai cặp đã nói ở trên (chính//phụ, chính diện//phản diện) 
mà người ta dựa vào những đặc điểm và nhiệm vụ của một 
loạt nhân vật cùng loại nào dó đê phản loại. 

Nhân vật chức năng là loại nhân vật cỏ một sô' phẩm 
chất cô định, không thay đổi từ đầu đến cuỏì, không chịu sự 
chi phôi của hoàn cánh, không có đời sông nội tam. Tât cả 
sự tồn tại và hoạt động của loại nhân vật này chí nhàm 
thực hiện một sô' chức năng trong truyện và trong việc phan 
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ánh đời sông. Nhửng nhân vật này. các em thường gặp 
trong văn học dân gian và văn học trung đại như: ỏng bụt, 
ông tiỏn, nhà vua, công chúa, hoàng tử. Do vai trò và chức 
năng cua loại nhân vặt này trong việc phản ánh ctời sông 
cho nên chúng dễ trở thành những nhân vật tượng trưng và 
được hình thức hóa. công thức hóa. Ví dụ, nhân vật ông bụt, 
ông tiên bao giờ cũng tượng trưng cho sự hiền hậu, bao 
dung, có phép lạ, cứu giúp người hiền, ngưòi gặp nạn. về 
hình thức bao giờ những nhân vật này cũng râu tóc bạc 
phơ, ung dung đĩnh đạc, ăn mặc lỗng lẫy, uy nghi... vể côt 
truyện mỗi khi bế tắc, không có cách giải quyết thì bụt hoặc 
tiên xuất hiện, dùng phép lạ đê mở lôi cho truyện tiêp tục 
phát triển. Vê ý nghĩa, những nhân vật này thường là ước 
vọng của nhân dân lao động về công bằng, công lí, vê hạnh 
phúc và đấu tranh. Những nhân vật như thằng cuội, phù 
thủy, chàng ngốc hoặc các vai trung, nịnh... đều là những 
nhân vật chức năng như thế. 

Nhăn vật loại hình là nhân vật tập trung một loại 
phẩm chất tính cách nào đó của một loại người nào đó. Ví 
dụ, trong Truyện Kiều nhân vật sở Khanh tráo trở, lừa lọc 
"đem người đẩy xuông giếng sâu" nổi tiếng bạc tình, bác 
nghĩa... Sở Khanh là một nhân vật loại hình. Nhắc đến sở 
Khanh là nhắc đến những người như thế. Trong văn học 
nước ngoài, nhắc đến Ac-pa-gông là muôn nói tới loại người 
keo kiệt, bủn xin. Nhắc đến Tac-tuyp là muôn lên án thói 
đạo đức giả. Ông Guôc-đanh là hiện thân của thói phù 
phiêm, hiếu danh. 

Nhản vật , tính cách và điên hình 

Đây là ba cấp độ chất lượng xây dựng nhân vật của 
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nhà văn trong một tác phẩm nào đó. Rõ ràng trong một 
TPVH có những nhản vặt không có tính cách, thường là loại 
nhân vật thoáng qua, nhưng có những nhân vật mang một 
cá tính nổi bật, những nét tính cách sâu sắc được nhà vàn 
tập trung khắc họa, mô tả một cách cụ thể và toàn diện... 
Đó là nhân vật có tính cách. Nhân vật có tính cách chưa 
chắc đã trở thành nhản vật điển hình. Muôn trơ thành diên 
hình, nhân vật đó vừa phải có những đặc điểm, cá tính nổi 
bật, độc đáo, khỏng lẫn với ai được, vừa phải khái quát được 
những phẩm chất và tính cách của một tầng lớp người hay 
một giai cấp trong xã hội nhất định. Như thê, điển hìn h là 
sự thống nhất cao độ giữa cái cá biệt, cái riêng và cái khái 
quát, cái chung. Chí Phèo là một ví dụ tiêu biếu vê nhân 
vật điển hình. Nhân vật này có cái gì đó rất riêng: "Cái đầu 
thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà lại 
rất cơng cơng, hai con mắt gườm gườm trông gớm chết. Han 
mặc quần nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh, đầy 
những nét chạm trô rồng phượng vói một ông tướng (Cầm 
chùy cả hai cánh tay củng thế. Trông gớm chét". (Chí Pheo). 
Không chí có ngoại hình, ỏ Chí Phèo cái gì cũng độc đáo. Từ 
cách chửi như hát hay "cứ rượu xong là hắn chửi" đén cái 
rạch mặt ăn vạ, từ cách tỏ tình với Thị Nở đên hành động 
xách dao đi đòi lương thiện... Nhưng cùng chính ở nhân vật 
này, người ta thấy Nam Cao đã khái quát được những đặc 
điểm và tính cách, phẩm chất của một loại người cùng khỏ. 
cực nhục, bị xã hội bất công tước đoạt cả nhân tính lẫn 
nhân hình. Tính điển hình không chỉ ở thời Nam Cao mà 
ngay cả bây giò chúng ta vẫn gặp đây đó trong cuộc đơì. 
Tính điển hình của Chí Phèo có ý nghía khái quát rất rộng 
rãi. 
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Ngoài ra còn có loại nhân vật gọi là nhân vật tư tưởng. 
Qua loại nhân vật này nhà văn muôn phản ánh một 
khuynh hướng tư tướng, một vấn để tư tưởng nào đó trong 
xả hội. Nhân vật họa sì trong truyện ngắn Bức tranh của 
Nguyễn Minh Châu trong nhùng tác phẩm viết sau 1975 
cùng có khuynh hướng xây dựng những nhản vật tư tưởng. 

Phân tích nhân vật là chỉ ra nhung nội dung phong 
phú, những phẩm chất và tính cách nổi bật của một nhân 
vật nào đó. Điều này các em đã học đã làm nhiều, ở đây chỉ 
lưu ý thêm là trong quá trình đọc và tiếp nhận TPVH, qua 
cách miêu tả và thể hiện nhân vật, chúng ta còn thấy được 
cách cảm nhận và quan niệm vê con người của tác giả. Ví 
dụ khi phân tích quan niệm nghệ thuật vê con người trong 
Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhà nghiên cứu Trần Đình Sử 
cho rằng: "Các nhân vật Truyện Kiểu đều được miêu tả theo 
quan niộm đấng bậc của ý thức hệ phong kiến. Kiều là bậc 
bô kinh, Kim là bậc tài clanh. Từ Hải là đấng anh hùng , 
Đạm Tiên là đàng tài hoa... Các nhân vật phản diện là 
quân vô loài. Đôi với nhân vật đấng bậc thì cảm nhận và 
miêu tả theo phong cách trang trọng cao cả. Đối với quân vô 
loài thì t ả theo bút pháp tả thực" (Dẫn từ: Một sô vấn đề thi 
pháp học hiện đại - Vụ giáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo 
H,1993). 

Trỏ lên là một sô hiểu biết cơ bản vê nhân vật trong 
TPVH mà các em cần chú ý trong quá trình đọc, tiếp nhận 
và phân tích vản học. Tất nhiên cũng như các phương diện 
nghệ thuật khác, nghệ thuật xây dựng nhân vật và quan 
niệm của tác giả về con người chỉ có giá trị khi chúng góp 
phần làm sáng tỏ nội dung và giá trị của tác phẩm mà thôi. 
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6. Chi tiết và côt truyện của TPVH 

Nếu so sánh TPVH với một cây xanh, thì côt. truyện là 
góc, là cành, còn chi tiết là nhánh, là lá, là hoa. Côt truyện 
tạo nên rường cột, tạo nên cái khung, còn chi tiêt làm phong 
phú. sống động, xanh tươi... cho câu chuyện. 

Chi tiết trong TPVH được hiểu một cách rảt rộng rãi: 
Một hình ảnh "Hoa trôi man mác biết là về đâu", một <câu 
nói "Ai cho tao lương thiện", một hành động của chị Dậu 
ném toẹt xấp giâ'y bạc trước mặt tri phủ Tư An, một dáng 
đi. một nụ cười, một áng mắt, một giọng nói, một cảnh sác 
thiên nhiên hay một đồ vật trong phòng... tất cả đểu có thể 
trở thành một chi tiết trong TPVH. Không có chi tiêt, TPVH 
trở nên khô khan, đơn điệu, tẻ nhạt. Tuy nhiên, cần phải 
lưu ý các em rằng, không phải bất cứ chi tiết nào trong 
TPVH cũng có một giá trị và một ý nghĩa như nhau. Có 
nghĩa là không phải chi tiết nào cũng trở thành chi tiết 
nghệ thuật. Chi tiết nghệ thuật là những chi tiết rất quan 
trọng, đặc sắc, thể hiện nổi bật tư tưởng, cấu tứ và chủ đề 
của tác phẩm. Ví dụ, chi tiết trong đoạn văn tả căn buồng 
của nhân vật MỊ trong nhà thống lí Pá Tra: "có một chiếc 
cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng 
trắng, không biết là sương hay là nắng" (Tô Hoài - Vợ 
chồng A Phủ) đã trỏ thành một biểu tượng có ý nghĩa khái 
quát vể cuộc đời đen tối, tù hăm, cách biệt hẳn với cuộc 
sống bên ngoài của cô gái Mèo nghèo khổ. Hoặc chi tiết bát 
cháo hành của Thị Nỏ trong truyện ngán Chí Phèo (Nam 
Cao) là một chi tiết nghệ thuật rất đặc sắc. Chi tiết này góp 
phần làm cho côt chuyện phát triển nhanh hơn, đẩy đên 
đỉnh điểm. Bát cháo hành, ấy là tình yêu chân thật của Thị 
Nỏ' đã gợi dậy nhân tính của Chí Phèo. Nhưng bi kịch của y 
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cùng bắt nguồn từ đó. Nhân tính được gợi dậy nên mới hiểu 
được nỗi đau khô nhục nhã bị biến thành con quỷ dữ của 
lảng Vu Đại. Đau khô hơn nữa là hắn chỉ muôn trờ lại làm 
người, muôn trở lại làm người mà không thẻ được. Hắn lại 
Hỏng rƯỢu cho say, nhưng mùi cháo hành cứ ám ảnh không 
dứt ra được như xoi mói vảo tâm trí hắn cái bi kịch bị từ 
chôi làm người. Hắn bèn xách dao đến nhà Bá Kiến... Như 
thê, không có bát cháo hành, không có sự bừng tỉnh, Chí 
Phèo cứ triền miên trong cơn say. Say rồi chửi, rồi rạch mặt 
ăn vạ... thì truyện làm sao kêt thúc, chủ đê và tư tưởng của 
thiên truyện cũng khỏng được thể hiện trọn vẹn, nổi bật. 

Có những chi tiết nghệ thuật rất quan trọng, khóng có 
nó không có chuyện. Ví dụ chi tiết: "suất sưu người đã chết" 
trong tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Trong truyện Tắt 
đèn nêu chi là suất SƯU của anh Dậu, thì dù khôn khố, chị 
Dậu cũng đã lo xong rồi. Và như thế là hết chuyện. Nhưng 
đùng một cái nảy ra suất sưu của người em anh Dậu (chú 
Hợi). Chú Hợi đã chêt nhưng chị Dậu phải đóng suất sưu 
này và như chúng ta đều biêt, mọi chuyện khôn cùng của 
gia đình chị Dậu tiêp theo đều bắt đầu từ suất sưu của 
người đã chết. 

Những chi tiêt độc đáo có khả năng gỢi mỏ, tạo nên 
nhiều ý nghĩa, nhiều liên tương thú vị ở người đọc. Đó là 
những chi tiêt có khả năng nói nhiều hơn chính bản thân 
nó, cũng là ý tại ngôn ngoại. Dọc truyện Chí Phèo của Nam 
Cao, người ta thấy cuôi thiên truyện hình ảnh chiếc lò gạch 
củ lại hiện ra. Nam Cao không nói gì thêm nhưng ta thấy rõ 
là lại chuẩn bị có một Chí Phẻo con xuất hiện. Xã hội kiểu 
như thê còn tồn tại thì không bao giò hết những Chí Phèo, 
ở tiểu thuyêt Tắt đèn Ngô Tất Tồ phác họa chân dung Nghị 
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Quế có cái tài xem tướng chó và cái đức không thèm biết 
chữ. Đọc qua chúng ta đều thấy chi tiết này đậm màu sắc 
châm biếm. Nhưng có lẽ ở đây tác giả còn muốn nói, hay 
đúng hơn chi tiết này còn nói những điều sâu sắc khác. Cái 
đức vô văn hóa và cái tài xem tướng chó cho ta thấy rõ Nghị 
Quế hiểu chó hơn hiểu người, đồng cảm với chó nhiều hơn 
đồng cảm với người và hắn có lẽ cũng mang dòng máu chó 
chứ không phải máu người... Không thế sao hắn có thê đang 
tâm bắt cái Tí ăn cơm thừa của chó trong lúc em đau đớn và 
tuyệt vọng vì bị đem bán. Điểu này chứng tỏ hắn không hề 
hiểu gì về con người và tâm lí của con người. Hèn gì nhà 
văn Nguyễn Tuân gọi vợ chồng y là "sinh vật Nghị Quê 
chồng, sinh vật Nghị Quê vợ". 

Trong thơ. chi tiết là tất cả các yếu tô' như ngữ ám. từ 
ngữ, hình ảnh, nhịp điệu... mà chúng tôi đã trình bày ở 
trên. Tóm lại, chi tiết là một yếu tố rất quan trọng đê tạo 
nên sự phong phú, đa dạng và sống động cho TPVH. Một 
TPVH hay bao giờ chúng ta cũng tìm được một sô chi tiết 
độc đáo, giàu ý nghĩa. Nhà văn M.Gorki nói: "Chi tiết nhỏ 
làm nên nhà văn lốn" là vì thê. 

Trái với chi tiết vốn cụ thể, sống động, côi truyện là hệ 
thống các sự kiện, các biến cố lớn tạo nên cái khung của câu 
chuyện. Căn cứ vào cái khung này, các em thường kể lại 
được câu chuyện đã đọc. Ví dụ, ở truyện ngắn Lão Hạc của 
Nam Cao chi tiết thì rất nhiều, nhưng cốt truyện chỉ bao 
gồm một sô' sự kiện sau: 

- Lão Hạc có một thằng con trai, không đủ tiền cưới 
vợ, đủa con bỏ nhà đi "cao su" mong làm giầu. 

- Lão sống một mình với con chó vàng và coi nó như 
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người bạn vô cùng thân thiết. 

- Vì túng quẫn, đói kém, lại không muôn tiêu vào sô 
tiên và mảnh vươn đê lại cho con, lão đã quyết định bán 
"cậu vàng" và ăn bả chó đê tự vẫn. "Cái chêt thật là dữ dội" 

Thường ở truyện ngắn, với dung lượng ít, sự kiện và 
biên cô không nhiều, do vậy cỏt truyện không phức tạp. 
người ta gọi là côt truyện đơn tuyến. Nhưng có những 
truyện, những tiểu thuyêt lớn hệ thông sự kiện, biến cô 
phức tạp hơn VỚI nhiều nhân vật, có cuộc đòi và sổ phận 
khác nhau. Người ta gọi đó là cốt truyện đa tuyến. Ví dụ 
như những bộ tiểu thuyêt Cửa biến của Nguyên Hồng, Vỡ 
bờ cua Nguyền Đình Thi v.v... 

Nhiệm vụ của cốt truyện trong.TPVH là vừa góp phần 
dựng lên bức tranh hiện thực xã hội thông qua các sự kiện 
và các biên cô, vừa góp phần giúp các nhân vật tự bộc lộ 
tính cách. Rõ ràng thông qua các cảnh ngộ, các tình huống, 
các biên cô trong tác phẩm, người đọc thấy phẩm chất của 
các nhân vật được bộc lộ. Những phẩm chất tốt đẹp của chị 
Dậu trong tác phẩm Tắt đèn lần lượt được hiện lên qua các 
tình huông gay cấn mà chị phải vượt như: 

- Đứt ruột bán con 

- Đánh người nhà lí trưởng 

- Chông lại tri phủ Tư Ản 

- Chông lại quan cô' 

Xem xét côt truyện, các em sê thấy cách tồ chức sắp 
xêp các sự kiện của các tác giả có gì đặc biệt ? Tại sao như 
thẻ lại có sức lôi cuôn người đọc? Tác phẩm bắt đầu từ đâu? 
Tại sao lại mở đầu bằng sự kiện này, kết thúc bằng sự kiện 
kia? Tại sao lại kêt thúc như thê v.v...Côt truyện không 
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phải là yêu tố bắt buộc của TPVH. Nhất là 0 các tác phàm 
trữ tình. Ngay cả trong thè loại tự sự thì cũng rất nhiều 
loại: Có tác phẩm có cốt truyện rát hay và hâp dẫn nhưng 
có tác phẩm cốt truyện như một sô tác phẩm của Thạch 
Lam, Thanh Tịnh. Nam Cao... ỏ những tác phẩm như thê. 
các em rất khó kể lại vì chẳng có gì mà kê lại cà. Truyện 
ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam chẳng hạn. Côt truyện là 
gì? Chỉ nói một câu là hết cốt truyện. Đó là câu chuyện kê 
về việc hai chị em Liên đêm nào cũng thức đợi tàu ở một 
phô huyện nghèo. Thê thôi. Như thê chuyện này không có 
cốt truyện, nhưng vẫn là một truyện rất hay. Cái hay này 
không nằm ở phương diện cốt truyện. Điều này khác vối 
yếu tố chi tiết nghệ thuật. Đã là TPVH thì phải có, phải sử 
dụng chi tiết nghệ thuật, không kể trữ tình, tự sự hay kịch. 
Truyện có thể không có cốt truyện nhưng dứt khoát phải có 
chi tiết nghệ thuật. Chi tiết yếu tố bắt buộc của TPVH. 

7. Không gian và thời gian trong TPVH 

Không gian là nơi, là địa điểm đê nhà văn triên khai 
các sự kiện, các biến cố, là chỗ cho nhân vật hoạt động (đối 
với tác phẩm tự sự). Không gian củng là chỗ, là nơi xảy ra 
các xung đột. các hành động của nhân vật trong tác phẩm 
kịch. Không gian trong tác phẩm trữ tình là nơi cái "tôi" trữ 
tình, nhân vật trữ tình xuất hiện để thổ lộ nỗi niềm của 
mình, tấm lòng của mình trước mọi người và đất trời. 

Do sử dụng chất liệu ngôn từ, nên trong việc tái hiện 
hiện thực, TPVH rất có lợi thẻ khi mô tả không gian. Nhìn 
vào TPVH chúng ta thấy cả một xã hội thu nhỏ. 'I ừ một 
cảnh hoành tráng rộng lớn như một trận đánh, một ngọn 
núi cao ngất, một cánh rừng đại ngàn, một bàu trời lộng 
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lộng hay biển cả mênh mông v.v... đến một túp lều bé nhỏ 
âm tháp (như túp lêu của Chí Phèo chẳng hạn) một căn 
buồng tôi om của Mị (Vợ chồng A phủ) một góc hang của 
chu Dê Mèn và cả những không gian khó nhìn thấy như cõi 
lòng, như tâm hồn của con người. Cái không gian mà Tố 
Hữu đã mỏ tả: 

Từ ấy trong tôi bừng nấng hạ 

Mặt trời chân lí chói qua tim 

(Từ ấy) 

Hoặc: 

Tơ nghe hè dậy bên lòng 

Mà chăn muốn đạp tan phòng hè ỏi 

(Kh i con tu hú) 

Có nhiều cách để nhà văn thể hiện không gian trong 
TPVH. Trước hết là bằng các hệ thống từ chỉ vị trí và tính 
chất như: trên, dưới, trước, sau, trong, ngoài, bèn phải, bên 
trái, lên xuống...rồi mênh mông, bát ngát, rộng, hẹp, thăm 
thăm, mịt mù, khúc khuỷu, quanh co v.v... 

Không gian thường gắn với các địa danh như : bến đờ, 
cày đa, mái đinh, giếng nước, núi cao, rừng thẳm, biển sâu, 
trời rộng, sông dài... Nhiều địa danh riêng đã trở thành 
những không gian tượng trưng trong văn học như: bến Tiêu 
Tương, Tầm Dương, Cô Tỏ, Xích Bích, Tây Thiên, Thiên 
đường, Địa ngục, Bồng lai v.v... 

Cũng như các yêu tố nghệ thuật khác, khi phân tích 
TPVH, các em cần chú ý xem không gian trong tác phẩm 
mày được nhà văn mô tả có gì đặc biệt, có ý nghĩa gì. nói 
được điểu gì sâu sắc về nội dung... Khi thi sĩ dân gian viết: 

Đứng bên ni đồng ngó bên tè đổng 
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mênh mông bát ngát 
Dứng bên tê đồng ngó bên ni đổng 

cũng bát ngát mênh mỏng 

là họ đã tạo được một không gian đẹp. rộng mơ, khác hẳn 
với không gian trắc trở, ngăn cách trong cáu ca dao: 

Ai đưa em tới chốn này 

Bên kia mắc núi, bên này mắc sông 

Không gian trên là không gian của một tâm hổn 
thảnh thơi, náo nức, rạo rực, phơi phới của người con gái 
vào tuổi dậy thì: 

Thân em như chẽn lúa đòng đòng 
Phất phơ dưới ngọn nắng hổng buổi mai 

Còn không gian dưới là không gian của một tâm trạng 
bế tắc, một tiếng thở dài, ngao ngán. Củng như vậy, không 
gian dưới con mắt Thúc Sinh khi chia tay Thúy Kiểu: "Rừng 
phong thu đã nhuôm màu quan san" rất khác với không 
gian củng dưới mắt chàng khi được trờ lại với Kiêu. Đó là 
một không gian tuyệt đẹp, đầy màu sắc tươi sáng: 

Long lanh đáy nước in trời 

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng 

Không gian trong tâm hồn Nguyễn Khuyên là một 
không gian hiu quạnh, vắng lặng, buồn bã, cô đơn. Đó là 
những "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo", là "ngõ trúc quanh 
co khách vắng teo"... Do gắn với vị trí. địa điểm nên không 
gian thường thể hiện điểm nhìn, cho thấy điểm quan sát và 
cách nhìn của tác giả. Câu thơ "Trông lên mặt săt đen sì" 
(Nguyễn Du) cho thấy người viết đứng từ phía dưới nhìn 
lên. Nhà thơ Tô' Hữu bình chi tiết này cho rằng như thế 
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Nguyễn Du đứng vể phía nhân dân lao động, phía quẩn 
chung đê quan sát bọn thông trị. Mô tả cảnh ồn ào. ẩm ĩ 
cua ngày hội thảng binh , Nguyễn Khuyên mở đầu bằng chữ 
kia "Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo". Chữ kìa cho thấy 
vị trí dứng ngoài cuộc của nhà thơ. Ong tách mình ra khỏi 
cái hội Tây đầy những trò nhăng nhít mà quan sát và ngẫm 
nghĩ, mà cảm giận, mà đau đớn... 

Đi liền VỚI không gian nghệ thuật lả phạm trù thòi 
gian nghệ thuật bởi vì bao giò một hành động, một sự kiện 
trong cuộc sông hay trong tác phẩm khi xảy ra phải xảy ra 
ở chỏ nào, khi nào , lúc nào? Có điều khi đọc tác phẩm, 
chúng ta quên đi thời gian hiện thực, nhập vào tác phẩm, 
cùng sông, cùng "chứng kiến" sự việc và con người theo thời 
gian trong tác phẩm. Vì thê giữa ban ngày mà cứ tưởng 
đêm tỏi, quên hiện tại và cứ nghĩ mình đang ở ngày xửa, 
ngày xưa, đời vua Hừng thứ 18 hay năm Gia Tĩnh triều 
Minh. v.v... Mặt khác, do được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ 
thuật, nên thời gian trong TPVH được cảm nhận rất linh 
hoạt. Nhà văn có thể dồn nén trăm năm vào một ngày, đọc 
xong câu thơ, thấy 4 mùa đã trôi qua: 

Sen tàn cúc lại nở hoa 

Sầu dài , ngày ngắn đông đà sang xuân 

(Nguyền Du) 

Ngược lại, cùng có thê miêu tả Một ngày dài hớn thế kỉ 
(Aimatôp). Thòi gian trong cuộc đời thực là thòi gian tuần 
tự, còn trong tác phẩm, thời gian có thể đảo ngược đang 
hiện tại có thê quay về quá khứ bằng hồi ức hoặc thấy trước 
tương lai bằng tưởng tượng sáng tạo. Thời gian trong tác 
phẩm văn học là thời gian tâm lí , không trùng khít với thòi 
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gian hiện thực ngoài đòi, nên cũng như không gian nghệ 
thuật, không nên hiểu và tiếp nhặn yếu tcV thòi gian trong 
tác phẩm một cách máy móc cứng nhắc và áp đặt. Khi nhà 
thơ, nhà văn viêt hôm qua , hôm nay hoặc ngày mai, dạo 
này, thúng trước, năm sau, dạo ấy, vào một đêm hẻ v.v... thì 
không nên cố tìm xem đó là những thời điểm cụ thể nào, 
ngày nào, tháng nào cụ thể. 

Khi nhà thơ Hoàng Lộc viết: 

Hỏm qua còn theo anh 
Đi ra đường quốc lộ 
Hôm nay đã chặt cành 
Đắp cho người dưới mộ 

(Viếng hạn) 

thì rõ ràng ở đây không cần biết hôm qua và hôm nay 
ấy là ngày nào cụ thể. Chỉ biết rằng sự việc xảy ra nhanh 
quá, bất ngờ quá, mới hôm qua còn thế, hôm nay đã thế 
khiên người đọc cũng bàng hoàng. Cũng như thẻ, cái tâm 
trạng đau đớn, bất ngờ, không tin được trước sự ra đi của 
một con người được nhà thơ Tô Hừu dồn vào 3 chữ: mới hôm 
qua: 

Anh Thanh ơi anh mất thật rồi sao? 

Mới hôm qua câu chuyện ra vào 

(Một con người) 

Nếu không gian nghệ thuật có những địa danh tượng 
trưng thì thời gian nghệ thuật cũng có thời diêm tượng 
trưng. Phân tích TPVH cẩn chu ý tối loại thời gian tượng 
trưng này. Có thể nêu một sò' kiểu thời gian tượng trưng 
như: 

- Ngày mai: thường là yếu tố tượng trùng cho tương 
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lai. 

Ví dụ. khi Tô Hữu viết: 

Ngày mai bao lớp đời dơ 
Sẽ tan như đám mảy mờ đêm nay 
Em ơi tháng rộng ngày dài 
Mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng 

(Tiếng hát sông Hương) 

- Hoàng hỏn , chiều tà: tượng trưng cho sự tàn lụi, sự 
kêt thuc, cáo chung, thời khắc của một ngày tàn dễ xui 
khiên người buồn. Không phái ngẫu nhiên hay do bí từ mà 
Nguyễn Du phải viêt: “Nay hoàng hôn đâ lại mai hôn 
hoàng’ (Truyện Kiều), Rồi hoàng hôn trong thơ Thôi Hiệu: 
“Quê hương khuất bóng hoàng hôn” (Hoàng hạc làu), hoàng 
hôn trong thơ Bà huyện Thanh quan: “Trười chiều bảng 
lảng bóng hoàng hôn” (Chiểu hôm nhớ nhà), hoàng hôn 
trong thơ Huy Cận: “Không khói hoàng hôn củng nhỏ nhà” 
(Tràng giang) v.v... đêu có ý nghĩa buồn bã, lụi tàn. 

- Binh minh , buổi sáng: ngược lại với hoàng hôn (buổi 
chiều) bình minh thường tượng trưng cho cái đang lên, sự 
rạng rở, tương lai tươi sáng, huy hoàng... Ví dụ: bình minh 
trong thơ Bác, khi Người viết: 

Trong ngục giờ đây còn mịt tối 
Anh hồng trước mặt đã bừng soi 

Hoặc: 

Phương dông màu trắng chuyển sang hồng 
Bóng tối đêm tàn quét sạch không 

Hoặc: 

Thuyền vê trời đã rạng đông 

Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi 


93 



- Mùa xuân: tượng trưng cho tuổi tré, sức sòng, sinh 

lực. 

Ví dụ: 

Trời hôm nay dù xám ngắt màu đông 

Ai cản được mùa xuân xanh tươi sáng 

(Tố Hữu) 

Hoặc: 

Ví không có cảnh đông tàn 

Thi đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân 

(Hồ Chí Minh) 

...Tất nhiên không phải khi nào những yếu tố trên 
cũng xuất hiện như là kiểu thời gian tượng trúng, phải tùy 
vào từng trường hợp cụ thể mà xác định và phân tích cho 
phù hợp. Tuy vậy, nếu thấy trong một tác phẩm, tác giả sử 
dụng một yêu tô" thòi gian nào đó nhiều lần, chủ dạo, ví dụ 
như toàn cảnh buổi chiều, hoàng hôn. hay rất nhiều thời 
khắc bình mình hoặc đêm tôi v.v... thì cũng cần được chú ý 
tìm hiểu. Có rất nhiều cách biểu hiện thòi gian trong 
TPVH. Không nhất thiết là chỉ khi nào xuất hiện những từ 
chỉ thời gian như: sáng, trưa, chiều, tôì. hay xuân. hạ. thu, 
đông... ta mới biết. Trong văn học, một chiếc lá ngô đồng rời 
cành người ta biết thu sang. Một tiếng cuốc kêu khắc khoải 
báo hiệu mùa hè. Khi Nguyễn Du viết: 

Cỏ non xanh dọn chân trời 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa 

{Truyện Kiểu) 

thì ai chẳng nhận ra đó là mùa xuân. Cũng như vậy khi đọc 
câu thơ “Chinh phụ ngâm:" 
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Thấy nhạn luông tưởng thư phong 
Nghe hơi sương sớm áo bổng săn sàng 

chúng ta đà cảm nhận ngay được cái rét mướt, run rẩy của 
mùa đỏng đang tỏi. TỐ Hữu viết: “Trăng lên, trang đứng, 
trăng tàn” cũng là để chỉ thòi khắc đang trôi đi của một 
đêm va cũng có thể hiểu đó là ba giai đoạn của một đời 
người. Khi Trần Hữu Thung viết: “Cam ba lần có trái- Bươi 
ba lần ra hoa” các em đểu nhận ra thê là 3 năm đã trôi qua. 
người ra trận đã được 3 mùa hoa quả... Có thê kể ra rất 
nhiêu cách thê hiện thòi gian trong TPVH. Đây cũng là chỗ 
đỏ các nhà văn thử sức sáng tạo, nêu lên cách cảm nhận 
thòi gian độc đáo, riêng biệt của mình. Các em nên tích luỹ 
và thông kê nhung cách thê hiện thời gian hay và độc đáo 
của các nhà văn và tập phân tích, đánh giá giátrị của 
những cách thê hiện đó. 

8. Chú ý phong cách nghệ thuật của tác giả 

Nhìn chung khi phân tích tác phẩm cụ thể nên tìm sự 
gợi ý ít ra là vê phương hướng tìm hiểu phong cách nghệ 
thuật của tác giả. 

Không phải nhà văn nào cũng đểu xây dựng cho mình 
một phong cách nghệ thuật rõ nét. Phong cách nhìn ỏ một 
phương diện nào đó, và nói một cách đơn giản nhất, có thể gọi 
là những chỗ hay nhất, mạnh nhất của một nhà văn về tư 
tưởng và nghệ thuật, thường trở đi trở lại trong sáng tác của 
ông ta. Phong cách ỏ mỗi nhà văn là sự sáng tạo ra một thế 
giới nghệ thuật riêng, có sức hấp dẫn riêng của nhà văn đó. 

Chang hạn Tô Hữu là một nhà thơ cách mạng, thơ ông 
chí hay viẻt vê những tình cảm cách mạng, tình cảm chính 
trị. Nhưng thơ ỏng đặc sắc nhất là khi thê hiện niềm say 
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mê lí tưởng, tình nghĩa thưỷ chung đối với cách mạng và 
niềm vui hướng về tương lai xã hội chủ nghĩa của đất nước 
và thê giới. Tô' Hữu có sở trường đặc biệt trong việc thẻ hiện 
tư tưởng chính trị bằng giọng điệu tâm tình. Đây là hồn thơ 
đậm đà tính dân tộc, truyền thõng. Thẻ giới nghệ thuật của 
ông là cỏ cây sông núi, là nắng mưa quen thuộc trên đất 
nước ta, là những người mẹ già thường gặp trên què hương 
ta, là điệu lục bát réo rắt, lả thê thất ngôn trám lắng, là 
tiếng hò trên sông Hương, là tiêng hát giao duyên của dân 
ca quan họ... 

Những nét phong cách ấy của Tô' Hữu có thể soi rọi và 
giúp chúng ta tìm thấy đâu là những đoạn hay nhất, những 
hình ảnh hay nhất trong các bài thơ cụ thê của ông. 

Nguyễn Tuân là một cây bút rất mực tài hoa. Đôi vối 
mọi hiện tượng của đời Sống dù là sự vật hay con người, ông 
đều tiếp cận từ góc độ văn hóa nghệ thuật, từ phương diện 
tài hoa, nghệ sĩ. Dưới ngòi bút của ông, các nhân vật đều là 
những nghệ sĩ trong nghề nghiệp của mình. Đó là anh bộ 
đội - nghệ sĩ trên chiên trường Tây Bắc ngụy trang bằng 
hoa đào và đuổi giặc giữa rừng đào; là cô dân quân-nghệ sĩ 
Quảng Bình gác máy bay địch dưới gôc hoàng mai; là ông 
lái đò - nghệ sĩ trên sông Đả vượt hàng trăm con thác dữ 
bằng một tay chèo điêu luyện v.v... Nguyễn Tuân thích 
những cảm giác mạnh, những ấn tượng thật đậm nét. Vì 
thế ỏng dễ có cảm hứng khi viết về gió bão, vé rừng sâu, deo 
cao, vế thác lủ dữ dội hoặc những cảnh đẹp tuyệt với. Ông 
có một kho từ ngữ đầy giá trị tạo hình, giúp ông có thê đua 
tài với tạo vật muôn hình muôn vẻ. Là một ngòi bút hêt sức 
phóng túng, Nguyễn Tuân tìm đến thể tùy bút như cá gặp 
nước - một thê văn rất chủ quan và rát tự do từ nội dung 
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đến hình thức. 

Những cây bút như Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài, 
Hoàng Cam. Quang Dùng, Nguyễn Đình Thi. Nguyễn Khải, 
Nguyên Ngọc... cùng đều có những nét phong cách riêng, 
tuy mức độ sâu sắc phong phú có khác nhau. Tác phẩm cua 
Nguyên Hống là những trang văn xuôi sôi nổi trừ tình thê 
hiện một chu nghĩa nhân đaọ thống thiết. Ống thường viết 
về những kiếp người đau khổ. bất hạnh (đặc biệt là người 
đàn bà) bị những tai họa dồn dập dìm xuống bùn đen, 
nhưng vẫn quyêt vùng vẫy đê vươn lên ánh sáng. Đặt trong 
tình buông ấy, nhân vật của Nguyên Hồng thường có một 
đòi sòng nội tâm giằng xé, vật và, căng thẳng. Nam Cao 
luôn đau đớn trước tình trạng người trí thức phải 'sông 
mòn" người nông dân phải vứt bỏ nhân tính vì miếng cơm, 
manh áo. Óng muốn kêu gọi con người hãy nhìn thẳng vào 
tình huống ấy, cố gắng nghiền ngẫm, phân tích để tìm ra lối 
thoát. Thể hiện tư tướng ấy tác phẩm của ông thường diền 
ra như một cuộc đấu tranh tư tưởng, xung đột quan điểm, 
có khi là sự vật lộn trong nội tâm một nhân vật, có khi 
phân hóa thành hai nhân vật tranh luận vối nhau. Tô Hoài 
đạc biệt sơ trường vê mô tả thiên nhiên và những phong tục 
dộc đao của các dân tộc. Ồng có một vốn ngôn ngừ tạo hình 
rất phong phú. Chế Lan Viên sau Cách mạng tháng Tám 
căn bàn là một nhà thơ trử tình chính trị. Ồng có nhiều vần 
thơ cảm dộng do thê hiện tình cảm chính trị gắn với những 
vui buồn của kinh nghiệm cá nhân, dồng thòi sáng tạo ra 
dược những hình ảnh đẹp, sáng và mói lạ bằng những thủ 
pháp liên tướng thông minh, bất ngờ và bằng những đôi lập 
được sử dụng một cách sắc sảo. Quang Dũng là một hồn thơ 
vỏ cùng chân thật, đầy chất lãng mạn và tài hoa. Thế giới 
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nghệ thuật của Hoàng cầm là quê hương Kinh Bắc nghìn 
năm văn hóa. trên đó thường thấy thấp thoáng ẩn hiện cỏ 
gái quê rộn ràng mà tình tứ "Cười như mùa thu toa nắng". 
Còn Nguyễn Đình Thi là nhà thơ của đất nước đẹp và ngoan 
cường trong đau thương, bất hạnh. Nguyên Ngọc hầu như 
chỉ thế hiện tài năng trong cảm hứng sử thi. Nguyễn Thi là 
nhà văn của người nông dân nơi đồng bằng Nam Bộ, những 
con người chất phác, bộc trực, đầy căm thù đôi với giặc và 
đầy yêu thương đối VỚI đất nước và nhân dân mình v.v... 

Nắm chắc những đặc điểm nổi bật về phong cách nghệ 
thuật của mỗi nhà văn, trong quá trình đọc, đi sâu vào tác 
phẩm, cảm thụ và phân tích cụ thể chi tiết . các em cần liên 
hệ, đối chiếu những kết quả phân tích VÓI đặc điểm phong 
cách chung nôi bật của nhà vãn đó đê kiêm tra và làm sáng 
tỏ hơn những hiểu biết và cảm nhận của mình. Như anh em 
trong một gia đình, tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng mỗi 
người một vẻ, mỗi người mỗi khác ta vẫn nhận ra giữa họ có 
những nét chung, các TPVH. những đứa con tinh thân cứa 
nhà văn, vừa mang những nét riêng không trùng lặp lại vừa 
mang những nét chung mà qua những nét chung ấy, người 
đọc nhận ra được chúng là anh em và thuộc con cái nhà ai. 

Nét chung ấy chính là phong cách nghệ thuật của mỗi 
nhà văn. 


III. VỂ MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TÁC PHAM văn học 

Văn học nghệ thuật là một hoạt dộng văn hóa - tư 
tưởng. Văn học tác động tới đòi sống, tham gia vào hoạt 
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động xã hội là tham gia hay tác động như nhừng giá trị văn 
hóa - tư tưởng. Thước đo một tác phẩm, một nhà văn tích 
cực hay tiêu cực. lỏn hay nho. xét đến cùng là căn cứ vào tư 
tướng của tác phẩm ấy. nhà văn ấy. 

Tư tưởng trong văn học nghệ thuật, không phải là thứ 
tù tương khô khan lạnh lùng. Nó là sự phát hiện vẻ đẹp của 
con người bằng cả tâm hồn của nhà nghệ sĩ. Tư tương trong 
văn nghệ tông hợp cả lí trí, tình cảm, cảm xúc, mơ ước, khát 
vọng... nói chung là những trạng thái tâm hồn với phần nổi 
(ý thức) và phần chìm (vô thức) của nó. 

Lịch sử văn học một dân tộc xét đến cùng là lịch sử 
tâm hồn của dân tộc ấy. Tác dụng của nó là xây dựng, bồi 
dưỡng tâm hồn con người. 

Nội dung và tác động xã hội của văn học như thê buộc 
nó phải sáng tạo nên những hình tượng nghệ thuật. Có giá 
trị mĩ học thật sự. Văn học không đạt tới chất lượng nghệ 
thuật thực sự thì có thẻ có tư tưởng nào khác chứ không có 
tư tưởng văn học, nghĩa là không có chuyện tâm hồn ở đấy. 
Nó có thê có tác động khác chứ không có tác động xây dựng 
tâm hồn con người vối ý nghía đầy đủ của khái niệm này. 

Một khái niệm rất quen thuộc mà có thê khái quát 
toàn bộ những gì có tác động xây dựng bồi dưỡng tâm hồn 
con người là khái niệm nhân đạo nhân bản, nhưng lâu nay 
những khái niệm này nhất định là khái niệm nhân đạo 
thường được hiểu theo nghía quá hẹp và có tính thực dụng, 
nên không đánh giá hêt được'đầy đủ và đúng đan nội dung 
tư tưởng và tác dụng giáo dục tư tương của văn học. 

Vậy nên hiểu nội dung nhân đạo, tác động nhân đạo 
hóa con người của văn học như thế nào? 
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1) Tài nghệ kích thích tài nghệ, sáng tạo kích thích 
sáng tạo. 

Con người ta khi thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật, 
tự nhiên có hứng khởi, phấn chấn, nêu có tài, thì củng 
muốn phát huy tài nảng đê sáng tạo nên một cái gìì. Tài 
nghệ thức tỉnh tài nghệ, sáng tạo kích thích sáng tạo. cảm 
hứng khêu gợi cảm hứng. Nhà vặt lí học vĩ đại Anhxtanh 
cho biết, người có ảnh hương nhiều nhất đến phát minh 
khoa học của ông là nhà tiểu thuyết Đỏxtỏiepxki chứ không 
phải các nhà vật lí học khác. 

Tác động xã hội tích cực của TPVH (có giá trị nghệ 
thuật cao) trước hết là ở đó: khiên người ta cảm phục cái tài 
của nhà văn, do đó tự hào vể khả năng sáng tạo của con 
người và có khát vọng vươn lên cho xứng đáng với tư cách 
con người của mình: Ta cùng là người, tại sao ta không làm 
được như thê? Đó cũng là một thứ tác động nhân đạo hóa 
của văn học. 

Phân tích, chỉ ra đê ngưòi khác thấy được, hiểu được 
cái hay, cái đẹp của tác phẩm, có khoái thú trước những 
kiệt tác, biết cảm phục cái tài, cái giỏi của nhà nghệ sĩ ngôn 
từ, như thế là đã khai thác được một phương diện củ a giá 
trị nhân đạo TPVH. 

2) Văn học bồi dưỡng kha năng cảm thụ phong phú và 
tinh tê của con người đôi vối thiên nhiên, vù trụ và cuộc 
sông. 

Xuân Diệu viết: 

... Những luồng run rẩy rung rinh lá ... 

Đôi nhánh khô gầy xương mong manh 

(Đày mùa thu tới ) 
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Huy Cận viết: 

Lơ thơ cỏn nhỏ gió đìu hiu 
Đáu tiếng làng xa vãn chợ chiểu 
Năng xuống, trời lên sâu chót vót. 

Sông dài trời rộng , bến cô liêu 

(Trùng giang) 

Thâm Tâm viết: 

Dưa người ta không dưa qua sông 
Sao có tiếng sủng ở trong lòng 
Bỏng chiểu không thắm , không vàng vọt 
Sao đầy hoàng hỏn trong mắt trong? 

(Tòng biệt hành) 

Thạch Lam viết: 

"Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung 
và thoáng qua gió mát "... "Qua khe lá của cành bàng, hàng 
ngàn sao vẫn lấp lánh: một con đom đóm bám vào dưới mặt 
lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng xuống 
vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một" 

(Hai đứa trẻ) 

Nguyễn Tuân viết: 

"Trên bôn chòi canh, ngục tôi cùng bắt đẩu điểm vào 
cái quạnh quẽ của tròi tôi mịt. những tiếng kẻng và mõ đểu 
đặn thưa thốt. Lướt qua cái thảm thắm của nội cỏ đẫm 
sương, vang từ một làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. 
Trong khung cửa sô có nhiều con song kẻ những nét đen 
thẳng lên nền tròi lôm đốm tinh tú, một ngôi sao Hỏm nhấp 
nháy như muôn tụt xuống phía chân tròi không định". 

(Chừ người tử tù) 
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Không nhất thiết cứ phải đi tìm ý nghĩa chính trị, ý 
nghĩa xã hội hay giá trị hiện thực của những càu thớ, 
những đoạn văn trên để xác định giá trị tư tương, và ý 
nghĩa giáo dục tư tương của chúng. Những cáu thơ, đoạn 
văn thật sự là văn chương kia. tuy chi thể hiện khả năng 
cảm thụ tinh tế của nhà vàn đối với vũ trụ và tâm hồn con 
người, nhưng tác dụng giáo dục của chúng đã chắc gì thua 
kém những trang viết được coi là có giá trị hiện thực, hay có 
ý nghĩa xã hội, chính trị. 

Những câu thơ, đoạn văn ấy. đúng như Thạch Lam 
nói: "Làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú 
hơn...". 

Phát huy khả năng cảm thụ thế giới của con người 
qua tác phẩm cũng là khai thác một phương diện cua ý 
nghiã nhân đạo của văn học. ớ đây mĩ học đã thông nhât 
với đạo đức học. Con người khi có một tâm hồn tinh tế. nhạy 
cảm với cái đẹp, giàu có về mĩ cảm, thì chắc chắn cũng bớt 
đi sự hung bạo. thô bỉ trong quan hệ ứng xử giữa người với 
người. Những con người tốt đẹp nhất, đạo đức nhất xưa nay 
đều là những con người rất yêu và rất am hiểu nghệ thuật, 
như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh.... 

3) Con người đẹp nhất khi nó là con người 

Tư tương nhân đạo của văn học thê hiện ở chỗ nó quan 
tâm tới tất cả những gì thuộc vế con người, biết thương con 
người, đau nỗi đau của nó. biết trân trọng mọi vẻ đẹp tâm 
hồn của nó, có niềm tin yêu, cảm phục những phẩm hạnh 
cao quý và trí tuệ, tài hoa của nó và mong muốn những 
phẩm chất đó được phát huy tận độ. 

Xưa nay văn học chân chính không bao giờ coi con 
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người là con vật. Nhưng cùng không bao giò coi con 
người ]a ỏng thánh. Thời đại ngày nay lại càng ý thức 
sau sắc điều đỏ. Bây giò người ta quan niệm giá trị cao 
nhất của con người là ở chỗ nó là con người, mang tâm 
hổn bình dị nhưng phong phú của con người. Đời sông 
tinh thần của mỗi cá nhãn là cả một vũ trụ có chiều 
rộng và chiểu sâu vỏ tận mà văn học sè còn phải dò tìm 
và khai thác mãi. vì con người đâu phải chi do cha sinh 
mẹ đẻ. Nó còn là đúa con của tự nhiên, của dân tộc và 
của nhân loại. 
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Chương III 

HỆ THỐNG HÓA MỘT số VAN ĐỂ VÃN HỌC sử 


Như trên chúng tôi đả trình bày (chương I). văn học 
sử là mảng kiến thức có ý nghía rất quan trọng trong vốn 
kiến thức cơ bản của người học sinh giỏi văn. Trong lúc đó 
chương trình văn cấp THCS chưa đặt ra việc cung cấp cho 
các em mảng kiên thức này là một cách có hệ thông, cơ bản 
và vững chắc. Vì thế chúng tôi xin được hệ thông hóa và 
nêu lên một sỏ vân đê cần lưu ý vê văn học sử đê các bạn 
học sinh làm quen, liên hệ, đôi chiếu và tông kêt, ôn luyện 
được tốt trong quá trình học tập. 

I. MẤY VẤN ĐỂ CHƯNG CAN lưu ý 

1. Văn học Việt Nam - câu tạo và quá trình hình 
thành phát triển 

Chương trình văn học cấp THCS không học các tác 
phẩm, tác giả văn theo tiến trình phát triển tuần tự qua các 
giai đoạn lịch sử của văn học dân tộc. Lớp 6, lớp 7, và lớp 8 
các em học văn học dân gian và ngay sau đó là văn học Việt 
Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945. Mãi tới lốp 9 mới bắt 
đẩu quay lại văn học cô (từ thê kỉ X đến euổi thê ki XIX). 
Tuy chương trình cấu tạo như vậv, nhung mỗi khi học một 
tác giả, tác phẩm nào đó, các em vẫn cẩn phai biết tác giả, 
tác phẩm ấy nằm ở bộ phận nào, trên chặng đường nào và ỏ’ 
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"tọa độ" nào trong bức tranh chung của lịch sử văn học dân 
tộc. Muôn thê em phải hình dung được bức tranh tổng thê 
của nền văn học Việt Nam trong quá trình phát triển của 
nó. 

Dưới đây là những nét lớn của bức tranh đó: 

a. Văn học Việt Nam gồm hai bộ phận lớn hợp thành. 
Bộ phận văn học dân gian và bộ phận văn học viết. 

Văn học dân gian (còn gọi là văn học truyền miệng) ra 
đòi rất sớm. từ thòi tiền sử, khi dân tộc ta chưa có chữ viết. 

Văn học viết ra đòi từ khoảng thế kỉ X. Thời trung đại, 
văn học viết gồm hai thành phần: chữ Hán và chữ Nôm. 
Thời hiện đại, văn học viết chủ yếu dùng chữ Quốc ngữ. 

Điểm cần chú ý là văn học dân gian tuy ra đời trước 
nhưng không có nghĩa là khi có văn học viêt thì văn học dân 
gian chấm dứt. Cho nên tận bây giờ văn học dân gian vẫn 
tiếp tục được sáng tác, tuy vị trí và ý nghĩa có thay đôi 
nhiều so với trước đây. 

Như thê có nghĩa là trong suốt quá trình hình thành 
và phát triển từ thế kỷ X đến nay, nền văn học dân tộc vẫn 
luôn luôn bao gồm hai bộ phận: văn học dân gian và văn 
học viết. 

b. Văn học dân gian do tính truyền miệng và tính chất 
sáng tác tập thể nên không thể xác định được quá trình 
phát triển lịch sử cụ thể của nó như văn học viết. Tuy nhiên 
người ta có thê đoán định được một cách đại khái sự ra đời 
của một SCI thê loại văn học dân gian. Ví dụ: Thần thoại có 
trước truyền thuyết; truyển thuyết có trước cô tích... hoặc 
giả cản cứ vào lòi của ca dao, dân ca có thê thấy được dấu 
tích thời đại khi tác phẩm ra đòi. Ví dụ, từ câu ca dao: 


14- VBDHSNK 
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Anh đi theo chúa Táy Sơn 
Em vế cày cuốc đẽ thương mẹ giờ 

ta có thê biết nó ra đời thời Tây Sơn. 

Hoặc từ cảu ca dao: 

Vạn Niên là Vạn Niên ncìo 

Thành xây xương lính , hào đào mau dán 

ta có thê biết nó ra đời vào thòi Tự Đức xây thành Vạn Niên 
ở Huê v.v... 

Văn học viẻt là những tác phẩm hữu dạng nên tất 
nhiên có thê xác định được lịch sử phát triển cụ thè cua nó. 

c. Các thòi kỳ và các tác giả lớn của văn học viết Việt 

Nam. 

Vấn đê phân kì lịch sử ván học vôn rất phức tạp và 
chưa dễ thông nhất (từ mốc thời gian cho đến tên gọi. Gần 
đây phần đông các nhà nghiên cứu lịch sử văn học Việt 
Nam chia lịch sử văn học nưóc ta làm ba thòi kì lớn: 

- Từ thế kỉ X đến hết thê kỉ XIX. 

- Từ đầu thê kỉ XX đến 1945. 

- Từ 1945 đến nay 

Trong mỗi thời kì lớn như thê lại có những giai đoạn 
nhỏ. Ví dụ: Thời kì thứ 2 từ đầu thê kỉ XX đên 1945 được 
chia thành 2 giai đoạn: 

+ Từ 1900- 1930. 

+ Từ 1930- 1945. 

Tuy vậy trong khuôn khô chương trình cấp THCS. và 
để dễ nhớ, các em chỉ cần chia theo 3 thời kì lốn ở trên. 
Trong mỗi thời kì ấy cần nhớ và nắm được: 
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Đặc điểm lịch sử, tâm lí xã hội có tác động đến sự ra 
đời. hình thành và phát triển của văn học thời kì đó. 

- Những tác giả và tác phẩm tiêu biếu của từng thòi 
ki (cô' gắng xếp theo thứ tự thòi gian và theo khuynh hướng 
và thẻ loại sáng tác). 

Sau đây chúng tôi xin nêu một sô' tác giả tiêu biểu cho 
mỗi thời kì lớn của văn học dân tộc mà các em cần biết (đã 
học và đã đọc) 

Phần tác phẩm tiêu biểu của mỗi tác giả các em tự 
liên hệ. đối chiếu lựa chọn và liệt kê ra trong khi học và ôn 
luyện. 

Thời ki thứ nhất (từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX) 

Lí Phường Kiệt. Trần Quôc Tuấn, Nguyễn Trãi, 
Nguyên Binh Khiêm. Nguyên Dữ, Đặng Trần Côn và Đoàn 
Phị Diêm, Nguyễn Gia Thiều, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, 
Bà huyện Thanh Quan. Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Đình 
Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương... 

Thời kì thứ hai (từ đầu thế kỉ XX đến 1945) 

Phan Bội Châu, Tản Đà, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh. Phạm Duy Tốn. Hơcàng Ngọc Phách, Thế Lữ, Xuân 
Diệu. Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Hàn Mặc Tử. Nguyễn Bính, 
Thạch Lam. Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tô, Nguyễn Công 
Hoan, Vù Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô'Hữu... 

Thơi kỳ thứ ba (từ 1945 đến nay) 

Hồ Chí Minh, Tô' Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan 
Viên, Tê Hanh. Hoàng cầm, Quang Dùng, Nguyền Đình 
Thi, Chính Hữu, Hoàng Trung Thông, Bằng Việt, Xuân 
Quỳnh. Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Đăng 
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Khoa, Nguyễn Tuân. Tô Hoài. Nguyền Huy Tưởng. Kim 
Lân. Bùi Hiển. Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải, Nguyễn Thi, 
Anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Minh Châu. Đỗ 
Chu... 

Trên đây là sự gợi ý vê' một số tác giả tiêu biểu cho các 
thòi kì văn học, phần lớn có tác phẩm được học trong 
chương trình. Có tác giả được kể tên cả ở hai thòi kì (thời kì 
thứ hai và thứ ba), vì ở cả hai thời kì đểu có vị trí quan 
trọng và có tác phẩm được học. 

Tất nhiên còn một số tác giả khác, có tác phẩm được 
học nhưng chưa được ghi tên trong danh sách trên. Các bạn 
hãy bổ sung cho đầy đủ. Chú ý ghi đúng vị trí của họ trong 
thời kì văn học mà họ xuất hiện. 

2. Những chủ đề lớn xuyên suốt lịch sử văn học Việt 

Nam 

Sau khi đã hệ thống được toàn bộ quá trình hình 
thành và phát triển của văn học Việt Nam (các bộ phận cấu 
thành, các thời kì lớn, các tác giả tiêu biểu...) các bạn cần 
đặt ra và trả lời câu hỏi: Nền văn học ấy có những chủ để 
nào nổi bật và xuyên suốt qua các thòi kì. Dưới đây xin nêu 

một vài gợi ý: 

Nền văn học Việt Nam có một lịch sử ra đòi và phát 
triển lâu dài gắn bó với lịch sử của dân tộc. Nền văn học ấy 
là tấm gương phản chiếu trung thực lịch sử tinh thần vô 
cùng phong phú, đa dạng và tinh tê của dân tộc ta. Tuy nội 
dung văn học ỏ mỗi thời kì có nhiều biểu hiện sinh động và 
phong phú khác nhau, song có những chủ để tiêu biêu mà 
thời kì nào cũng được thể hiện. Có thể thây rõ hai chủ đề 
nổi bật nhất là: 
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- Chủ đề yêu nước; 

- Chú đề nhân đạo. 

Hai chủ đê này phản ánh phẩm chât, tinh thẳn cao 
đẹp của con ngưòi Việt Nam được hình thành và hun đúc 
qua trường kì lịch sử. 

Mỗi chủ để có nhiều biểu hiện cụ thể, rất đa dạng, 
phong phú, tuy vậy có thê nêu một sô biểu hiện phố biên 
nhất: 

a. Chủ đề yêu nước: Chủ đề yêu nước thường bộc lộ 
qua các tác phẩm thơ vản với các nội dung cụ thể sau đây: 

- Tinh thần chông xâm lăng vì độc lập tự do của dân 

tộc. 

— Lòng tự hào về truyền thông lịch sử, truyền thông 
văn hóa lâu đời. 

- Lòng yêu thiên nhiên đất nước. 

b. Chủ đề nhản đạo: Chủ đề này thường có những biểu 
hiện cụ thê sau đây: 

- Lên án tội ác của các thê lực chà đạp lên quyền sông 
của con người. 

- Bày tỏ thái độ cảm thông, tình cảm xót thương với 
những kiếp người bất hạnh. 

- Ga ngợi những phẩm chất cao đẹp, trong sáng của 
tâm hồn con người. 

- Thế hiện ước mơ, khát vọng vê một xã hội công 
bằng, bác ái, tôn trọng phẩm giá và hạnh phúc của con 
ngươi. 

Tất cả những biểu hiện ấy đều nhằm giúp con người 
hoàn thiện hơn, giúp con người trở thành người hơn. Nó 
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giúp níu giữ con người không để sa xuống thành thu vật 
nhưng cũng không muốn biến họ thành những "ông thánh" 
giả dôi và vô duyên. 

Với những nội dung cụ thể đã nêu. hai chu để trên 
hầu như luôn có mặt ở bất kì thòi kì nào của văn học dân 
tộc. 

Đất nưỏc ta, trải qua hàng nghìn năm lịch sứ. luôn 
luôn phải đương đầu với những kẻ xâm lược hùng mạnh và 
tàn bạo nhất. Đây củng là một đất nước mà chế độ phong 
kiến kéo dài cho đến hết thế ki XIX. tiếp đó là chế độ thực 
dân nửa phong kiến hết sức nặng nể. 

Nhưng dân tộc ta vẫn tồn tại và phát triển, chứng tó 
có một sức sông hết sức mãnh liệt, một truyền thống chiến 
đấu đặc biệt kiên cường. 

Một dân tộc như thế tất phải coi văn học trước hết là 
vũ khí: 

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm 
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà 

(Nguyễn Đình Chiểu) 

Nay ở trong thơ nén có thép 

Nhà thơ củng phải biết xung phong 

(Hồ Chí Minh) 

Tinh thần của nhũng bản tuyên ngôn nghệ thuật ấy 
cũng xuyên suô't lịch sử văn học Việt Nam. 

Trong quá trình học táp, khi tiếp xúc trực tiếp vói các 
tác phẩm cụ thể, các em nên tìm hiểu xem tác phẩm ấy ra 
đời thời kì nào? Nó thuộc vào chủ đè lớn nào đã nêu ở trên? 
Chủ đề ấy đã được thể hiện cụ thể ỏ tác phẩm ấy như thế 
nào? 



Có những tác phẩm thuộc hẳn vê một chủ đê 
nhiv.Truyệỉì Kiều của Nguyễn Du thuộc chủ đê nhản đạo: 
Cáo hình Ngỏ cua Nguyễn Trài thuộc chủ đề yêu nước. 
Nhùng cùng có những tác phẩm thê hiện cả 2 chu để này. 
Ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyên chẳng hạn. Nếu không 
gắn bó và tha thiêt với đồng quê, nêu không nặng tình nặng 
nghĩa vối Tô quôc. nêu không yêu thiên nhiên đất nước 
thiêt tha thì không thê viết được nhừng bài thơ vê mùa thu 
Việt Nam đẹp và thú vị như thế. 

Vậy thì đấy cũng là thê hiện chủ đê yêu nước, ở đây 
cùng cần phái nói thêm, lòng yêu nước thật sự sâu sắc bao 
giờ cũng có nội dung rât cụ thể, tạo nên bởi trăm nghìn môi 
quan hệ của ta đôi vói đất nước mình, từ quan hệ gia đình, 
bè bạn, quan hệ vối thiên nhiên nơi quê hương mình, đến 
những quan hệ rộng lớn đôi với quốc gia dân tộc, đôi với lịch 
sử đất nước mấy nghìn năm v.v... Nhà văn Nga I.Êrenbua 
dùng hình ảnh những con suôi nhỏ đổ ra sông, những con 
sông đô ra đại trường giang Vonga chảy ra biển lớn, để nói 
vê lòng yêu nước lả như thế. 

ơ một phương diện khác, đọc những bài thơ thu của 
Nguyễn Khuyên, tâm hồn ta cảm thấy trong trẻo hơn với 
phong cảnh đồng quê; ta xúc động trước tấm lòng thanh 
sạch, cao nhă mà nặng những nỗi niềm u uẩn của cụ Tam 
nguyên Yên Đỏ. Ta cảm phục trước những sự tinh tế, nhạy 
cảm và tài năng diễn tả những biểu hiện ấy bằng ngôn từ 
nghệ thuật của nhà thơ... Tất cả những điều đó đêu góp 
phần làm cho tâm hồn ta giàu có và phong phú hơn lẻn. Mà 
con người khi có một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm với cái đẹp, 
giàu có vê mĩ cảm thì chắc chắn cũng bốt đi sự hung bạo, 
thô bỉ trong quan hệ ứng xử giữa ngươi với người. 



Đấy cũng có thế gọi là một khía cạnh của chủ đê nhân 
đạo. Khi tổng kết một thòi kì văn học cũng thế, các em cần 
xem thời kì ấy hai chủ đề trên được thể hiện cụ thể như thê 
nào? Ví dụ: thời kì văn học từ thê kỉ X đên hêt thê kí XIX 
chẳng hạn. Nhìn toàn cảnh thời kì này, ta thấy rất rõ là ở 
chặng đầu tiên (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) văn học chủ yếu 
thể hiện chủ đề yêu nước. Từ thê kỉ XVI đèn giữa thè kỉ 
XIX (1858) thì nổi bật lên lại là chủ để nhân đạo. Từ 1858 
đến cuối thế kỉ XIX (1900) thì thấy xuất hiện cả hai chủ để 
yêu nước và nhân đạo. Thực ra không có gì khó hiểu trước 
những nhận xét trên. Chúng ta đều biết ỏ chặng đầu của 
thời kì này (thế kỉ X đến thế kỷ XV) văn học phát triển trên 
cơ sở một giai đoạn lịch sử đầy tự hào của nhà nước phong 
kiến Việt Nam. Tự hào vì sự nghiệp xây dựng củng cố nền 
tự chủ, và đặc biệt tự hào vì những chiến công giữ nước lẫy 
lừng... Hùng khí và hào khí ấy vang dội trong các tác phẩm 
văn học từ bài thơ Thần (Lí Thường Kiệt), Hịch tường sĩ 
(Trần Quốc Tuấn), Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão), thơ Trần 
Quang Khải, Bạch Đẳng giang phú (Trương Hán Siêu) đến 
Đại cáo binh Ngô của Nguyễn Trãi... Chúng ta cũng biết từ 
thế kỉ XVI trở đi, nhà nước phong kiến Việt Nam bắt đầu đi 
vào con đường suy vi. Vua chúa, quan lại ăn chơi sa đoạ, các 
thế lực cường quyền ra sức hoành hành, nhân dân cực khổ 
nổi dậy khắp nơi, chiến tranh triền miên; xã hội phong kiên 
ngày càng khủng hoảng sáu sắc. Nêu như ỏ giai đoạn trước, 
vấn đề vận mệnh dân tộc được thử thách gay gắt thì đến 
giai đoạn này vấn đề sò" phận con người đực đặt ra. Chủ 
nghĩa nhân đạo ra đời. Giai đoạn trước, văn học kêu gọi: 
Hãy bảo vệ "Nam Quốc sơn hà". Giai đoạn này, văn học là 
tiếng kêu thương, là những "khúc đoạn trường" cất lên vì sô 
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phận, vì quyền sông của con người, đặc biệt là người phụ 
nữ: Cung oán ngâm , Chinh phụ ngâm, Thơ Hồ Xuân 
Hương. Truyện Kiều.... 

Từ cuối thê kỉ XIX và từ đầu thê kỉ này đến 1945, 
thực dàn Pháp xâm lược nước ta. Chế độ thực dân nửa 
phong kiến ra đời. Dán tộc trải qua bao cảnh đau thương, 
tủi nhục. Cuộc hôn phôi giũa thực dân và phong kiến tay 
sai đẻ ra biết bao tấn trò nhô" nhăng bỉ ổi xúc phạm sâu sắc 
nhân phẩm con người, ớ thòi kì văn học này, vấn đề dân tộc 
và thân phận con người cùng đặt ra gay gắt. Chủ đề yêu 
nước và chủ đê nhân đạo, tinh thần dân tộc và dân chủ kết 
hợp vối nhau và thâ"m nhuần sâu sắc từ xu hướng văn học 
cách mạng đên các xu hướng hiện thực phê phán và lãng 
mạn chủ nghĩa... 

Hai chủ đề ấy càng được phát huy mạnh mẽ trong văn 
học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. 

3. Một sô loại bài viết văn học sử và yêu cầu về các 
đơn vị kiến thức cơ bản 

Đã bao giò bạn tập viết một bài giối thiệu về nền vản 
học Việt Nam, về dòng văn học lãng mạn (1930-1945), về 
nhà tho’ Nguyễn Du hay giới thiệu tác phẩm Nhật kí trong 
tù của Hồ Chí Minh hay chưa? Đó chính là những bài viết 
vãn học sử, đòi hỏi phải huy động kiến thức văn học sử và 
trình bày những kiến thức ấy theo một mô hình nhất định. 
Tât nhiên phải rất linh hoạt trong việc xác định cả nội dung 
và cách trình bày. Tuy vậy ở mỗi loại bài văn học sử như 
thê có một sô đơn vị kiên thức cơ bản không thê thiếu. 
Chung tôi xirỉ* nêu một sô" loại bài viết văn học sử và yêu cầu 
vê nội cung kiến thức "không thể thiêu" ấy. 
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a. Bài viết giới thiệu vè một nến văn học 

Giả sử bạn phai viết đề văn sau: "Có một bạn nước 
ngoài muôn tìm hiếu nên văn học dân tộc Việt Nam. Em 
hãy viết một bài giới thiệu nền văn học dân tộc vói ban ây". 

Trước đề văn trên, bạn phải xác định được bạn sẽ viết 
gì cụ thê và viết như thê nào? 

Viết gì và viết như thê nào tùy bạn, nhưng những điều 
sau đây có lẽ "không thể thiếu" được trong bài của bạn: 

- Văn học Việt Nam có những bộ phận lớn nào tạo 

nên: 

- Nên văn học ấy đã hình thành và phát triển như thế 
nào? (Có mấy thời kì lớn? Có những tác giả và tác phấm 
tiêu biểu nào?) 

- Những giá trị về nội dung và nghệ thuật tiêu biểu 
của nển văn học dân tộc. Những truyền thống lớn xuyên 
suốt lịch sử văn học. (Nội dung và nghệ thuật đều nhằm 
phản ánh hiện thực xã hội và đời sống tinh thần phong phú, 
tinh tế và đa dạng của dân tộc Việt Nam). 

- Vai trò và ý nghĩa của nền văn học trong đời sông 
con người và tiến trình lịch sử dân tộc. 

b. Bài viết giới thiệu một thời ki văn học 

Yêu cầu: Bài viết phải trình bày được một sô đơn vị 
kiến thức cơ bản sau đây: 

- Văn học thời kì này ra đời trong một bối cảnh lịch sử 
như thê nào? 

- Nó hình thành và phát triển ra sao (qua mấy giai 
đoạn, có nhừng tác giả, tác phẩm tiêu biểu nào)? 

- Nhừng nội dung lớn mà văn học thòi kì này quan 
tâm phản ánh là gì? 



- Những thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật của thòi kì 
văn học này? 

- Vị trí và ý nghĩa của thời kì văn học này đôi với giai 
đoạn 1Ị ch sư ây và đôi với nền văn học dân tộc nói chung. 

c. Bài viết giới thiệu một xu hướng văn học 

Ví dụ: Hãy viết bài giới thiệu dòng văn học lãng mạn 
Việt Nam (1930 - 1945) 

Yêu cẩu chung về kiến thức cơ bán: 

- Khái niệm chủ nghĩa lảng mạn trong văn học. 

- Giải thích sự ra đòi cua xu hướng văn học này. (Nó 
ra đời trong bối cảnh lịch sử nào? Tại sao nó ra đời?...) 

- Quá trình hình thành, phát triển: Ra đời khi nào? 
Kẻt thúc khi nào? Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu? 

- Những nội dung tiêu biểu mà xu hướng văn học này 
phản ánh và thể hiện. 

- Đặc sắc nghệ thuật của xu hướng văn học này? 

~ Đánh giá giá trị của dòng văn học này: ưu điểm và 
những hạn chế. 

d. Bài giới thiệu về một tác giả văn học 

Ví dụ: Hãy viết bài giới thiệu nhà văn Nam Cao. 


Yêu cầu chung về kiến thức cơ bản: 

~ Hoàn cảnh xã hội. lịch sử khi nhà văn ra đời: Nhà 
văn xuất hiện ở thòi kì, ở giai đoạn lịch sử nào? Tình hình 
xã hội? Tinh hình tư tưởng, văn hóa. văn học? 

- Tiêu sử và con người: Quê hương, gia đình, bè bạn? 
Trình độ học vấn, cá tính? v.v... 

~ Quan điểm nghệ thuật? 



- Các chặng đường sáng tác và các tác phẩm tiêu biêu 
trên mỗi chặng đường? 

- Những đặc sắc nổi bật trong sáng tác (hoặc phong 
cách nghệ thuật nếu có): 

+ Đê tài, chủ đê tiêu biểu? Đặc sắc của thê giới nghệ 
thuật? Nhân vật tiêu biểu?... 

+ Những sở trường, sở đoản về nghệ thuật: Thể vàn 
thành công nhất? Bút pháp, giọng điệu, ngôn ngừ nghệ 
thuật?.vv... • 

- Vị trí trong lịch sử văn học dân tộc? 

e. Bài giới thiệu về một tác phẩm văn học 

Ví dụ: Người ta vừa xuất bản tác phẩm Nhật kí trong 
tù của Bác bằng tiếng Anh nhưng còn thiếu lòi giỏi thiệu. 
Em hãy viết lời giới thiệu cho cuốn sách đó. 

Yêu cầu chung về kiến thức cơ bản: 

— Hoàn cảnh ra đời của tác phãm ? (Hoàn canh xa hội 
và hoàn cảnh cảm hứng cụ thê của tác phàm). 

_ Những nội dung cơ bản bao trùm toàn bộ tác phẩm? 

- Những đặc sắc nổi bật và nghệ thuật của tác phẩm? 

_ Đánh giá ý nghĩa vai trò và tác dụng của tác phẩm 

đó đối với bạn đọc và lịch sử văn học dân tộc. 

II. TƯ LIỆU THAM KHẢO 
VỂ CÁC BÀI VIẾT VĂN HỌC sử 

ở phần này chúng tôi xin giới thiệu 3 bài viêt vê văn 
học sử. Tài liệu có nhiều, nhưng do khuôn khổ có hạn của 
cuôh sách, do đối tượng bạn đọc quy định nên chúng tôi chỉ 
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lựa chọn 3 bài thuộc 3 loại. Với quy mô (độ dài) vừa phải, có 
nội dung gần gũi và thiết thực đối với học sinh THCS: bài 
viết vê một xu hướng văn học; bài giới thiệu một tác giả văn 
học và bài giới thiệu một TPVH. 

Đọc những bài viết này, các em thấy cách viết rất đa 
dạng phong phú, cách trình bày cũng có điểm khác so với 
yêu cầu của nhà trường... Nhưng đọc kĩ, các em sẽ thấy các 
tác giả đã nêu được nhũng đơn vị kiên thức cơ bản mà loại 
văn học sử đó yêu cầu. 

Bài 1: Giới thiệu xu hướng văn học lãng mạn giai đoạn 
1930- 1945. 

Bài 2: Giới thiệu nhà văn Nam Cao. 

Bài 3: Giới thiệu tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí 
Minh. 


Bái 1. CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN TRONG VĂN HỌC VIỆT 
NAM TỪ ĐẨU NHỮNG NẢM 30 ĐẾN 1945 

Nhà văn lãng mạn chủ nghĩa nhạy cảm hơn ai hêt về 
tính quy phạm gò bó của thi pháp văn học trung đại. Cho 
nên hiện đại hóa văn học, tuy không phải chỉ là nhu cầu 
riêng của văn học lãng mạn, nhưng đi đầu trong công cuộc 
này thường là những nhà văn lãng mạn chủ nghĩa, ơ Pháp 
cuộc đấu tranh cũ mới trong văn học, người ta có khi đồng 
nhất khái niệm hiện đại với khái niệm lãng mạn chủ nghĩa 
(xem bài tựa Crômoen của Vichto Huygô). 

1. Về khái niệm chủ nghĩa lãng mạn. 

a. Văn học lãng mạn chủ nghĩa là một trào lưu văn 
học lỏn và hết sức phức tạp phát triển mạnh mẽ ở phương 
Tây vào thế kỷ XVIII, XIX. Một người Đức thống kê được 
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125 định nghĩa về chủ nghĩa lãng mạn. Một người Bỉ lại 
thông kê được 150 định nghĩa. Nhiều chuyên gia to ra bất 
lực khi muốn tìm một định nghĩa đầy đu. chính xác về hiện 
tượng văn học này. Chẳng hạn Mecxiê viết: “Người ta cảm 
được cái làng mạn chứ không định nghĩa được nó", Đuyboa 
thì nói: “Đó (chủ nghĩa lãng mạn) là một từ mà mọi người 
đểu nói ở Pháp, nhưng không thể có được hai người hiểu 
theo cùng một nghía”. 

Tuy vặy, giữa nhiều định nghĩa khác nhau, vẫn có thẻ 
tìm thấy những điểm ít nhiều gặp gỡ. Hãy tạm hằng lòng 
với những điểm gặp gõ ấy và dựa vào đấy. thủ đưa ra một 
giới thuyết. 

Văn học làng mạn là một khuynh hướng thẩm mỹ lấy 
việc khẳng định cái tỏi cá nhân cá thể làm nguồn cảm hứng 
chủ đạo. Một cái tôi không thỏa mãn với thực tại. tìm cách 
tự giải thoát khỏi thực tại bằng mộng tương và bằng sự 
đắm mình vào đòi sông nội tâm tràn đầy tình cảm. cảm xúc. 
Giải phóng trí tưởng tượng và tình cảm, cảm xúc ra khỏi sự 
trói buộc của lí trí của chủ nghĩa duy lí là đặc trưng cơ bản 
của chủ nghĩa lãng mạn. Nó yêu tự do, thích sụ độc đáo phi 
thường, có hứng thú giãi bày những cảm xúc mãnh liệt, đặc 
biệt là nỗi buồn đau, lòng sầu xứ, tình yêu say đắm, sự 
ngưỡng mộ tạo hóa và Thượng đế... 

Người ta nói chủ nghĩa lãng mạn rất gần gùi với tuổi 
trẻ. Vì tuổi trẻ giàu tình cảm, dễ dắm say, đặc biệt trong 
tình yêu. Tuổi trẻ cũng giàu tưởng tượng và nhiều mộng 
ưốc. Tuổi trẻ luôn hướng vê cái mói lạ. Họ thích cái táo bạo, 
độc đáo, khác thường. 

b. Những đề tài thích hợp với chủ nghĩa lạng mạn là: 
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thiên nhiên, tôn giáo và tình yêu. 

- Thiên nhiên phu hợp với những tâm hồn khoáng đạt 
tự do. Nó là người bạn tâm tình đáng tin cậy của cái tôi cá 
nhân bât mãn với xã hội. Thiên nhiên mênh mông vô tận và 
dầy bí ẩn khêu gợi, phát huy trí tưởng tượng. Tìm đến thiên 
nhiên, nha văn lãng mạn thường lựa chọn những cảnh phù 
hợp với tâm hồn mình: cánh trời rộng sông dài, cảnh đồng 
hoang bài vắng, núi cao, rừng sâu, biển xa. Nói chung, thơ 
mộng nhưng đượm buồn và dề gỢi nỗi cô đơn, sự chia li và 
lòng sầu xứ. Vê thòi gian, họ thích cảnh buôi chiểu, cảnh 
mùa thu và những đêm trăng huyền ảo, hoặc bão táp hãi 
hùng v.v... Cần nhớ rằng, đối vỏi chủ nghĩa lãng mạn, đau 
thương, sáu mộng nằm trong lí tưởng thẩm mĩ. A.Musset 
nói, tuyệt vọng là tiếng hát đẹp nhất. Còn Lưu Trọng Lư thì 
nói đèn “thú đau thương” (Hãy lịm người trong thú đau 
thương”) 

- Nhà văn lãng mạn tìm đến tôn giáo nhiều khi không 
phải do lòng sùng đạo mà là do nhu cầu của tâm hồn lãng 
mạn dề đắm chìm vào những ưốc vọng cao cả, mơ hồ, huyền 
bí của cỏi vĩnh hằng (“Tôn giáo là chất thơ cao siêu nhất”- 
Novalix). Họ cùng cần đến tôn giáo để giãi bày tâm sự thầm 
kín nhất, vì có ai ngoài Thượng đế có thê chứng giám và 
hiểu được thấu đáo nỗi lòng u uẩn của họ. 

- Còn tình yêu. Có tình cảm nào thiết tha hơn, riêng 
tư hơn, mành liệt, cuồng si và “phi lôgích” hơn tình yêu? Đó 
là hạnh phúc tột đinh. Đó cùng là lo âu, cay đắng, là sầu 
não và đau khô tột cùng. Nhiều nhà văn lãng mạn đã nâng 
tình yêu lên thảnh như một thứ tôn giáo đê thò phụng. Họ 
đặt tình yêu ngang hàng với tôn giáo, thậm chí đúc lại làm 



một (“Mọi tôn giáo đều là tình yêu. mọi tình yêu đều là tôn 
giáo” - Novalix). 

c. Về hình thức thể hiện, chù nghĩa lãng mạn sử dụng 
rộng rãi các thể loại trữ tình (thơ trữ tinh, văn tâm tình, 
tiểu thuyết tự truyện, tự thú...). Nhân vật chính là cái tôi 
cá nhân đầy tình cảm. cảm xúc. 

Tình cảm và trí tưởng tượng được giải phóng khỏi sự 
kiểm chế của lí trí. bộc lộ một cách đắm say. sôi nổi. phóng 
túng. Phù hợp với nội dung tình cảm và trí tương tượng, 
chủ nghĩa lãng mạn thích những hình ảnh. những tính cách 
khác thường, ngoại lệ, thích những ngôn từ giầu tinh biểu 
cảm, kích thích mạnh mẽ giữa cái cao cả tuyệt mỹ và cái 
thô kệch, ghê sợ, giữa thiên thần và quỷ sứ, giữa thiên 
đường và địa ngục, giữa ánh sáng và bóng tôi... Tất nhiên 
nó cũng thích sự phóng đại và cái hoang đường. Nó rất sợ 
cái gì nhợt nhạt, đơn điệu, quen nhàm, tầm thường, thiếu 
cá tính... 

Chú nghĩa lãng mạn có công mở rộng thế giới thiên 
nhiên và thế giới nội tâm con người trong văn học. Nó khám 
phá và thể hiện mọi cung bực của tình cảm con người, đặc 
biệt là trong tình yêu. Nó phiêu lưu trong vũ trụ, nó đi tìm 
những vùng trời đất mới lạ để thoả mãn trí tưởng tượng đầy 
mơ mộng và nỗi khát thèm những cảm giác mạnh. Nó chú ý 
khám phá màu sắc địa phương, màu sắc dân tộc. màu sắc 
lịch sử riêng biệt của cảnh vật và con người. Nó thích thú 
đặc biệt cái gọi là xứ lạ, phương xa (exotique).... 

2. Vãn học lãng mạn Việt Nam và cuộc cách tân 
văn học đầu những năm 30 

a. vể đại thể. văn học lãng mạn Việt Nam cũng có đủ 
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những đặc điểm nói trẽn của chủ nghĩa lảng mạn phương 
Tây. Tất nhiên chủ nghĩa lãng mạn ở mỗi nước đều có đặc 
điếm dân tộc riêng của nó. ơ nước ta dĩ nhiên cũng vậy.. 
Những đặc điểm dân tộc của văn học lãng mạn Việt Nam là 
gì? Đây là cả một vấn đê phức tạp đòi hỏi một công trình 
nghiên cửu lớn, không thẻ giải quyết trong tài liệu này 
được. Nhận xét một cách sơ bộ và cảm tính, có thê thấy vài 
nét riêng này chăng: 

Hình thành và phát triển trong hoàn cảnh thuộc địa, 
nhà văn bị hạn chê về mọi mặt: tự do tư tưởng, trình độ văn 
hóa, trí thức, đời sông vật chất, văn hóa, văn học lăng mạn 
Việt Nam không có được những thành tựu phong phú, đồ 
sộ, không có được những tác phẩm thật quy mô vói những 
bức tranh hoành tráng về xã hội, về lịch sử, vê thiên 
nhiên... như của V. Huygô chẳng hạn. 

Nó củng có tuyên ngôn này khác (Thê Lữ, Xuân Diệu, 
nhóm thơ Bình Định; Xuân thu nhã tập, Tự lực văn đoàn...) 
nhưng nói chung không lí thuyết nhiêu, không đẩy lên 
thành chủ nghĩa này, trường phái khác một cách cực đoan. 
Nếu có thì cũng không tiêu biểu lắm và ít ảnh hưởng. 
Dường như có một cái gì như là tính mức độ, tính chừng 
mực, so với văn học lãng mạn phương Tây. 

Thành tựu có tính kết tinh nhất và có giá trị mĩ học 
lâu dài của văn học lãng mạn Việt Nam có lẽ là thơ và 
truyện ngắn, bút kí. Những cuốn tiểu thuyết của Tự lực văn 
đoàn khi mói ra đời được thanh niên vồ vập say mê (cũng 
như cuôn Tô Tăm 10 năm trước) nhưng phần lón không có 
giá trị thẩm mĩ lâu bền. Ngày nay đọc lại, thấy nhiều trang 
mòn sáo, hời hợt, không có tư tưởng gì sâu sắc. về thơ thì 
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phong trào Thơ mới nhanh chóng kết hợp được kinh nghiệm 
của thơ ca Đỏng và Tây ở hai đinh cao của nó: Thơ Đường, 
thơ Tông của Trung Quốc và trường thơ tượng trưng Pháp 
(Thê kỉ XIX) để tạo thành những Nguyệt cầm, Thơ Duyên, 
Nhị Hồ, Lời kĩ nữ (Xuân Diệu). Tràng Giang, Đẹp xưa, Đỉ 
giữa đường thơm (Huy Cận), Đây thôn Vì Giạ (Hàn Mặc 
Tử), Tông biệt hành (Thâm Tâm). Màu thời gian (Đoàn Phú 
Tứ), Quyên, Nghe hát (Vũ Hoàng Chương)... 

b. Nhạy cảm vối sự gò bó của thi pháp văn bọc trung 
đại, văn học lãng mạn đóng góp vào cuộc cách tan văn học 
trưốc hêt ở sự phá bỏ những luật lệ. những công thức quy 
phạm của vàn chương cổ. Thơ mới lúc đáu đưa vàn xuôi vào 
thơ một cách ồ ạt (có câu thơ của Nguyễn Thị Kiêm dài tới 
27 chữ). Nhiều câu thơ của Thế Lữ hệt như cảu van xuôi... 
Vì thê lúc đầu nhiều người quan niệm Thơ mới là thơ tư do, 
thậm chí lầm tương những sáng tác theo các thể từ khúc 
của Trung Quổc thời xưa (câu dài ngắn có vẻ tự do) là Thơ 
mới. 

Nhưng về sau, khi xuất hiện nhiều bài Thơ mới sáng 
tác theo thể thất ngôn, thể lục bát... thì người ta thây quan 
niệm nói trên không đứng vững được nửa. Vậy cần phải 
hiểu Thơ mới như là một sự đổi mối sâu sắc về mĩ học, vê tư 
duy nghệ thuật, về thi pháp, nghía la đổi mới từ linh hồn 
chứ không phải chỉ ở hình thức thê loại. Ây là cái tôi cá 
nhân cá nhân cá thê ý thức sâu sắc về sự tồn tại có ý nghía 
của chính nó. Nó không chịu nổi hệ thông ước lệ có tính phi 
ngã và sùng cổ của thơ cũ đã ngăn cách giác quan của nó 
với thê giới bên ngoài và ngăn trở nó thể hiện chân thật và 
tự do đời sông nội tâm đầy tình cảm, cảm xức và đầy mộng 
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tướng phóng túng của nó. Phá vỡ hệ thông ước lệ của thơ 
cũ. 7 hơ mới giông như con bướm non chui ra khỏi tổ kén, 
lán đầu tiên nhìn thê giới bằng con mắt của chính nó, nó bỡ 
ngỡ, ngơ ngác một cách vui sướng. Thế giới vẫn cũ, nhưng 
được nhìn bằng con mắt mới (Xuân Diệu gọi là cặp mắt 
“xanh non”) nên hiện ra nhiều vẻ mới mẻ tân kì: 

... Trời cao xanh ngắt- ô kìa 

Hai con hạc trắng bay về Bồng lai... 

(Thê Lừ) 

... Mơ khách đường xa, khách đường xa 
Áo em trắng quá , nhìn không ra 
... o kìa bóng nguyệt trần truồng tắm 
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe 

(Hàn Mặc Tử) 

... Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên 

Cây me ríu rít cặp chim chuyền 

Đô trời xanh ngọc qua muôn lá 

Thu đến - nơi nơi động tiếng huyền 

... Tháng giêng ngon như một cặp môi gần 

... May vắng , trời trong , đêm thuỷ tinh 

Lung linh bóng sáng bỗng rung mình 

(Xuân Diệu) 

... Luống đât thơm hương mùa mới dậy 
Bên đường chân rộn bước trai tơ. 

Cây xanh cành đẹp xui tay với 
Sông mát tràn xuân nước đậm bờ 

(Huy Cận) 

Cũng là thê lục bát, thê thât ngôn đấy thôi, nhưng dọc 



lên. ta nhận ra cái dáng điệu, cái ánh mắt, cái tàm hồn trẻ 
trung mới mẻ chưa từng có trong thơ cũ. Ngay Nguyền 
Bính, nhà thơ “chân quê” rất gần VỚI ca dao, dân ca truyền 
thống, vẫn có những phát hiện của “cặp mắt - nhà Thơ 
mới". 

Đã thấy xuân về với gio đông 
Với trên màu má gái chưa chong 
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm 
Ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong. 

Và cũng không thể tìm thấy trong ca dao truyền thống 
nhũng câu lục bát buồn hoang vu hay đau đớn bi thảm đến 
mức này của Nguyễn Bính: 

... Giếng thơi mưa ngập nước tràn 
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều 
... Chị giờ sống củng bằng không 
Coi như chị đã ngang sông đắm đò... 

Cố nhiên nội dung mới không thể chứa trong cái bình 
hoàn toàn cũ được. Nói Thơ mới trở về với nhiều thể thơ 
truyền thông không đúng hẳn. Nó có đổi mới các thể thơ ấy 
ở cách ngắt nhịp, ở giọng điệu của thơ... Thể thơ thực sự là 
con đẻ của Thơ mới, nghĩa là được Thơ mới sáng tạo thành 
công và tồn tại khá ổn định là thể thơ tám chữ. Nó giúp Thơ 
mới tự do trong sự diễn đạt tình cảm, cảm xúc và tưởng 
tượng. Đặc biệt nó đem đến cho Thơ mới khả nâng quan 
sát, miêu tả, vẽ cảnh,vẽ người và khả năng phân tích, nghị 
luận để giãi bày tâm sự và phát biểu những quan niệm này 
khác về nghệ thuật, về cái đẹp. vể tình yêu, vê sự sông, vể 
cái chết... (Cây đàn muôn điệu. Nhớ rừng của Xuân Diệu, 
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Tinh tự, Nhạc sầu của Huy Cận, Trường tương tư, Phan 
Thiết! Phan Thiết! của Hàn Mặc Tử, Thời oanh liệt của Chê 
Lan Vién, Trưa hè của Anh Thơ, Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, 
Quẽ Hương của Tê Hanh, Tâm tư trong tù , Trưa từ, Quanh 
quàn... của Tố Hữu... 

Tất nhiên không có cuộc cách tân văn học chân chính 
nào, nghía là cuối cùng sáng tạo ra được những tác phẩm có 
giá trị nghệ thuật thật sự, lại đoạn tuyệt hoàn toàn với 
truyền thông. Thế thơ tám chữ tiêu biểu nhất cho Thơ mới 
xét ra cũng có gốc rễ từ thê hát nói, thể phú Nôm khá 
phóng túng, gắn với tên tuổi của Nguyễn Công Trứ, Cao Bá 
Quát, Chu Mạnh Trinh, Tản Đà.... 

Văn học lãng mạn còn có nhiều đóng góp cho cuộc cách 
tân hiện đại hóa các thê vàn xuôi, trước hết là thế tiểu 
thuyết. 

Nói chung, ở các thê truyện, có hai yếu tó nghệ thuật 
quan trọng nhất là côt truyện và nhân vật. Truyện cổ coi 
trọng cốt truyện hơn nhân vật. Sự hấp dẫn của truyện cô 
COI trước hêt là ở côt truyện có nhiêu tình tiết, tình huống 
éo le, li kì: con người phiêu lưu qua nhiều cảnh ngộ, gặp 
nhiều gian nan hoạn nạn, hoặc may mắn. Lấy cốt truyện 
làm chính, truyện cố thường kể theo trật tự thòi gian tự 
nhiên. Thi pháp đầy tính ước lệ phi nghĩa của văn học cổ lại 
quy định chặt chẽ cách dàn dựng cốt truyện theo công thức 
(truyện giai nhân, tài tử); gặp gỡ - li biệt - đoàn tụ. 
Truyện, vì thế bao giò cũng có hậu. Do truyện kể theo trật 
tự thòi gian tự nhiên và lấy côt truyện làm chính, truyện cổ 
thường được thuật theo lôi chương hồi. Mỗi chương, mỗi hồi 
là một khúc, một đoạn của toàn bộ cuốn tiếu thuyết, nhưng 
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tự nó có tính trọn vẹn tương đốỉ. 

Vê cách xây dựng nhân vật thì truyện cố chủ yẽu nói 
về hành trạng của nhân vật hơn là cuộc sông bên trong của 
nhân vật và thường thuặt kể một cách tuẩn tự cả một đời 
người từ lúc sinh ra, lớn lên đến khi chết. Nó có nói đến 
tính cách, tâm lí nhân vật, nhưng chủ yếu diễn tả tính cách 
bằng hành vi và biểu hiện bên ngoài, không có khả năng 
nhập sâu vào đời sông bên trong nhân vật để quan sát, 
phân tích, mô tả một cách trực tiếp. Nó có dựng được đốì 
thoại. Nhưng chưa biết dùng độc thoại nội tâm. Và như đã 
nói, truyện xưa không coi trọng nhân vật bằng cốt truyện, 
và tính cách nhân vật nói chung đơn giản. Thường là con 
người của đạo đức thiện ác, của đạo lí trung hiếu tiết nghĩa. 
Ớ nơi cung đình thì gian thần hay nịnh thần, ở trường tình 
ái thì là giai nhân, tài tử, trai anh hùng, gái thuyền quyên. 
0 nơi thôn dã, lâm tuyền thì là ngư, tiều, canh, mục... Đó là 
những con người sắm vai này, vai nọ theo ước lệ hơn là 
những tính cách, những cá tính, những con người thật sự có 
tính bí ẩn cần khám phá. 

Trong chuyện cổ, tuy nhân vật thường sống nhiểu với 
thiên nhiên và rất gắn bó với thiên nhiên. Nhưng cảnh 
thiên nhiên ít khi được mô tả với tất cả vẻ đẹp của bản thán 
nó. Thiên nhiên chưa phải là một khách thể độc lập có giá 
trị tự thân, chân lí tự thân, vẻ đẹp tự thân trong ý thức của 
người xưa. 

Do những lí do trên, truyện xưa (ở ta chủ yếu là 
truyện thơ Nôm) có thể vay mượn truyện của người khác, 
thòi khác, nước khác mà cả người viết lẫn người đọc đểu 
không hề áy náy, ăn năn hay vưỏng mắc gì. Quan niệm 


126 



thấm mĩ của người xưa chấp nhận những điều mà nhà tiểu 
thuyết hiện đại không thể chịu được. 

Tiêu thuyêt Tự lực văn đoàn đã không chịu được 
những điều đó. Kê' ra, ngay từ 1910, tác giả Hoàng Tô'Anh 
hùm oan đã thấy hạn chế của lôi truyện cổ (Lời tựa của tác 
già Trần Thiện Chung). Đến 1922 thì Hoàng Ngọc Phách đã 
sáng tạo thành công một cuốn tiểu thuyết hiện đại: Tô' 
Tám. Nhưng Tự lực văn đoàn thì đã mở ra cả một xu hướng 
tiêu thuyêt thật sự hiện đại, với tác phẩm đầu tiên là Hổn 
Bướm mơ tiên (1933) và tiếp đó, từ 1934-1936, là những 
Gánh hàng hoa, Nứa chừng xuân, Đoạn tuyệt, Tiêu Sơn 
tráng sĩ, Lạnh lủng, Đời mưa gió... 

Khác với lối truyện cổ, tiểu thuyết Tự lực văn đoàn lấy 
sự kiện tinh cách, tâm hồn nhân vật làm trung tâm hứng 
thú. Do đó nó có nhiều khám phá về đời sống nội tâm của 
con người, đặc biệt là trong tình yêu, tình bạn. tình đối với 
đât nước, quê hương, với thiên nhiên, niêm khao khát hạnh 
phúc của tuổi trẻ, những ước vọng, những vui buồn... Nhiều 
trang tiêu thuyêt phân tích và diễn tả một cách rất tinh tế 
những cảm giác, cảm xúc hết sức mong manh, mơ hồ của 
con người. 

Ấy là những nhân vật không phải được thể hiện một 
cach trừu tượng như những biểu tượng của thiện ác, trung 
ninh, hay trung hiếu tiêt nghĩa, mà như những con người 
thật sự của đời sống. 

Nhà văn V.Huygô khi phất cao lá cờ của chủ nghĩa 
lãng mạn trong văn học Pháp đã nhân danh Tự nhiên và 
Chân lí. 

Các nhà tiểu thuyêt Tự lực cũng muôn tác phẩm của 
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mình gần tự nhiên hơn. Họ tự giải phóng khỏi lôi tiểu 
thuyết chương hồi, kiểu bố cục theo công thức “gặp gỡ - li 
tán- đoàn tụ”, lôi kết thúc có hậu. khuynh hướng giảo huấn 
lộ liễu... Với con mắt của hội họa hiện đại, họ dựng được 
những bức tranh thiên nhiên đầy tài hoa và những bức 
chân dung thiếu nữ đầy nghệ thuật. 

Câu văn xuôi của các nhà tiểu thuyêt Tự lực văn đoàn 
cũng hiện đại và trong sáng, gần tự nhiên hơn câu văn Hồ 
Biểu Chánh, Tản Đà. Nó thoát hẳn lối biến ngẫu, lối pha 
chữ Hán một cách cầu kì và tối nghĩa, lối xen vào những 
câu văn vần “du dương” một cách kiểu cách mà Nguyễn Bá 
Học, Phạm Duy Tôn, Hoàng Ngọc Phách, Tương Phô... vẫn 
còn vướng mắc... 

Tuy nhiên dù đóng góp của tiểu thuyết Tự lực văn 
đoàn cho cuộc cách tân văn xuôi có lớn thê nào, đó vẫn chỉ 
là một bước, dù là quan trọng, trong công cuộc này mà thôi. 
Đẩy cuộc cách tân lên cao hơn nữa là các cây bút như 
Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Nam 
Cao, Tô Hoài. Phải nói truyện ngắn, truyện dài, câu văn 
xuôi Việt Nam, đến Nam Cao, mới thật sự hiện đại. 

Bài 2. NAM CAO 

(Tìrích) 

I. Cuộc sống và quan điểm sáng tác của Nam Cao 

Nam Cao là con một gia đình trung nông ở Hà Nam 
giữa đồng bằng Bắc Bộ. Trong các truyện ngắn và tiểu 
thuyết của anh luôn luôn hiện lên cái làng lam lũ ở ven 
sông, quanh năm gần như không có tiếng hát, nhà nọ cách 
xa nhà kia, rải rác trong những khu vườn “hẻo lánh tựa bãi 
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tha ma”. Bát đầu biết suy nghĩ, Nam Cao hiểu một cách sảu 
xa sự hà hiẻp của bọn cương hào. Anh đã thấy những “ông 
Bá Kiến sai trói một lúc mười bảy người và đánh một người 
lòi một mắt”, những cảnh thuê má bóp hầu bóp cô mỗi năm 
lại diễn ra. và những người dân cùng khổ càng ngày càng 
khô mãi. Đang đi học, bị bệnh phù và đau tim, Nam Cao bỏ 
học, vào miền Nam. ơ Sài Gòn, Nam Cao tham dự những 
cuộc biểu tình rầm rộ của phong trào bình dân, và như lòi 
anh tự thuật trong cuốn Sống mòn: 

“Y kiêm ăn bằng rất nhiều nghể, kê cả những nghề 
mà những người tự xưng là trí thức không làm, Y trà trộn 
với phu phen, với thợ thuyền. Y mặc đồ bà ba đi chích thuốc 
thi ở nhà thương. Còn chút thì giờ thừa nào, y học rất 
chăm. Tạng người y không cho y cầm súng, cầm gươm. Y sẽ 
cẩm bút mà chiến đấu...” 

Mấy năm sau trở về quê, gia đình anh đã khánh kiệt, 
sông vất vả túng đói. Làng anh “vẫn như xưa, khô hơn xưa. 
Vải Tây rẻ như bèo, nghê dệt cơ sở của làng chết hẳn rồi”. 
Nam Cao ra Hà Nội làm nghê dạy học tư và cứ luôn luôn, 
cuộc đời túng thiếu, tù hãm, quấn chặt lấy anh, không 
buông tha lúc nào. 

Nam Cao bắt đầu bước thẳng vào nghê văn khoảng 
1940, giữa lúc phát xít Nhật đả đặt chân lên Đông Dương, 
phát xít Pháp Pê-tanh càng bóp nghẹt đất nưỏc Việt Nam. 
Ty kiểm duyệt Pháp, sở hiên binh Nhật nuôi những tò báo 
tông tiền, ca tụng Pê-tanh, Đờ-cu, “Cách mạng quốc gia”, 
Thiên hoàng, phi công Nhật, rượu xa-kẻ và gái điếm Phù 
Tang. Trong văn chương công khai, bọn thỏng trị phát xít 
chỉ còn cho tồn tại những tiểu thuyết lcãng mạn cuối mùa, 
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đưa ra nhửng “chàng, nàng" trương giả chen với những 
“người hùng” trắng trợn côn đồ, hay những kẻ chán đời 
than vãn, ca tụng quan lại, ưóc ao “trật tự. đạo lí, cai đẹp” 
phong kiến trỏ lại. 

Nam Cao đã không chịu khuất phục vối cái chê độ 
ngạt thở ấy. Nhà văn mảnh khảnh thư sinh ản nòi ôn tồn 
nhiều khi đến rụt rè, mỗi lúc lại đỏ mật, mà kì thực mang 
trong lòng một sự phản kháng mãnh liệt. Anh thù ghét 
những sách phù phiếm, nói nhủng chuyện rắc rối của 
những kẻ ăn no ngồi rồi, không biết làm gì cả. Anh nhìn rõ 
cái chê độ nó đày đọa và làm trụy lạc con người. Anh muôn 
phá tung ra, vạch cho mọi người tháy cái khỏ đang vây kín 
chung quanh, nó len lỏi cả vào đến những chỗ sâu nhất, tôt 
đẹp nhất của tâm hồn. Anh nguyền rủa cái văn chương thì 
vị hóa cái khổ. của bọn nhằ văn tư sản “cúi mình xuống dân 
chúng”. 

II. Giá trị hiện thực và nhân đạo trong ngòi bút 
của Nam Cao 

Trong nền văn học hiện thực đang tìm đường và đang 
chiến đấu với các xu hướng phản động bấy giò, thiên truyện 
Chí Phèo của Nam Cao nổi bật lên, thặt xuất sắc. Chí Phèo 
đã nói những cái khổ cùng cực của thôn quê dưới ách cường 
hào ở trước mắt, vối quan lại và thực dân ở phía sau. Anh 
cùng đinh liều mạng Chí Phèo giãy giụa giữa những người 
nông dân bị bóc đến cái khô không còn, càng dễ bao càng bị 
giúi cô xuống, giúi cho đến không còn thở được cũng chưa 
thôi, suôt đời sống không ra con người, chưa biết đến đời 
thuở nào mới thoát được cái nanh vuốt của sự nghèo đói, 
ngu tôi, nó hành hạ bóp rúm người ta lại, hoặc đẩy người ta 
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đên Sô’ mộ phu, đồn điền cao su và những tội ác cùng 
đường. 

Cuôi năm 1944, Nam Cao viết xong Sông mòn. Tập 
tiêu thuyêt ây quăng đi ném lại, không lọt qua được lưới 
kiêm duyệt đế xuât bản, tuy rằng soi từng chữ không có chỗ 
nào bắt bẻ được. Sông mòn tả cuộc sông thiểu não, quẩn 
quanh, nhỏ nhen của mấy người trí thức tiểu tư sản nghèo, 
một cuộc sống mù xám cứ “mốc lên, rỉ đi, mòn ra, mục ra” 
không có lôi thoát. Rộng hơn là vận mệnh mấy con người 
ây, ta thây đặt ra một cách ám ảnh vấn đê vận mệnh chung 
của cá một xã hội chua xót, đau đớn, buồn thảm, tủi nhục, 
trong đó đòi sông không còn ý nghĩa, quay về phía nào cũng 
thây dựng lên những bức tường bế tắc. 

Văn Nam Cao, ngay trong những tác phẩm đầu, đã 
thực sắc sảo. Anh nhìn sâu vào sự thật một cách sắc cạnh, 
nhiều khi mỉa mai. Không ve vuốt ngay bản thân mình và 
giai cấp mình như một vài nhà văn tiểu tư sản tìm an ủi 
trong một triêt lý hàng phục chê độ đương thời, anh tạo 
được những điển hình giai cấp thật sống và cảm động. 
Trong lúc văn lãng mạn tư sản đã xa rời lời ăn tiếng nói của 
nhân dân, viêt lai tây như văn dịch, càng ngày càng trông 
rông, hình thức, anh đã tạo cho mình một lối văn mới, đặm 
đà bản sắc bình dân, nhưng không rơi vào chỗ thô tục. Và 
qua những lời phẫn uất, cũng đồng thời thấy biết bao 
thương yêu. Nam Cao yêu trìu mên cái làng khố sơ của anh, 
anh yêu nhừng bên đò hiền lành, những buổi sáng, buổi 
trưa của thôn quê Việt Nam. Mỗi khi nói đến những cái 
ngôc dại, quanh quẩn của những người đau khổ quằn quại, 
bièt bao nhiêu xót xa độ lượng trong câu văn anh. 
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Trong những tâm hồn chất phác, bị nghèo khô làm cho 
mụ mị cằn cỗi. ngay trong một con người u mê cục súc như 
Chí Phèo, Nam Cao tìm ra những rung động trong sáng của 
tình yêu, của niềm khát khao được sông cho ra người - 
những rung động ấy đột ngột hé lên từng lúc rồi lại bị đòi 
sống vùi dập. Đó là chất thơ quý báu nhất, cảm động nhất 
trong các truyện tả thực của anh. Đó cũng là cái làm chúng 
ta càng cảm thấy thấm thìa sự tàn bạo của chê độ cũ. Nam 
Cao chừa hiểu sức mạnh bị cùm trói của những con người 
cùng khổ, nhưng chính những ánh ý thức đó làm cho truyện 
của anh không đen tối, tuyệt vọng và vượt qua cả ý định 
của người viết mà hứa hẹn một sự thay đổi tương lai, như 
một ánh bình minh còn xa mờ. Nhờ biết quý trọng đời sống 
làm lụng vất va, nên Nam Cao biết nhìn rõ những chuyện 
nhỏ mọn hàng ngày trong cuộc đời đầu tắt mặt tôi của bao 
nhiêu người chung quanh, và làm nổi rõ lẻn cho ta thấy tất 
cả những sự vô lí của một chế độ thối nát trong những 
chuyện tầm thường lặng lẽ nhất. 

III. Nỗi bế tắc và con đường giải thoát của Nam 

Cao 

Nhưng cái xã hội ngột ngạt ấy đi tới đâu, ai sẽ phá tan 
nó, phá thế nào và phá rồi thì làm gì. những câu hỏi ấy 
Nam Cao chưa đặt được rõ và chưa trả lời được. Nam Cao 
nhìn thấy người nhà quê nghèo khổ ngu muội, bị đò nén 
muôn đời, anh chưa nhìn thấy người nông dán có thế vùng 
dậy đạp đổ bọn thống trị. Anh nhìn sự thật phũ phàng bằng 
con mắt của một người đang bị giày xéo, anh chưa nhìn 
được vào sự thật ấy bằng con mắt một người lãnh đạo nó, 
thay đổi được nó. Những khát khao trong các truyện ngắn 
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và tiểu thuyết của Nam Cao hồi đó như những tiếng kêu 
gào xé ruột, nhưng hi vọng còn leo lắt làm sao! Mấy trăm 
trang uất ức và đau xót của Sống mòn. cuôì cùng mới hé ra 
một tia sáng nhỏ bé. Bom nô trong phố Hà Nội, thành phố 
tản cư. Thứ, vai chính trong truyện, cũng rời cái trường tư 
cua anh để về quê. Trên tàu hỏa chật chội, mọi người nhà 
quê đọc báo, nhiểu tin chiên tranh. 

“Bao nhiêu người chết! Bao nhiêu thành phô' nát tan! 
Cái thảm sông máu núi thây thật là rùng rỢn. Nhân loại 
lên cơn sốt rét, đang quằn quại nhăn nhó, rên la, tự mình 
lại cắn mình, tự mình lại xé mình để đổi thay. Cái gì sẽ trồi 
ra?... Lòng Thứ đột nhiên hé ra một tia sáng mong manh, 
Thứ lại thấy hi vọng một cách vu vơ. Sau cuộc chiến tranh 
này. có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. công bình hơn, đẹp đẽ 
hơn... Nhưng y lại đỏ mặt ngay. Người ta chỉ hưởng được cái 
gì mình đáng hưởng mà thôi. Y đã làm gì chưa?...” 

Cách mạng đã chìa tay đón lấy tia hi vọng thắc mắc 
ấy của Nam Cao, và chỉ rõ cho anh thấy tương lai. Chiên 
tranh trở nên ác liệt, xã hội Việt Nam lay chuyển. Đời sống 
càng cùng khốn đến kinh khủng. Những người chết đói nằm 
la liệt ngoải hè phô'. “Người chưa chết hẳn bị đẩy xuông hô' 
cùng với những xác chết cho tiện chuyến chôn”. Nạn đói lan 
tới bè bạn Nam Cao, đe dọa bản thân anh. Vợ anh viết thư 
cho anh: “Con Hường, thằng Thiên ăn cháo hơn một tháng 
nay rồi. Ba hôm nữa cháo cũng không có mà ăn. Trông thấy 
chúng nó cứ lả dần, em đứt ruột”. 

Nhưng giữa cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, 
Nam Cao đã đọc Đề cương văn hóa của đảng Cộng sản Đông 
Dương và vào hoạt động trong .Hội Văn hóa cứu quốc, học 
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chương trình huấn luyện Việt Minh. Giữa cảnh chết chóc 
ghê gớm chưa từng thấy, anh trông rõ sự sống đang dào lèn 
vũ bão. Và không phải một mình anh trông thấy. Cả nhân 
dân Việt Nam đã trông thây ánh sáng. Cờ đỏ sao vàng mọc 
ra khắp nơi. Những con người khốn khổ. xưa nay ngậm hột 
thị. “hèn quá là hèn, ngu quá là ngu”, mà bây giờ làm 
những chuyện Nam Cao không thể tương tượng được. Nam 
Cao đã bừng thấy sức mạnh của nhân dân, và trong đường 
sông của dân tộc đã tìm thấy đường sông của mình. Cuộc 
đấu tranh gay gắt và rộng lớn đẩy anh đi lên. mơ đường cho 
anh. Lần đầu tiên, Nam Cao thây đời sông có ý nghĩa và 
hiểu rõ mình phải làm gì (...) 


Tháng 2-1952 
NGUYÊN ĐÌNH THI 
(Mấy vân dẻ văn học, 

NXB Văn Hóa, 1958) 

Bài 3. GIỚI THIỆU NHẬT KÍ TRONG TÙ 
I. Hoàn cảnh ra đời 

Ngày 8-2-1941, sau 30 năm hoạt động ỏ nước ngoài, 
Nguyễn Ái Quốc về nưốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải 
phóng dân tộc. Ngày 13-8-1942. lấy tên Hồ Chí Minh, 
Người lên đường đi Trung Quốc vối danh nghĩa đại biểu của 
Việt Nam độc lập đồng minh (tức Việt Minh do Người thành 
lập ở Pắc Pó, 1941) và Phân bộ quốc tế phản xâm lược của 
Việt Nam, để tranh thủ sự viện trợ của thế giới. Sau nửa 
tháng đi bộ, ngày 29-8. vừa tới Túc Vinh, một thị trấn 
thuộc huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây thì bị bọn Quốc dân 
đảng Trung Quôc bắt giữ.‘Chúng giam cầm và đày đọa 
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Ngưòi rất dã man trong mười ba tháng, giải qua giải lại gần 
ba mươi nhà giam của mưòi ba huyện. 

Trong thời gian này, không có điểu kiện hoạt động 
cách mạng, Người phải làm thơ đê giải trí cho đờ sốt ruột: 

Ngảm thơ ta vốn không ham. 

Nhưng vi trong ngục biết làm chi đây. 

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây , 

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. 

(Mơ đầu tập Nhật kí) 

II. Nhật kí trong tùy một tập thơ lớn 

1. Nhật kí trong từ là một tập nhật kí 

Tính nhật kí thê hiện ở sự ghi chép những điều mắt 
thấy tai nghe hàng ngày ở trong nhà tù và trên đường đi 
đày từ nhà lao này đến nhà lao khác, tạo nên ở tập thơ yếu 
tô' tự sự và tính hướng ngoại. Nhờ tính chất nhật kí này mà 
tác phẩm đã tái hiện được bộ mặt đen tỏi của nhà tù chính 
quyền Quốc dân đảng Trung Quốc rất tỉ mỉ, chi tiết, như 
một cuốn phim tư liệu có sức phê phán mạnh mẽ. Rộng hơn 
nữa, người ta còn thấy được một phần của tình trạng xã hội 
Trung Quốlc những năm 1942, 1943. 

0 đây bút pháp châm biếm được sử dụng rộng rãi với 
nhiều cung bậc và giọng điệu khác nhau: khi thẳng thừng 
bổp chát, khi giễu cợt nhẹ nhàng, khi mỉa mai, chua chát, 
khi cười đấy mà cay đấng, đau xót... Nhìn chung nhà thơ 
không dùng lôi đao to búa lớn, nhưng những đòn châm 
biếm thường rất sâu sắc, thấm thìa: 

Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc , 

Giải người , cảnh trưởng kiếm ăn quanh. 


135 



Chong đèn, huyện trưởng làm công việc, 

Trời đất Lai Tăn vẫn thái binh. 

(Lai Tân) 

Oa... ! Oa...! Oa... a...! 

Cha sợ sung quân cứu nước nhà. 

Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi , 

Đã theo mẹ đến ở nhà pha. 

(Cháu bé trong ngục Tân Dương) 

Nghĩ việc trẽn đời ki lạ thật, 

Cùm chân sau trước củng tranh nhau 

(Cái cùm) 

Tự do, thử hỏi đâu là? 

Lính canh trỏ lôi thẳng ra cổng đường. 

(Tiết thanh minh) 

2. Tập nhật kí nhưng lại là một tập thơ 

Cho nên nó chủ yếu ghi chép tâm sự của tác giả -một 
thứ nhật kí trữ tình, độc đáo, tính hướng nội sâu sắc. Nhò 
vậy, qua tập thơ, người đọc thấy hiện lên thật rõ nét bức 
chân dung tự họa của Hồ Chí Minh - đây mối là hình tượng 
chính của tập thơ: 

a) Đó là một tấm gương nghị lực phi thường, một bản 
lĩnh thép vĩ đại, không gì có thể lung lạc được, đúng là 
“Thân thể ở trong lao, Tinh thần ở ngoài lao”. 

Một con người có thể vượt lên rất cao trên mọi đau đớn 
thể xác, tâm hồn ung dung thanh thoát, thậm chí tươi tắn, 
trẻ trung trong mọi tình huống: 

Trong từ khổng rượu cũng khổng hoa , 

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. 
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Người ngắm trăng SOI ngoài cứa sô, 

Tràng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

(Ngâm trăng) 

Hôm nay xiềng sắt thay dày trói, 

Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung. 

Tuy bị tình nghi là gián điệp, 

Mà như khanh tướng vẻ ung dung. 

(Đi Nam Ninh) 

Tinh thần ấy tạo nên những bài thơ chuyển mạnh bất 
ngờ và thú vị: câu đầu, phần đầu là “Thân thê ở trong lao” 
là người tù: câu sau, phần sau là “Tinh thần ở ngoải lao”, là 
thi sĩ. 

Đáp thuyền thắng xuống huyện Ung Ninh, 
Lủng lắng chăn treo tựa giảo hình. 

Làng xóm ven sông đông đúc thế, 

Thuyền cảu rẽ sóng nhẹ thênh thênh. 

(Giữa đường đáp thuyền 
đi Ưng Ninh) 

b) Đó cũng là một tâm hồn khao khát tự do (“Đau khổ 
chi bằng mất tự do”) thực chất là khao khát chiến đấu (“Xót 
mình giam hăm trong tù ngục, chưa được xông ra giữa trận 
tiên”). 

Trong những ngày tháng trong tù, con người ấy không 
lúc nào không hướng vê Tô quôc, luôn luôn tính đến thòi 
gian “(“Hỏn tháng rồi. “Tám tháng hao mòn vối xích gông”, 
“Ngày đi bạn tiễn đên bên sông. Hẹn bạn về khi lúa đỏ 
đòng ) mà Tiếc ngày giờ , mà đau đớn, bực bội. Nhiều đêm 
thưc tráng: Không ngủ được Đêm không ngủ... Người làm 
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thơ đê đờ sốt ruột, nhưng nhìn nhung bài thơ như nhung tò 
lịch bóc ra hết ngày này đến ngày khác, lại càng sôt ruột 
hơn nữa: 

Thăm thắm đêm dài không ngủ được, 

Trong tù viết đã trăm hài thơ. 

Mỗi bài viết đoạn, ta dừng hút, 

Cứa ngục nhìn ra: trời tự do! 

c) Đó cũng là một tâm hồn nghệ sĩ tài hoa, một trí tuệ 
linh hoạt và nhọn sắc. một mặt rất nhạy cảm đôi với vè đẹp 
của thiên nhiên và dễ xúc động trước những cảnh ngộ 
thương tâm của con người, một mặt từ những chi tiét thông 
thường của đòi sông, có thê nhìn ra biêt bao mâu thuẫn hài 
hước của một chế độ xã hội thối nát để tạo nên những tiêng 
cười đầy trí tuệ trong thơ ( Lời hỏi, Cơm từ, Cái cùm, Chia 
nước, Đánh bạc, Dáy trói, Gia quyến người bị hát lính, Pha 
trò, Cảnh binh khiêng ỈỢn cùng đi, Cảm hút thuốc lá, Ghẻ, 
Cháu bé trong ngục Tân Dương, Tiền đèn, Lai Tăn, Tiền 
vào nhà giam, Thanh minh...). 

d) Nhưng bao trùm lên tất cả là tấm lòng yêu thương 
bao la đối vói nhân loại cần lao, đối với cuộc sống nơi trần 
thế còn nhiều đau khổ này. Ay là tấm lòng nhân đạo đạt 
đến mức độ quên mình: một mặt ít quan tâm đến nỗi khố 
rất lớn của mình, mặt khác hết sức nhạy cảm và sẵn lòng 
chia sẻ với mọi vui buồn sướng khổ. dù nhỏ nhặt cua người 
xung quanh. Có thể nói tất cả những gì có liên quan đến 
con người, đến sự sông và lợi ích của con người đểu không 
lọt qua con mắt chan chứa nhân tình của Bác Hồ: tình 
trạng lao động vất vả của người phu làm đường, cảnh nông 
dân được mùa hay hạn hán, một hàng cháo bên đường, một 
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lò than rực hồng nơi xóm núi. một tiếng sáo buồn trong 
ngục, canh đun nấu trong tù. cảnh đói rét ghé lở của tù 
nhân, người ta tranh nhau cùm chân, một cháu bé bị giam 
trong tù. vọ một người tù đến thăm chồng, người tù bồi giấy 
làm chăn, một người tù trôn bị bắt trở lại, một người tù chét 
v.v... 

Thành ra tập nhật kí tâm tình trong ngục mà làm 
sông dậy cả một nhân loại với biết bao sô phận cụ thể rất 
đáng thương. Và hình ảnh Bác Hồ hiện ra giữa cái nhản 
loại cung khô ấy không hể có chút gì phân biệt, trái lại chan 
hòa vơi họ trong tình bè bạn (nạn hữu) và như những người 
"cùng hội cùng thuyên" (đồng chu cộng tê): 

Cùng hội cùng thuyền nên phải giúp, 

Viết thay báo cáo dám từ nan. 

(Viết hộ báo cáo cho các bạn tù) 

Người còn tỏ ra hết sức khoan hòa độ lượng khi tỏ 
thái độ trân trọng đôi với cả những người trong hàng ngũ 
của kẻ thù nếu như họ vẫn giừ được đôi chút ánh sáng 
trong tâm hồn: Sở trưởng Long An họ Lưu, Tiên sinh họ 
Quánh, Trưởng ban họ Mạc: 

Trưởng ban họ Mạc người hào hiệp, 

Dốc túi mua cơm giúp phạm nhàn: 

Đêm đến cởi thừng cho họ ngủ, 

Chang dừng quyển thế, chí dừng ân. 

Tình thương cua Người còn bao trùm cả đên những 
vặt vỏ tri vô giác đã từng gán bó với mình: xa thì nhớ, mât 
thì thương {Rụng mát một chiếc răng, Lính ngục đánh cáp 
mát chiếc gậy của ta...). 


139 



Người ta thưòng nói đây là bức chán dung cua một 
bậc đại nhân, đại trí, đại dùng. Đúng là nhu thế. Nhưng 
phải thấy đại nhân là cái gốc, là cơ sỏ. 

3. Tác giá Nhật kí trong tà, một thi sĩ lớn 

“Hồ Chí Minh quả lả người am hiểu nghẹ thuật, đả 
đánh giá rất cao lao động nghệ thuật, vì thế Người bao giò 
cùng giủ thái độ khiêm tôn trước danh hiệu thi sĩ. Nhưng 
thực tẻ Người đă tạo nên một “tác phấm lỏn" ma tác giả 
hình như chỉ “đánh rơi" vào kho tàng vãn học. như một 
hành động ngẫu nhiên (...) như một câu chuyện vạn bất đắc 
dĩ (Đặng Thai Mai)' 1 '. 

Ay là một tập thơ độc đáo phong phú, đa dạng từ nội 
dung đên hình thức. Một tập thơ viết trước hết cho chính 
mình nên thê hiện sâu sắc tư tưởng và phong cách nghệ 
thuật của Người. Độc đáo và phong phú ở chỗ có nhiều diều 
tưởng như trái ngược, lại được thông nhất lại và trớ nên hai 
hòa. Chang hạn một tinh thẩn thép kiên cường lại đi vói 
một chất thơ trữ tình đằm thắm, một thái độ ung dung thi 
sì lại kêt họp với một nhiệt tình sôi nôi, một khí thê tháo 
cũi sô lồng, một màu sắc cô điên đậm đà lại chứa đựng tinh 
thần thòi đại. Bút pháp thì hết sức đa dạng và linh hoạt: 
lãng mạn vả hiện thực, tả thực và trữ tình... Nghệ thuật 
trào lộng thì có đủ sắc thái: đùa vui nhẹ nhàng, tự trào hóm 
hỉnh, mỉa mai chua chát, châm biêm sắc sảo. đá kích quyết 
liệt v.v... 

Nhật kí trong tù ra đòi trỏ thành một tập thơ lớn, với 
nhiều bài có phẩm chất nghệ thuật cao. Nhiều trường hợp 


(1) Nghiên cứu học tập thơ vởn Ho Chi Minh . NXB Khoa học xã 
hội, 1979, tr 153 
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tuy mượn thi liệu cô (thi pháp văn học cổ điển cho phép), 
nhùng sự sáng tạo cấu trúc mới đã khiên tác giả thê hiện 
được tư tưởng mới, hồn Thơ mới. Thơ là tiếng nói tâm hồn, 
là sụ kêt tinh những truyền thông văn hóa của dân tộc và 
nhân loại, những trải nghiệm phong phú của đời sông thực 
tế. trén Cò sở một cá tính sáng tạo với một tài năng nghệ 
thuật thật sự. Hồ Chí Minh có đầy đủ những điêu kiện ấy. 
Người lại chi sáng tốc trong những giây phút có cảm hung, 
nên thơ đèn với Người một cách rất tự nhiên như người xưa 
từng nói: “Cảnh không hẹn đến mà tự đến. nói không mong 
hay mà tụ hay" (Lê Quý Đôn). 

Nhùng điều đáng quý nhất ỏ Nhật kí trong tù là vói 
tác phàm này, người đọc trực tiêp tiếp cận với thê giói tinh 
thân phong phú, trong phần sâu tham nhất, của một người 
con vĩ đại của dân tộc trong thê ki này. 

(Dần từ SGK Vàn học 12- 
Ban KHXH, NXB Giáo dục, 1995) 
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Chương [V 

MẤY VẤN ĐỂ VỂ KỶ NĂNG LÀM VĂN 


I. ĐẶC ĐIẾM CHƯƠNG 
TRÌNH LÀM VĂN Ở CÂP THCS 

Chương trình THCS giới thiệu với các em học sinh 2 
loại văn co' bản. Loại thứ nhất học 0 những năm đầu cấp 
(lớp 6 và lớp 7). Đó là văn miêu tả, văn tường thuật, kể 
chuyện, trần thuật... chúng ta tạm gọi là loại vãn sáng tác. 
Từ lớp 8 lên lớp 9 các em bắt đầu làm quen và luyện tập 
một loại bài mới. Đó là văn nghị luận. Loại này rất khác VỚI 
loại văn sáng tác nhằm kích thích trí tương tượng, xây 
dựng óc quan sát tinh tế VỚI những tình cảm chân thực, 
những khám phá hồn nhiên về đòi sống, gia đình và xã 
hội.... thì văn nghị luận nhằm hình thành và phát triển khả 
năng lập luận chặt chẽ, trình bày những lý lẽ và dẫn chứng 
một cách sáng sủa, giàu sức thuyết phục, diễn tả những suy 
nghĩ và nêu những ý kiến riêng của mình về một vấn để 
nào đó trong cuộc sống hoặc trong văn học nghệ thuật. 

Đê làm sáng tỏ điều đó. các em hãy so sánh các đoạn 
văn sau đây. 

Đoạn 1: Một bà lão mù nuôi con. 

"Bà lão bỏ bát cơm xucYng. vỗ hai tay làm hiệu cho 
thằng bé chạy lại. Bà vội quờ tay ra thì thấy nó vẫn ngồi 
chồm hỗm ở bên cạnh. Bà xôc nó lên. móc ngón tay vào 
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trong miệng nó. Miệng nó còn đầy ứ những cơm nhão... Nó 
không nuôt mà đầy phè cả hai bên mép. Bà làm bẩm: 
"Ngậm bung bủng như thế này. No rồi đấy”. Bà nuốt ực 
miéng cơm đang nhai trong miệng. Xong bà cúi xuống, 
chúm nheo mồm lại, hút đánh chụt một cái thật mạnh vào 
mùi thang bé. Bao nhiêu rốt rãi, nhoe nhoét ỏ mùi thằng Kê 
tuột cả vào miệng bà Vang. Bà nhố toẹt xuống đất, còn mực 
chạy đỏn liêm ngổm ngồm. Thằng bé bị bà nó liếm rát cả 
mũi, khóc tru lên một tiêng như tiêng còi rồi nín ngay”. 

(Tô Hoài - 

Dẫn theo Nguyễn Hiến Lê - 
Hương sắc trong vườn văn , 

Sài Gòn. 1962) 

Đoạn 2: Chí thành m 

"Thanh nghía là gì? Nghĩa là thật lòng, không dôi 
mình, dôi người, không giả nhân, giả nghĩa. Việc phải dù là 
tính miệnh cùng không từ, việc phi nghĩa dù phú quý cũng 
không tương. 

Đem lòng thành ây mà ở với cha mẹ thì nên con thảo, 
đem lòng thành ấy ỏ với nước thì thành tôi trung. Suy ra 
anh ở với em, vợ ở với chồng, chúng bạn ở với nhau, ở với 
người đồng loại, ở với hêt mọi loài cũng nên người có nhân, 
có nghĩa, có tín có huệ. Thánh hiên, tiên, phật cũng bởi cái 
lòng chí thành ây mà nên. Người có tài mà hay khinh bạc 
lời nói vẫn hay, việc làm vẫn giỏi, đến khi hoạn nạn hay 
thay lòng, gặp lúc khinh quyền hay biến tiết, cùng vì không 
có chí thành làm bản lĩnh. 

Chí thành cũng có lúc xử trí, có lúc dụng mưu. Nếu cứ 


(l) Hết sức thành thực gọi là chí thành. 
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chác như đưòi ươi, thẳng tuột như ruột ngựa, như thế gọi là 
ngu thành, chỉ đủ cho người ta đánh lừa hay người ta nói 
dôi... 

Người có chí thành mứi là người có gía trị. như ông 
tượng gỗ vàng son rực rỡ là do trang sức hên ngoài mà thẩn 
minh cảm ứng là do cái chí thành ở bên trong. Nêu không 
có thần minh cảm ứng, thì có ai thờ cho ỏng tượng gô" 

(Nguyễn Bá H ọ c - L ờ ỉ h h u y ê n h ọ c 
trò - Nam phong tạp chí sỏ 25) 

Khác với đoạn văn thứ nhất đoạn văn này là một đoạn 
văn nghị luận. Đê thuyết phục người đọc vê một sô vân đề 
đạo đức, đạo lí, làm người là phải hêt sức thành thực (chí 
thành), tác giả đã phải đưa ra những lý lẽ của mình, 
phán tích, bình giá nhằm làm sáng tỏ vấn đề. Đáu tiên 
ông giải thích : "thành" nghĩa là gì? Sau đó phản tích ý 
nghĩa và tác dụng của “tấm lòng thành" đôi với con 
người và xã hội. Tác giả cùng chỉ ra cách thức hiếu và 
vận dụng lòng thành sao cho linh hoạt va uyên chuyên. 
Cuôi cùng ông bình giá, khẳng định vai trò và giá trì 
của chí thành bằng một so sánh thật dung dị mà vần 
sinh động, dề hiểu. 

Chắc các bạn đã thấy rỏ, đoạn văn thứ nhất là một 
đoạn văn miêu tả. Bằng những quan sát rất tinh tường, 
chọn lọc một số chi tiết tiêu biểu, chính xác, nhà vãn Tô 
Hoài đã dựng lại được hình ảnh sông động về cảnh bà lào 
mù nuôi con. Những câu văn ấy gợi lên trong lòng người đọc 
cảm giác vừa ghê, vừa thương xót cho tình cánh hà lão và 
đứa bé (đặc biệt những câu cuối) 

Văn miêu rả được COI là hay hà văn mà tác giả chỉ 
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dung một vài chi tiết, một vài từ ngữ mà lột tả được thần 
thái cua sự vật. gọi được cảm giác, gợi được không khí và 
nhận xét được đung đặc điếm của sự vật. sự việc. Văn miêu 
tả vì thê rất cần cho nghệ thuật viết văn (nhất là văn sáng 
tác). Các bạn có thê tham khảo thêm bài thơ sau đây tả 
cảnh tĩnh mịch ỏ một thôn quê trong buổi trưa hè. 

TỊCH MỊCH 

Bàng Bá Lân. 

Lửa hè đốt bụi tre vàng 
Trưa hè ru ngủ xóm làng say sưa 
Khóm chuối lá bơ phờ nghĩ ngợi 
Rặng cau gầy nghèn với trời cao 
Trong nhà ngoài ngõ quạnh hiu 
Đâu thêm con vện thiu thiu giấc nam 
Trong nhà lá tối tăm lặng lẽ. 

Tiêng ngáy đều nhè nhẹ bay ra, 

Võng đay chậm chạp khẽ đưa 
Ru hai bà cháu say sưa mộng dài... 

Cháu bỗng cựa giãy hoài khóc đói 
Tinh giấc mơ bà vội hát lẽn: 

“À ơi" mấy tiếng. Rồi im 

Nhện tường ôm trứng nằm yên mơ màng. 

Ruồi bay thong thả nhẹ nhàng 

Muôi vo ve khóc bẽn màn thiết tha 

Hơi thở nóng luồn qua khe liếp 

Làm rùng mình mấy chiếc diềm sô. 

Bụi năm lâu chán xà nhà 

Nhẹ nhùng rơi phủ bàn thờ buồn thiu! 


19- VBDHSNK 
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Đê hình dung và nhận biết được rõ hơn vể hai loại văn 
này. các bạn đọc kĩ hai loại đê sau đây: 

Loại thứ nhât: 

Để 1: Hãy tả lại một trận mưa rào đầu mùa hạ. 

Để 2: Hãy tường thuật lại buổi chào cờ đầu tuần của 
trường em. 

Đé 3: Em vừa được xem một bộ phim hay, em hãy kể 
lại cho các bạn trong lớp cùng nghe. 

Đề 4: Bạn em ở nơi xa gập chuyện không may. Em 
chưa biết rõ là chuyện gì. hãy viết thư gửi bạn đẽ thăm hỏi 
và biết rõ sự việc. 

Đề 5: Dưạ vào cốt truyện ngụ ngôn Hai chú gàu tham 
ăn, em hãy trần thuật sáng tạo lại câu chuyện ấy theo ý 
của mình. 

Loại thứ hai: 

Để 1: Bác Hồ nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu 
nước. Đó là một truyển thống quý báu của dán tộc ta”. Em 
hãy làm sáng tỏ ý kiến trên bằng những hiểu biết của mình 
về thực tế lịch sử và các tác phẩm văn học. 

Đề 2: Hãy giải thích cáu nói sau đây: 

“Tiền là một tên đầy tớ tốt. nhưng là một ông chu 

xau . 

Đề 3: Hãy phân tích vẻ đẹp tám hồn cua lào Hạc trong 
tác phẩm cùng tên của Nam Cao. 

Đê 4: Tục ngữ có câu: “Tốt gỗ hơn tôt nước sơn”. Em 
hãy phát biểu những suy nghĩ của mình ve câu tục ngữ đó. 

Đề 5: Bình giảng bài ca dao sau: 

Gió đưa cành trúc la đà 



Tiêng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương 

Mịt mù khói toả cành sương 

Nhịp chày Yên Bái, mặt gương Tây Hồ. 

Một sô đề trên đây, tuy chưa phải nêu hết các kiểu 
dạng cụ thể, nhưng chúng là các dạng tiêu biêu của hai loại 
văn đà nêu ở trên. 

Năm đê đầu thuộc loại văn sáng tác (miêu tả, tường 
thuật, kể chuyện, viêt thư, trần thuật sáng tạo). Năm đê 
sau thuộc loại văn nghị luận (chứng minh, giải thích, phân 
tích, binh luận, bình giảng). Nếu như loại đầu yêu cầu 
người viẻt phải huy động được trí tưởng tượng phong phú 
thì nhóm đê thứ hai nhằm hình thảnh và phát triển tư duy 
luận lí với khả năng lập luận chật chè, giàu sức thuyết 
phục. Đặc điếm chung của nhóm để thứ hai là: đế nào cũng 
nhằm yêu cầu người viết lảm sáng tỏ một vấn để nào đó, 
thuyẻt phục người đọc thây được cái đúng, cái hay, cái đẹp 
cùng như chỉ ra và phê phán cái sai, cái dở, cái sấu của các 
vân đê được bàn đên. Muôn thuyêt phục người đọc thì các 
em phải dem ra những lí lè và các dẫn chứng cụ thể. Lí lẽ 
chật chẽ, sáng sủa làm cho người đọc hiểu được vân để. Dẫn 
chứng cụ thể, sinh động, toàn diện làm người nghe tin vào 
những điều mình nói. Một khi ai đó (người đọc, người nghe) 
hiểu và tin rồi, thì tức là người ấy dà bị thuyết phục. 

Ví dụ ơ đê sô 2 (loại đề nghị luận) đã nêu. Vấn đề là 
làm sáng tỏ và thuyêt phục được người đọc thấy rõ vai trò 
và ý nghía .của đồng tiên đôi với con người. Muốn thuyết 
phục dược người đọc, trước hét các bạn phải cắt nghĩa đê họ 
hiểu, bằng cách dùng lí lẽ của mình đê giải thích: Đầy tớ là 
gì? Thê nao là tên đầy tớ tỏt? Òng chủ là ai? Thê nào là một 
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ông chủ xấu? Tại sao tiền là một “tên đẩy tớ tôt" và lại là 
“một ông chu xấu"?... Sau khi làm cho người đọc hiêu nhừng 
điều đó, các bạn tiếp tục chứng minh điều mình vừa giái 
thích ỏ trên là đúng sự thật, là có thực, tức là bạn phải làm 
cho người đọc tin những dẫn chứng cụ thế. sinh dộng đầy 
đủ và toàn diện. Những dẩn chứng ấy có thế lấy từ trong 
thực tê đời sông, cùng có thê lấy từ sách báo mà bạn đã đọc 
được. Những dẫn chứng ấy cần nêu theo một trật tự nào đó 
thích hợp vối vấn đê mà bạn đang bàn tới. Trong quá trình 
viết bài, có thế vừa lập luận, nêu lí lê, vừa đua ra những 
dẫn chứng để làm sáng to lí lẽ. Nhùng cũng có thế tách ra 
làm hai phần: giải thích và chứng minh. 

Trong nhà trường phô thông, nhìn chung không đật ra 
việc học và dạy sáng tác văn học. Tuy vậy đê phù hợp với 
lứa tuổi, học sinh cấp I và các lớp đẩu cấp II được làm giẩu 
hình ảnh, người viết phái chân thật, có những khám phá 
hồn nhiên về thiên nhiên, về đòi sống gia đinh, xã hội...Đến 
các lớp cuôi ấp các em chủ yêu học và tập làm văn nghị 
luận. 

Ngoài hai loại vãn cơ han đã nêu. chương trình tập 
làm văn cấp THCS còn giới thiệu vối các em loại văn hành 
chính - công vụ. Đó là những văn bản có tinh công thức, 
khuôn mẫu, ngắn gọn và có quy cách hình thức rất rõ ràng. 
Loại văn này tuy đơn giản hơn hai loại cơ bản trên nhưng 
nếu không chú ý cũng dễ vi phạm những quy định và các 
phép tắc thông thường. Nhiều bạn ra đời. trỏ thành cán bộ 
nhà nước rồi mà vẫn không biêt làm một lá dơn. viêt một 
biên bản, trình bày một bản kiến nghị hay soạn thào một tờ 
trình cho đúng quy cách. Điều đó thật đáng buồn... 
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Do tính chất của cuôn sách và đôi tượng bạn đọc, 
chúng tôi không đê cập nhiều đến loại văn bần hành chính 
- còng cụ trong sách này. 

Những vấn đê lí thuyết cùng như hệ thống kĩ năng 
làm hai loại vàn cơ bản trên, các em học sinh cũng đã được 
học tập và rèn luyện tương đối kì ở các giờ trên lớp; Mặt 
khác cũng đã có rất nhiều loại sách viết vể vấn để này. Vì 
thê. chúng tôi không nhắc lại và coi như các em đã nắm 
được, ở đây những người viết chỉ đê cập đến một sô" vấn đề 
thiêt yếu mà một học sinh giỏi văn cấp THCS cần lưu ý đê 
rèn luyện. 


II. NHỬNG YẺU CẦU CHUNG 
ĐỐI VÓÌ BÀI VÃN CỦA HỌC SINH GIỎI 

l. Xác định đòi tượng và mục đích của bài viết 

Dù là loại văn nào đi nữa (văn sáng tác hay văn nghị 
luận), khi muôn viết một bài văn có chất lượng, các bạn 
cũng cần phải lưu ý và xác định rõ một sô" vấn đề như là 
những nguyên tắc chung chi phối cách viết, ở đảy có thê 
dân ra lời khuyên của Bác Hồ đỏi với các nhà báo nói riêng 
và những người cầm bút nói chung. Lời khuyên ấy. Người 
rút ra được từ chính cuộc đời cầm bút của mình. Khi đặt 
bút viêt một cái gì, Người đều tự đặt cho mình các câu hỏi: 
"Viêt cho ai?” “Viêt đê làm gì?”, sau đó mới quyết định "Viết 
cối gì' và “Viết như thê nào?”. Bốn câu hỏi tương như giản 
đơn nhưng thực ra đã hàm nhùng vân đê cơ bản của lí 
thuyẻt giao tiêp. “Viêt cho ai?” chính là câu hỏi nhằm xác 
định đôi tượng phục vụ, “Viết đê làm gì?” là thể hiện mục 
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đích. Từ việc xác định rõ đỏi tượng và mục đích mới xác 
định được nội dung (Viêt cái gì) và cách thức thê hiện (Viêt 
như thê nào?) 

Như thế, đâu phải chỉ có khi viết mà ngay cả khi nói 
(văn nói), khi trình bày một vấn đề gì đó, các em cũng rất 
cần đặt ra cho mình bôn câu hỏi đó. 

Trong quá trình nói và viết, hình như các em chỉ mới 
chú ý tới hai câu hỏi (“Viết cái gì?" và ''Viết như thê nào?”) 
trong khi hai câu hỏi này phụ thuộc vào hai câu đầu thì lại 
chưa được lưu ý. Tức là chưa chú ý tới đối tượng, chưa chú ý 
tối người nghe, người đọc, (người tiếp nhận). Chúng tôi thấy 
cần phải nói rõ hơn điểm này. Trong giao tiếp nói chung đối 
tượng khác nhau rất cần lựa chọn những nội dung và cách 
thức diễn đạt, trình bày khác nhau. Cuộc sông vốn rất 
phong phú, đa dạng; hcàng ngày chúng ta gặp gỡ, trao đổi, 
giao tiếp vối rất nhiều đôi tượng khác nhau, nhưng khi học, 
khi tập thuyết phục và trình bày một vấn đề nào đó, chúng 
ta chỉ làm theo một mẫu nhất định, thành thứ khi bước vào 
cuộc sống, tuy được học rồi nhưng ta vẫn rất lúng túng 
trước những tình huống cụ thể. Chính vì thế, khi viết (hoặc 
nói) cần tìm hiểu kĩ đối tượng mình hướng tới bằng hàng 
loạt câu hỏi như: Họ là ai? Họ muốn biết gì? Bạn muốn biết 
gì về họ? Mối quan hệ giữa bạn và người nghe, người đọc là 
gì? Nghề nghiệp của họ là gì? Tuổi tác? v.v... 

Trong quá trình rèn luyện viết những bài vãn loại 
sáng tốc, các bạn đã được tập dượt đóng vai. nhập vào 
nhiều vai để viết như: 

Dựa vào bài thơ Nhớ rừng của Thê Lữ. hãy thay lời 
con hô’ bị nhôt trong vườn bách thú nói lại những tâm sự 
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nhớ nhùng và buồn chán của mình. 

Hoặc: Em hãy viết hộ bà mẹ của một anh bộ đội đang 
đóng quân ở đảo xa. bức thư báo tin vê một niêm vui của mẹ 
ở quẻ nhà. 

Hoặc: Chiểu nay trong giờ ra chơi, một bạn đã nghịch 
ngợm bẻ gãy cành bàng ở sân trường. Hãy thay lời cây bàng 
nói những lời tâm sự với em sau giò tan học. 

Trong ba ví dụ (thực ra là ba đề văn) ở trên, khi viết 
ta phải đóng vai khi thì con hô bị nhôt trong cũi sắt, khi thì 
bà mẹ của anh bộ đội công tác ở đảo xa, khi lại phải “nhập 
vai" vào cây bàng đê nói lên nỗi niềm tâm sự. Như thê là 
chúng ta đã chú ý tới yếu tố người viết giả định. 

Yếu tô này rất quan trọng đỏi với người viết văn nói 
chung, đặc biệt là văn sáng tác. Nó giúp người viết “nhập 
vai”, “hóa thân”, đặt mình vào vị thê của nhiều đôi tượng 
khác nhau mà suy nghĩ và diễn đạt cho đúng. 

Tuy nhiên đôi tương cần hướng tói đê trả lòi câu hỏi 
“Viêt cho ai? không phải là yếu tô người viết giả định mà là 
người dọc giả định như trên đã nói. Trong ba ví dụ trên, hai 
ví dụ sau nêu rất rõ đôi tượng cần hướng tới. Đó là viết thư 
cho anh bộ đội đang ở đảo xa và cây bàng tâm sự với em 
(một học sinh, bạn cùng lớp, cùng trường). 

Bây giờ các bạn thủ thay đổi đốì tượng hướng tới của 
bài viết xem nội dung và cách viết có cần thay đối không? 

Ví dụ: Đổì tượng nhận bức thư ở trên không phải là 
người con (anh bộ đội) mà lả người bạn già đã có một thời 
gian gần gùi, gắn bó thuở thiếu thời; hoặc đôi tượng ấy lại 
là ỏng chồng của bà đang đi nghỉ mát ở một nơi xa chẳng 
hạn hay bà lại muôn viết thư cho thầy giáo củ mà bà rất 
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kính trọng hồi còn học phô thông... Như thế, mỗi một đôi 
tượng cụ thê mà bà định hướng tới đê báo tin vê một niềm 
vui sè quy định nội dung của niêm vui mà bạn phải “viết 
hộ”. Ví dụ: Nếu là báo tin cho con trai ở đảo thì niềm vui có 
thê là vụ mùa bội thu. Nhùng nếu là gửi thư cho bạn già ở 
xã thì niêm vui có thê là cuộc gặp lại thầy giáo củ của cả 
hai người. Ngược lại nêu là gửi thư cho thầy giáo củ thì 
niềm vui ấy có thể là sự trưởng thành của con bà (hục giỏi, 
ngoan), chẳng hạn... Việc xác định đôi tượng cũng quvết 
định hình thức mà bạn phải lựa chọn đê trình bày (rõ nhất 
là thể hiện ở cách xưng^hô và dùng đại từ). 

Cũng như vậy ở ví dụ 3, đôi tượng cây bàng hướng tới 
tâm sự có thể thay đôi như: cây bàng tâm sự với cây 
phượng; cây bàng tâm sự với bác bảo vệ-lao công của 
trường; cây bàng tâm sự với thầy hiệu trưởng nhà trường 
hoặc cũng có thể cây bàng tâm sự với chính cây bàng (chính 
bản thân nó)... Khi các đối tượng ấy thay đổi, chắc chắn 
trong nội dung và cách thô lộ nỗi niềm tâm sự của cây bàng 
cũng phải thay đổi cho phù hợp. 

Trong quá trình luyện tập viêt bài, các em cần đặt ra 
nhiểu tình huông, đật mình vào nhiêu vị trí của người viết 
(người nói) giả định củng như người đọc (người nghe) giả 
định để định ra những nội dung và cách viết cho phù hợp. 
Luyện tập như thế nội dung và cách viết sẽ rất linh hoạt, 
không cứng nhắc, rập khuôn, máy móc. 

Vói cách luyện tập ây khi bước vào cuộc sông các em 
sẽ rất chủ động, không bỏ ngõ và lúng tung trước nhừng 
tình huống và các đôi tượng thay đôi khác nhau. 

Vấn đề đối tượng (viết cho ai) ở loại vàn sáng tác trong 
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nha trường THCS đà được đặt ra và chú ý tới. Nhưng ở loại 
văn nghị luận thì chưa được chu ý đúng mức. Thường 
thường, trước một để ván nghị luận, người viêt cùng cần 
phai đặt ra ít nhất 2 câu hỏi: 

- Người viêt bài này là ai? 

Ai là người đọc nó? 

Chúng ta thường xác định (tuy không nói rõ ra) ràng 
ngươi viết ỏ đây là học sinh còn người đọc là thầy, cỏ giáo 
của các em. Vì luôn nghĩ như thè, nên nhiêu thầy, cô giáo 
rất bực minh khi chấm bài văn thấy học sinh cứ xưng “bạn" 
với mình. Ví dụ (Thanh Hải) có học sinh viêt: “Đọc bài thơ 
cua Thanh Hái bạn cỏ thấy không tiêng lòng ỏng đang thầm 
thì mà náo nức: bạn có nghe không một tiêng nói khiêm 
nhường nho nhẹ, da diết và sâu lắng biết bao nhiêu?. Thực 
ra, nêu tháy cô nào bực mình thì cũng thật oan cho học 
sinh. Bời vì. người viêt hoàn toàn có thê đóng vai một ai đó 
và hướng tới thuyết phục một người nào đó, miễn là trong 
một bài văn. người viết trung thành và nhất quán với xự 
xác dinh người viêt và đỏi tượng viết. 

Củng do việc xác định người viết chỉ là học sinh và 
người đọc chỉ là thầy, cô giáo nên rất nhiều bạn hiểu nhầm 
mục đích cua việc viết bài làm văn. Viết đế làm gì? Thường 
thường ta cứ nghĩ viêt đê cho thầy giáo, cô giáo đọc, hoặc cụ 
thê hơn. viêt đè thầy, cô giáo chấm điểm cho mình. Nói như 
vậy, ỏ’ một khía cạnh nào đó không sai, nhưng cũng chưa 
trúng mục đích của việc viết bài văn. 

'Trong nhà trường, đôi vối người học sinh, viết bài vàn 
nhằm hai mục đích cụ thể: Một là: Tập trung làm sáng tỏ 
một vấn đê gì đó về nội dung theo yêu cầu cua đề. Hai là: 
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Hình thành và rèn luyện cách trinh hầy, cách thừ hiện , cách 
thuyết phục một đối tượng ncio đỏ uể nội dung mà dể yêu 
cầu. 

Như vậy khi bắt tay viết một bài văn. các bạn phai 
xác định được hai cái đích ấy: 

Nội dung cần trình bày và làm sáng to là gì? 

- Cách thức trình bày và làm sáng tỏ? 

Ví dụ 1: 

Đề bài: Em hãy ta lại một cơn mưa đầu mùa hạ. 

Nội dung cần trình bày và làm sáng tỏ ở đáy là" Cơn 
mưa đầu mùa hạ ấy như thê nao? Cách thức trình bày là 
miêu tả. 

Ví dụ 2: 

Đề bài; Ông cha ta thường nói: “Tốt gỗ hơn tôt nước 
sơn”. Em hiểu cáu nói đó như thê nào 9 

0 đê này nội dung cần trình bày và làm sáng tỏ là: 
“Tốt gổ hơn tốt nước sơn, nghĩa là như thế nào? Còn cách 
thức trình bày 1 k giải thích. 

Ví dụ 3: Em hãy viết một bức thu tả canh mùa thu ỏ 
Hà Nội cho một bạn ở thành phô Hồ Chí Minh chưa một lán 
được ra miền Bắc. 

ở đê nảy, nội dung cần trình bày là cánh thu Hà Nội. 
Cách thức trình bày: hình thức một bức thư dừng văn miêu 
tả hướng tới đỏi tượng là một bạn ở thành phô Hổ Chi Minh 
chưa hề biết Hà Nội cỏ vẻ đẹp và chất thơ rất riêng khi mùa 
thu tới. 

2. Hai phương diện tạo nên bài văn của học sinh giòi 

Thế nào là một bài văn hay của học sinh giỏi? Chúng 
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tói cho rằng bài văn ấy phải kết hợp được hài hòa hai 
phương diện (cung là 2 yêu cầu) cơ bản sau đây: 

Thứ nhất: Bài văn ây phai cỏ ý (yêu cầu về ý). 

7 hử hai: Bài viêt ây phải có chát ván (yêu cầu vẻ văn) 

Yêu cầu ý nghiêng vế nội dung (tìm tòi, lựa chọn, phát 
hiện va nêu lên những nội dung). 

Yẻu cầu văn nghiêng về cách trình bày, diễn đạt. (Nói 
Nghicng có nghĩa là không phải chỉ cỏ /linh thức trình bày, 
chèn dạt. Thực ra cái gốc cua chất văn là nội dung tình cảm, 
cam xúc thẩm mì. Văn sáng tác đà đành là như thế, nhưng 
văn nghị luận văn học cũng cần có nội dung ấy ỏ một chừng 
mực nhát định). Trong thực tê. có những bài viêt rất đủ ý, 
thậm chí có những phát hiện mới mẻ vể nội dung, nhung 
văn viêt lại chưa hay. Ngược lại, có nhung bài viết đọc lên 
thây hay nhưng suy nghĩ kĩ thì chẳng có ý gì sâu sắc và mới 
mẻ. Y nghiêng về việc tác động tới lí trí. văn nghiêng về 
việc tác động tới tình cảm. Có ý mà thiêu chất văn, bài viết 
dôi khi nặng nể, khô khan, thiếu truyền cám... Có văn mà ý 
nông cạn. hời hớt hoặc chẳng có ý gì, bài viết dề rơi vào mòn 
sáo “làm xiêc ngôn từ"... 

Một bài văn hay là bài văn có những ý tứ sâu sắc, mới 
mẻ lại được diễn đạt bằng những lời văn, câu vàn hay, giàu 
kình anh, tự nhiên, giản dị mà có sức truyền cảm mạnh mẽ. 

Trong việc viêt bài văn nói chung, có được một sự mới 
mé va sâu sác của riêng mình là rất khó. Ngày cả đối với 
những người cẩm bút lâu năm củng không phải dễ dàng tìm 
ngay được những ý tứ thần kì độc đáo. Chính vì thê mặc dù 
chúng ta không hạn chế những phát hiện, những khám phá 
sâu sắc của học sinh, nhùng cũng cần giới hạn yêu cầu vể ý 



cua một bài văn cho phù họp. nghía là vừa súc đôi với các 
em. 

Có thế nêu lên hai mức độ biểu hiện về ý cua một bài 
văn hay. 

Mức thứ nhất : Người viêt biết tiẻp thu. học hoi ý kiên 
cua người khác về một vấn dể nào dó. lựa chọn và trình bày 
các ý ấy theo cách của mình đê làm sáng tỏ yêu cáu cua đề 
ra. 

Mức thứ hai: Suy nghĩ, tìm tòi. phát hiện và nêu dược 
những ý của riêng minh. 

Đối với học sinh cấp THCS. mức độ thứ nhát thường 
thấy ỏ những bài viết vê một vấn đê văn học sứ hoặc là khi 
phân tích bình giảng một TPVH hay và quen thuộc nào đó. 
Bởi vì, đối với học sinh văn học sử, lí luận văn học, là những 
vấn để các em khó có thê nêu được những phát hiện mỏi mẻ 
mà chủ yếu chì là hiểu và thuộc bài. nắm được ý của người 
khác rồi tập hợp và trình bày lại theo cách cua mình. 
Những tác phẩm nổi tiếng và quen thuộc phần thì các em 
đã được học, phần thì đả được dọc các bài viết của người 
khác qua tài liệu, sách báo.... Chính vì thế yêu cầu các em 
có được những ý riêng của mình củng rất khó. Tất nhiên 
điều đó không loại trừ những bài viết xuất sắc có những ý 
mới mẻ của học sinh. 

ỏ mức độ thứ hai. các em có điểu kiện bộc lộ cái riêng, 
độc đáo, mới mẻ cua mình thường là loại văn kiểu sáng tác 
như miêu tá, kê chuyện, viết thư, trấn thuật sang tạo... hoặc 
phân tích , bình giang một SỐTPVH không có trong chương 
trình và còn ít những bài viết đề cập đến. Chính vì thế khi 
muôn đánh giá cho thật khách quan, chính xác nang lực 
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hiếu và cám thụ TPVH cua học sinh, một trong những cách 
tót nhất là đế các em phản tích, bình giảng, chí ra được cái 
hay. cái đẹp của một TPVH nào đó còn mới me đối vối các 
em. Nhieu bạn học sinh khi đứng trước các tác phàm “xa lạ” 
như thê rất dề lúng túng, vì chưa được học. chưa được nghe 
người ta đánh giá. xếp hạng. Nhùng nếu các bạn có một 
năng lực cảm thụ tói , lại chú ý qua các bài giáng cua thầy, 
cỏ. nám được cách phán tích bình giảng một TPVH. thì bạn 
hoàn toàn có thê làm chủ được bài viết, thậm chí khi đó bạn 
cảm thấy có niêm vui náo nức, say sưa trong tìm tòi. khám 
phá vẻ dẹp cua các tác phẩm ấy. Điều này giải thích được vì 
sao trong một số kì thi học sinh giỏi, nhiều bạn trúng han 
để, hoặc gập toàn những tác phẩm rất quen thuộc, đã học... 
thê nhưng kết quả bài làm vẩn rất thấp. Chính vì nhung 
tác phẩm ấy quen thuộc, ta lại cỉọc được rất nhiêu bài phân 
tích, bình giảng về nó, thành ra những điều mình viêt ra 
rất khó “nổi hứng" vì thường bị lệ thuộc vào ý kiên của 
người khác. 

Sau khi đã có ý rồi, thì vấn để quan trọng hơn cả là 
biêt diễn đạt hay. Tức là diễn đạt một cách khéo léo những 
ý của bài viết thành lời văn cụ thể. Nhiêu khi củng một ý, 
nhưng CỈO cách diền đạt khác nhau mà một đằng thì hay, 
còn một đằng thì chi bình thường. Có rất nhiều yêu tô tạo 
nên những lòi văn hay, những câu văn đẹp. Sau đây, chúng 
tôi xin được điếm qua một sô yêu tô ấy. 

3. Bảy yếu tỏ giúp em diển đạt hay 

Thứ nhất; Từ ngữ vờ lựa chọn từ ngữ 

Biết lựa chọn và sử dụng từ ngữ một cách chính xác là 
một trong những yếu tô quyết định đẻ có cách diễn đạt hay. 
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Dù là loại văn sáng tác hay văn nghị luận, nêu đó là một 
bài văn hay đọc lên chúng ta đều thấy người viết có vỏn từ 
ngữ rất phong phú và đặc biệt họ sử dụng rất chinh xác và 
linh hoạt. Từ ngừ dùng đúng lúc, đủng chỏ sẽ lột ta được 
thán thái của sự vật, sự việc... làm cho ngưòi đọc khoái chí 
thấy mình khóng thê viết được như vậy, phải thôt lẽn thám 
lòi cảm phục. Hãy thứ đọc một đoạn văn cua Trần Cư tả 
cảnh xuống phà ban đêm, in trên Tiếu thuyết thứ hay, 1944: 
“Bến đò Trà cố. Hai bò sông, hai kè đá sừng sừng như hai 
vết hoang tàn của một chiếc cầu lớn. Mặt trăng xê’ mãi non 
Đoài chiêu xuông dòng sóng hơi gỢn sóng một dải lung linh 
như nắm tơ vàng ngâm lơ lửng . Xe ngừng lại. đỗ lu lù trên 
cánh đồng vắng, đợi con đò chập choạng bơi sang. Bôn bề 
im lặng, chỉ nghe tiêng anh trảng lơ đà trôi dưới sông 
khuya và tiêng mái chèo vỗ nước cua con đò lẻ. Đò sang đến 
giữa dòng thì mặt tràng còn cách chân tròi hơn một thước, 
chiếu dài một vệt rực lẻn như vàng cháy, phảng phất giông 
một chữ I run rẩy chết giữa dòng sông, đang chơi vơi cổ ngoi 
lèn với lấy dấu chấm vàng là manh trăng treo lạnh lừng ơ 
chân trời. Con đò lừ đừ nhập vào cái vòng ánh sáng vàng 
rực ấy. 

Xe sửa soạn xuông phà. Phải nghe tiếng ướt và lạnh 
lẽo của xích sắt vừa vớt dưới sông lên bị kéo lô trên bờ đá 
khuya lẫn với tiếng máy chạy đều đểu cua chiếc xe nám đợi 
giữa đồng không, rồi tiêng mỏ máy rè rè như người buồn 
ngủ tiếng phanh rít lúc xe xuống phà; phái trông thấy 
những bóng đen hành khách vội vã hoạt động trong cái 
vòng sáng vàng vọt của chiếc đèn pha ỏ tô chiêu yếu ớt trên 
mặt sông; phải hương tất cà các thú vị ấy mối biẻt cái buồn 
của chuyến đò đêm. cái vội vã cua kiếp sống hồ lăn đận. 
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Chiẻc phà lại buông ra giữa dòng. Người tài xế cần 
kiệm tắt máy đi thành ra chuyến sang ngang âm thầm quá. 
Chí nghe thấy tiêng cây sào lớn chọc bì bõm xuống dòng 
sóng, đay chièc phà lặng lẽ lướt đi và ghé vào bên đá có một 
ngọn đèn còn thức leo lét trong túp lêu canh. Lại lịch kịch 
lẻn bộ". 

(Theo Nguyễn Hiên Lê - Hương 
sác trong vườn văn , Sài Gòn. 1962) 

Con đáy là một đoạn vãn nghị luận của Nguyễn Tuân 
trong bai đề tựa tiểu thuyết Tắt đèn: 

"Chương XIII Tát đèn không khác gì một cái lòng chảo 
đã nguội đi. đã váng đọng lại một thứ bùn lưu niên, trên đó 
oán lên một sô sinh vật. Sinh vật Nghị Quê chong, sinh vật 
Nghị Quê vợ mà lòng tham đã hêt tính người. Sinh vật Lí 
trưởng và lũ sai nha đốc thuê người, đã tan hoang đi cái 
tăm người. Và trên cái sa mạc nhân tâm đó không còn tia 
nước nguồn thương nào cả... Ở chương này, cả chị Dậu quý 
mên của tác giá. của độc giả cũng chi là một con sinh vật 
mà thỏi. Thật được làm người với cái tôi thiếu phàm cách 
làm người thì có đòi nào chị Dậu phải đi đọa lạc nhcĩn phàm 
mình đèn mức phải đưa con bán đi như một hiện vật cũ ở 
chỗ chợ giời, chợ người. 

(Lòi tựa truyện Tắt đèn của Ngỏ 
Tất Tô in trong tập Tắt đèn. 

NXB Văn hóa , H... 1962) 

Hai đoạn vãn ở trên, đoạn đầu là văn miêu tả, đoạn 
sau là văn nghị luận , đọc lên ta đêu thấy rất có ấn tượng và 
hay. Tạo nên ân tượng sâu đậm ấy là do các tác giả đả lựa 
chọn được một sỏ từ ngữ rất độc đáo. Những từ ngữ trong 
đoạn văn của Trần Cư như: con đờ chập choạng bơi sang, 
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tiếng ánh tràng Ui đờ trôi, một vệt rực lẻn như vang chay, 
phang phát giỏng một chữ ì run ray chết giữa giong sông, 
con đờ lừ đừ, cái vội vã của kiếp sông hồ lận đận, một ngọn 
đèn còn thức leo lét... những từ ngừ ấy không chi giúp tác 
giả tả cảnh chuyên đò đêm một cách sinh động, chính xác 
mà còn như ghi lại được cám giác và an tượng rất sáu cua 
chính tác giả khi chứng kiến chuyến đò đêm ấy. 

0 đoạn vãn thứ hai, nhà văn Nguyền Tuân cũng dùng 
hàng loạt từ ngữ rất độc đáo, có những từ dường như chỉ có 
ỏng dùng mới dược như : sinh vật Nghị Quẻ chổng, sinh vật 
Nghị Quê vợ, sa mạc nhem tám hoặc "đoa lạc nhàn phàm" 
v.v...Chính những từ ngữ rât lạ đó dà tạo nên giọng văn 
riêng của ông, và đồng thời cùng lột tả được bán chất hiện 
thực xà hội khốc liệt trong tác phẩm Tát đèn. 

Từ độc đáo mang tính hai mặt: sứ dụng đúng lúc, 
đúng chỗ ta có đoạn vãn hay. câu văn hay, người lại dề rơi 
vào sáo rỗng, khoe chữ. Đó là chưa kê nhiều bạn học sinh 
không hiếu đúng mà vẫn dùng bừa. dùng ấu. 

Thứ hai: Viết câu phải linh hoạt. 

Bài văn này là bài văn biết vặn dụng tất cả các loại 
câu một cách linh hoạt. Tức là tùy vào từng lúc, từng nơi, 
đúng lúc, đúng chỗ. tùy vào giọng văn của từng đoạn mà có 
những loại câu cho phù họp. 

Khi cần tái hiện lại phút đối mặt quyêt liệt giừa Chí 
Phèo và Bá Kiến. Nam Cao dùng hàng loạt câu rất ngắn, 
với nhiều loại dâu câu đê mô tả, thẻ hiện. Ngược lại Thanh 
Tịnh lại dùng các câu vãn dài “lê thê" để tái hiộn lại cái 
cảm giác “mơn man của buồi tựu trường" (Tỏi đi học). 
Chúng tôi đá phân tích kĩ điều đó ở chương 11 của sách này. 
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vỏi văn nghị luận củng thế. Đề trực tiếp diễn đạt tình cám, 
thái độ của mình, người ta thường dùng câu cảm thán. 
Xuân Diệu viêt: “Trời đất ơi ! Tủ Bà nói không đầy nửa 
phút mà nước bọt của mụ văng ra mãi tói ngàn năm” 
(Nguyễn Du - báo Văn nghệ số 8—1958). 

Khi muôn gây sự chú ý của người đọc, ta có thê dùng 
câu nghi vấn như Hoài Thanh đã viết: 

“An thì đã vậy, còn oán? Thực ra Nguyễn Du không 
biết oán ai...”. Có lúc câu nghi vấn lại được đặt ó cuối đoạn, 
cuối bài nhàm tăng sự lôi cuôn và buộc người đọc tiếp tục 
suy nghĩ, ví dụ: “Nguyên Hồng đã sông hơn 60 năm. đã viết 
hơn 40 năm. ai mà biêt được ông đã đổ ra bao nhiêu nưốc 
mắt cho đời và cho nghệ thuật. Bây giờ nằm dưới ba thước 
đất. nguồn nước mắt ấy liệu có bao giồ khô cạn được 
chăng?” 

(Thương tiếc nhà vàn Nguyên Hồng 
- Nguyễn Đăng Mạnh). 

Loại câu có hai mệnh đê (hô - ứng) cũng có nhiều tác 
dụng làm thay đổi giọng văn, làm cho bài viết phong phú. 
Khi viết các loại câu này các bạn chú ý dùng đầy đú cả hai 
vê hô và ứng thì câu mới đầy đủ, trọn vẹn: càng...càng...; 
không những... mà còn; vì... cho nên; tuy...nhưng.. Ví dụ: 
Cuôi cùng vốn từ càng giàu có ông càng cảm thấy rỏ hơn sự 
bất lực. Càng cảm thấy bất lực, ông càng ra sức vùng vẫy, 
tìm mọi lôi đê thoát khỏi cái vòng kim cô đầy sức mạnh, 
nhưng cũng đầy hạn chê của phương tiện ngôn từ. 

Viết câu chỉ có một vế là một lỗi khá phổ biến của các 
em học sinh. Một học sinh viết: “Tuy bài thơ được Bác sáng 
tác trong hoàn cảnh ngục tù. Nhưng chúng ta vẫn thấy tràn 
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đầy một tinh thần lạc quan”, có học sinh lại viết: “Bài thơ 
không chỉ hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ”. 
Loại câu thứ hai này không sai về ngữ pháp nhưng sai về 
logic. Tức là hình thức hỏ ứng không sai nhưng lôgic ngừ 
nghĩa không đúng. Ớ câu vừa dẫn, thực chất vẫn chỉ là một 
thông báo: bài thơ hay về nghệ thuật (vì ngôn từ chính là 
một biểu hiện của nghệ thuật). Nếu muốn biểu đạt kiểu hô 
ứng thì phải là: “Bài thơ không chỉ hay về nghệ thuật mà 
còn rất sâu sắc về nội dung”. 

Khi dùng loại câu khẳng định hoặc phủ định, cần chú 
ý tránh cách diễn đạt tuyệt đôn Tức là phải uyển chuyển, có 
mức độ trong nhận xét, đánh giá. Nhiều khi bài viêt của các 
bạn vẫn rơi vào tình trạng: khen thì hết lòi (dùng hàng loạt 
tính từ chỉ sự tuyệt đôì), chê thì chê hết mức. Có bạn viết: 

# “Chỉ có văn học mới đem lại mềm VUI và hạnh phúc cho con 
người”. Lẽ ra chỉ nên viết: “Văn học đã thực sự góp phần 
đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người”. 

ở những câu đánh giá mang tính khái quát trên, đê 
biểu hiện sự thận trọng, chín chắn trong suy nghĩ, ngưòi ta 
thường viết những câu mở đầu bằng các cụm từ như; nhìn 
chung, về cơ bản, về một phương diện nào đó, thường 
thường, hầu hết, đại đa số, phần lớn, vẻ đại thểv.v.... 

Trong nhiều trường hợp câu khẳng định được diễn đạt 
bằng câu phủ định của phủ định nhằm nhấn mạnh vào sự 
khẳng định. Câu: “Nhà văn nhất định phải phản ánh trong 
sáng tác của mình những sự kiện..."được viet lại la " Nhà 
văn không thê không phản ánh trong sáng tác của mình 
những sự kiện...” thì sự khang định được nhấn mạnh hơn 
nhiều. 
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Thứ ba: Văn viết phải giàu hình ánh 
Đói với loại văn sáng tác, đặc biệt là miêu tả, tường 
thuật , kê chuyện , ai cũng thấy là cần phải giàu hình ảnh. 
Bởi vì, chỉ có dùng hình ảnh mới dựng lên được bức tranh 
cụ thế sinh động về cuộc sống, cong người và sự vật. Nói 
bằng hình ảnh phản ánh và thê hiện cuộc sông thông qua 
hình ảnh, chính là đặc trưng của tư duy hình tượng. Đó 
củng chính là sức hấp hẫn, cái hay, cái đẹp của tác phẩm 
nghệ thuật nói chung của văn sáng tác nói riêng. 

Bình thường trong cuộc sông nếu thấy lão Hạc khóc có 
lè chúng ta cũng chỉ nêu được một vài nhận xét, đại loại: 
“Lão Hạc khóc, “trỏng đau khô quá” hoặc: “Lão khóc nom 
thật khôn khổ, tội nghiệp”... Nhưng đọc tác phẩm của Nam 
Cao, chúng ta thấy nhà vãn tả lảo Hạc khóc sinh động, cụ 
thể và gợi cảm hơn nhiều. 

“Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lảo cười như 
mêu và đỏi mắt ầng ậc nước. Mặt lão đột nhiên co rúm lại. 
Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. 
Cái đẩu lão ngẹo về một bên và cái miệng móm mém của 
lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc...” (Nam Cao - Lão 
Hạc) 

Còn đây là đoạn văn của Thạch Lam tả lại cái “giờ 
khắc cùa một ngày tàn” ở một phô' huyện nghèo: “Tiếng 
trông thu không trên cái chòi của huyện nhỏ, từng tiếng 
một vang ra để gọi buổi chiêu phương Tây, đỏ rực như lửa 
cháy và nhửng đám mây ánh hồng như hòn tan sắp tàn. 
Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền 
tròi. 

Chiều, chiều rồi. Một chiểu êm ả như ru, văng vẳng 
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tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa 
vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên 
ngồi yên lặng bên mấy quả thuôc sơn đen. đôi mắt chị bóng 
tối ngập đầy dần và cái buồn của buối chiểu quê thâm thìa 
vào tâm hồn ngây thơ của chị; Liên không hiểu sao. nhưng 
chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày 
tàn” 

(Hai đứa trẻ - Thạch Lam). 

Rõ ràng ở hai đoạn văn miêu tà (tả người và tả cảnh) 
vừa nêu, sở dĩ chúng ta thấy thấm thìa, thấy hay. vì các tác 
giả đã biết lựa chọn những chi tiết và hình ảnh rất tiêu 
biểu, có hồn. Chính những hình ảnh ấy đã gợi lên trong ta 
một bức tranh rất cụ thể, sinh động và gợi cảm. chứ không 
trần trụi, khô khan và đơn điệu như những phán đoán, 
những nhận xét hàng ngày. Đọc những đoạn văn trên, chắc 
nhiều bạn nghĩ rằng đó là văn của các nhà văn nên mới hay 
thế và chúng ta làm sao bắt chước được. Thực ra thì không 
phải vậy. ở lứa tuổi các em. sự tươi trẻ, trí tưởng tượng rất 
bay bổng, tình cảm rất trong sáng, hồn nhiên đến mức ngây 
thơ... những phẩm chất ấy có lợi cho việc viết một bài văn 
giàu hình ảnh. Trong thực tế nhiều bạn đã viết được những 
đoạn văn hay không kém các nhà vàn chuyên nghiệp. 
Chúng ta thử đọc đoạn văn sau, bạn Trần Ngọc Anh Thư 
(lớp 6 Văn, Trường BDGD Biên Hòa) tả cảnh biển lúc hoàng 
hôn: 

“Hoàng hôn dần buông xuông. Cánh biển trông thật 
nguy nga và tráng lệ. 

Ông mặt trời đỏ rực từ từ hạ thấp xuống mặt biển. 
Lúc này, trông ông mới đẹp làm sao. ồng ngồi đó uy nghi 


164 



trên làn nước èm ả, lăn tăn vài gỢn sóng, tựa như đang say 
sưa ngắm nhìn trời biển. Và biển, và trời cùng tươi đẹp 
không kém. Bầu trời trong xanh ban nãy bỗng nhiên sặc sỡ 
hòn. Những dải mây mềm mại cũng đầy đủ sắc màu. Đây 
màu tím pha xanh; đây màu vàng tươi thanh nhã... Chim 
chóc ơ đâu kéo vê thật đỏng đảo. Chúng bay hôì hả, hôi ha 
bay. Rổi chúng kêu inh ỏi làm cho cảnh biển thêm náo 
nhiệt, ỏn ào... cả một vùng nước mông mênh như được trải 
một tấm thảm màu đỏ. trong sáng, lung linh, óng ánh như 
dát bạc...”. 

(30 bài làm vân chọn lọc lớp 6\ 
NXB Giáo dục, 1995). 

Một vấn để đặt ra: Viết văn sáng tác cần giàu hình 
ánh. Vậy văn nghị luận thi sao? 

Ván nghị luận nói chung là loại văn cua tư duy khái 
niệm, cua duy lí lôgíc. Y tứ cần chặt chẽ, sáng sủa lặp luận 
phải chắc chắn, bảo đảm độ chính xác cao, giàu sức thuyết 
phục đôi với trí tuệ. Tuy nhiên nói như thê không có nghĩa 
là loại van này từ chối mọi cảm xúc, hình ảnh. Ngôn ngừ 
văn nghị luận cũng cần hấp dẫn, lôi cuốn bằng từ ngừ có 
hình tượng và có sức gợi cảm cao. Văn nghị luận củng cần 
sự mềm mại, tươi mát theo cách riêng của mình. Bài vần 
nghị luận hay là bài văn vừa giàu sức thuyết phục luận lí, 
vừa giàu hình ảnh. Hình ảnh làm tăng sức thuyết phục, 
làm cho chân lí vừa sáng tỏ, vừa thấm thìa. Biện pháp cơ 
bản nhất để tạo nên bài viết có hình ảnh là ngươi viết dùng 
phép so sánh, liên hệ, đôi chiêu, ở đây nhừng tư tương trừu 
tượng, khái quát, khô khan được minh hoạ, diễn đạt bằng 
cách so sánh với hàng loạt hình ảnh cụ thể, sinh động tạo 
nên khoái cảm cho người đọc không kém gì văn sáng tác. 
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Những so sánh hay là những so sánh vừa chinh xác, đích 
đáng, vừa bất ngời thu vị. So sánh hay bao giờ cũng gợi 
cảm, gợi trí tưởng tượng và nhũng liên tưởng phong phú 
trong lòng người đọc. 

Đánh giá vị trí và ý nghĩa độc đáo của thơ Hàn Mặc 
Tử, Chế Lan Viên viết: “Trước không có ai sau không có ai, 
Hàn Mặc Tử như ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời Việt Nam 

với cái đuôi lòa chói rực của mình” 

(Tuyển tập Hàn Mặc Tử - Sđd) 

Nguyễn Tuân viết vê Tsêkhôp: 

“Tsêkhôp là con chim linh điểu của buổi tịnh dương 
trên đồng cỏ dại nước Nga xưa. Tsêkhôp là cái diều sáo vĩ 
đại trên đôi cánh âm vang tiếng nói của hiện thực và nhịp 
thở của lảng mạn”. 

(Đọc Tsêkhôp, báo Văn nghệ, 
10-1957). 

Có khi cũng là so sánh - liên hệ nhưng được trình bày 
như một ẩn dụ nghệ thuật. Bình luận về bản lĩnh ngòi bút 
của Nam Cao khi phải xử lý “những tình thế cheo leo nơi 
ranh giới giữa con người và thú vật” có nhà phê bình viết: 

“Người đọc lắm lúc có cảm giác như đứa trẻ trong rạp 
xiếc lo lắng nhìn bước chán người tài tử diễn trò leo dây 
giữa khoảng không. Nam Cao không làm xiếc ngôn từ, 
không làm trò kĩ thuật, anh tự thử thách mình về tư tưởng, 
bằng cách buộc mình đi lại một cách mạo hiểm bên bờ vực 
thảm. Trên này là chủ nghĩa nhân đạo, dưới kia là thái độ 
nhục mạ con người; trên này là chủ nghĩa hiện thực, dưới 
kia là chủ nghĩa tự nhiên. Đúng là nhiều phen Nam Cao đã 
tỏ ra nghiêng ngả, thậm chí muôn sa chân, hụt bước. 
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Nhưng người đọc sau những phút giây hồi hộp căng thẳng, 
càng cám thấy khoan khái, thấy anh cuối cùng vẫn đứng 
vũng được trên bò”. 

(Nhớ Nam Cao - Suy nghỉ về 
những hài học sáng tác của anh , 
báo Văn nghệ số 47-19-11-1997) 

Thứ tư: So sánh ván học 

ỏ mục “Văn viết cần có hình ảnh”, chúng tôi đã nói tới 
so sánh. Nhưng so sánh ở đó được coi như là những biện 
pháp tu từ đế tạo cho câu văn, đoạn văn có hình ảnh. So 
sánh ở đây được trình bày như là một cách thức làm bài văn 
nhằm làm nổi rõ chỗ giông nhau và khác nhau, soi sáng 
mật kê thừa và mật dối mỏi, hoặc đánh giá những chuyển 
biên hay tài năng biến hóa phong phú của một cây bút 
trong những tác phẩm viết chung vể một đề tài, một đôi 
tượng ò nhiều thòi điểm khác nhau... như thế so sánh ở đây 
chủ yếu là vận dụng cho văn nghị luận, khác với liên hệ so 
sánh để tạo hình ảnh trong văn sáng tác đã trình bày ở mục 
thứ ba. 

Người ta có thể so sánh hai nền văn học, hai giai đoạn 
văn học, hai thòi kỳ, hai tác gia, hai tác phẩm, hai phong 
cách, hai chi tiết nghệ thuật... (nói là hai, nhưng có thể so 
sánh 3, 4 hoặc nhiều hơn). Trong quá trình làm bài văn, 
néu gặp những đề ghi rõ yêu cầu “so sánh” thì không nói 
làm gì. Điểu đáng lưu ý là ngay cả những để bài không yêu 
cầu như thê. người viết củng cần phải vận dụng so sánh văn 
học thường xuyên như một biện pháp “lợi hại”, có tác dụng 
rât lớn trong việc diễn đạt và làm sáng tỏ vấn để mà mình 
cần trao đôi. 

Vận dụng biện pháp so sánh vãn học, một mặt để làm 
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sáng tỏ được vấn để, mặt khác nó chứng tỏ người viêt có 
kiến thức phong phú. rộng rãi. Phân tích những bài thơ chữ 
Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh chang hạn. nhiều người 
thường liên hệ với các bài thơ Đường, thư Tông, so sánh để 
thấy rõ thơ Người “rất Đường mà lại không Đường một tí 
nào cả” (Hoàng Trung Thông). Viết vê cái đói và miếng ăn 
trong tác phẩm của Nam Cao, có người đã so sánh cách viết 
cúa nhà vàn này với các nhà văn khác như Ngõ Tất Tỏ", 
Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng. Vũ Bằng, là những nhà văn 
cũng viết vê cái đói và miếng ăn: đê thấy rằng “Nam Cao 
vẫn là cây bút viết về vấn để trên một cách sâu rắc, đắng 
cay day dứt hơn cả”. Hoài Thanh bình bài thơ Sáng tháng 
Nám của Tô" Hừu đã so sánh cách tả giọng nói của Bác Hồ 
trong bài thơ này với cách tả giọng nói của Người trong bài 
thơ Hồ Chí Minh củng là của Tô" Hữu viết trước đỏ. Hocặc 
ông còn so sánh hình ảnh “mái tóc bạc” cua Bác trong bôn 
bài thơ khác nhau của Tố Hữu đê thấy “Tô" Hữu viêt nhiều 
về Bác không lần nào giỏng lần nào, nhưng lần nào cũng 
giông Bác” (Hoài Thanh). 

Bình giảng bài Tỏng biệt hành của Thanh Tâm, có thế 
liên hệ đến đê tài chia tay trong ca dao, chia li trong Truyện 
Kiều (Nguyễn Du), trong Chinh phụ ngâm (Đặng Trần 
Côn), trong Thăm lúa (Trần Hữu Thung), Chia tay trong 
đêm Hà Nội , (Nguyễn Đình Thi), Cuộc chia li màu đỏ 
(Nguyễn Mĩ) v.v... 

Như thế, để liên hệ so sánh văn học, người viêt phải có 
vô"n tri thức rất rộng vê văn chương. Tuy vậy cần chú ý, so 
sánh cốt là để làm nổi bật cái hay, cái dẹp của tác phẩm 
được phân tích, bình giảng chứ không phải đê phô trương 
kiến thức, rơi vào lan man, mất trọng tam, trọng điểm, 
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khién bài viêt tản mạn, lạc đề, gây cảm giác khó chịu cho 
người đọc... Nhừng so sánh hay là những so sánh làm cho 
người (lọc thấy tự nhiên, không gượng ép mà vấn đê lại 
được nôi bật. Đây là một đoạn văn so sánh như thế: 

‘Thê giói nghệ thuật cua Nguyên Hồng có một cái gì 
rất gần gũi vối thần thoại, cổ tích, truyện Tàu, lại giông 
giông thê giới đầy giông bão của những trường ca, những 
thiên truyện ngắn lãng mạn chủ nghĩa của Macxim Gorki 
hay tiểu thuyêt của Victo Huygô, trong đó có sự đôi lập dữ 
dội giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bão táp và nắng vàng, 
giữa quỷ dữ và thiên thần, giữa địa ngục và lò lửa... Có 
những nhân vật như cụ Ước, cụ Cam, cụ Vi, hùng vĩ và 
quắc thước, những người đàn bà như mẹ La, mẹ Nghĩa, Gái 
Đen táo tợn ngang tàng khiến người ta liên tương đến 
những tiên ông, phật tổ, những Quan Công, Điển Vi, nhửng 
Tôn Nhị Nương, Cô Đại Tẩu... Lại có những nhân vật như 
cậu Khôi, bõ Quý - hình thù cố quái như lạc đến từ một thê 
giới nào khiên người đọc nghi đên hình ảnh Cadimôđô trong 
Nhà thờ Đức Bà Pari của Victo Huygô...” 

(Nguyên Hồng - con người và sự 
nghiệp , trích từ Chân dung văn 
học, Huế, 1990) 

Thứ năm: Lập luận như một cuộc đối thoại ngầm 

Viêt văn nói chung và làm vản trong nhà trường nói 
riêng thực chất đểu là những cuộc đôi thoại ngầm. Đối thoại 
giữa người viết (tác giả) và người đọc (một đối tượng giả 
định nào đó). 

Trong loại văn sáng tác, nhiều khi người viết phải 
dựng lại cả nhừng cuộc đôi thoại và không phải ngẫu nhiên 
mà trước đây môn làm văn trong nhà trường dạy cả văn đối 
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thoại (đôi thoại luận — Dissertation Dialogue) và văn bút 
chiến (bút chiến luận - Diessertation Polémique) như một 
thể loại, ở những loại văn này, người viết phải được rèn 
luyện vê cách lập luận chặt chẽ, sắc sảo, những đôi thoại 
thông minh, nhanh nhạy. Điểu đó rất gần gũi và thiêt thực 
trong cuộc sống và do vậy rất cần thiêt. Xin giới thiệu với 
các em một câu chuyện, trong đó chu yếu là cuộc đôi thoại 
giữa Khuất Nguyên và ông lão đánh cá: 


SAY, TỈNH, ĐỰC, TRONG 

Khuất Nguyên làm quan đại phu cho vua Hoài Vương 
nưốc Sở, bị kẻ sàm báng mà phải bãi chức. Mặt mày tiều 
tụy, hình dạng khô kéo, Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát ở 
trên bồ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi rằng: "Ông 
có phải là Tam tư đại phu đó không? Sao mà đên nỗi khốn 
khổ như vậy?” 

Khuất Nguyên nói: “Cả đời đục. một mình ta trong, 
mọi người say cả, một mình ta tĩnh, bởi vậy cho nên ta phải 
bãi chức...” 

Ông lão đánh cá nói; “Thánh nhân không câu nệ việc 
gì, lại hay tùy thòi. Có phải đời dục cả. sao không khuấy 
thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể. Loài người say cả, 
sao ông không ăn cả men. húp cả bã cho say một thể? Việc 
gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho đến nỗi phải bãi chức?” 

Khuất Nguyên nói: “Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải 
chải mũ, mới tắm ra tất phai thay ao, co đầu lại chịu mang 
cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình 
được? Chảng thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào trong 
bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp. lại để giây bụi dơ”. 
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Ông lão đánh cá nghe nói, tủm tỉm cười, quay bơi chèo 
đi roi hát rằng: 

Sông Tương nước chảy trong veo 
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta 
Sông Thương nước đục chảy ra, 

Thì ta lội xuông để mà rửa chân. 

Hat xong đi thang không nói gì nữa. 

(Khuất Nguyên) 

(Theo Nguyễn Văn Ngọc và Trần 
Lẽ Nhân - cỏ học tinh hoa, 
NXB Trẻ, 1992, tr.110) 

Trong văn nghị luận, lập luận là sự tô chức các lí lẽ và 
dẫn chứng nhằm làm sáng tỏ vấn để, đế người đọc hiểu, tin 
và đồng tình với mình. Muôn lập luận cho chặt chẽ, kín 
cạnh, khi viết nên đặt mình vào địa vị người đọc và giả định 
nêu người đọc không cùng một ý nghĩ vói mình, để lập luận 
cho hết nhẽ. Vì thê lập luận trong văn nghị luận thường 
như một cuộc đôi thoại ngầm về một vấn đề nào đấy, với 
một người nào đây. Trường hợp muôn đưa ra một ý mới mẻ 
lại càng phải lưu ý đến kinh nghiệm trên. Đoạn văn sau 
đây là một ví dụ; "Trong Truyền Kiều , cái gì quy định sự thể 
hiện các nhân vật? Cái gì làm cho sự miêu tả các nhân vật 
như Kim Trọng, Từ Hải, Đạm Tiên khác với các nhân vật 
như Sở Khanh, Tú Bà, Mã Giám Sinh? Phải chăng là một 
đàng đã hước sang chủ nghĩa hiện thực còn đằng kia chưa 
thoát khỏi sự trói buộc của mi học phong kiến? Nhưng nếu 
như vậy thì tại sao chỗ này thoát khỏi còn chỗ kia thì bó 
tay? 0 đây có một quan niệm nghệ thuật gán liên với hình 
thức mỏ tả đó. Kiều, Kim Trọng... là loại người được mô tả 
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như là những “đấng", “bậc” trong xã hội (dâng anh hùng, 
đấng tài hoa, bậc tài danh, bậc bô kinh...). Mà đả là dâng, 
bậc thì không thể mô tả như những người phàm tục và phải 
tuân thủ theo các mẫu mực có sẵn. Còn bọn Tú, Mã, Sở... 
thực tê là quân vô loài, mà đã là vô loài thì còn co quy tắc 
chuẩn mực nào ràng buộc được? Mẫu mực duy nhất để miêu 
tả chúng là hiện thực, do tác giả quan sát, khái quát trực 
tiếp”. 

(Trần Đình sử. Thi pháp thơ Tỏ 
Hữu, NXB Tác phàm mới , 1987). 

Đoạn văn trên rõ ràng chứa đựng một cuộc đôi thoại, 
một cuộc tranh luận thực sự chung quanh cái “lí của hình 
thức nghệ thuật” trong Truyện Kiều. 

Do yêu cầu của lập luận, văn nghị luận ít dùng nhừng 
loại câu mô tả, trần thuật “kể lể” sự việc mà chủ yếu dùng 
loại câu khẳng định và phủ định VỚI nội dung hầu hết là các 
phán đoán hoặc những nhận xét, đánh giá sâu sắc. Ví dụ: 
“Đời Kiều là một tấm gương oan khổ, một câu chuyện thê 
thảm vể vận mệnh con người trong xã hội cũ. Dựng lên một 
con người và một cuộc đời như vậy là một cách Nguyễn Du 
phát biểu ý kiến của mình trước những vấn để của thòi đại. 
Lòi phát biểu ấy trưóc hết là một tiếng kêu thương. Một 
tiếng kêu não nùng, đau đớn, suốt trong quyển truyện 
không lúc nào không văng vẳng bên tai”. 

(Hoài Thanh. Nguyễn Du: Một trái 
tim, một nghệ sĩ lớn, 

NXB Giáo dục, 1973), 

Cũng do nhu cầu lập luận người viết thường phải 
dùng đến những từ ngữ như: tại sao, vi thế, cho nên, thật 
vậy, tuy thế, không chỉ... mà còn có nghĩa là, giả sử, nếu 
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như , trước hết , saw cũng, một mặt... mật khác , nói chung , 
tóm lại, tuy nhiên, bên cạnh đó... có thê gọi chung là hệ 
thông từ lặp luận. Trong quá trình lập luận cần tránh một 
sô lỗi như: lặp luận thiếu lôgic, luận điểm không rõ ràng, 
luận cứ thiếu chính xác, dẫn chứng không đáng tin cậy 
v.v... 

Thứ sáu: Dẫn chứng và trinh bày dẫn chứng. 

Nếu văn sáng tác, trong khuôn khổ chương trình 
THCS, dùng các thủ pháp thuật kê và mô tả để dựng lên 
những phong cảnh, những câu chuyện, những chân dung 
đầy chi tiết cụ thể sinh động, thì văn nghị luận là những lí 
lẽ, những dẫn chứng. Nếu văn sáng tác trước hêt tác động 
vể tình cảm, cảm xúc thẩm mĩ thì văn nghị luận trước hết 
tác động tới lí trí, trí tuệ người đọc nó dùng lí lẽ và dẫn 
chứng để đạt mục đích đó. Lí lẽ làm cho người ta hiểu, dẫn 
chứng làm cho người ta tin. Một khi đă hiểu và tin tức là đã 
bị thuyết phục. Nếu văn sáng tác, khi mô tả cuộc sống, khi 
dựng người dựng cảnh, phải lựa chọn chi tiết tiêu biểu điển 
hình, thì văn nghị luận cũng phải chọn lựa dẫn chứng cho 
đích đáng. Đã có nhiều tài liệu nói rất kỹ về vấn đề dẫn 
chứng trong bài văn nghị luận. Chúng tôi chỉ nói thêm một 
số điểm cần lưu ý để học sinh trình bày và làm sáng tỏ 
những ý mà mình đã xác định như thê nào. 

Trước hết cần phân biệt loại dấn chứng bắt buộc và 
dẫn chửng mở rộng. Dẫn chứng bắt buộc là dẫn chứng nằm 
trong phạm vi yêu cầu của đề về tư liệu. Còn dẫn chứng mở 
rộng là loại dẫn chứng ngoài phạm vi trên do người viết tự 
viện dẫn ra để liên hệ, đô '1 chiếu, so sánh nhằm làm sáng tỏ 
thêm ý đang được bàn bạc. 
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Ví dụ: Phân tích nhân vật chị Dậu trong tiểu thuyết 
Tắt Đèn của Ngô Tất Tô' và nhân vật lão Hạc trong chuyện 
ngán cùng tên của Nam Cao đê làm nôi bật sỏ phận và tích 
cách của người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong 
kiến. 

(Đề thi học sinh giòi THCS toàn 
quốc năm học 1996 - 1997 bảng B). 

ỏ đề văn trên, dẫn chứng bắt buộc là những dẫn 
chứng lấy từ tiểu thuyết Tắt đèn cua Ngỏ Tất Tỏ và truyện 
Lão Hạc của Nam Cao. Tuy nhiên trong quá trình phân 
tích hai nhân vặt này, đê “làm nổi bật số phận và tính cách 
người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong kiên'’, 
người viết có thê dẫn thêm một sô nhản vật nông dân khác 
trong văn học hiện thực trước cách mạng tháng tám 1945 
cũng như có thể dẫn ra hình ảnh người nông dân trong văn 
học giai đoạn sau đê so sánh và làm sáng tỏ thêm vấn đề. 
Những nhân vật liên hệ thêm ngoài chị Dậu và Lao Hạc 
đều là những dẩn chứng mở rộng. Như vậy vê nguyên tắc, 
những dẩn chứng mở rộng này có thê ở nhiều cấp độ. Nếu 
dẫn chứng bắt buộc là một đoạn trích, thì dẫn chứng mơ 
rộng có thể là những đoạn trích khác trong cùng tác phẩm 
đó hoặc trong những tác phẩm khác của cùng một nhà văn. 
hay trong nhừng tác phẩm của nhà văn khác (cùng thời, 
trước và sau, trong nước, ngoài nước, văn học dân gian, văn 
học viết...). 

Phân biệt hai loại dẫn chứng như thế đổ người viết 
chú ý tuân thủ quy tắc sau đây: Phải coi trọng và tập trung 
chính vào dẫn chứng bắt buộc tránh tình trạng dẫn chứng 
mở rộng lại nhiều hơn, coi trọng hơn, làm át cả dẫn chứng 
bắt buộc. Nghĩa là dẫn chứng mở rộng chỉ là đê làm sáng tỏ 
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thêm cho dẫn chứng bắt buộc. Dẫn chứng bắt buộc cho 
người đọc thấy bê sâu của người phân tích còn qua clẫn 
chứng mở rộng thấy được bề rộng trong tầm kiến văn của 
người ấy. 

Trong thực tê có những đề văn yêu cầu Igười viết 
hoàn toàn tự xác định lây phạm vi và mức độ dẫn chứng, 
hoặc cỏ đế khoảng giối hạn quá lốn thành thử người viết 
củng phái tự xác định lấy đâu là dẫn chứng bắt buộc, đâu là 
dẫn chứng mở rộng. 

Ví dụ: Đề bài: Có một đoàn học sinh Việt Nam sinh ra 
và lớn lên ỏ nước ngoài lần đầu tiên vê thăm đất nước và 
đến thăm trường. Em hãy giới thiệu với các bạn vể đất nước 
và con người Việt Nam qua thơ ca. 

(Đề thi học sinh giỏi THCS toàn 
qimc năm học 1996 - 1997 bảng A). 

ở đề trên phạm vi lấy dẫn chứng rất rộng, đòi hỏi 
người viết phải có tầm bao quát rộng khắp suôt cả nền văn 
học Việt Nam, lựa chọn được những dẫn chứng tiêu biểu ở 
mọi bộ phận, mọi giai đoạn văn học và mọi loại hình sáng 
tác (thơ, văn xuôi, kịch, dân ca, chèo...) trong nên văn học 
dân tộc Việt Nam, tác phẩm nào mà chẳng viết về đất nước 
và con người. Thành ra vấn đề chọn được tác phẩm tiêu 
biểu, toàn diện đã là một năng lực văn học khá vững vàng. 
Dẩn chứng mở rộng ở đây nếu cần, có lẽ chỉ có thê là một số 
kiến thức về văn học nước ngoài đưa ra đế so sánh với văn 
học Việt Nam ở chỗ này, chỗ khác. 

Trong quá trình viết bài cũng cần chú ý tối tỉ lệ giữa 
dẫn chửng và lí lè. Bài viết nếu chỉ có lí lẽ sẽ trở nên khô 
khan, tạo cảm giác nặng nề cho người đọc. Trái lại nếu bài 


175 



viết chỉ toàn dẫn chứng hoặc ít lí lẽ, bài văn sẽ hòi hợt, nhạt 
nhẽo gây cho người đọc cảm giác nhàm và thiêu sâu sắc. 
Tất nhiên phải đúng và từng vấn đề cụ thẻ mà xác định ti 
lệ này cho phù hợp. Như vậy phải thật linh hoạt trong việc 
xác định dẫn chứng, cũng như cách đưa dẫn chứng, vài từ, 
vài chi tiết tiêu biểu, nhưng có chỗ phải dẫn ra cả đoạn dài. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, dẫn chứng phải được 
phân tích cho hay và gắn bó với lí lè mà nó cần làm sáng tỏ. 
Một bài văn có nhiều dẫn chứng la liệt chi mới tỏ ra người 
viết chăm học, nhớ nhiều chứ chưa nói được gì vể trình độ 
nhận thức, năng khiếu thẩm mĩ và tài hoa. Người đọc bài, 
chấm bài văn sẽ nhận ra được trình độ và năng lực này nhờ 
những lời phân tích, bình giá, bình luận các dẫn chúng của 
người viết. 

Muôn làm tốt được bài văn, xét ở góc độ dẫn chứng, 
người học sinh cần phải tích luỹ cho mình một gia tài dẫn 
chứng phong phú đa dạng trên nhiều phương diện. Nhưng 
điều quan trọng hơn là cần suy nghĩ cách phân tích, bình 
giá, cách sử dụng các dẫn chứng ấy sao cho có hệ thông và 
đạt được hiệu quả cao. 

Thứ bảy: Gọng văn biếu cảm , một yếu tố tạo nên chất 

văn. 

Trong một bài văn nói chung, người viết bao giò cũng 
thể hiện thái độ, tình cảm, tư tương của mình trước một 
vấn đề mà mình đang quan tâm miêu tả hoặc thảo luận. 
Giọng văn là sự thể hiện màu sắc biểu cảm đó. Qua bài văn, 
người đọc nhận ra được người viết tán thành hay phản đôi, 
ngợi ca hay châm biếm, kính cẩn hay suồng sã, buồn rầu 
hay vui sướng, thất vọng hay hi vọng, tin tưởng... 
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Đòi vói loại văn sáng tác, thái độ và tình cảm, tư 
tưởng cưa người viêt thê hiện rất rõ trong cách mô tả. tường 
thuật, cách lựa chọn các chi tiết tiêu biếu, điển hình, cách 
dùng cấc đại từ nhân xưng... ơ chương II, chúng tôi đã dẫn 
ra hai đoạn văn. Một đoạn của Ngô Tất Tô" miêu tả chân 
dung Nghị Quê trong lúc ăn và một đoạn trong Lão Hạc của 
Nan Cao. Qua hai đoạn văn áy, tuy không “xuất đầu lộ 
diện' nhưng người đọc vẫn thấy rõ thái độ và tình cảm của 
ngu ứ viêt đôi vói nhân vật cua mình như thê nào. Một bên 
là thái độ châm biếm, giễu cợt, quyết lột trần bản chất dốt 
nát vô học. trọc phú của Nghị Quế. Còn bên kia là thái độ 
đẩy cam thông, thương yêu, đau xót của nhà văn Nam Cao 
đối vói Lào Hạc. 

Bày giờ, các em thử ctọc và suy nghĩ về đoạn văn sau 

đây 

Trong đoạn vàn này Nguyễn Tuân vừa như tả lại vừa 
nhu kê chuyện cho ta nghe về tấm lòng của ngưòi chị 
thương em. 

“Cô Tú cười, nét cười rất dè dặt lẫn có mùi vị của hi 
sinh. Với cô Tú, cuộc đòi đã hết tất cả sán lạn rồi. Bơi vì đời 
đã sớm đòi hỏi cô nhiều về bổn phận. Cô nhất định không đi 
lấy :hồng và vui sông vậy cho đến lúc nào cậu Chiêu em đi 
thi lược và làm nên dược, ở trong cảnh côi cút với sự thanh 
bạch, cô Tú ngày dệt vài, khâu thuê vá mướn cho người xóm 
làn£ và những lúc rời tay kim, tay thoi thì cô lại lên tiêng 
ngai ngà đên người em lúc quên mặt chừ sách hay là bỏ dở 
một trang quyển bài viết. Cái bây giờ của cô Tú đã là không 
đáng kê và cô chỉ sông bằng mong chờ về cái mai sau của 
cậu Chiêu... 
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Cô Tú ít tuổi mà đã có khuôn mặt của người quá phụ 
phải nuôi con nhỏ. Trông cô hôm nay già thêm. Lòng tưởng 
nhớ vong linh cha, thương em và tủi cho mình, ở người cô, 
chiều nay oằn oại nôi lên nhiều hơn tất cả bao giò. Thinh 
thoảng cô quay mặt ra ngoài, khê hỉ mũi kín đáo. Rồi cô lấy 
dải yếm đưa qua cặp mắt đỏ hoe” (Truyện Ngôi mả củ in 
trong tập Vang bóng một thời). 

Đọc đoạn văn trên, qua cách tả, cách kể, qua giọng 
văn nhỏ nhẹ, đểu đều tương như khách quan vỏ tình ấy 
người đọc nhặn ra được tấm lòng cảm thông, sự yèu mến 
lẫn với nỗi xót thương và thái độ đầy trân trọng, cảm phục 
của tác giả đối với đức hy sinh của người con gái tuôi còn 
trẻ, “mà đòi đã sớm đòi hỏi cô nhiều vê bốn phận". 

Gần như ngược lại với thái độ và tình cảm trên của 
Nguyễn Tuân, các em thử xem giọng văn của Vũ Trọng 
Phụng trong đoạn văn sau đây nói gì về thái độ của ông đôi 
với nhân vật của mình. 


CHỊ DOẢN 

Chị Doãn là một người đàn bà có cái nhan sắc của một 
người đàn ông không đẹp giai. Hai con mắt nhỏ, gò má cao, 
cặp mỏi phàm phũ, dáng người thô tục, những ngón tay 
tròn và dài như những quả chuối ngự. 

Như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời! Răng trắng nữa 
trời ạ! Cái áo dài lướt thướt màu xanh, cái quẩn nhiễu 
trắng trai lơ, đôi giầy cao gót có quai kiểu gái nhảy, vói mẫu 
khăn vành rây, ngần ấy thứ lại càng làm lộ cái mĩ miều của 
sự thô tục, lại càng tăng cái choáng lộn của sự kệch cơm. 

Đã thế, trong khi chuyện trò, thinh thoảng lại chêm 
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vảo một vài câu tiếng Tây, ra ý khoe khoang mình vôn là 
nữ học sinh. Tôi bỗng có cái cảm tưởng man mác rằng, 
người đàn bà này, nhưng lúc vắng nhà, hẳn đã huýt còi như 
một ông lính Tây say rượu... 

(Vũ Trọng Phụng. Lấy ượ xâu. 

Đông Dương tạp chí 18-9-1937). 

Có lẽ không cần phân tích nhiều, chúng ta củng thây 
rõ giọng văn ở trên là giọng châm biếm rất sắc bén. Giọng 
văn ấy thể hiện sự khinh bỉ, thái độ giễu cợt vì căm ghét cái 
thói nhố nhãng kệch cở, đua đòi không phải lối của những 
cỏ gái trong cái phong trào gọi là Âu hóa trước Cách mạng 
tháng Tám. Thực ra trong cuộc sông không ít những cô gái 
không đẹp. Nhưng đã xấu mà lại đua đòi, đỏng đảnh, bắt 
chước kệch cỡm... mới là đối tượng đế Vũ Trọng Phụng 
châm biếm. Tú Xương trước Vũ Trọng Phụng cũng đã từng 
châm biếm hạng người này. 

Chí cha chí chát khua giầy dép 
Đen thủi đen thui củng lượt là. 

Vì thế, khi đọc đoạn văn trên của Vũ Trọng Phụng các 
bạn chú ý đoạn đầu (từ đầu đến... chuối ngự) tác giả tả cái 
xấu khách quan, xấu do trời sinh ra và bất chịu cái đó, Chị 
Doãn không có lỗi. Nhưng từ đoạn hai trở đi là cái xấu, cái 
ngô, cái kệch cỡm... do chính chị Doãn đua đòi, vớ lấy mà 
đắp vào mình. Cho nên tác giả rất có ý thức dùng những từ 
ngữ: "Như vậy mà lại...” “Đã thế...” Dường như không chịu 
nối ông phải thôt lên, vang tròi: " Răng trắng nữa trời ạ ! 
Phụ nữ thời ấy vẫn theo truyền thông nhuộm răng đen (cho 
đến tận ngày kháng chiến chông Pháp ta vẫn gặp “Những 
cô hàng xén ràng đen - Cười như mùa thu tỏa nấng" trong 
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thơ Hoàng Cầm), áy thê mà những năm ba mươi chị Doãn 
lại đua đòi cạo răng tráng cho ra vẻ tân thòi. 

Trong văn nghị luận, tuy tư duy suy lí, lôgíc, nhưng 
vẫn cần màu sắc biếu cảm đê bộc lộ thái độ và tình cảm của 
người viết đối với vấn đề được bàn luận. Giọng văn của bài 
văn nghị luận cũng cần phải thay đổi. linh hoạt tránh kiêu 
viết một giọng, đểu đểu từ đầu chí cuối tạo cảm giác đơn 
điệu. Muôn thê trước hêt cần sử dụng linh hoạt hệ thông từ 
nhân xưng. Khác với ngôn ngữ một số nước, từ xưng hỏ 
trong tiếng Việt giàu màu sắc biểu cảm và hết sức phong 
phú. Đê diễn đạt ấn tượng chủ quan của riêng mình, người 
viết thường xưng tôi. Ví dụ: “Đọc những câu thơ trên, không 
hiểu sao tôi lại hình dung đên một dòng sông đang lặng lẽ 
chảy”... Khi biểu thị ý kiên của riêng mình, người ta thường 
viết: tôi cho rằng, tôi nghĩ rằng... theo chỗ tỏi được biết 
v.v.v... Nhưng để lôi kéo sự đồng tình, đồng cảm đê vấn đê 
đang bàn bạc trở nên khách quan hơn, người viết thường 
xưng: chúng tôi, chúng ta, như mọi người đểu biết, như đã 
thấy, ai củng biết băng, không ai không nghĩ răng, ai củng 
thừa nhận rằng Ư.Ư... Khi viết về ngôi thứ ba (vắng mặt) 
như phân tích một nhân vật, gọi tên một tác giả nào đó, cần 
xác định một đại từ cho phù hợp và tránh sự đơn điệu, lặp 
lại. Muôn như vậy, vôn từ đồng nghĩa phải thật phong phú. 
Phân tích nhân vật Chí Phèo chẳng hạn, lúc có thê gọi: y, 
gã, hắn, Chí Phèo, nó, con quỷ làng Vũ Đại, thằng chuyên 
rạch mặt ăn vạ, thang cùng nhất trong đám cùng 
đinh..v.v.v... Nhưng khi nói tới một Chí Phèo lương thiệt thì 
có thê d ùng anh, anh ta... 

Nhiều học sinh suốt từ đầu bài đến cuôì bài văn, chỗ 
nào cũng chỉ thấy xưng nhà thơ, nhà thơ hoặc tác giả, tác 
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gia mà không hièt thay đôi cách gọi. Viêt vê Bác Hồ chắng 
hạn. có rát nhiều cách gọi: cha già dân tộc, chủ tịch Hổ Chí 
Minh , Hác Hồ, tác giả Nguyễn Ai Quốc, Người, người cộng 
san Hồ Chí Minh, nhà văn hóa Hố Chí Minh, tác giả Ngục 
trung nhật kí... 

Trong một sô trường hợp, đê tảng sự trân trọng và quý 
mên, người viêt chỉ gọi họ của tác giả, chang hạn viêt về 
Nguyền Tuân, ta có thê gọi Nguyễn. Ví dụ: Tôi cỏ' trích một 
đoạn dai trong bài Cô Tỏ đê một mặt thấy Nguyễn đang 
đua tài V0i tạo hóa, mặt khác cùng đê thây lòi thú nhận bất 
lực cua ông rất đỗi hồn nhiên. 

Có khi đê biếu thị sự thân tình, tăng sắc thái thân 
mật bạn bè, người viết chỉ gọi tên của tác giả. Chắng hạn 
khi Che Lan Viên viết về Hàn Mạc Tử: “Khi chưa bị bệnh, 
Tử đả viẻt vê trăng: 

Mở của nhin trăng, trăng tái mặt 
Khép phòng đốt nến, nến rơi chăn 

rồi: ‘Tôi phải giải thích cho Tử. Này nhé, Tử bảo là thi sĩ 
của Thiên chúa giáo, sao Tử viết...” (Lời tựa Tuyển tập Hàn 
Mặc Tử) 

Trong bài văn nghị luận, khi chưa xác định được lứa 
tuổi và vị thê của tác giả thì tốt nhất dùng danh từ để gọi 
như: nhà văn, nhà thơ, tác giả... tránh trường hợp dùng đại 
từ không chính xác, gọi ngược, tạo cảm giác khó chịu và 
buồn cười cho người đọc. Ví dụ, một học sinh phổ thông khi 
viêt về Tỏ' Hữu hoặc Nguyễn Tuân vẫn dùng: “Đọc tác phẩm 
của anh...” Trái lại, khi phân tích, bình giảng, bài thơ của 
một tác giả còn rất trẻ nào^đó lại viết: “Thơ của ông mang 
nặng cảm xúc...”. 



Không phải chi ở cách dung từ xưng hô, giọng văn linh 
hoạt còn thê hiện ở cách dùng các tiểu từ như: vâng, đúng 
thế, thậy vậy, không điểu ấy đã rõ, như vậy, như thế, chẳng 
lẽ... Nhừng từ này tạo nên ấn tượng như người viết đang đối 
thoại hay tranh luận vói người đọc. Ví dụ: Cứ như cái tên 
của nó thì tác phẩm muôn nói vê cách nhìn, vê vấn đề quan 
điểm. Điều ấy đã rõ, nhưng nói chặt chê hơn, căn cứ vào nội 
dung hình tượng thì trước hết là vấn đề lập trường. Đúng 
thế... Hoặc dùng từ phủ định, ví dụ: ‘Thái chăng .à Nam 
Cao cô" ý mạt sát con người qua hình tượng Thị Nở? Không, 
hoàn toàn không! 

Tạo nên giọng văn có vai trò hét sức quan trong của 
âm thanh, nhịp điệu của ngôn ngữ: giọng đùa vui, giọng lạc 
quan giọng xót thương, giọng sôi nổi hăm hở, giọng đĩnh 
đạc nghiêm trang, giọng khách quan dửng dưng v.v... Có 
khi không phụ thuộc vào ngừ nghĩa mà phụ thuộc vào ngừ 
âm, ngữ điệu. Xuân Diệu cho rằng câu thơ tự họa của 
Nguyền Trãi: “Tuổi cao đầu bạc, cái râu bạc" nếu Tối chữ 
cái thành chữ chòm thì nghĩa tuy không khác nhưng giọng 
thì khác hẳn. 

Trong quá trình viết bài nghị luận cùng không nên chỉ 
dùng một loại thao tác tư duy. Khi thì dùng quy nạp (từ cụ 
thể đến khái quát), khi thì dùng diễn dịch (từ khái q lát đến 
cụ thể), khi thì phân tích lí lẽ rồi đưa dẫn chứng, khi thì 
đưa dẫn chứng ra phán tích, bình chú sau, khi thì iên hệ, 
khi thì so sánh, đôi chiêu.. Cùng là dể bài viêt có giong văn 
sinh động, phong phú, không một chiêu, dơn điệu. 
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Chương V 

ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực VÃN HỌC CỦA HỌC SINH 

TRƯNG HỌC Cơ SỞ 

Như các bạn đểu biêt, đánh giá đúng được người có 
năng lực văn học là điểu tưởng như dễ mà lại rất khó. 
Chúng tôi đã trình bày vấn đề này ở chương I. 0 đây xin 
được nói thêm một cách vắn tắt nội dung, mục đích và ý 
nghĩa của hệ thông bài tập trắc nghiệm mà chúng tôi nêu 
r£ì Í 5 ci la aíiỵ, đG các em đọc (nhất là lớp 8 và lớp 9) suy 
nghĩ và vận dụng trong quá trình học tập. 

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA 

Xuất phát từ nhừng yêu cầu cơ bản của một học sinh 
có năng lực văn học (xem chương I) hệ thông bài tập trắc 
nghiệm này nhằm cụ thể hóa các phương diện cần chú ý rèn 
luyện, bồi dưỡng để học sinh có được một năng lực văn học 
toàn diện. Từ hệ thông bài tập này, người giáo viên có thê 
xây dựng và câu tạo thành những bài kiểm tra đánh giá 
(đánh giá thường xuyên hay kiểm tra cuối chương, cuối học 
kỳ. cuôi lớp, cuôi cấp...v.v.) Hệ thông bài tập trắc nghiệm 
này được biên soạn theo tinh thần sau: 

Thứ nhát: Giúp học sinh rèn luyện bằng việc kiểm tra 
một cách rất toàn diện 5 yêu cầu vê năng lực văn học. 

- Trình độ cảm thụ và hiểu tác phẩm văn học. 

- Trì nh độ nắm vững kiến thức văn học sử. 
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— Trình độ nắm các kiến thức lí luận văn học. 

- Trình độ nắm vững kiến thức về tác phẩm vần học 
cụ thể. 

- Trình độ và kĩ năng viết các bài văn bản trong nhà 
trường. 

Thứ hai: Cô" gắng cụ thể và tường minh hóa những 
yêu cầu trên bằng một hệ thông câu hỏi mà kết quả trả lời 
có thể đo đếm được tương đôi chính xác. Học sinh có thê tự 
mình xác định được kết quả đúng sai sau khi đã làm bài và 
có thể kiểm tra được kết quả ấy. 

Thứ ba: Hình thức xây dựng hệ thống bài tập trắc 
nghiệm - đánh giá này kết hợp cả hình thức hoi - trả lòi 
đúng sai, hỏi - tự luận và yêu cầu thể hiện nàng lực cảm 
thụ nghệ thuật cũng như kỹ năng viết văn. vể mức độ có 
những câu hỏi thử độ khó, nhưng cũng có câu kiếm tra kiên 
thức thông thường. 

Hệ thôrìg bài tập trắc nghiệm mà chúng tôi giới thiệu 
ở đây chủ yếu là cho học sinh lớp 9. nhưng các bạn ở các lớp 
khác đều có thể tham khảo và làm được. Điều quan trọng là 
qua hệ thông này các bạn nhận ra được phương hướng và 
cách thức rèn luyện cho mình trong quá trình học tập môn 
văn. Đối với các thầy giáo, hệ thống bài tập này là những 
gợi ý và tài liệu tham khảo đề từ đây, các thầy các cô có thể 
suy nghĩ kết hợp với kinh nghiệm dạy học văn học của bản 
thân để có thể cải tiến và tự biên soạn cho mình một hệ 
thống bài tập cũng như các bài kiểm tra đánh giá theo tinh 
thần nói trên một cách tốt hơn. đầy đủ và toàn diện hơn. 
Theo ý nghĩa ấy hệ thông câu hói, bài tập và mô hình bài 
kiểm tra. đánh giá của chúng tôi nêu ra ở sách này chỉ là 
những ví dụ. nhằm sáng tỏ quan niệm của mình. 
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II. MỌT SO CAƯ HOI TRAC NGHIẸM ĐANH GIA 

NĂNG Lực VÃN HỌC CỦA HỌC SINH LỚP 9 

1. Kiếm tra kiến thửc văn học sử (VHS) 

a) Những yẻu cẩu tôi thiểu cần nắm 

- Nắm được diện mạo chung của nền văn học dân tộc: 
có hai bộ phận văn học là văn học dân gian và văn học viết. 
Văn học dân gian có từ xa xưa, văn học viết có từ thế kỷ X. 
Lịch sứ văn học dân tộc ta là tấm gương phản chiếu lịch sử 
xã hội, phong hóa, tâm hồn của con người Việt Nam. 

- Văn học viêt Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn 
lớn: văn học từ thế kỷ X đến cuôì thế kỷ XIX, văn học từ 
đầu thê kỷ XX đên 1945 và từ 1945 đến 1975. 

- Trong mỗi giai đoạn trên lại có nhiều thòi kì (nhiều 
chặng) và nhiêu trào lưu (xu hướng) khác nhau. Trong mỗi 
thời kì, mõi trào lưu lại có nhiều tác giả và tác phẩm khác 
nhau. Học sinh không được lẫn lộn các tác giả, tác phẩm 
cũng như các thòi kì và các giai đoạn khác nhau. 

- Tuy chương trình Văn lớp IX chỉ học giai đoạn văn 
học Việt Nam từ thế kỷ X đến cuối thể kỷ XIX và một phần 
văn học hiện đại nhưng do các năm trước (lóp 6, 7, 8) đã học 
vê các giai đoạn khác nên đên lớp IX học sinh cần có một cái 
nhìn chung, hệ thông về lịch sử văn học dân tộc theo một 
trình tự trước sau và các đơn vị kiến thức cơ bản ở mỗi dạng 
văn học sử như: đặc điểm lịch sử, các giai đoạn các thời ký, 
các tác giả. các tác phẩm, những nội dung bao trùm, những 
thành tựu nghệ thuật tiêu biểu... 

- Đôi vói học sinh lớp IX không đặt ra việc kiểm tra 



kiến thức lịch sử văn học nước ngoài ( chi kiểm tra phần 
kiến thức tác phẩm cụ thể). 

b) Hệ thống cáu hỏi kiểm tra cụ thê 

bl. Hãy đánh dấu (x) vào 2 trong các bộ phận văn học 
lớn liệt kê dưới đây để thấy 2 bộ phận ấy tạo nên nền vãn 
học dân tộc Việt Nam 

- Văn học yêu nước 

- Văn học trào phúng 

- Văn học lãng mạn 

- Văn học dân gian 

- Văn học sau Cách mạng tháng Tám 

- Văn học kháng chiến chống Mĩ 

- Văn học viết 

- Văn học cô điển 

b2. Hãy gạch dưới tên các tác giả thuộc giai đoạn văn 
học từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XI X. 

Phan Bội Châu, Tản Đà, Nam Cao, Nguyễn Du, Hồ 
Xuân Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Tất Tô. Trần Tê 
Xương, Xuân Quỳnh. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Chu Trinh, 
Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến. 

b3. Hãy đánh dấu (x) vào 2 nội dung cơ bán xuyên 
suốt nền văn học dân tộc Việt Nam. 

- Yêu nước - Yêu thiên nhiên 

- Ca ngợi lòng chung thủy - Tinh thán chống xâm lăng 

- Nhân đạo - Ca ngợi Bác Hồ 

- Sô' phận người phụ nữ - Hình tượng anh bộ đội 

b4. Hãy đánh dấu (x) vào những tác phẩm viêt theo 
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trào lưu hiện thực chủ nghĩa trong giai đoạn 1900 đến 
1945. 

- Òng đồ (Vũ Đình Liên) 

- Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tôn) 

- Lão Hạc (Nam Cao) 

- Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam) 

- Đồng hào có ma (Nguyễn Công Hoan) 

- Tôi đi học (Thanh Tịnh) 

bf>. Đánh dấu (x) vào câu diễn đạt đúng nhất trong các 
câu sau: 

- Lê Lợi đã cùng với Nguyễn Trãi lãnh đạo cuộc kháng 
chiên chỏng quân Minh và viết Đại cáo binh Ngô. 

- Nguyễn Trãi đã cùng vói Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng 
chiên chông quân Minh, và viết Đại cáo binh Ngô. 

- Cùng với Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiến chông 
quân Minh, sau đó Nguyễn Trãi thay mặt viết Đại cáo bình 
Ngô. 

— Sau khi cùng vói Lê Lợi lãnh đạo thành công cuộc 
kháng chiên chỏng quân Minh, Nguyễn Trãi đã thay mặt 
Lê Lợi viết Dại Cáo binh Ngô. 

- Vừa cùng với Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chông quan Minh Nguyễn Trãi vừa viết Đại cáo binh Ngô. 

b6. Đánh dâu (x) vào câu viêt sai trong câu sau đây: 

- Tác phẩm Đoạn đường tăn thanh còn gọi là Truyện 
Kiều đã được Nguyễn Du viết ra bằng cả tấm lòng mình. 

- Tác phẩm Truyện Kiều còn gọi là Đoạn đường tân 
thanh dà được Nguyền Du viêt ra bằng cả tấm lỏng mình. 

- Tác phẩm Đoạn đường tản thanh (Truyện Kiều) đã 
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được Nguyễn Du viết ra bằng cả tấm lòng mình. 

b7. Đánh dấu (x) vào câu diễn đạt đúng nhất trong các 
câu sau: 

- Mượn cốt truyện của Thanh Tám Tài Nhân. Nguyễn 
Du đã phong tác ra Truyện Kiều. 

- Mượn cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Nguyễn 
Du đã diễn đạt ra thành thơ Truyện Kiều. 

- Mượn cốt truyện của Thanh Tám Tài Nhân. Nguyễn 
Du đã sáng tạo ra Truyện Kiều. 

- Mượn cốt truyện của Thanh Tám Tài Nhân, Nguyễn 
Du đã dịch ra Truyện Kiều bằng thơ. 

b8. Đánh dấu (x) vào nhận định đúng nhất trong các 
nhận định sau đây: 

- Nguyễn Du sinh ra và lỏn lên trong một giai đoạn 
mà chế độ phong kiến bắt đầu suy tàn. mâu thuẫn nội bộ 
bắt đầu căng thẳng, quyêt liệt. 

- Nguyễn Du sông vào thời mà chế độ phong kiến Việt 
Nam khủng hoảng trầm trọng: giai cấp thông trị thối nát, 
đời sống xã hội đen tối. nông dân khởi nghĩa khắp nơi. 

- Nguyễn Du sống vào thời mà chế độ phong kiến đã 
suy tàn. nưóc mất nhà tan. đời sông lầm than, khô’ sở, vua 
quan bán nước, lòng dân li tán. 

b9. Đánh dấu (x) vào nhận định đúng nhất trong các 
nhận định sau đây khi viết về quan điểm văn nghệ của Bác 
Hồ. 

- Tuy không phải là nhà văn. nhà thơ, nhưng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh rất hiểu vai trò và tác dụng của văn nghệ 
đôi với cách mạng. 
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- Tuy bận trăm công ngàn việc, nhưng Chủ tịch. Hồ 
Chí Minh vẫn rất hay làm văn. làm thơ vì Người hiểu rất rõ 
vai trò và tác dụng của văn nghệ đối với cách mạng. 

bio. Hãy đánh dấu (x) vào nhận định mà em cho là 
đúng về nội dung Nhật ký trong tù: 

- Toàn bộ Nhật ký trong tù là bức tranh vể nhà tù và 
xã hội Trung Quốc hết sức đen tối dưới chính quyền Tưởng 
Giới Thạch. 

- Nhật ký trong từ là bức tranh về nhà tù và xã hội 
Trung Quốc hết sức đen tối dưới chế độ chính quyền Tưởng 
Giới Thạch. 

- Nhật ký trung từ vừa là bức tranh ghi lại những sự 
thật đen tôi về chê độ nhà tù và một phần xã hội Trung 
Quốc dưới chính quyền Tưởng Giới Thạch, vừa là bức chân 
dung tự họa của nhà cách mạng vĩ đại và nhà thơ lớn Hồ 
Chí Minh. 

2. Kiếm tra kiên thức lí luận văn học (LLVH) 

a) Đặc điểm và những yêu cầu tối thiểu cần nắm 

Lí luận văn học là “một bộ môn của khoa nghiên cứu 
văn học có nhiệm vụ nghiên cứu bản chất, chức năng xã hội 
và thẩm mì, quy luật phát triển của sáng tác văn học, có tác 
dụng, xác định phương pháp luận và phương pháp phân 
tích văn học (Từ điên thuật ngữ văn học - NXB Giáo dục 
1992). 

Lí luận văn học trong chương trình THCS không được 
học thành bài. Mãi đến lớp 9 học sinh mới được giối thiệu sơ 
lược một số khái niệm thuật ngữ lí luận văn học. Tuy vậy 
đê tiếp nhận và phân tích tôt những vấn để văn học, học 
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sinh không thể không có những hiểu biết nhất định về lí 
luận văn học. Nói một cách khác, một học sinh được coi là 
có năng lực văn học hoặc có trình độ phổ thông vê môn vàn 
cũng cần phải nắm được một sô" kiến thức cơ bản, tôi thiểu 
về lí luận văn học. 

Sau đây là một sô" kiến thức lý luận văn học cần trang 
bị qua các tiết học văn học và bài kiểm tra: 

- Nắm được khái niệm sơ lược vê một sô" vấn đề như: 
Thê nào là tác phẩm văn học? Thẻ nào là tự sự, trữ tinh, 
kịch? Thế nào là nhân vật, cô"t truyện, chi tiết? Thế nào là 
vần, nhịp trong thơ? Thế nào là đề tài, chủ đê v.v... 

- Nắm được đặc điểm của một sô" thể loại văn học: 
truyện cười, cổ tích, ngụ ngôn, tục ngữ, thần thoại, truyền 
thuyết, ca dao, đồng dao, truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, ký, 
thơ Đường luận, thơ lục bát và một sô thế loại văn cô như 
kịch, cáo, văn tế... 

- Nắm được một sô" biện pháp tu từ như: so sánh, ẩn 
dụ, nhân hóa, tượng trưng... 

Tất nhiên ở đây không thể yêu cầu cao kiến thức mà 
chỉ đòi hỏi hiểu biết sơ lược nhưng cơ bản và chính xác. 

b) Cáu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức lý luận 
văn học của học sinh lớp 9 (cuối cấp THCS) 

bl. Đánh dấu (x) vào nhận định mà em cho là đúng 
trong các nhận định sau: 

- TPVH có thể viết về người, có thể viết về vật, như 
thê" tác giả viết ra không chỉ nói với con người. 

-TPVH có thể viết vê con người, có thể viết vê sự vật, 
con vật hay các vị thần thánh, tiên bụt... nhưng vẫn là để 
nói với con người. 
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- TPVH có thê viết vê con người, có thê viêt vê sự vật, 
con vật hoặc thánh thần, tiên, bụt... nhưng cuối cùng củng 
là đẽ nói vẽ con người và nói với con người. 

b2. Hày đãnh dấu (x) vào những nhận xét đúng trong 
các nhận xét sau đây: 

- Đã là TPVH thì đều phải có cốt truyện. 

- Đã là thơ thì phải có vần. 

- Có những truyện ngắn có cốt truyện và có những 
truyện ngắn không có côt truyện. 

- Một câu ca dao cũng là một TPVH. 

- Văn nghị luận thuyết phục người đọc bằng hình 
tượng nghệ thuật. 

b3. Đánh dấu vào nhừng nhận xét mà em cho là đúng 
trong các nhận xét sau: 

- Nhân vặt trong TPVH đều là con người. 

- Nhân vật trong TPVH có thể là vặt (con vật, sự vật). 

- Nhân vật trong TPVH có thể coi là bác nông dân có 
thê là chiếc nồi đồng hay cây chuôi. 

é 

— Nhân vật là những chủ thê gây ra hành động trong 

TPVH. 

b4. Đánh dấu vào những nhận xét sai trong các nhận 
xét sau: 

- Đà là nhân vặt chính diện thì đều là nhân vật chính 
trong TPVH. 

- Nhân vật phản diện có thê là nhân vật chính, có thể 
là nhân vật phụ. 

- Chỉ có những nhân vật tích cực, chính diện mới có 
thê xây dựng nhản vật điên hình. 



- Có những nhân vật vừa tích cực, vừa tiêu cực. 

b5. Hãy gạch chân tên các nhân vật trong Truyện Kiều 
vừa là nhân vật chính diện vừa là nhân vật chính trong sỗ' 
các nhân vật dưới đây: 

Mã Giám Sinh, Kiều, Từ Hải, Tú Bà, Bạc Bà, Kim 
Trọng, Thúc Sinh, mụ môi, Vương Quan, Thúy Vân, Hồ Tôn 
Hiến, vãi Giác Duyên. 

b6. Hãy đánh dấu (x) vào nhận xét mà em cho là đúng 
trong các nhận xêt sau: 

- Thơ Đường luật là loại thơ tứ tuyệt (4 câu). 

- Thơ Đường luật là loại thơ thất ngôn tứ tuyệt (4 câu, 
mỗi câu bảy chữ). 

- Thơ Đường luật là loại thơ làm theo các thê thơ đời 
Đường (Trung Quốc). 

- Thơ Đường luật là loại thơ thất ngôn bát cú (tám 
cảu, mỗi câu bảy chữ). 

- Thơ Đường luật là loại thơ chỉ có ỏ đời Đương (Trung 
Quốc). 

b7. Hãy dẫn ra một câu lục bát không phải là ca dao, 
một câu lục bát là ca dao và một câu ca dao không theo thể 
lục bát. 

- Cảu ca dao nhưng không theo thể lục bát: 

- Câu lục bát không phải là ca dao: 

- Câu lục bát đồng thời là ca dao: 

b8. Đánh dâu (x) vào nhận xét mà em cho la đúng 
trong các nhận xét sau: 

- Truyện ngụ ngôn là loại truyện chí có trong văn học 
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dân gian. 

- Truyện ngụ ngôn là loại truyện mượn chuyện loài 
vật mà nói chuyện con người, răn dạy con người. 

-Truyện ngụ ngôn là loại truyện thường nhân một sự 
vật, sự việc đê nêu lên những bài học luân lí hoặc những 
triêt lí dưới một hình thức kín đáo nhằm răn dạy con người. 

b9. Hãy ghi tên biện pháp tu từ vào mỗi ví dụ sau đây 

- Còn trời còn nước còn non 

Còn cô bán rượu anh còn say sưa 

(ca dao) 


Biện pháp:. 

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng 
Nỡ để dân đen mắc nạn này? 

(Nguyền Đình Chiêu) 

Biện pháp:. 

- Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

Thây xanh xanh những mấy ngàn đáu 
Ngàn đâu xanh ngắt một màu 
Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai 

(Đoàn Thị Điểm) 


Biện pháp:. 

- Áo chàm đưa buổi phân li 

Cầm tay nhau biết nói gi hôm nay 

(Tô Hữu) 


Biện pháp:. 

bio. Đánh dấu vào nhận xét mà em cho là diễn đạt 
đúng nhất vai trò, tác dụng của văn học trong cuộc sông. 
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- Chỉ có văn học mới đem lại cho con người niềm tin 
và nghị lực để sông giữa cuộc đòi đầy dông bão này. 

- Không có văn học, cuộc sống như thiếu ánh mặt tròi, 
thiếu không khí, thiếu sự sông. 

- Văn học chân chính đã giúp con người sõng cao đẹp 
hơn, làm cho tâm hồn ta trong sáng hơn, giúp ta có thêm 
nghị lực đê sông giữa cuộc đòi. 

- Trong các cuộc kháng chiến chông xâm lược, thơ văn 
đã giúp dân tộc ta đi qua bão lửa và chiên thắng ké thù. 

3. Kiếm tra kiên thức TPVH 

a) Đặc điểm và yêu cẩu tôi thiêu cẩn nắm 

Kiến thức về tác phẩm là một phương diện rất quan 
trọng đê đánh giá trình độ một học sinh. Tất cả những lí 
thuyết về lịch sử văn học, những nguyên tác. nguyên lí lí 
luận văn học... Sẽ trở nên trông rỗng, khô khan, thiếu sinh 
động... nếu không được xem xét khái quát từ thực tế phong 
phú cụ thể của sáng tác văn học. Người học sinh không nắm 
được TPVH với những yêu cầu tôi thiêu thì cũng coi như 
không có năng lực văn học. Kiên thức vê TPVH thể hiện 
khả năng đọc nhiều hay ít, đọc kĩ hay qua loa đại khái, trí 
nhó tôt hay không tốt, thuộc nhiêu hay thuộc ít, biết có hệ 
thông hay không có hệ thông... Yêu cầu chung đối với tất cả 
mọi học sinh về kĩ năng nắm được một TPVH là: 

- Đôi với thơ: Phải thuộc, có thê cả bài, một sô đoạn 
hoặc những câu hay. Nắm được chủ đề của bài thơ đó. 

- Đối với văn xuôi: Phải nắm được côt truyện, mạch 
văn nhân vật (hệ thông nhân vật) và những chi tiết tiêu 
biểu, đặc sắc. Nắm được chủ để tư tương của tác phẩm đó. 
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Yêu cầu cụ thể vể sô' lượng tác phẩm cần nắm: 

Tôi thiểu là phải nắm được những tác phẩm đã học 
trong chương trình khoá (đã được nghe giảng trên lớp) gồm 
cả văn học Việt Nam và văn học nưốc ngoài. Đôi vói học 
sinh lớp IX, vì là lớp cuối cấp, do yêu cầu thi cử, nén có thể 
kiểm tra kiến thức tác phẩm cả ở nhũng lớp dưới (đã học) 
nêu thấy quan trọng và cần thiết. Để phục vụ và đánh giá 
được những học sinh khá giỏi, những câu hỏi trắc nghiệm 
này mở rộng ra cả những tác phẩm đọc thêm và những tác 
phẩm ngoài chương trình. Vì sô' lượng TPVH rất phong phú, 
nên chúng tôi chỉ soạn một số câu hỏi tiêu biểu để làm ví 
dụ. giáo viên có thê tự biên soạn thêm cho đa dạng, đẩy đủ 
và phong phú. 

b) Cáu hỏi trắc nghiệm kiến thức tác phẩm văn hoc 
học sinh lớp 9 

bl. Bài Hịch tướng sĩ có một đoạn nói rất cảm động về 
tấm lòng yêu nước căm thù giặc của vị chủ tướng, đó là 
đoạn nào? Em hãy chép ra một cách chính xác đoạn đó theo 
bản dịch trong SGK 

b2. Bài Bình Ngô đại cáo, SGK 9 (chỉnh lý) chia làm 4 
đoạn có đánh số từng đoạn. Em hãy ghi ra các đoạn đó (chỉ 
can ghi vài chữ đầu) và nêu đại ý của đoạn bằng một câu 
ngắn gọn. 

— Đoạn 1: từ. 

Đại ý:. 

- Đoạn 2: từ. 

Đại ý. 

v.v. 
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b3. Ghi tên các tác giả và tác phẩm vào sau các câu 
trích sau: 

- Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 
Đêm qua sân trước một nhành mai 

(Tác giả:...Tác phẩm:.) 

- Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn 
Đầy sân mưa bụi nỏ hoa xoan. 

(Tác giả:.Tác phẩm:.) 

- Bùi một tâm lòng ưu ái củ 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông 

(Tác giả:.Tác phẩm:.,.) 

b4. Truyện Người con gái Nam Xương có những nhân 
vật nào? Ai là nhân vật chính? Chi tiết nào quan trọng nhất 
tạo nên thiên truyện này? 

- Các nhân vật:... 

- Nhân vật chính:. 

- Chi tiết quan trọng nhất. 

b5. Ghi tên các nhân vật vào sau mỗi câu Kiểu sau 

đây: 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh 

- Mày râu nhẩn nhụi, áo quần bảnh bao 
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da 
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Nhác trông nhờn nhợt màu da 
Án gi to lớn đẫy đà làm sao 


Sống làm vợ khắp người ta 

Hại thay thác xuống làm ma không chồng 


Ở ăn thì nết củng hay 

Nói lời ràng buộc thì tay cũng già 


Giang hồ quen thói vẫy vùng 

Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo 


Trông lên mặt sát đen xi 


Một tay bẻ biết bao cành phù dung 


b6. Khoan khoan ngồi đó chớ ra 

Nàng là phận gái ta là phận trai. 

Hai câu thơ trên của ai? Trích ở tác phẩm nào? Đó là 
lời của nhân vật nào? Nói trong tình huống nào ? 

2.7. Kiệt kê những bài thơ của Nguyễn Khuyến và 
Trần Tế Xương đã được học trong chương trình. Ghi lại 
chính xác 2 câu mở đầu bài Thu Điếu, 2 câu kết bài thương 
VỢ, 2 câu đầu của Thu Vịnh và 2 câu kết của bài Sông Lấp. 
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2.8. Điền thêm vào cho đầy đủ và chính xác đoạn thơ sau: 

- . giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng . 

. xanh là mãi mãi 


Mà sao nghe 


(Viền Phương) 


Mùa xuân người. 

. quanh lưng 

Mừa xuân người . 


Tất cả 


xôn xao 


(Thanh Hải) 


b9. Trong chuyện ngắn Làng , Kim Lân cho ông Hai 
nói chữ, nhưng dùng chữ lại không chính xác. Cáu ông Hai 
nói sai là câu nào? Hăy ghi lại nguyên văn câu ấy và theo 
em phải nói thế nào mới đúng. 

- Ồng Hai nói:. 

- Lẽ ra phải nói:. 

bio. Trong chương trình lớp 9 các em được học 2 nhà 
thơ nôi tiêng đòi Đường (Trung Quôc) đó là những nhà thơ 
nào? Hãy ghi^tên các bài thơ em được học trong chương 
trình của 2 nhà thơ đó và chép lại chính xác 4 câu thơ trong 
bài Xa ngắm thác núi Lư. 


4. Câu hói trác nghiệm khả năng hiếu và cảm thụ 
văn học 

a) Đặc điểm và yêu cầu 

Như phần đầu đã trình bày, việc kiểm tra đánh giá 
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trinh (tộ cảm thụ văn học là một việc làm rất khó. Lâu nay 
trong nhà trường qua các kì thi cử, kiểm tra hầu hết chỉ 
bằng một hình thức thi viết bài, với một nội dung: phân 
tích, hoặc bình giảng một TPVH nào đó. Đã đành là hình 
thức kiểm tra này có vai trò ý nghĩa của chúng, tuy vậy nó 
củng đê lại khá nhiểu nhược điểm. Hạn chế lớn nhất của 
hình thức này là do bài viết của nhiêu học sinh dài dòng, ý 
tứ lại không rõ, hình thức trình bày, chữ viết cẩu thả, khó 
đọc.... người chấm rất khó theo dõi và xác định mức độ tốt 
xâu một cách chuẩn xác. Nhất là khi phải châm nhiều bài 
như ở các cuộc thi đại trà, phố thông (thi tốt nghiệp đại học, 
cao đẳng...). Thêm vào đó cùng phải thây một thực tế là 
mặc dù đê thi nào trước khi chấm cùng được người ra đê 
phổ biên đáp án cụ thể, tuy vậy việc chấm phần lớn vẫn 
phụ thuộc cảm tính của người chấm. Có thể nói, cuối cùng, 
bao nhiêu người chấm, có bấy nhiêu đáp án. Thậm chí ngay 
một người chấm ở các thòi điểm khác nhau, cũng có nhiều 
đáp án khác nhau về cùng một đề thi. Mặt khác trình độ 
giáo viên lại không đồng đều, nên nhiều khi kết quả rất 
khác nhau. Việc kiểm tra đánh giá năng lực hiểu và cảm 
thụ TPVH của học sinh dưói dạng trắc nghiệm cũng không 
ít khó khăn. Vì cảm thụ thẩm mĩ là vân đề định tính rất 
tinh vi, tê nhị. Vậy làm thê nào đê đưa ra được những câu 
hoi thật ngắn gọn, tiện lợi cho việc trả lòi của eác em mà 
vẫn đánh giá đúng được khả năng hiểu và cảm thụ TPVH 
của học sinh là tôt hay không tốt. Điều này đòi hỏi những 
người biên soạn bộ đê trắc nghiệm này phải thật công phu, 
sáng tạo, nêu được nhiều tình huống buộc học sinh khó thể 
hiện, ('húng tôi cho rằng các câu hỏi ấy nhìn chung nên đa 
dạng, phong phú nhưng tập trung vào 2 vấn để lón: 

- Thấy được giá trị của TPVH (cái hay, cái đẹp của 
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nội dung và nghệ thuật: 

- Lí giải được các giá trị đó đúng những nguyên tắc 
tiếp nhận và phân tích nghệ thuật. 

Yêu cầu tối thiểu đối với học sinh ở phương diện này 
là: 

- Trình bày được sự hiểu biết và cảm nhận đúng đắn 
của mình về TPVH. 

- Có những lí giải về giá trị của tác phẩm đó, tuy có 
thể chưa sâu sắc, chưa toàn diện, đầy đủ... nhưng đúng và 
tỏ ra nắm được nguyên tắc tiếp nhận và phân tích TPVH. 

- Không có những suy diễn thô thiển, những áp đặt 
vụng về, tùy tiện, cứng nhắc, rập khuôn cả về nội dung và 
nghệ thuật của TPCH. 

Việc trình bày những hiểu biết và cảm nhận về TPVH 
có thể đưa vào những kiến thức đã học và đã đọc được, 
nhưng cố gắng trình bày bằng ngôn ngữ và cách thức của 
riêng mình. 

. b) Câu hỏi trắc nghiệm khả năng hiểu và cảm nhận 
TPVH của học sinh 9 

bl. Dẫn ra một đoạn có nhịp điệu dồn dập, nhanh 
mạnh nhất trong bài Bình Ngô đại cáo. Chỉ ra tác dụng của 
nhịp điệu ấy. 

b2. Đọc bài Thuật hứng của Nguyễn Trãi có 2 ý kiên 
về cảm hứng chủ đạo: 

- Ca ngợi cuộc sông nhàn tản. vui giữa thiên nhiên. 

- Tràn đầy một tấm lòng lo nước thương đời. 

Hãy đánh dấu vào ý kiên mà em tán thành. 
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b3. So với cách mô tả mùa xuân trong thơ văn cổ, thì 
hình ảnh “Đầy sân mưa bụi. nở hoa xoan” trong bài Cuối 
xuân tức sự của Nguyễn Trãi có gì đặc sắc? 

b4. Trong TPVH, có những chi tiết rất quan trọng, 
không có chi tiêt đó, cốt truyện không phát triển được. Em 
hãy chỉ ra một chi tiết như thế trong truyện ngắn Người 
con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ và trong tiểu thuyết 
Tắt đèn của Ngô Tất Tô. 

b5. Bốn đoạn thơ sau đây là gương mặt của 4 nhân vật 
trong Truyện Kiệu: 

- Làn thu thủy nét xuân sơn 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh 

(Kiểu) 

Quá niên trạc ngoại tứ tuẫn 

Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh hao 

Trước thầy, sau tớ xôn xao 

(Mã Giám Sinh) 
Nhác trông nhờn nhợt màu da 
An gì to lớn đảy đà làm sao 

(Tú bà) 

- Râu hừm hàm én mày ngài 

Vai năm thước rộng thản mười thước cao 

(Từ Hải) 

Hãy nếu nhận xét của mình vê cách tả ngoại hình 
nhân vật chính diện và phản diện của Nguyễn Du có gì 
khác nhau? 

2.6. Hãy đành dấu (x) vào nhận xét mà em cho là 
không chính xác vê bài thơ Qua đèo Ngang của Bà huyện 
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Thanh Quan. 

- Bài thơ là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, sơn 
thủy hừu tình của một vùng quê hương đất nước. 

- Bài thơ miêu tả một cảnh thiên nhiên buồn bà, 
hoang vắng đẻ kí thác một mảnh tinh riêng của Bà huyện 
Thanh Quan. 

Bài Qua đèo Ngang và bài Bạn đến chơi nhà cua bà 
huyện Thanh Quan và Nguyễn Khuyên đều kêt thúc bằng 3 
chữ: ta với ta, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Hãy chỉ ra 
ý nghĩa khác nhau của chúng. 

b7. Nào đáu những đêm vàng bẽn bờ suối 
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? 

Đảu những ngày mưa chuyến bôn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? 

Đâu những binh minh ccĩy xanh năng gội 
Tiêng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Đâu những chiểu lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Dè chiếm lấy riêng phần bí mật? 

Than ôi: Thời oanh liệt nay còn đâu? 

(Thè Lừ - Nhớ rừng) 

Trong đoạn thơ trên nhà thơ Thế Lữ đã sử dụng 
nhừng biện pháp tu từ nào? Hãy chỉ ra vai trò và tác dụng 
của một biện pháp mà em cho là nổi bật trong đoạn thơ ấy. 

b8. Trong đầm gi đẹp bằng sen 

Lá xanh bông trắng lại chen nhỉ vàng 

Nhị vàng bỏng trăng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mũi bùn 
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('ách mô tả hoa sen của tác giả dân gian có gì đặc 
biệt? Y nghĩa của cách tá ấy là gì? 

1)9. Chi tiẻt nào trong truyện ngan Lão Hạc của Nam 
Cao khiên người đọc võ lè ra về nhân cách trong sạch của 
Lão Hạc? Chi tiết ấy chứng tỏ tài năng xây dựng tình 
huống truyện cua Nam Cao ỏ chỗ nào? 

bio. Nhận xét âm hưởng đoạn thơ kêt thúc bài Đoàn 
thuyên đánh cá cua Huy Cận. Hãy chỉ ra yêu tỏ nào tạo nên 
âm hương ấy: 

...Cảu hát căng buồm với gió khơi 

Đoàn thuyên chạy đua cùng mặt trời 

Mặt tròi đội biến nhô màu mói 

Măt cá huy hoàng muôn dặm phơi 

bll. Câu thơ sau đây của Xuân Diệu đem lại cho em 
cảm giác gi? Yếu tô nào của câu thơ đã mang lại cảm giác 
đó? 

Những luồng run rẩy rung rinh lá 
Dôi nhánh khô gầy xương mỏng manh 

bl2. Hãy diễn xuôi ý của hai câu thơ trong bài Thăng 
Long thành hoài cô của Bà huyện Thanh Quan: 

Lỏi xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền củ lâu dài bóng tịch dương 

Câu thơ: 

Sáng ra bờ suối tôi vào hang 
Cháo bẹ rau măng ván săn sàng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 2 cách hiểu: 

- “Sẵn sàng” ở đây là Bác vẫn sẵn sàng tinh thần cách 
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mạng. 

- “Sẵn sàng” ở đây là cháo bẹ rau măng vẫn -luôn luôn 
sẵn có. 

Em hiểu theo cách nào? Tại sao lại hiểu như thê? 

5. Kiểm tra kĩ năng viết vãn 

a) Đặc diêm và yêu cầu 

Tuy đã có kiến thức, đã hiểu về một vấn đê nảo đó của 
văn học (4 vấn đề trên chẳng hạn), nhùng viết ra, diễn đạt 
ra cho người khác cùng hiểu, cùng thương thức như mình 
bằng một văn bán là cả một khoảng cách khá xa. Làm được 
việc đó đòi hỏi phải có một năng lực nhất định, thậm thí còn 
là một năng lực đặc biệt. Nhà trương phô thông gọi đó là kĩ 
năng viết vần. Viết văn ỏ đây được hiểu là viết một bài văn 
nghị luận (từ cuỏì cấp THCS trở đi) hoặc một bài văn miêu 
tả, tường thuật, kê chuyện sáng tạo hay viết thư V.V.... (đôi 
với học sinh từ lớp 7 trở xuông). Các kiểu văn bản khác 
trong loại văn hành chính công cụ (biên bản, tờ trình, hợp 
đồng, đơn từ...) chủ yếu là kỹ năng trình bày đúng quy 
cách, tập dượt theo đúng các kiêu trình bày có tính khuôn 
mẫu cô định vẻ bô cục văn bản. 

Riêng loại văn nghị luận (văn học hoặc xã hội), mà 
mặc dù trong nhà trường cũng đề ra việc rèn luyện theo 
một kiểu nghị luận nào đó như giải thích, chứng minh, 
phân tích, bình luận... nhưng nội dung, không hạn chê và 
hình thức trình bày được tự do phóng khoáng hơn nhiều. 
Cái đích cuối cùng của bài viết là thuyêt phục được người 
đọc, hiểu và tin vào những gì mình trình bày. Muôn thê bài 
viết phải đặt ra 2 yêu cầu: 
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- Bài viết phái có ý 

- Bài viết phải có văn (chất văn, lời văn) 

Yỏu cầu tôi thiếu về kĩ năng viết văn đôi vói ÌỌC sinh 

lớp 9 là: 

- Vể ý: trình bày lại được đúng những nội dung đã 
được học về một vấn để văn học nào đó. 

- Về văn: biết diễn đạt đúng ý mà mình định trình 
bày trong bài theo một yêu cầu về hình thức nào đó. Cụ thể 
là không dùng từ sai, không viết câu sai, biết cách viết một 
đoạn văn hoàn chỉnh và nắm được yêu cầu của một bài văn 
hoàn chỉnh theo một kiểu bài nào đó. 

b) Cáu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kĩ nãng viết vãn 
của học sinh lớp 9 

bl. Hãy nêu cách sửa (có thê nêu nhiêu cách khác 
nhau, nhưng phải bảo đảm đúng ý của câu đê đưa ra cho 
các câu văn sau đây: 

- “Con người ở đó không chỉ khể mà còn rất đẹp”. 

- “Bất khuất trước kế thù còn dễ hiểu nhưng bất 
khuất trước mình mới thật khó”, 

'-“200 bạc vô tri mà thủ phạm”. 

- “Hiện thực Nam Cao không nặng tố cáo mà khơi gợi, 
ngẫm nghĩ”. 

- “Kê và chuyến hóa từ mình qua nhân vật, người có 
mặt đến kẻ khuất mặt, bên ngoài đến bên trong”. 

b2. Phân tích tinh thần nhân đạo của Nam Cao qua 
truyện ngắn Lão Hạc , bạn em đưa ra 3 đê cương (dàn ý) cơ 
bản sau đây: 

Dàn ỷ I: 
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1. Truyện Lão Hạc tô cáo chê độ phong kiên thỏi nát. 

2. Truyện Lão Hạc nêu bật nỗi khổ của người nồng 

dân. 

3. Truyện Lảo Hạc tỏ rõ lòng căm thù của Nam Cao 
đôi với xã hội cũ. 

Dàn ỷ II: 

1. Truyện Lão Hạc thê hiện lòng thông cảm sâu sắc 
của Nam Cao đốì với người nông dân nghèo. 

2. Truyện Lão Hạc thẻ hiện sự quý trọng của Nam 
Cao đôi với người nông dân. 

3. Truyện Lão Hạc thẻ hiện sự bất bình của Nam Cao 
đôi vói xã hội cũ. 

Dàn ý III: 

1. Truyện Lão Hạc thê hiện rõ niềm xót thương và tin 
yêu đôi với người nông dân của Nam Cao. 

2. Truyện Lão Hạc ca ngợi nhân cách cao đẹp, trong 
sáng của người dân lao động cùng khỏ. 

3. Qua Lão Hạc Nam Cao đã gián tiêp tô cáo một xã 
hội thôi nát, khôn cùng. 

4. Qua Lão Hạc Nam Cao đã dạy ta bài học về cách 
nhìn nhận bản chất một con người. 

Hãy đọc kĩ 3 dàn ý trên và chọn một. Sau khi chọn 
xong, hãy phát triển một ý lớn trong dàn ý đó thành các ý 
nhỏ hơn. 

b3. Cho một ý sau đay làm câu chủ đề cho một đoạn 
văn: “Qua Lão Hạc , ta thấy Nam Cao rất tin ỏ con người”. 
Em hãy viêt 5 câu tiêp theo để làm sáng tỏ ý này. Khi viết 
nên sử dụng các cụm từ mở đầu câu như: 
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- Nếu không tin ở con người. 

- Chẳng lè đó không phải. 

- Không tin ở con người sao Nam Cao. 

- Đó chẳng phải là.? 

h>4. Nêu phải triển khai ý lốn sau đây, em sẽ nêu 
những ý nhỏ nào? 

Ý lớn: Đọc Nhật kí trong từ của Bác, thấy bài nào cũng 
lấp lánh chất thép. 

bõ. Hãy viết một đoạn văn (từ 5 đên 7 câu) diễn tả 
tâm trạng của nàng Kiểu ‘Trước lầu ngưng Bích”. Trong 
đoạn văn đó hãy sử dụng các từ sau đây sao cho thích hợp: 

Thất vọng, hoảng loạn, tuyệt vọng, bơ vơ, thăm thẳm, 
chơi vơi, mịt mù, đằng đẵng, rỢn ngợp, kinh hoàng, lênh 
đênh, vỏ định. 

b6. Nếu phải viết bài văn phân tích tinh thần nhân 
đạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều em sẽ triến khai 
những ý lớn nào của bài viêt? Ghi các luận điểm (ý lớn) mà 
em sẽ viết ở thân bài theo thứ tự hợp lí: 

Thán hài 


b7. Đây là một đoạn văn bản em phân tích vai trò của 
văn học đôi với cuộc sống con người. Em hãy đọc và phát 
hiện xem có chỗ nào chưa đúng hoặc cần phải diễn đạt lại. 
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Sau đó viêt lại đoạn văn này theo ý của mình (độ dài như 
nhau). 

Thật khó mà nói hết vai trò tác dụng của văn học 
đôi với cuộc đời này. Chỉ có văn học vối nghệ thuật mới đem 
lại cho con người niềm tin và hi vọng. Văn học là tấm gương 
phản chiêu cuộc sông xả hội. Nó bắt nguồn từ cuộc sông 
phong phú đa dạng của con người. Nó luôn hướng tới mô tả 
cuộc sống của con ngưòi. Không có con người thì không có 
văn học”. 

b8. Trong bài thơ dài Theo chân Bác, khi tả cảnh ngôi 
nhà của Bác Hồ ở làng Kim Liên (Nghệ An) nhà thơ Tố Hữu 
viết: 

Ba gian nhà trông không hương khói 
Một chiếc giường tre chiếu chẳng lành 

Một thòi gian sau. nhà thơ chữa lại: 

Ba gian nhà trông nôm đưa võng 
Một chiêc giường tre chiếu mỏng manh 

Em hãy viết một đoạn văn ngán (5-7 câu) phân tích ý 
nghĩa của sự thay đổi ấy. 

b9. Đoạn văn sau đây đà bị lược bỏ các dấu chấm câu, 
em hãy đọc và chấm câu lại cho đúng. 

“Cuốn tiểu thuyết bỏ dở ở chương thử 3 bóng tối còn 
dày đặc bầu tròi Trung Nghĩa nhưng ngọn lửa vĩ đại của 
cách mạng đả được chuẩn bị không phải ơ đâu xa mà ngay 
trong cái tâm trạng u uất của anh Hai Rô trong cái tư thê 
dữ dội của ông Tư Trầm trước mặt thằng cảnh sát trong cái 
giọng nói dễ dàng mà đáo để của chị Năm Bưởi trong lời ru 
con lửng lơ mà hàm ý đe doạ của chị Hai Khê đôi với thằng 
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đại diện “mai kia phượng đáo về đình"... trong những câu 
chuyện ba lơn có tính chất như một thứ tiếu lâm hiện đại 
của ỏng Ba Lung và cái hành vi ngang ngược cũng rất tiếu 
lâm của ông khuấy động giấc ngủ của vợ chồng Ba sồi và 
cũng khuấy động luôn cả vào cái trật tự của chế độ Mĩ - 
Nguy..." 

bio. Hãy gạch dưới chân những từ ngữ mà em cho là 
độc đáo và hay trong đoạn văn sau đây: 

“Mỏ đầu Vàn chiêu hồn là một cái nhìn rất bi thiẻt vê 
cuộc đời. Một cõi dương ảm đảm, một thê giói vắng lặng, 
mênh mồng. Toàn một màu chết. “Màu bạc của ngàn lau, 
màu vàng của lá rụng, tiếng sương sa lác đác, tiếng mưa 
khóc không thỏi" (Hoài Thanh-Văn chiêu hồn của Nguyễn 
Du). 

Chọn 2 từ mà em cho là đặc sắc nhất trong đoạn văn 
trên, sau đó hãy đặt vỏi 2 từ đó (mỗi từ thành một câu). 

bll. Hãy viết 3 mở bài khác nhau cho để văn sau đây 
(mỗi mở bài chỉ 5 câu): 

Đề: Nhật kí trong tù là bức chân dung tự họa của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Em hiểu điều đó như thế nào, hãy làm 
sáng tỏ ý kiến của mình qua việc phân tích câu thơ trên của 
Bác. 


III. MẨU BÀI KIÊM TRA ĐÁNH GIÁ 
NĂNG Lực VĂN HỌC CỦA HỌC SINH THCS 


Trong những mẫu sau đây, chúng tôi nêu 5 câu hỏi 
cho một học sinh nhằm đánh giá được năng lực văn học của 
học sinh đó. Như trên đã nói, 5 câu này nhằm vào 5 yêu cầu 
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về các mặt biểu hiện trình độ văn học của người trả lòi. 
Thời gian cho mỗi bài kiểm tra ấy là từ 45 phút đẽn 60 
phút. 

Mẩu bài kiểm tra ấy như sau: 

1. Trắc nghiệm kiêm tra đánh giá năng lực văn học 
của học sinh lớp 9 phổ thông 

1. Hãy gạch dưới tên các tác giả văn học thuộc giai 
đoạn từ 1930 - 1945 thời kì từ đầu những năm 30 đến 1945. 

Tản Đà, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Thành 
Long, Nam Cao, Huy Cận, Nguyễn Ai Quốc - Hồ Chí Minh, 
Thạch Lam, Trần Tuấn Khải, Tế Hanh , Nguyễn Duy, 
Nguyên Hồng, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Tịnh. 

2. Hãy đánh dấu (x) vào những nhận xét mà em cho là 
đúng trong những nhận xét sau đây. 

A. Đã là tác phẩm văn học thì phải có cốt truyện. 

B. Đã là tác phẩm vản học thì phải có nhân vật. 

c. Đã là thơ thì phải có vần. 

D. Có những truyện có cốt truyện và có nhừng truyện 
không có cốt truyện. 

3. Trong đầm gi đẹp bang sen 

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhị vàng bông trắng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Cách mô tả hoa sen của tác giả dân gian có gì đặc 
biệt? (chỉ nói 1,2 câu vắn tắt). 

Ý nghĩa của cách mô tả ấy ở chỗ nào? (nói ngắn gọn 
trong vòng 2-3 câu). 
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4. Cho một ý sau đây làm cảu chủ đê cho một đoạn 
văn "Qua Lão Hạc , ta thấy Nam Cao rất tin ở con người” 
Em hãy viết tiếp 5 cảu thành một đoạn văn đê làm sáng tỏ 
ý này. Khi viết nên sử dụng các cụm từ sau đây để mở đầu 
các câu: “Nếu không tin ở con người...” “Chẳng lẽ đó không 
phải...” “Không tin ở con ngưòi sao Nam Cao...” “Đó chẳng 
phải là...” 

5. Hãy liệt kê các nhân vật chính diện đồng thòi là 
nhản vật chính trong Truyện Kiều. 

Chép ra chính xác 4 câu cuối trong bài Mùa xuân chín 
của Hàn Mặc Tử. 

2. Trắc nghiệm kiếm tra đánh giá năng lực văn học 
của học sinh lớp 9 

1. Hãy đánh dấu vào 2 bộ phận văn học lớn đã tạo nên 
nền văn học dân tộc: 

- Văn học yêu nưóc 

- Văn học trào phúng 

- Văn học lãng mạn 

- Văn học dân gian 

- Văn học sau cách mạng tháng Tám 

- Văn học kháng chiến chông Mĩ 

— Văn học viết 

- Văn học cổ điển ' 

2. Đánh dấu vào nhận xét đúng trong các nhận xét 
sau đây: 

- Ca dao là một thể thơ lục bát 

- Thơ lục bát chính là ca dao 
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- Trong ca dao có vận dụng thơ lục bát 

- Ca dao là thơ lục bát ngày xưa. 

+ Dẫn ra 2 câu ca dao: 

+ Dẫn ra 2 câu thơ lục bát: 

3. Hãy dẫn ra chính xác 4 dòng thơ miêu tả cảnh cô 
đơn, buồn bã của ông đồ trong bài thơ cùng tên của Vu Đình 
Liên. 

4. Chi tiết nào trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam 
Cao khiến người đọc phải bừng tỉnh trước nhân cách trong 
sạch của lão? Chi tiết ấy chứng tỏ tài năng xây dựng tình 
huống truyện của Nam Cao ở chỗ nào (viết ngắn gọn bằng 
cách gạch đầu dòng). 

5. Nếu phải triển khai ý lớn sau đây thì em sẽ nêu 
những ý nhỏ nào? 

- Ý lớn: Tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tô tràn đầy 
một tinh thần nhân đạo. 

3. Trắc nghiệm kiếm tra đánh giá năng lực vản học 
của học sinh lớp 9 phô thông 

1. Đánh dấu (x) vào câu diễn đạt đúng nhất trong các 
câu sau: 

A. Lê Lợi đã cùng Nguyễn Trãi lãnh đạo cuộc kháng 
chiến chỏng quân Minh và viết Đại cáo bình Ngô . 

B. Vừa cùng Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiến chỏng 
quân Minh, Nguyễn Trãi vừa viết Đại cáo binh 
Ngô. ~ 

C. Nguyễn Trãi đã cùng với Lê Lợi viết Đại cáo binh 
Ngô khi đánh tan quân Minh. 


212 



D. Sau khi cùng Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiên 
chông quán Minh thắng lợi Nguyễn Trải đã thay 
mặt vị chủ tướng viết Đại cáo binh ngô 

2. Hãy đánh dấu vào nhận xét mà em cho là đúng 
trong nhận xét sau: 

A. Thơ Đưòng luật là loại thơ tứ tuyệt ( 4 câu). 

B. Thơ Đường luật là loại thơ thất ngón bát cú (bảy 
chữ tám câu). 

c. Thơ Đường luật là loại thơ làm theo các thê thơ đời 
Dường ơ Trung Quốc. 

D. Thơ Đường luật là loại thơ của đời Đường. Trung 
Quốíc ngày xưa. 

3. Hãy hệt kê ra 2 chi tiết nói lên thái độ của Phan 
Bội Châu trong truyện Varen và Phan Bội Châu của 
Nguyễn Ai Quốc đôi vói toàn quvển Varen ở cuôi cuộc gặp 

gở- 

- Chi tiết 1: 

- Chi tiết 2: 

4. Câu thơ sau đây của nhà thơ Xuân Diệu đem lại cho 
em cảm giác gì? Yếu tô" nào mang lại cảm giác đó? (trả lòi 
thật ngắn gọn) 

Những luồng run rấy rung rinh lá 

Dôi cánh khô gầy xương mỏng manh 

(Đây mùa thu tới) 

5. Em hãy thay lời con hổ diễn XUỎ 1 đoạn thơ sau 
trong bài Nhố rừng của Thê Lữ. Mỗi câu thơ chuyên sang 
một câu văn xuôi. 

Nào đáu những đêm vàng bên bờ suối 



Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? 
Đâu những ngày mưa chuyên bôn 

phương ngàn 

Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? 

Đâu những binh minh cây xanh năng gội 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 
Đáu những chiều lai láng máu sau rừng 
Ta lặng ngắm mảnh mật trời sắp tắt? 
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BÀI KIÊM tra trắc nghiệm học sinh đầu lớp 6 

PHẨN TỪ NGỮ - NGỮ PHÁP VÀ ĐOC Hiểu 


Hướng dân học sinh làm bài: 

1. Đây là bộ Test đánh giá năng lực học tập môn Ngữ 
văn - phần tiếng Việt (từ ngữ, ngữ pháp và đọc hiểu văn 
bản). Tất cả gổm 40 câu làm trong vòng 45 phút. Học sinh 
có thê làm câu dễ trước, cảu khó sau. 

2. Mỗi câu hỏi đều có 4 câu trả lòi (kí hiệu A, B. c, D), 
trong đó có 1 câu trả lòi đúng nhất. Học sinh cần đọc kĩ nội 
dung yêu cầu và các câu trả lời trước khi quyết định lựa 
chọn 1 câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào 
chữ cái của câu ấy. 

Ví dụ: Truyện cổ tích dân gian trên thuộc loại truyện 

nào? 

A. Thần thoại 

B. Cô tích 

c. Truyền thuyết 

D. Ngụ ngôn 

Sau khi đọc, nếu thấy đúng là truyện cổ tích thì 
khoanh vào chữ B. 


A. Từ NGỮ 


1. Trong các từ dưới đây, từ nào gần nghĩa với từ “hân 
hoan”? 
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A. Bâng khuâng 

B. Bồi hồi 

c. Vui mừng 
D. Hồi hộp 

2. Trong các dòng ghi dưới đây, dòng nào không chứa 
cặp từ tráỉ nghĩa? 

A. Lên thác xuông ghềnh 

B. Nước chảy đá mòn 
c. Bảy nôi ba chìm 
D. Gần nhà xa ngõ 

3. Trong các từ dưới đây, từ nào là từ ghép? 

A. Giặn dỗi 

B. Vui vẻ 
c. Lo lắng 
D. Rộn ràng 

4. Trong các từ dưới đáy, từ nào là từ láy? 

A. Xanh xám 

B. Xanh sẫm 
c. Xanh xao 
D. Xanh tươi 

5. Từ nào dưói đây có thể điền được vào cả hai chồ chấm 


trong hai câu ghi ở bên phải? 

A. nhai 

B. ăn - Em bé đang.cơm. 

c. nhá - Tàu vào cảng.than. 

D. nuốt 
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6. Dỏng nào dưới đảy là lòi giải thích nghĩa cho từ nhỏ 

nhắn? 


A. Nhỏ bé, gợi vẻ yếu ớt 

nhỏ nhắn B. Nhỏ bé, không đáng để chú ý tói 

c. Nhò và trông cân đối dễ thương 
D. Nhỏ bé, gợi vẻ đáng thương 


7. Từ nào dưới đây là từ Hán Việt? 

A. Sông núi 

B. Đất nước 
c. Non nước 
D. Giang sơn 


B. NGỮ PHÁP 

8. Cảu dưới đây gồm có mấy từ (trước khi chọn câu trả 
lời. dùng những gạch dọc (/) đê phân cách các từ trong 
câu vối nhau). 

A. 3 từ 

Mưa rả rích suốt ba ngày. B. 4 từ 

c. 5 từ 
D. 6 từ 

9. Dòng nào dưới đây đã thành câu? 

A. Trên bầu tròi cao xanh vời vợi. 

B. Những học sinh gương mẫu này. 
c. Mùa xuân, trăm hoa đua nở. 

D. Chăm chỉ học hành. 

10. Cụm từ Tiếng sóng biển có thể ghép được với từ láy 
nào dưới đây để tạo thành câu đúng? 
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A. cuồn cuộn 

Tiếng sóng biến B. lăn tăn 

c. dập dểnh 
D. ầm ào 

Đọc câu dưới đây: 

“Dọc theo bờ vịnh Hạ Long , trẽn bên Đoan , những 
đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc nối đuôi nhau cập 
bến.” 

11. Dòng nào dưới đây ghi đúng bộ phận chủ ngử của 
câu trên? 

A. “Dọc theo bò vịnh Hạ Long’' 

B. “trên bến Đoan” 

c. “những đoàn thuyên đánh cá” 

D. “Những đoàn thuyền” 

12. Dòng nào dưới đây ghi đúng bộ phận vị ngữ của câu 
trên? 

A. “đánh cá” 

B. “rẽ màn sương bạc" 

c. “nốỉ đuôi nhau cập bên” 

D. “rẽ màn sương bạc nôi đuôi nhau cập bến” 

13. Dòng nào dưới đây ghi đúng bộ phận trạng ngữ cúa 
, câu trên? 

A. “Dọc theo” 

B. “Dọc theo bờ vịnh Hạ Long" 
c. “trên bến Đoan” 

D. “Dọc theo bồ vịnh Hạ Long, trên bên Đoan” 
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Đọc câu dưới đây: 

“Trong vưòn, mãng cầu, chôm chôm, xoài tượng mọc 
chen nhau." 

14. Dòng nào dưới đây ghi đúng bộ phận chủ ngữ của 
câu trên? 

A. “Trong vườn” 

B. “Trong vưòn, mãng cầu, chôm chôm” 

c. “Trong vườn, mãng cầu, chôm chôm, xoài tượng” 

D. “mảng cầu, chôm chôm, xoài tượng” 

15. Dòng nào dưới đây ghi đúng bộ phận vị ngữ của câu 
trên? 

A. “mọc” 

B. “chen nhau” 

c. “mọc chen nhau” 

D. “xoài tượng mọc chen nhau” 

Đọc câu dưới đây: 

“Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ 
nhàng hơn.” 

16. Bộ phận chủ ngữ trong câu trên là bộ phận nào? 

A. “Những làn mây” 

B. “Những làn mây trắng” 

c. “Những làn mây trắng trắng hơn” 

D. “Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn” 

17. Trong câu trên, đâu là bộ phận vị ngữ? 

A. “trắng hơn” 
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B. “xốp hơn" 

c. “trôi nhẹ nhàng hơn" 

D. “trắng hơn, xôp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn" 

C.ĐỌC HIỂU 

Đọc bài thơ dưới đây: 

VỂ THẢM MẸ 

Con vê thăm mẹ chiểu đòng 
Bếp chưa lên khói mẹ không có nhà 
Mình con thơ thăn vào ra 
Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi 
Chum tương mẹ đã đậy roi 
Nón mẻ xưa đứng nay ngồi, dầm mưa 
Áo tơi qua buổi cày bừa 
Giờ còn lún củn khoác hờ người rơm 
Đàn gà mới nở vàng ươm 
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành 
Bất ngờ rụng ở trẽn cành 
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con 
Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn... 

Rưng rưng từ chuyện gián đơn thường ngày... 

18. Dòng nào dưới đây ghi lòi giải thích cho từ nghẹn 
ngào 11 ? 

A. Tâm trạng buồn khổ 

B. Cảm xúc đau xót 

c. Xúc động không nói lên lời 

D. Vui sớng đến nghẹn lòi 
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ề 


19. Vì sao người con trong bài thơ bỗng “Nghẹn ngào 

thương mẹ nhiêu hơn ? 

A. Vì cảm nhặn được tình yêu thương của mẹ khi nhìn 
thấy trái chín trên cây mẹ vần đê phần. 

B. Vì nhận thấy sự tảo tần của mẹ khi mọi vật trong 
nhà đều do bàn tay mẹ vun vén, xêp đặt, chăm 
chút. 

c. Vì hiểu ra bao nỗi nhọc nhằn của mẹ khi nhìn thấy 
chiếc nón mê tàn, cáo áo tơi cũ mòn đã cùng mẹ lặn 
lôi qua bao mưa nắng. 

D. Vì tất cả các lí do nêu ở các mục A, B, c. 

20. Dòng nào dưới đây nói đúng cảm nhặn của người con 

đôi vói mẹ mình? 

A. Mẹ sông giản dị, khiêm tôn. 

B. Mẹ sông cô đơn, buồn khổ. 

c. Mẹ chắt chiu, tảo tần đê dành cho con ngọt bùi, yên 
ấm. 

D. Mẹ thầm lặng mà kiên trung, bất khuất. 

Đọc đoạn văn sau: 

“Pierre Đại đê là ông vua nôi tiếng trong lịch sử nước 
Nga. Ong đã gả con gái lớn của mình cho một thân vương 
Đức. Sau khi Pierre Đại đê qua đời, cô con gái nhỏ được kê 
ngôi vua cha, trở thành Sa hoàng. Không có con, bà đã 
nhận đứa con trai của người chị gái ở Đức đem về nuôi và 
cho thừa kế ngôi vua, trở thành Pierre III. Hoàng hậu của 
Pierre III là một nữ quý tộc Đức, đó chính là Ecatherina, 
một người phụ nữ đầy mưu mô và tham vọng. 

Tháng 6 năm 1762, Ecatherina làm một cuộc chính 
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biến cung đình, đả hạ bệ và xử tử ngưòi chồng của mình là 
Sa hoàng Pierre III rồi tự mình lên ngôi vua. Sau khi đã 
yên vị ớ ngai vàng, Ecatherina ráo riết mở rộng chiên tranh 
với nước ngoài, còn trong nước thì tăng cường áp bức và bóc 
lột tàn khốc nông nô.” 

21. Pierre Đại đê và Pierre III có quan hệ với nhau như 
thế nào? 

A. Bô" - con 

B. Bác - cháu 

c. Ông - cháu nội 
D. Ồng - cháu ngoại 

22. Ai đã truyền ngôi cho Ecatherina? 

A. Pierre Đại đế 

B. Pierre III 

c. “Cô con gái nhỏ” của Pierre Đại đẻ 
D. Ecatherina cướp ngôi vua 

23. Sau khi yên vị trên ngai vàng, những việc Ecatherina 
làm nhằm mục đích gì? 

A. Thực hiện trách nhiệm đôì với dòng họ 

B. Củng cô" gia đình và triều đại 

c. Giành giữ ngôi vị và quyền lợi của mình 
D. Tăng cường sức mạnh cho nước Nga 

Đọc bài thơ sau: 

TIN THẮNG TRẬN 

Trăng vào cửa sô đòi thơ, 

Việc quân đang hận, xin chờ hôm sau. 

Chuông lầu chợt tính giấc thu, 
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Ấy tin thắng trận Liên khu báo về. 

24. Câu “Việc quân đang bận , xin chờ hôm sau ”, tác giả 
nói về ai? 

A. Người giúp việc 

B. Trăng 

c. Người đồng đội 
D. Người trong gia đình 

25. Câu thòi đầu nhà thơ đã dùng biện pháp nghệ thuật 
g ì? 

A. Hoán dụ 

B. Ân dụ 

c. Nhân hóa 
D. So sánh 

26. Thế nào là biện pháp nghệ thuật nhân hóa? 

A. Dùng từ ngữ hoặc cách diễn đạt để nhân lên gấp 
nhiều lần những đặc điểm của sự vật, sự việc, nhân 
vật được miêu tả. 

B. Dựa trên sự giỏng nhau giữa hai sự vật, hiện tượng 
để nhằm lấy cái này chỉ cái kia. 

c. Gọi hoặc tả con vật, cây côi, đồ vật bằng những từ 
ngữ vôn được dùng để tả hoặc nói về con người. 

D. Dùng nhừng từ ngữ chỉ một bộ phận, một phần đê 
chỉ toàn thể. 

Đọc văn bản sau: 

• 

“Gà rừnng đậu trên cây, cáo đi đến gần và bảo: 

- Chào anh bạn gà rừng bé bỏng của tôi! Vừa nghe 
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thấy tiếng gáy lảnh lót của bạn, tôi liền tìm đến thâm bạn 
ngay. 

- Cám ơn lời lè chán tình của chị! - Gà rừng trả lời. 

Cáo giả bộ k.hông nghe thấy, nó nói tiếp: 

- Anh bạn nói gì thế? Tôi không nghe thấy gì. Anh 
bạn gà rừng bé bỏng của tôi, giá bạn xuồng bãi cỏ này mà 
dạo chơi, chuyện trò với tỏi, chứ ỏ trên cây tôi chẳng nghe 
rõ. 

Gà rừng bảo: 

- Tôi sợ xuông bãi cỏ. Họ nhà chim chúng tôi đi dưới 
mặt đất nguy hiểm lắm. 

- Hay bạn sợ tôi? - Cáo hỏi. 

- Không phải sợ chị, mà tôi sợ là sợ các con thú khác! 
- Gà rừng trả lời - Trên đời có đủ loại thú khác nhau. 

- Không, anh bạn gà rừng bé bỏng của tôi, vừa có lệnh 
ban bô" rằng trên khắp mặt đất này hòa bình rồi. 

— Thế thì tôt - Gà rừng nói - chứ không thì thấy bầy 
cho đang chạy kia, cứ theo lệ cũ thì han chị đã phái chuồn 
cho mau rồi, còn bây giờ thì chị chẳng còn lo sợ gì nữa. 

Cáo nghe nói đến chó, vểnh tai lên và đã toan bỏ chạy. 

Chị định đi đâu thế? - Gà rừng nói - Bây giò lệnh đã 
ban bô" rồi cơ mà, chó sẽ không động tới chị. 

- Nhưng ai mà biết được, có thể bọn họ chưa nghe gì vê 
lệnh ấy. 

Và nó ù té chạy.” 

27. Cáo là loài vặt như thế nào? 

A. Là loài thú khỏe mạnh, chuyên ăn thịt các con vật 

khác. 
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B. Là loài vật nhỏ bé chuyên ăn cỏ. 
c. Là loài thú tinh ranh, chuyên ăn thịt các loài chim, 
gà, vịt. 

D. Là loài vật đã được thuần dưỡng, nuôi trong nhà đê 
làm cảnh. 

28. Con cáo ỏ trong truyện là kẻ như thê nào? 

A. Chân thành vói gà rừng 

B. Quý trọng gà rừng 

c. Muôri kết thân với gà rừng 
D. Dùng thủ đọan đê lừa gạt gà rừng 

29. Trong câu chuyện giữa cáo và gà rừng, ai lừa được ai? 

A. Cáo lừa được gà rừng 

B. Gà rừng lừa được cáo 
c. Cả hai lừa được nhau 

D. Không con nào lừa được con nào 

30. Gà rừng trong truyện là một con vật như thê nào? 

A. Tinh quái 

B. Thông minh 

c. Thật thà 

D. Giả dôi 

31. Dòng nào dưới đây có thể dùng đê đặt tên cho câu 
chuyện trên? 

A. Con cáo không ngoan 

B. Gà rừng và cáo 

c. Gà rừng dùng cảm 
D. Đôi bạn thân thiết 
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32. Truyện này đưa ra lồi khuyên gì cho mọi người? 

A. Gieo gió gặt bão 

B. Không nên dùng thủ đọan và âm mưu đê làm hại 
người khác 

c. Tham thì thâm 

D. Ở hiền gặp lành 

Đọc: 

HỦC NHAU NÀO 

Dê con có đôi rừng mới nhú, thật là một chú dê thích 
gây gổ. Nó chẳng phải làm lụng gì nên cứ đi kiêm chuyện với 
bà con xung quanh. 

- Tôi thích húc nhau! Húc nhau nào!... 

- Để ta yên! - Bác Gà Tây trả lời và bệ vệ bước sang 
một bên, 

- Húc nhau nào! - Dê Con sán đến gạ Lợn Con. 

- Thôi đi cho tôi nhờ! - Lợn Con từ chổi và lại mải mê 
lấy mõm giủi đất. Dê Con chạy tói chỗ Cừu Già: 

- Húc nhau nào! 

- Tránh xa bà ra! - Cừa Già cất tiêng mắng - Để bà 
yên chứ! Bộ mày mà lại dám đòi húc với bà ư? 

- Nhưng tôi lại muốn! - Dê Con ương ngạnh nói - 
Nào, húc nhau nào! 

Cừu Già không thèm nói thêm nữa, lững thững bỏ đi... 
Dê Con trông thấy Chó Cún: 

- Này bạn, húc nhau nào! 

- Nào! - Chó Cún thích thú bằng lỏng ngay và đớp 
luôn cho Dê Con một miếng vào chân. 
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- Khoan hẵng - Dê Con bị đau quá, vừa khóc vừa 
trách móc - Tôi muôn húc nhau, thè mà cậu lại chơi cái trò 
gì thê? 

— Nhưng tớ lại thích cắn kia! — Chó Cún trả lời và lại 
đớp cho Dê Con một miếng nữa. 

33. Trong truyện trên, tác giả sử dụng loại văn gì là chủ 

yếu? 

A. Trần thuật 

B. Miêu tả 
c. Kể chuyện 
D. Tường thuật 

34. Nhân vật nào là nhân vật chính của truyện trên? 

A. Dê Con 

B. Chó Cún 

C. Dê con và Chó Cún 

D. Dê Con, Gà Tây, Lợn Con, Cừu Già và Chó Cún 

35. Truyện trên có thể chia thành mấy đoạn? 

A. Không chia đoạn được 

B. Hai đoạn 
c. Ba đoạn 
D. N ăm đoạn 

36. Trong những câu sau, câu nào là câu cầu khiên? 

A. “Dê Con bị đau quá, vừa khóc vừa trách móc.” 

B. “Bác Gà Tây trả lời và bệ vệ tránh sang một bên.” 
c. “Dê Con chạy lại chỗ Cừa Già.” 

D. “Tránh xa bà ra!” 
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37. Đặc điểm nổi bật về tính tình của Dê Con là gì? 

A. Thích gây gổ 

B. Thích chơi bời 
c. Sôi nổi 

D. Hung hăng 

38. Chó Cún có thái độ như thế nào khi bị Dê Con gây gổ? 

A. Sợ hãi 

B. Đắn đo 

c. Chịu thua 
D. Thích thú 

39. Dê Con có thái độ như thế nào khi bị Chó Cún tấn 
công? 

A. Hùng hố 

B. Nhún nhường 

c. Sợ hãi 
D. Bình tĩnh 

40. Em rút ra được bài học gì qua hành động của Chó Cún 
và Dê Con? 

A. Phải biết thách thức, gây gổ với mọi người 

B. Không nên cứ hành động theo ý thích của riêng 
mình 

c. Chấp nhận mọi thách thức, gây gổ của người khác 
D. Không nên nhường nhịn người khác 

Ghi chú: 

Bài kiểm tra trắc nghiệm này (28) cũng phư 3 bài 29, 
30, 31 có sự tham gia của cán bộ phòng Ngữ văn - Trung 
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tâm NDPP - Viện KHGD và đã sử dụng thí điểm đánh giá 
trên gần 2000 học sinh lớp 6 trên địa bàn 11 tỉnh có thí 
điểm THCS. Bài 32 là bài kiểm tra cuôi năm học (5-2001) 
cho 144 trường THCS (thí điểm). Đưa vào đây, chúng tôi 
muôn cung cấp cho bạn đọc, nhất là giáo viên đứng lớp, một 
tư liệu để tham khảo, làm quen và có thể tự mình biên soạn 
các bài kiểm tra. 
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BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HỌC SINH ĐẦU LỚP 6 
PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN (TẬP LÀM VÁN) 


Hướng dẫn học sinh làm bài: 

1. Đây là bộ Test đánh giá năng lực học tập món Ngữ 
văn - phần tập làm văn. Tất cả gồm 15 câu làm trong vòng 
45 phút. Trong 15 câu có 2 câu phải viết thành văn (câu sô' 
14 và 15), các cáu khác không viết mà chỉ đọc, suy nghĩ và 
thực hiện theo yêu cầu của câu hỏi. Học sinh có thể làm câu 
dễ trước, câu khó sau. 

2. Mỗi câu hỏi đều có 4 câu trả lời (kí hiệu A, B, c, D), 
trong đó có 1 câu trả lời đúng nhất. Học sinh cần đọc: kĩ nội 
dung yêu cầu và các câu trả lời trưởc khi quyết định lựa 

chọn 1 câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào 
chữ cái của câu ấy. 

Ví dụ: Chi tiết nào dưới đây không hợp với chân dung 
một cụ già 

A. Mái tóc bạc như cước. 

B. Miệng móm mém nhai trầu. 

c. Giọng nói trong trẻo 

D. Khuôn mặt hiển từ phúc hậu. 

Sau khi đọc và suy nghĩ, nếu thấy chi tiết Giọng nói 
trong trẻo là không hợp lí thì khoanh tròn vào chữ c. 

Đề bài: 

Đọc kĩ đề văn sau đây: 
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“Hãy tả một người bạn của em đang ngồi học hay làm 
một việc gi đó như làm trực nhật , nhảy dày, đá cầu ...” 

1. Vối đề văn trên, em sẽ tả bạn mình đang làm gì? 

A. “ngồi học” 

B. “ngồi học sau đó “nhảy dây” 
c. “nhảy dây” và “đá cầu” 

D. “làm trực nhật” sau đó “ngồi học” 

2. Khi đọc đề bài trên phải chú ý tới chữ nào thì mới làm 
đúng yêu cầu: 

A. “người bạn” 

B. “của em” 
c. “đang” 

D.“hay” 

Đọc: 

MẶT TRỜI MỌC 

Những tia lửa tỏa ra ở đằng Đông báo hiệu mặt tròi 
mọc. Đám cháy ngày càng lón, chân trời đỏ rực những lửa. 
Ngưòi ta đợi... vầng Thái dương chưa xuất hiện. Mãi sau 
“chiềng” lửa mới lững thững nhô lên. (1) 

Một điểm sáng như chớp nhoáng tung ra và bao trùm 
mọi vật trong khoảng đất, tròi, tấm màn đen tôi bị cuốn 
hẳn đi. Mọi người lại thấy rõ cảnh vật quanh mình có vẻ 
xinh tươi vì ánh triều dương tô điểm. (2) 

Sau một đêm mát mẻ cây cỏ tăng thêm sinh lực; nhò 
ánh sáng sớm mai và muôn vàn tia sáng soi rọi, hoa lá 
đượm một màn sương mỏng mảnh, các hạt sương như kim 
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cương lóng lánh phản chiếu trăm sác ngàn màu. (3) 

Loài chim hợp tấu khúc nhạc Thái dương đê chào đón 
mặt trời; lúc ấy không con nào chịu im lặng; bản nhạc du 
dương biểu lộ hết sự sảng khoái nhẹ nhàng trong buổi mai 
êm dịu. (4) 

Tất cả sự vật ấy đem lại một ấn tượng mát mẻ tràn 
ngập vào tâm hồn làm cho tôi như mẻ li vì khoái cảm. Giò 
phút này không một ai có thể lãnh đạm trước cảnh sắc 
thiên nhiên hùng vĩ, mĩ lệ, huy hoàng. (õ) 

Bài văn tả mặt trời mọc ở trên có 5 đoạn, chia làm 3 
phẩn: mở bài, thân bài và kết luận. 

3. Mở bài gồm đoạn nào? 

A. Đoạn 1 và 2 

B. Đoạn 1 

c. Hai câu đầu của đoạn 1 

D. Cả 3 ý kiến A, B, c đều sai 

4. Kết bài gồm đoạn nào? 

A. Đoạn 5 

B. Câu cuối của đoạn 5 

c. Đoạn 4 và 5 

D. Các ý kiến A, B, c đều sai 

Đọc: 

• 

Đây là đoạn văn miêu tả người của một bạn học sinh 

lớp 5: 

“Chú Nam là một bộ đội xuất ngũ. Chú Nam tuy tuổi 
mói ba mươi nhưng chú Nam đã có hàng chục tuôi nghề. 
Dáng người chú Nam cao lớn, trông chú Nam càng khỏe 
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mạnh trong bộ đồ xanh công nhân xây dựng. Nước da chú 
Nam nâu bóng, tay chân săn chắc. Gương mặt của chú Nam 
sáng sủa với đòi mắt đen luôn nhìn thẳng và đôi môi 
thường nỏ nụ cười thân thiện.” 

5. Đoạn văn trên mắc lỗi nào trong các lỗi dưới đây: 

A. Chấm câu sai 

B. Chính tả sai 

c. Dùng từ sai 

D. Dùng từ lặp 

Đọc: 

Một bạn viết đơn xin nghĩ học với các nội dung sau: 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 

Đơn xin phép nghỉ học 

Em tẻn là Nguyễn Vản A, học sinh lớp 6B trường 
THCS X. 

Thua cô! Hôm qua. trôn đường đi học về chẳng may 
em bị ngả xe đạp, chân đau không thể đến lốp được, vì vậy 
em viết dơn này xin cô cho phép em nghỉ học. Khi nào khỏi 
em sẽ tièp tục đi học. Em xin hứa sê chép lại bài đầy đủ. 

Em xin chân thành cảm ơn cô. 

Nơi làm đơn, ngày.... tháng.năm.... 

Kí tên: Nguyễn Văn A 

6. Theo em, đơn trên đây còn thiếu mục nào? 
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A. Quốc hiệu 

B. Tên đơn 

c. Lí do và nguyền vọng của người viết đơn 
D. Nơi gửi 

Đọc: 

Đây là đoạn văn của một bạn học sinh lốp 6 tả đêm 
Trung thu: 

“Trăng lên, mâm cỗ bừng sáng lẻn và đẹp hơn bao giờ 
hết. Trăng mới đầu còn thấp lè tè ngang ngọn tre gic đả bay 
bổng, cánh diều theo gío lớn theo trăng âm u tiếng sâo. Lũy 
tre làng phảng phất trong tiếng vui cười, hương côm thoang 
thoảng đâu đây với gió mát ùa vào mặt vừa thơm vía mát. 
Ở quê không có đèn thỏ, đèn bươm, chỉ có đèn sao VỀ đèn cá 
thôi. Những chiếc đèn đưa lên đưa xuông, chao chac lức lác 
như bay. Tiếng trông tưng bừng hòa vào tiếng hát vrng mài 
trong đêm.” 

7. Đoạn văn trên phạm lỗi dùng từ chưa chính xác mấy 
lần? 

A. 3 lần 

B. 4 lần 
c. 5 lần 
D. 6 lần 

8. Để miêu tả cảnh sắc mùa thu, em sẽ bỏ đi hình ảnh 
nào trong các hình ảnh dưới đây: 

A. Bầu tròi xanh cao lồng lộng. 

B. Trăm hoa khoe sắc, lộng ngát hương thơm, 
c. Những chiếc là vàng rải rác bay theo gió. 
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D. Vầng trăng tròn, sáng như gương. 

9. Trong các chi tiết miêu tả Hoàng tử và Công chúa sau 

đay. chi tiết nào không họp với cả Công chúa và 

Hoàng tử? 

A. Dáng người mảnh dẻ, thanh thoát. 

B. Đôi mắt tinh quái. 

c. Khuôn mặt khỏi ngô, tuấn tú 

D. Dáng người cao lớn, khỏe khoắn. 

Đọc' đoạn văn sau: 

“... Không ngờ bà cụ lại xuông cùng trạm với Vinh. 
Khi xe vừa dừng, Vinh nhảy xuống trước rồi giơ tay đỡ bà 
cụ. Bà cụ xiết chặt tay Vinh cảm động nói: “Già cảm ơn 
cháu lắm! Cháu thật là ngoan!”. Vinh nhoẻn miệng cười 
khiêm tôn: “Không có chi bà ạ! Bà đi đường nhó cặn thận, 
bà nhé!”. Dứt lời, bạn chcào bà cụ rồi nhanh nhẹn rẽ vào 
cống trường. 

Hành động nhỏ của người bạn cùng tuổi làm em rất 
cảm động. Nụ cười của Vinh đọng mãi trong em một ấn 
tượng tốt đẹp.” 

10 . Người kê chuyện trong doạn văn trên là ai? 

A. Bà cụ 

B. Vinh 

c. Nhân vật xưng “em” 

D. Vinh và nhân vật xung “em” 

11. Người được nói tới trong đoạn văn trên là ai? 

A. Vinh 

B. Bà cụ 
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c. Nhản vặt xưng "em” 

D. Bà cụ và Vinh 

Đọc: 

Với để văn: “Hãy kể lại một việc nào đó do em hoặc 
bạn em gây ra trong giò học khiên cô giáo buồn.”, có bạn đả 
xác định dàn ý cho bài viết theo thứ tự nhừ sau: 

Ý 1. Kê lại chi tiết diễn biên sự việc xảy ra: việc gì, ai 
gây ra, gây ra VỚI ai, việc ấy diễn ra như thê nào, đê lại hậu 
quả gì. 

Ý 2. Thái độ, cử chỉ va hành động của em hoặc bạn em 
sau khi gây ra sự việc. 

Ý 3. Cô giáo buồn như thế nào: cô nói gì, giọng nói và 
nét mặt cô ra sao, cử chỉ của cô thê nào... 

Ý 4. Em có suy nghi gì sau sự việc trên.. 

Ý 5. Giới thiệu chung vê giờ học và nêu sự việc mà 
minh sẽ kể lại. 

Ý 6. Phản ứng của các bạn trong lớp thê nào: buồn, lo 
lắng, ồn ào, giận dữ. 

12. Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau: 

A. Dàn bài trên đã đủ ý. 

B. Dàn bài trên đã đủ ý nhưng sắp xếp chưa hợp lí. 

c. Dàn bàn trên còn thiếu nhiều ý. 

D. Dàn bài trên thừa nhiều ý. 

13. Ý nào sau đây phù hợp nhất đê viêt 1 Ĩ 1 Ỏ bài cho để văn 

trên? 

A. Ý 4 

B. Ý 3 
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c. Y 5 

D. Ý 1 


14. Ý nao sau đây phù hợp nhất để viết kêt bài cho đề văn 
trên? 

A. Ý 6 

B. Ý 2 
c. Y 5 
D. Ý 4 

Viết kết bài cho đề văn trên (đề sau câu 11) từ 3 đên 5 
dòng dưới đây: 
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BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HỌC SINH cuối LỚP 6 

PHẦN ĐỌC HIỂU - TỪ NGỬ - NGỮ PHÁP 


Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 1 
đến câu 11) 

CHÓ SÓI VÀ CỪU NON 

Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng và chưa 
kiếm được chút gì bỏ vào bụng. Măi đến gần tôi mới thấy 
một đàn cừu xuất hiện ở phía cửa rừng. Cuối đàn một chú 
cừu non đi tụt lại đằng sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặp cỏ. sỏi 
ta mừng quá vội vàng lao tới áp sát chú cừu non. 

Thoáng thấy cặp mắt đỏ khè như hai hòn lửa, cừu non 
hoảng hồn. Nhưng ngay sau đó, nó đã kịp thòi nén được sợ 
hãi, ung dung bước tới trước mặt SÓI dữ, lễ phép nói: 

- Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng đê tỏ 
lòng biết ơn bác cả ngày hôm nay đã không quấy nhiễu đàn 
cừu chúng tôi. Anh dặn tỏi phải hát tặng một bài thật hay 
để bác vui tai trước khi ăn thịt tôi cho ngon miệng. 

Sói ta không ngờ mình được trọng đãi như vậy, lấy 
làm thích chí và cảm động lắm liền cho phép cừu non trố tài 
ca hát. Cừu non rán hơi, rán sức be lên thật to, tiếng kêu be 
be lên bổng xuống trầm, mỗi lúc một vang xa. Anh chăn cừu 
nghe được lập tức vác gậy chạy lại, nện cho sói ta lúc ấy 
đang vểnh tai nghe hát, một trận nên thản. 

Cừu non thoát nạn nhò nhanh trí và can đảm, còn chó 
soi no đòn, bỏ chạy, vừa chạy vừa than: 

- Ai đời chó sói mà nghe ca hát! Mồi kể bên miệng lại 


238 



đế mắc mưu cừu non, đau thặt là đau! 

{Theo Vỏ Phi Hồng 
Văn học 6 , tập 2 - NXB Giáo dục, 
1995) 

1. Nhân vật chính của truyện Chó sói và cừu non là 
nhân vặt nào? 

A. Anh chăn cừu 

B. Cừu non 

c. Sói và cừu non 
D. Sói 

2. Vì sao cừu non thoát chết? 

A. Anh chăn cừu nghe tiếng kêu của cừu non 

B. Cừu non rất đáng yêu nên sói không nờ sát hại 

c. Sói thích chí và cảm động khi thấy cừu non lễ phép 
với mình 

D. Cừu non nhanh trí và can đảm 

3. Truyện Chó sói và cừu non thuộc thê loại nào? 

A. Thần thoại 

B. Ngụ ngôn 

c. Truyền thuyết 
D. Cố tích 

4. Bài học gì được rút ra từ truyện Chó sói và cừu non? 

A. Nên dùng lòi lẽ lễ phép, ngọt ngào khi thuyết phục 
một ai đó 

B. Trong cuộc sống cần phải sử dụng mưu mẹo hoặc có 
thê lừa dôi 

c. Khi gặp khó khăn, nguy hiếm cần phải nhanh trí 
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và can đảm 

D. Để tránh nguy hiểm cần phải dũng cảm, hiên 
ngang 

5. Nội dung nào dưới đây giải nghĩa đúng cho từ “ung 
dung”? 

A. Thư thả, khoan thai, không vội vã 

B. Tự tin và không lo lắng 

c. Đứng đán và nghiêm chỉnh 
D. Từ tôn, không nhanh nhẹn 

6 . Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn “Cặp 
mắt sói đỏ khè như hai hòn lửa”? 

A. Nhân hóa 

B. So sánh 
£ 

c. An dụ 
D. Hoán dụ 

7. Trường hợp nào dưới đây là cụm danh từ? 

A. Con sói 

B. Một con sói đang bị đói 
c. Một con sói 

D. Một con sói đang đi kiếm ăn trong rừng 

8. Trong những câu dưới đây, câu nào không phải là câu 

kể? 

A. "Một chú cừu non đi tụt lại dàng sau. vừa đi vừa 
nhởn nhơ gặm cỏ.” 

B. “Sói ta mừng quá vội vàng lao tới áp sát chú cừu 
non.” 
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c. “Cừu non rán hơi rán sức be lên thật to.” 

D. “Ai đòi chó sói mà nghe ca hát!” 

9. Trong những câu dưới đây, câu nào là câu luận? 

A. Một đàn cừu xuất hiện phía cửa rừng. 

B. Chó sói là con vật hung ác. 

c. Cừu non hoảng hôt khi nhìn thấy chó sói. 

D. Chó sói liền cho phép cừu non trổ tài ca hát. 

10. Trong câu: “Thoáng thây cặp mắt đỏ khè như hai hòn 
lửa, cừu non hoảng hồn.”, việc đảo một bộ phận của vị 
ngữ lên trước chủ ngữ nhàm mục đích gì? 

A. Giới thiệu vê nhân vật cừu non 

B. Giỏi thiệu vể nhân vật chó sói 

c. Nhấn mạnh sự hoảng sợ của cừu non 
D. Nhấn mạnh sự nanh ác đáng sợ của chó sói 

11. Từ nào dưới đây có thê điển vào dấu ba chấm ... để câu 
khuyết Cừu non là con vật rất ... tạo thành câu đúng 
nghĩa? 

A. mưu mô 

B. mưu cao 
c. mưu trí 
D. mưu toan 

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi (từ câu 
12 đến câu 17) 

RỪNG BAN 

Hoa ban Tây Bắc nở rộ lung linh, hoa trắng núi trắng 
giời (cũng trắng núi trắng giòi như mùa mưa ở Tây Bắc) 


31* VBDHSNK 
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hoa ban nở không kịp rụng... 

Ban ở sau lưng, ban ở trước mặt, ban ở bên phải, ban ở 
bên trái, ban ở trên đẳu, ở trên đỉnh, ban ở dưới chân, ở 
trong lòng lũng. Ban ngang ngang tầm người anh, nhưng 
lại nép ở bên kia mép vực đá. Nêu không sợ sa xuông vực, 
vừa bưốc vừa ngước lên, thấy mây tròi cứ vòn vào nhị. vào 
cánh ban trong suốt. Nếu không sợ vấp, vừa bước vừa nhìn 
xuống vực sâu, thấy rừng hoa trắng như đang loãng ra trên 
dòng suôi thăm thẳm xanh ve dưới lủng sâu. Trắng giòi, 

trắng núi, một thế giới ban." 

(Theo Nguyễn Tuân - Nhật kí lẽn Mèo 
trích Nguyễn Tuân tuyển tập , tập 2, 

NXB Văn học, 1996) 

12. Hoa ban trong đoạn vản trên là sản vật của địa danh 
nào? 

A. Làng (hoặc xã) Tây Bắc 

B. Huyện Tây Bắc 
c. Tỉnh Tây Bắc 

D. Nhiều tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nan 

13. Đoạn văn nhằm tái hiện lại điều gì? 

A. Cảnh đẹp lung linh, bạt ngàn của rừng hoa Tây Bắc 

B. Tình cảm sâu nặng của tác giả đối vối Tây Bắc 
c. Ca ngợi quê hương, núi rừng Tây Bắc 

D. Nỗi nhớ của tác giả đôi với phong cảnh Tây Bắc 

14. Biện pháp nghệ thuật chủ yếu nào được sử dụng ở 
đoạn văn Rừng ban ? 

A. Ẩn dụ 

B. Trùng điệp 
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c. Nhân hóa 

D. Cả 3 biện pháp A : B và c 


15. Nội dung nào dưới đây chỉ nghĩa chuyển của từ “ bổng 
hoai 

A. Cơ quan sinh sản hữu tính của cây, có màu săc và 
hương thơm 

B. Vật có hình giông bông hoa 
c. Người con gái đẹp 

D. Đơn vị đo khối lượng, bằng một phần mười lạng 

16. Câu: “Trắng giòi, trắng núi, một thế giới ban.” là kiểu 
câu nào? 

A. Câu trần thuật đơn 

B. Câu đơn đặc biệt 

c. Câu tả, với bộ phận vị ngữ đảo lên trước chủ ngữ 
D. Câu kể, với bộ phận vị ngữ đảo lên trước chủ ngữ 

17. Cách tạo câu như trên (câu 16) có ý nghĩa gì? 

A. Nhấn mạnh ý cần diễn tả 

B. Tạo nhịp điệu cho câu văn 

C. Tạo sức biểu cảm cho câu văn 

D. Cả ba dòng trên đểu đúng 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 18 
đến câu 24) 

HẠNG ACHÁNG 

“A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nở vòng 
cung, da đỏ như lim, báp tay, bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc 
cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng. 
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Nhưng phải nhìn Hạng A Cháng cày mới thấy hết vẻ 
đẹp của anh... Hai bàn tay Cháng nắm đốc cày, mắt nhìn 
thê ruộng, mắt nhìn đường cày, thân mình nhoài thành một 
đường cong mềm mại, khi đi bên trái, lúc tạt qua phải theo 
đường cày uôn vòng theo hình ruộng bậc thang giông mảnh 
trăng lưỡi liềm. Lại có lúc người anh như rạp hẳn xuống, 
đôi chân xoãi dài hoặc băm những bước ngắn, gấp gấp.” 

{Theo Ma Văn Kháng - Người con trai 
họ Hạng - NXB Thanh niên, 1982) 

18. Đoạn văn Hạng A Chàng nhằm miêu tả điều gì? 

A. Vẻ đẹp bề ngoài của người nông dân 

B. Hoạt động của người nông dân 

c. Đặc điểm khỏe, đẹp cùa Hạng A Cháng 
D. Hạng A Cháng cày ruộng 

19. Cách miêu tả của tác giả đã đem lại cho em ấn tượng 
gì về A Cháng? 

A. Một con người siêng năng 

B. Một thanh niên khỏe đẹp, cường tráng 
c. Một con người thẳng thắn trung thực 
D. Cả 3 nhận xét trên đều đúng 

20. Trong các từ sau, từ nào có thê thay thế cho từ “người” 
trong câu văn: “Lại có lúc người anh như rạp hẳn 
xuống”? 

A. Hình ảnh 

B. Bóng dáng 
c. Thân hình 
D. Bóng hình 
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21. Tính từ nào trong các tính từ sau không thể điền vào 
dấu ... đê so sánh với "... như lim”? 

A. Đỏ 

B. Chắc 
c. Rắn 
D. Vàng 

22. Câu “Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột 
đá tròi trồng.” thuộc kiểu câu gì? 

A. Câu trần thuật 

B. Câu kế 
c. Câu tả 
D. Câu luận 

23. Mục đích của câu văn trên (câu 23) là gì? 

A. Giới thiệu về nhân vật 

B. Miêu tả đặc điểm của nhân vật 
c. Miêu tả trạng thái của nhân vật 
D. Thuật lại hành động của nhân vật 

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi (từ câu 
24 đến câu 30) 

“O nhiễm môi trường: một danh từ mới, một bóng ma 
mói xuất hiện. Con người tiêu hao quá nhiều năng lượng, 
khai thác quá nhiều tài nguyên. Một người ngồi trên chiếc ô 
tô riêng là tiêu hao thêm mấy trăm kilô kim khí, đốt một sô" 
nhiên liệu đi một cây số tôn khoảng 1200 calo, trong lúc đi 
xe đạp chỉ tôn 22 calo. sản xuất ra nhiều thêm lúa thịt 
cũng vậy, phải tiêu hao năng lượng vật liệu thêm mấy lần, 
một tờ báo hàng ngày ra một sô" 48 trang, mấy triệu sô" là 
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không biết bao nhiêu rừng bị phá. Rồi những trận sương 
mù quyện khói bụi do các xí nghiệp phun ra làm chết hàng 
vạn người, những trận mưa a-xít làm trụi rừng, những vụ 
dầu tràn khắp mọt SCI bờ biển cho đến những tai họa 
nguyên tử như Đảo Ba Dặm ỏ' Mỹ. Trécnôbưn ở Liên Xô làm 
cho mọi người giật mình. Tài nguyên của Trái Đất này 
không phải là vô tận, công nghiệp triệt dể không phải là 
không tai hại.” 

(Nguyễn Khắc Viện, trích từ 
Nguyễn Khắc Viện như tôi biết ~ 
NXB Thanh niên, 

Tp. Hồ Chí Minh, 1999) 

24. Môi trường bị ô nhiễm là thê nào 

A. Khu vực bị nhiễm bấn tới mức có thể gây độc hại 

B. Nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh 

c. Khu vực sông đầy bụi đất 

D. Thiên nhiên bị con người tàn phá 

25. Tại sao môi trường bị ô nhiễm? 

A. Do bóng ma mới xuất hiện 

B. Do đi ô tô 

c. Do công nghiệp hóa 

D. Con người tiêu quá nhiều năng lượng, khai thác 
quá nhiều tài nguyên 

26. Từ nào dưới đây là tính từ? 

A. Tác hại 

B. Tai hại 

c. Tai họa 

D. Hiểm họa 
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27. Từ nào dưới đây (bên trái) có thể điền vào chỗ trông ... 
cho cả hai câu bên phải? 

A. toi 

B. trụi 1. Mưa a-xít làm ... hàng vạn héc ta rừng, 

c. tháo 2. Chiêc ô tô bị ... máy. 

D. hỏng 

28. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt? 

A. Thiên nhiên 

B. Tài nguyên 
c. Con người 
D. Năng lượng 

29. Câu vản nào dưới đây không phải là câu luận? 

A. o nhiễm môi trường là hiểm họa cho sự sông trên 
Trái Đất. 

B. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng 
ta. 

c. Trái Đất xanh là ngôi nhà bình yên của chúng ta. 

D. Người ta gọi dãy núi Hymalaya là mái nhà của thế 
giới. 

30. Câu văn: “Cứ mỗi tờ báo ra hàng ngày mỗi scí 48 
trang/” đã mắc lỗi gì? 

A. Câu thiếu chủ ngữ 

B. Câu thiếu vị ngữ 

c. Câu thiêu cả chủ ngữ và vị ngữ 
D. Câu sai về nghĩa 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi (từ cảu 31 đến 
câu 34) 
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CHỢ TẾT 

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi 
Sương hồng lam Ồm ấp mái nhà gianh , 

Trên con đường viền trăng mép đỏi xanh, 

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. 

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc; 

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon, 

Vài cụ già chông gậy bước lom khom, 

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, 

Thằng em bé nép dầu bẽn yếm mẹ, 

Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, 

Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. 

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa, 

Tia nang tía nhảy hoài trong ruộng lúa , 

Núi uốn minh trong chiếc áo the xanh, 

Đồi thoa son nằm dưới ánh bỉnh minh. 

Người mua bán ra vào đầy công chợ 

(Đoàn Văn Cừ - trích từ Thi nhân Việt 
Nam , NXB Văn học, 1988) 

31. Đoạn thơ chủ yếu miêu tả cái gì? 

A. Thiên nhiên 

B. Chân dung con người 
c. Cảnh sinh hoạt 

D. Cảnh sinh hoạt và cảnh thiên nhiên 

32. Tình cảm của tác giả qua đoạn thơ là tình cảm như 
thế nào? 

A. Buồn bã, ngậm ngùi 

B. Bâng khuâng, nhớ tiếc 
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c. Say sưa, náo nức 
D. Sung sướng, hả hê 

33. Hình ảnh nào chứng tỏ đây không phải cảnh thành 

phô? 

A. “Người các ấp tưng bừng ra chợ tết” 

B. “Vài cụ già chông gộy bưốc lom khom” 
c. “Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa” 

D. “Người mua bán ra vào đầy cống chợ” 

34. Dòng nào dưới đây sử dụng biện pháp nhân hóa? 

A. “Cô yêm thắm che môi cười lặng lẽ” 

B. “Sương hồng lam ôm ấp mái nhà gianh” 
c. “Sương tráng rỏ đầu cành như giọt sữa” 

D. “Người mua bán ra vào đầy cổng chợ” 

35. Dòng nào dưới đây là lòi giải nghĩa cho từ nhò nhắn? 

A. Nhỏ bé, gợi vẻ yếu ớt 

B. Nhỏ bé, không đáng để chú ý tới 
c. Nhỏ và trông cân đôi dễ thương 
D. Nhỏ bé, gợi vẻ đáng thương 

36. Trong các từ dưới đây, từ nào gần nghĩa với từ “hân 
hoan”? 

A. Bâng khuâng 

B. Bồi hồi 

c. Vui mừng 
D. Hồi hộp 

Đọc cảu văn sau và trả lời câu hỏi 37 và 38 

Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ 
nhàng hơn? 


32 VBDHSNK 
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37. Đâu là bộ phận chủ ngừ trong câu trôn? 

A. "Những làn mây" 

B. "Nhùng làn mây trắng" 

c. “Những làn mây trắng trắng hơn" 

D. “Nhừng làn mây tráng trắng hơn. xốp hơn" 

38. Trong câu trên, đâu là bộ phận vị ngữ? 

A. “trắng hơn 1 

B. “xốp hơn” 

c. “trôi nhẹ nhàng hơn” 

D. “trắng hơn, xôp hơn. trói nhẹ nhàng hơn” 

39. Trong câu “Trăng vào cửa sô đòi thơ”, tác giả đă dùng 
biện pháp nghệ thuật gì? 

A. Hoán dụ 

B. Nhân hóa 
c. Ân dụ 

D. So sánh 

40. Thế nào là biện pháp nghệ thuật nhân hóa? 

A. Dùng từ ngữ hoặc cách diễn đạt đế nhân lên gấp 
nhiều lần những đặc điểm của sự vặt. sự việc, nhân 
vật được miêu tá. 

B. Dựa trên sự giông nhau giữa hai sự vật, hiện tượng 
để nhằm lấy cái này chi cái kia. 

c. Gọi hoặc tả con vạt, cây cối, đồ vặt bằng những từ 
ngữ vôn được dùng đê tả hoặc nói vê con người. 

D. Dùng những từ ngữ chỉ một bộ phận, một phần đê 
chỉ toàn thể. 


250 



BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HỌC SINH cuối LỚP 6 

PHẦN TẬP LÀM VÁN BẨN (TẬP LÀM VÃN) 


Đọc kĩ để văn sau đây và trả lời câu hỏi 1: 

Để bài: 

"Hãy tá một người bạn của em đang ngồi học hay làm 
môt viêe tn đó như làm trực nhật, nhảy dây. đá cầu...” 

1. Với để văn trên, em sẽ tả bạn mình đang làm gì? 

A. “ngồi học" 

B. “ngồi học sau đó “nhảy dãy” 

c. “nhảy dây" và “đá cầu" 

D. “làm trực nhật" sau đó “ngồi học" 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi 2: 

Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đơn xin phép nghỉ học 

Em tên là Nguyễn Văn A. học sinh lớp 6B trường 
THCS X. 

Thưa cô! Hôm qua, trên đường đi học vê chẳng may 
em bị ngả xe đạp, chán đau không thê đến lớp được, vì vậy 
em viết don này xin cô cho phép em nghỉ học. Khi nào khỏi 
em sè tiêp tục đi học. Em xin hứa sê chép lại bài đầy đủ. 

Em xin chân thành cảm ơn cô. 



Ninh Kiều, ngày 2 tháng 3 năm 2000 
Kí tên: Nguyễn Văn A 

2. Theo em, đơn xin phép nghi học trên đây còn thiếu 

mục nào? 

A. Quốc hiệu 

B. Tên đơn 

c. Lí do và nguyện vọng của người viết đơn 

D. Nơi gửi 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi 3, 4, 5, 6, 7. 

CHÓ SÓI VÀ CỪU NON 

Một con sói đi kiêm ăn cả ngày trong rừng và chưa 
kiêm được chút gì bỏ vào bụng. Mãi đến gần tôi mới thấy 
một đàn cừu xuất hiện ở phía cửa rừng. Cuối đàn một chú 
cừu non đi tụt lại đằng sau. vừa đi vừa nhơn nhơ gặp cỏ. Sói 
ta mừng quá vội vàng lao tới áp sát chú cừu non. 

Thoáng thấy cặp mắt đỏ khè như hai hòn lửa, cừu non 
hoảng hồn. Nhưng ngay sau đó, nó đã kịp thời nén được sợ 
hãi, ung dung bước tới trước mặt sói dữ, lễ phép nói: 

- Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng đế tỏ 
lòng biết ơn bác cả ngày hôm nay đà không quấy nhiễu đàn 
cừu chúng tôi. Anh dặn tôi phải hát tặng một bài thật hay 
để bác vui tai trước khi ăn thịt tôi cho ngon miệng. 

Sói ta không'ngờ mình được trọng đài như vậy, lấy 
làm thích chí và cảm động lam liên cho phép cừu non trô tài 
ca hát. Cừu non rán hơi, rán sức be lên thật to, tiếng kêu be 
be lên bổng xuống trầm, mỗi lúc một vang xa. Anh chăn cừu 
nghe được lập tức vác gậy chạy lại, nện cho sói ta lúc ấy 
đang vểnh tai nghe hát, một trận nên thân. 
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Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm, còn chó 
SÓI no đòn, bo chạy, vừa chạy vừa than: 

- Ai đời chó sói mà nghe ca hát! Mồi kê bên miệng lại 
đê mắc mưu cừu non, đau thật là đau! 

(Theo Võ Phi Hồng - Vãn học 6 , 
tập 2 - NXB GD, 1995) 

3. Vì sao bài văn trên trên đây được coi là viết theo 
phương thức tự sự. 

A. Ca ngợi trí thông minh của cừu non 

B. Kể lại một chuỗi sự việc kế tiếp nhau từ mở đẩu cho 
đến kết thúc 

c. Nêu lên bài học cho mọi người 
D. Miêu tả thói hông hách của chó sói 

4. Mở bài của bài văn trên từ đâu đến đâu? 

A. Từ đầu đến “... chút gì bỏ vào bụng.” 

B. Từ đầu đến “... ở phía cửa rừng.” 
c. Từ đầu đến "... nhởn nhơ gặm cỏ.” 

D. Từ đẩu đến sát chú cừu non.” 

5. Thân bài của bài vãn trên từ đâu đến đâu? 

A. Từ “Cuối đàn một chú cừu non...” đến "... vừa chạy 
vừa than thân...” 

B. Từ “Thoáng thấy cập mắt đỏ khè...” đến “... vừa 
chạy vừa than thân...” 

c. Từ “Thoáng thấy cập mắt đỏ khè...” đến "... một 
trận nên thân” 

D. Từ “Thoáng thấy cặp mắt đỏ khè...” đến “... đau 
thật là đau!” 
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6. Phần kết luận của bài văn trên từ đâu đên đâu? 

A. Từ “Cừu non thoát nạn..." đẻn hết bài 

B. Từ “Ai đời chó sói mà nghe ca hát!" đèn hẽt bai 

c. Từ “Mồi kể bên miệng..." đên hẻt hài 

D. Không có kêtluận 

7. Ai là người kết câu truyện trên 9 

A. Anh chăn cừu 

B. Cừu non 

c. Người kẽ vắng mật 

D. Chó sói 

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi 8, 9, 10. 

RỪNG BAN 

“Hoa ban Tây Bắc nở rộ lung linh, hoa trắng núi trắng 
giòi (cũng trắng núi trắng giời như mùa mua ỏ Tây Bắc) 
hoa ban nở không kịp rụng... 

Ban ỏ sau lưng, ban ơ trước mặt, ban ờ bên phái, ban ở 
bên trái, ban ở trên đầu. ỏ trên đỉnh, ban ở dưới chán, ở 
trong lòng lùng. Ban ngang ngang tám người anh, nhưng 
lại nép ở bôn kia mép vực đá. Nếu không sợ sa xuống vực, 
vừa bước vừa ngước lên, thấy mây tròi cứ vòn vào nhị, vào 
cánh ban trong suốt. Nếu không sợ vấp, vừa bưỏc vừa nhìn 
xuống vực sau, thấy rừng hoa tráng như đang loãng ra trên 
dòng suối thăm thẳm xanh ve dưới lủng sáu. Trắng giời. 

trắng núi, một thê giới ban." 

(Theo Nguyền Tuân - Nhật kỉ lên Mèo - 
trích Nguyên Tuân tuyên tập. tập 2. 

NXB Văn học. ì 990) 


254 



8. Đoạn vãn trên dùng phương thửc biêu đạt chính 
nao? 

A. Kẽ chuyện 

B. Phát biêu cám nghĩ 
c. Miêu ta 

D. Lập luận 

9. Phong cánh rừng ban được nhà văn miêu tả theo thứ 
tự nào? 

A. Sau lưng và trước mặt 

B. Ben phai và bên trái 

c. Trên đẩu. dưới chan và trong lòng lùng 
D. Đu cá mọi phía 

10. c tách miêu tà ây có tác dụng như thê nào? 

A. Cho người đọc thấy hoa ban đẹp 

B. Đẽ lại ấn tượng hoa ban nhiều vô kê “trắng giời, 
tráng đất” 

c. Thê hiện được tình cảm say đắm của người viết 
D. Khắc họa được cảnh núi rừng và sông suôi Tây Bắc 

Đọc kĩ để văn và dàn ý, sau đó làm các câu 11, 12, 
13, 14, 15. 

Để bài: 

Dựa vào văn bản Chó sói và cừu non, em hảy đóng vai 
mình la chủ cừu đẻ kẻ lại câu chuyện ấy một cách sáng tạo. 

Vói đề vàn trên, một bạn đã lập dàn V cho bài viết của 
mình như sau: 

Ý 1. Gần tôi. ỏ phía của rừng, cừu non nhờn nho’ vừa 
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đi vừa gặm cỏ, tụt lại phía sau, bỗng một con SÓI xuất hiện. 

Ý 2. Ban đầu cừu ta rất hoảng sợ nhưng rồi trân tĩnh 
và nghĩ mưu đánh lừa sói. 

Ý 3. Sói thích quá tưởng thật, mải mê nghe cừu hát. 

Ý 4. Anh chăn cừu nghe tiếng kêu cứu vác gậy ctẻn 
đánh chó sói. 

Ý 5. Chó sói bị một trận đòn đau vừa chạy vừa than 

thân. 

Ý 6. Những suy nghĩ của cừu non sau khi thoát nạn. 

11. Nếu viết theo dàn ý trên, bài văn sẽ mắc lỗi nào? 

A. Lạc ý 

B. Trùng lặp ý 

c. Dùng ngồi kể chưa đúng 
D. Còn thiếu nhiều ý 

12. So với truyện Chó sói và cừu non, dàn ý trên có ý nào 
sáng tạo? 

A. Ý 1 

B. Ý 3 
c. Ý 5 

D. Ý 6 

13. Ý nào trong 6 ý của dàn bài trên có thê làm kêt luận 
cho bài văn? 

A. Ý 1 

B. Ý 6 

c. Ý 2 

D. Ý 5 
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14. Hãy viết mở bài cho đề bài trên (đề sau câu 10) từ 3 
đến 5 dòng dưới đây: 


15. Sau khi sửa lỗi của dàn ý trên, viết ý 2 thành một 
đoạn văn từ 5 đến 8 dòng dưới đây: 
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ĐỂ KIẾM TRA CUÓI NÁM - LỚP 6 

MÔN NGỮ VÃN 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kê thời gian giao để) 


BÀI SỐ 1: 

Để bài (gồm 2 phần) 

Phần I: Trắc nghiệm (9 câu. mỗi câu đúng được 0.5 
điểm, tống 4,5 điểm) 

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi (từ 1 đên 
8) bằng cách khoanh tròn chữ cái của cáu trả lời dũng nhất 
trong 4 câu trả lời ở mỗi câu hỏi. 

MẬT TRỜI MỌC 

“Sau trận bão, chân trời, ngấn bể, sạch như tâm kính 
lau hết mây. hết bụi. Mặt trời nhú lên, dần dần, rồi lên cho 
ki hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng 
thiên nhiên đầy đặn. Quả trứng hồng hào thăm thẳm và 
đường bệ đặt lên một mâm bạc, đường kính mâm rộng bằng 
cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biên hửng hồng. Y 
như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh đê mừng 
cho sự trường thọ của tất cá nhung người chài lưới trên 
muôn thuở biển Đông.” 

(Trích Cò Tô - từ sách Ngữ văn tì, 
tập 2, trang 83) 

1. Đoạn vãn Mặt trời mọc được viết theo phương thức biểu 

đạt nào? 
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A. Biêu cảm 

B. Tự sự 
c. Miêu ta 
D. Nghị luận 

2. Tác giả đoạn văn trên là ai? 

A. Nguyền Tuân 

B. Đoàn Giỏi 
c. Tô Hoài 
D. Võ Quảng 

3. Cảnh mặt tròi mọc trên biển qua đoạn văn là một bức 
tranh như thê nào 9 

A. Duyên dáng và tươi mát 

B. Rực rỡ và đầy chất thơ 
c. Chói lòa và lẫm liệt 
D. Dịu d ảng và mềm mại 

4. Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng mấy lần phép so 
sánh? 

A. 1 lần 

B. 2 lần 
c. 3 lần 
D. 4 lần 

5. Câu văn: “Sau trận bão. chân trời, ngấn bể, sạch như 
tấm kính lau hết mây. hết bụi." là loại câu nào? 

A. Câu tã 

B. Câu luận 
c. Câu kẻ 
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D. Cả 3 loại trên (A. B. C) đều sai 

6. Trong các từ sau đây. từ nào là từ Hán Việt? 

A. Chân trời 

B. Phúc hậu 
c. Hồng hào 
D. Muôn thuở 

7. Nêu viết: “Đế mừng cho sự trường thọ của tất cả 
những người chài lưới trên muôn thuỏ biên Đỏng.” thì 
câu văn mác phải lỗi nào? 

A. Thiếu chu ngữ 

B. Thiếu vị ngữ 

c. Thiếu cả chủ ngừ và vị ngừ * 

D. Thiêu bô ngữ 

8. Từ nào dưới đây có thê điển vào chồ dấu ... đê cáu: 
“Mặt trời dần dan, rồi lên cho kì hêt.” trở thành 
câu đúng nghía? 

A. Vùng lên 

B. Trỗi dậy 
c. Xuất phát 
D. Nhô lên 

9. Mục nào trong 4 mục sau đây có thẻ thiêu trong đơn? 

A. Tôn đơn 

B. Nơi gửi 
c. Người gửi 

D. Mục đích gửi 

Phần II: Tự luận ( 0,5 điểm) 
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Đề: Em hãy tả canh mặt tròi lặn theo quan sát và 
tương tượng cua mình 


Bài làm cho phần II: 


BÀI SỐ 2: 

Đề kiếm tra chất lượng cuối năm - lớp 6 

Thời gain làm hài: 90 phút (không kê thời gian giao đê) 


Để bài (gồm 2 phần) 

Phần I: Trắc nghiệm (9 câu, mỗi câu đúng được 0,5 
điểm, tổng 4,5 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lòi các câu hỏi bằng cách 
khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất trong 4 
câu trả lòi sau mỗi câu hỏi. 

SÔNG NƯỚC CÀ MAU 

Càng đổ gần về hưỏng Cà Mau thì sông ngòi kênh 
rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện. Trên thì trời 
xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chi toàn 
một sắc xanh cây lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu 
rừng xanh bôn mùa, cùng tiêng sóng rì rào từ biên Đông và 
vịnh Thái Lan ngay đêm không ngớt vọng về trong hơi gió 
muối. (...) Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đô 
ra biển ngày đêm như thác, cá nước bới hàng đàn đen trũi 





nhô lên hụp xuống như những người bơi ếch giữa những 
đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hòn 
ngàn thước, trông hai bên bờ. rừng đước dựng lên cao ngất 
như hai dãy trường thành vô tận. 

(Sòng nước Cà Mau - 
trích từ sách Ngừ rân 6 - 
tập 2, trang 1 7) 

1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt 
chủ yếu nào? 

A. Biểu cảm 

B. Miêu tả 
c. Tự sự 

D. Nghị luận 

2. Tác giả đoạn văn trên là ai? 

A. Võ Quảng 

B. Nguyễn Tuân 
c. Tô Hoài 

D. Đoàn Giỏi 

3. Cảnh Sông nước Cà Mau qua đoạn văn là một bức 
tranh như thê nào? 

A. Duyên dáng và yếu điệu 

B. Ghê gớm và dữ dội 

c. Mênh mông và hùng vĩ 
D. Dịu dàng và mềm mại 

4. Trong đoạn văn trên, tác giả dã dùng mấy lẩn phép so 
sánh? 

A. 1 lần 
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B. 2 lần 
c. 3 lần 
D. 4 lẫn 

5. Câu văn: ‘Trẽn thì trời xanh, dưới thì nước xanh, 
chung quanh mình cùng chí toàn một sắc xanh cây 
lá." là loại câu nào? 

A. Câu luận 

B. Câu kê 
c. Cảu ta 

D. Cá 3 loại trên (A, B, C) đều sai 

6. Trong các từ sau đây. từ nào là từ Hán Việt? 

A. Ri rào 

B. Chi chít 
c. Bất tận 
D. Cao ngất 

7. Nếu viêt: “Càng đô gán vê hướng Cà Mau càng bủa 
giăng chi chít như mạng nhện." thì câu văn mắc phải 
lỗi nào? 

A. Thiếu chu ngữ 

B. Thiếu vị ngữ 

c. Thiếu cá chủ ngữ và vị ngữ 
D. Thiếu bô ngữ 

8. Từ nào dưới đây có thê điển vào chỗ dấu ... đê câu văn 
“Trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên ... như hai 
trường thành vô tận?’ trỏ thành câu đúng nghía? 

A. mênh mông 
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B. bao la 
c. sừng sừng 
D. bát ngát 

9. Các mục không thế thiếu trong đơn là những mục 
nào? 

A. Quốc hiệu, tên đơn. người gửi 

B. Đơn gửi ai. ai gửi đơn, gửi đê làm gì 
c. Nơi gửi, nơi làm đơn, ngày tháng 
D. Quốc hiệu, tên đơn, lí do gửi 

Phần II: Tự luận (5,5 điểm) 

Để văn: Em hãy tả cảnh một dòng sông hùng vĩ mà 
thơ mộng theo quan sát và tướng tượng của mình. 

Bài làm cho phần II: 
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PHỤ LỤC 

18 BÀI VÃN THAM KHẢO 


Đê các bạn có điều kiện tham khảo, chúng tôi giới 
thiệu trong sách này một sỏ bài văn tham khảo. Các bài 
văn này đa dạng phong phu, bao gồm văn trần thuật sáng 
tạo , văn miêu tả, văn viết thư, văn nghị luận. Trong văn 
miêu tủ lại có tả cảnh, tả vật, tá người, tả cày cối- hoa quả, 
tả côn trùng, tả khí tượng, tả loài vật..., Trong văn nghị 
luận thi có nghị luận xả hội (đê 14) và nghị luận văn học 
(để 15 đên để 18). Trong nghị luận văn học thì có đề yêu 
cầu đi sâu vào phân tích mặt phương diện tài năng nghệ 
thuật (nghệ thuật miêu tả và khắc họa tính các nhân vật 
của Nguyền Du (đề 15) nhưng lại có đề rất khái quát (đề 
17); có bài chỉ gồm 1 câu, nhưng có đề gồm 2 câu (đề 16); có 
đê kiêm tra năng lực cảm thụ văn học (đề 18 hoặc đê 16 
(câu 2)) và cũng có đê kiểm tra kiến thức văn học sử về tác 
giả như Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyên (đê 16 câu 1 hoặc đề 
17) v.v... 

Những bài văn trên được lấy từ nhiều tài liệu khác 
nhau, nhưng chủ yếu là các cuôn sách sau đây: 

1) Việt luận. Nghiêm Toản, Nhà sách khai trí. Sài 
Gòn, 1964 (in lần 7). 

2) Hương sắc trong vườn văn, Nguyền Hiến Lê, Sài 
Gòn. 1962. 
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3) 30 bời làm văn chọn lọc, lớp 6. Nguyễn Sĩ Bá - Vũ 
Khắc Tuân. NXB Giáo dục. H.. 1995. 

4) Những bài thi chọn học sinh giỏi văn 9 toàn quốc 
Nguyễn Si Bá - Nguyễn Hữu Kiều - Vũ Nho - Nguyễn 
Quốc Văn, NXB Giáo dục, 1996. 


I. KIÊU VĂN SÁNG TÁC 


Bài 1. 

ĐỂ: Trần thuật sáng tạo truyện Sự tích bánh chưng, 
bánh giày. 


BÀI LÀM 

Một hôm, sau khi tan triều, hoàng tủ Lang Liêu về 
nhà vối nét mặt không được vui. Tôi là người hầu cận Lang 
Liêu, liền nói: 

- Có việc gì mà hoàng tử buồn vậy? 

Lang Liêu nói: 

- Vua cha ta đã già, muốn truyền ngôi cho anh em ta, 
nhưng không biết chọn ai cho xứng đáng. Cha ta muốn chọn 
một người nối chí của cha và không nhất thiết là con 
trương. Nhãn lễ Tiên Vương, hễ ai làm vừa ý của cha thi 
Người sẽ truyền ngôi cho người ấy. có Tiên Vương chứng 
giám. Nhưng ta lại không có gi đê làm lẻ, nên ta rất buồn. 

Lang Liêu là hoàng tử thứ mười tám. Mẹ ông trước kia 
bị vua ghẻ lạnh, ốm mà chêt. So với anh em, ông là người 
thiệt thòi nhất, Bấy giò. nhìn quanh nhà ông, chi tháy 
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khoai và lúa là nhiều. Tôi nghĩ cách đê giúp Lang Liêu 
nhưng cùng không được. 

Sáng hỏm sau, tôi dậy thật sớm nhưng đà thấy Lang 
Liêu dậy rồi, đang vo gạo. tôi liên hơi: 

- Hoàng tử lam gì ma dậy sớm vậy? 

- Hôm qua, ta mơ thấy thần báo mộng. Thần bảo: 
‘Trong tròi đất không có thứ gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có 
hạt gạo mối nuôi sông con người và ăn không bao giò chán. 
Các thử khác tuy ngon nhưng hiếm, mà con người không 
làm ra được. Còn lúa gạo thì tự tay ta trồng lấy, trồng 
nhiêu thì được nhiểu. Hây lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên 
Vương". 

Nghe xong tỏi liền cùng với hoàng tử Lang Liêu bắt 
tay vào chọn thứ gạo nếp thơm lừng, trắng tinh, hạt nào 
hạt nấy tròn mẩy, đem vo thật sạch, lấy đậu xanh, thịt lợn 
làm nhân, dùng lá dong trong vườn đùm lại thành hình 
vuông, nấu một ngày một đêm thật nhừ. Đê đổi vị, chúng 
tôi cũng lấy thứ gạo ấy, đổ lên, giã nhuyễn, nặn hình tròn. 
Đến ngày lẻ Tiên Vương, tỏi cùng Lang Liêu mang chồng 
bánh vảo cung, tôi thấy các ông Lang ai cùng mang đầy 
những sơn hào hải vị tói: nem công chả phượng, chang 
thiếu thứ gì. Thực ra, lúc ấy tôi củng rất lo cho Lang Liêu, 
vì sợ bánh của Lang Liêu không được vua để ý. Nhưng khi 
xua xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của 
Lang Liêu, rất vừa ý, vua bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem 
giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu, 
rồi cho hai thứ bánh đem tê Trời Đất cùng Tiên Vương. Lễ 
xong, vua đem bánh ra ăn cùng với quần thần. Ai củng tấm 
tắc khen ngon. Vua họp mọi người lại, nói: 
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- Bánh hình tròn là tượng Tròi, đặt tên là bánh giầy. 
Bánh hình vuông là tượng Đất. các thứ thịt mỡ. đậu xanh, 
lá dong là tượng cam thú, cây cỏ. muôn loài, đặt tên là bánh 
chưng. Lá bọc ngoài, ml vị đê trong lá ngụ ý đùm bọc lẫn 
nhau. Lang Liêu đã dâng lễ vật hợp ý ta. Lang Liêu sẽ nôi 
ngôi ta. xin Tiên Vương chứng giám. 

Từ đó trớ đi nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi 
và mới có tục ngày Tết làm bánh chùng, bánh giầy. Thiếu 
bánh chưng, bánh giầy là thiếu hẳn hương vị ngày Tết. 

Qua đây. em cũng thấy quý trọng hạt gạo và mừng 
cho Lang Liêu là một hoàng tử mà sớm đã phải sống riêng 
và thiệt thòi nhất trong các anh em. ông cũng không lấy đó 
làm niềm bất hạnh của mình. Ông phải tự động trồng trọt 
để kiếm ăn, biết quý trọng hạt gạo và nhờ dó mà ông được 
cha truyền ngôi cho. 

Trần Châu Lộc, 

Lốp 6, Trường PTCS Hùng Vương 
Biên - Hòa 


Bài 2. 


LÁ RỤNG 

I. Trời cuối đông, vàng úa nhuộm màu buồn vô hạn. 
Một luồng gió lạnh thối qua: mấy chiếc lá rụng. 

II. Mỗi chiếc lá rụng cổ một linh hồn riêng, một tâm 
tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiêc tựa mũi tên nhọn, 
tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, 
cho xong một đời lạnh lùng thản nhiên, không thương tiêc, 
không do dự vẩn vơ. Có chiêc lá như con chim bị lảo đảo 


268 



mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lén, hay giữ 
thăng bằng cho chạm tới cái giây nằm phơi trên mặt đất. Có 
chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với lan 
gió thoang, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chi ở 
hiện tại: cá một quá khứ dài dàng dặc của chiếc lá trên 
cành cây không bằng vài giây bay lượn nêu sự bay lượn ấy 
có vẻ đẹp ngây thơ. Có chiếc lá như sợ hãi ngần ngại rụt rè, 
rồi khi gần tới mặt đất con cất mình muốn bay trở lên cành. 
Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay 
đèn mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại. 

III. Mỗi chiếc lá rụng là một biểu hiện cho một cảnh 
biệt li. Vậy thì sự biệt li không chỉ có một nghĩa buồn rầu, 
khổ sỏ. Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn một 
chiếc lá nhẹ nhàng rơi? 

Theo Khái Hưng 
(Phung hóa sô 171) 


Bài 3. 


HOA MAI 

I. Hoa Mai thật có vẻ đẹp thanh tao. Hoa năm cánh 
nhỏ xinh xắn, trắng phau, gốc và cành khúc khủyu. Hoa 
mai thường nở đểu một loạt, đậu chi được trong vòng nửa 
tháng rồi tàn. Nêu được ánh náng Đông soi rọi vào cây mai 
đương nở hoa, thì trông có vẻ trong trắng vô ngần, bắt ta 
phải liên tưởng đến tuyết sạch, giá trong. 

II. Nếu được hương sắc. hoa mai thật là một danh hoa. 
Hoa mai nở độ mười lăm ngày thì tàn. Mà cái cảnh hoa mai 
rụng cũng thật là có ý nghĩa. Chi một cơn gió thoảng qua 
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cũng đủ làm cho bao nhiêu cành hoa tráng, rất nhẹ nhàng 
ém ái bay theo gió là là rơi xuông đất. Chừng như hoa mai 
đã nở thì cố giữ được tấm thản cho trong trắng, mà lúc phải 
tàn tạ thì coi cái chêt như không. 

Thụy Chi 

(Ngày nay sô 2) 


Bài 4. 

CON LỪA 

I. Giông lừa không phải là giông ngựa thoái hóa. Đã 
đành lừa kém phần quý phái nhưng dòng giông cùng cô 
xưa, cũng tốt không kém gì ngựa. Vậy tại sao chủng ta lại 
nỡ khinh bỉ con vật hiền lành nhẫn lại, khảnh ăn và có ích 
tận tâm giúp đỡ chúng ta. 

II. Ta dạy ngựa, săn sóc ngựa, cho ngựa tập tành còn 
lừa thì bị bỏ quên, phó mặc trong tay bọn đầy tớ hung tàn 
hay lũ trẻ con tinh nghịch. 

Con lừa làm đồ chơi làm trò cười cho người nhà quẽ 
tàn nhẫn, sai khiên nó chỉ bằng gậy gộc. Chúng ta quên 
mất rằng trong đời sông nếu không có ngựa thì lừa sẽ đẹp 
nhất, cao nhã, thanh tao nhất và đứng đầu gia súc; ấy chỉ 
vì bị so sánh nên lừa phải chịu lu mò. 

III. Ngựa kiêu hãnh, hung hãn, nóng nảy bao nhiêu 
thì lừa nhũn nhặn, nhẫn nại, yên lặng bấy nhiêu, lừa chịu 
đựng sự hành hạ, đánh đập với một đức kiên gan, can đảm 
dị thường, nó ăn uống xuểnh xoàng và không có tính háu 
hay tham, chỉ một ít cỏ gày, cỏ xấu cùng là xong bữa. 
Nhưng đên nước thì lừa rất kĩ tính. Nó chỉ uông nước trong, 
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o những dòng sông thường quen biết, mà uống ít lắm, 
không bao giò hục mũi xuông. người ta bảo rằng: “tại nó sợ 
bóng hai tai". 

IV. Lúc thiếu niên nó cũng đẹp và khá vui tươi, nhưng 
những vẻ ấy mất dân khi tuối nó ngày một già và khi bị vất 
va quanh năm: nó trở nên chậm chạp khó bảo và bướng bỉnh. 

Theo Buffon 


Bài 5. 


CON SÂU 

Nó tránh nắng dưới đám cỏ xanh, bây giờ nó mới bò 
ra. Nó vượt con dường rải cát một cách vội vàng, những 
khúc mình co duỗi đểu nhau rập rờn như sóng gỢn. 

Đến những dày cây dâu tây, nó dừng lại nghỉ, ngẩng 
mui lên dánh hơi: nghiêng tả nghiêng hữu, rồi nó lại bắt 
đầu bò. dưới lá này trên lá khác... nó đã nhận thấy lôi đi. 

Con sáu mói dẹp làm sao! Đà mọng lại rậm lông, lông 
mượt mà dài. mau nâu nâu, lôm đốm chấm vàng, hai mắt 
đen lay láy. 

Vừa bò, vừa đánh hơi thăm lôi, nó oằn oại cựa quậy 
như đám lông mày rậm đang cau lại; nó dừng ở dưới chân 
cây hồng bạch, nó khè lấy những chân nhỏ xíu sờ vào vỏ cây 
sù sì rắn chắc, nó lắc lư cái đầu như đầu chó con chưa mở 
mát, rồi nỏ quả quyết leo lên. 

Nó leo. lúc chậm như sợ lạc đường, lúc nhanh như biết 
chắc lói đi, nó leo trên lá, nó ỏ dưới cành, lá chiu xuông, nó 
chuyền sang cành bên. nó vế tới đích; nó cuốn mình quanh 
dưới vành cánh bông hông mơn mởn như cô con gái; cô đà 
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quấn vào cô mình một cái khăn quàng màu nâu bằng da 
thú, lông mượt, cô có dè đâu chiếc khăn quàng ấy lại là một 
con sâu hô mang. 

Theo J.Renard 


Bài 6. 

CÔ MÍT 

I. Cụ Bá sinh một người con gối không biêt tên là gì. 
người ta thướng gọi nôm là cô Mít. 

II. Mặt tròn, má phình, chân tay mũm mĩm, da nhỏ. 
tóc dài. đứng lên còn chấm đất. Cô không đẹp lắm nhưng có 
duyên. Cười rất tươi, má lúm đồng tiền tròn xoay. 

III. Cô thích đội khăn vuông mỏ quạ. Tứ thời, lúc rét 
cũng như lúc nóng, cô thích trùm khăn để khói rám đôi má 
phình. Cô không ở tỉnh nhưng cũng mặc quần sồi, thắt lưng 
tam giang, yếm cổ xây. buông thõng hai cái dải dụa trắng. 
Vui nhất là lúc cô buộc thát lưng và dải ra đằng sau. Hai 
vạt áo nâu non phất phới đằng trước, khăn vuông thâm 
xuống tận gáy che nửa mái tóc mây. Miệng ăn giầu cắn chỉ, 
phô ra hai hàm răng nhỏ, đen nhánh. 

IV. Bờ tre xanh, dâm bụt đỏ, ánh mặt giời vàng, cô 
đứng cấu lá cây nói chuyện qua rào với bạn, thật là khóm 
hoa tầm xuân phát pho bên luỹ tre bờ lúa. 

V. Mít người xinh, và là con cụ Bá nên trai làng nhiều 
người ngấp nghé, nhưng cô chưa bằng lòng ai mà cụ Bá 
cũng kén chưa được rể hiên. 

Theo Song An Hoàng Ngọc Phách 
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Bài 7. 


CAI TỨ 

I. Cai Tứ là một người đàn ỏng thấp và gầy, tuổi độ 
bôn lăm, năm mươi. Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. 
Dưới cặp lông mày lổm chôm trên gò xương, lấp lánh đôi 
mát gian hùng. Mũi lão gò sông mương dòm xuông bộ râu 
mép lúc nào cùng hình như cô giấu giếm đậy điệm, cái mồm 
toe toét tối om như cửa hang, trong đó đỏm dáng mây chiếc 
răng vàng hợm của. 

II. Khi nào lào mặc ta, đầu đội khăn xếp, chân đi giày 
Gia Định, bít tẵt trắng thì người ta có thê lầm lão với một 
tay lại già thâm hiểm. Còn những khi lão đi đâu như ăn 
khách, cai Tứ hay diện Tây, mũ rộng vành, quần vòi voi, áo 
cũn cỡn thì ai thoạt nhìn cũng biết ngay lão là một tay thầu 
mỏ hay hợm của và khôi hài một cách thủm đạm. 

III. Đôi với gái, lão vung tiển qua cửa sổ để chuốc lấy 
một tiêng hào phóng vụng về, nhưng đôi với cu li dưói quyền 
lảo, vối những kẻ khó khăn hằng ngày vẫn làm giàu cho lão 
thì cai Tú trái lại rất nghiệt ngạo. Ra chỗ xã giao lão huếch 
hoác khiến người ta cười thầm bao nhiêu thì ở chỗ công việc 
lão ậm oẹ ta đây khiến bọn đàn em bực mình bấy nhiêu. Lão 
hay cúp công, hay bắt nạt nên không ai ưa lão. 

IV. Tuy vậy lão cùng thường vui tính đáo để, những 
lúc ấy là lúc lão say rượu. Lão cười sằng, lão to tiếng bỡn cợt 
với bất cứ ai một khi trong chai còn có rượu. 

Lan Khai (Lẩm than) 


35 VBDHSNK 
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Bài 8. 


NÚI VÁN DÚ 

I. Kê từ châu Kao Lâm ở phía đông và miền bản Slay ở 
phía tây mà đến, từ mạn bản Bắc đi xuống và từ bán Hạ trò 
lên, cách non mười dặm chung quanh, chỉ có quả núi đá 
Văn Du là cao lớn nhất. 

II. a) Sừng sững giữa trời, bao quát đồi cây gò đất. núi 
ấy trông đường bệ hách dịch như đứng làm chúa tể cho cả 
một vùng phong cảnh hoang vu. Dân Thỏ ỏ các làng gần đó, 
ngày nào cũng trông thấy ngọn núi mù mù lam tím, nhô lên 
trên những hàng rừng xanh chi chít um tùm. 

Những buổi hoàng hôn bóng chiểu soi riêng một phía, 
cũng như các ngày ủ dột âm u. Văn Dú lại hiện ra vẻ riêng, 
oai linh và màu nhiệm. 

b) Đối với ngọn núi lớn, người Thô’ không chỉ có tấm 
lòng kính cẩn phảng phất đôi với mọi cảnh bát ngát cao cả. 
Họ còn sợ hãi Văn Dú như một vật có tri giác, có quyển 
phép làm hại được người, ở miền quanh đó và trong thời 
bấy giờ, ai nói động tối Văn Du là một sự gở lạ. Họ chỉ gọi 
đến tên quá núi trong khi tức giận nhau mà chửi rủa, hay 
những khi thề bồi. Một người say rượu lớn tiếng xúc phạm 
đến Văn Dú cũng làm cho khắp cả một châu biết đến tên 
mình; họ thuật lại lời nói và cử chỉ của anh ta một cách e 
dè, nhưng chuyện anh ta lại là thứ chuyện họ ưa kê nhất. 

III. a) Núi Văn Dú có một cái hang lớn. Đó là nơi chứa 
những tai họa ghê gớm cho giống người Thổ và là cái nguồn 
những sự khủng khiếp và những chuyện kinh hoàng. Người 
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ta gọi hang ấy là hang Thần, vì đó là chỗ Thần núi ở. 

b) Thần núi Văn Dú linh thiêng lắm, lại rất độc ác và 
hay nghi ngờ. Người nào hoặc vô tình hoặc cả gan đến gần 
núi là bị Thân hang bắt vào giết đi. Cho nên từ Văn Dú trở 
ra chừng hai ba dặm chỉ toàn thấy rừng xác, đất hoang; 
người Thổ không dám đến khai phá để cày cấy. 

IV. a) Trong một năm có nhiều khi tròi đất đang yên 
bỗng đùng đùng một cơn sấm sét. Trên không khí gió vù, 
chớp loáng như gươm thiêng vung tít, cây côi vật vã tan 
nát, người vật lo sợ mất hồn. Khắp mọi nhà đểu khua gõ 
inh ỏi cùng vối các bà then, thầy pháp kêu khấn cho đến 
khi nguôi cơn. Như thê mới đỡ tai hại. 

b) Lại nhiều khi, sau khi một hồi giông tô dữ dội mây 
đen biên hêt, ánh nắng lại soi xuống, bấy giờ trên đỉnh núi 
chập chờn một tầng khói phủ dần dần bay đi. Trong đám 
hơi trắng mà người ta bảo là nộ khí của Thần hang, có 
người nói rằng thường trông thấy những hình bóng kì dị. 

V. Trong trí tưởng tượng của người Thổ thì cửa hang 
Thẩn trông như mồm một con yêu hay con hồ quái gở. Cái 
mồm ấy phun ra những hơi độc làm thành dịch tễ gió bão 
để phá hủy các làng. Trước cửa hang Thần, người thì bảo có 
toàn đầu láu, người thì bảo có đủ cẩc thứ rắn rết. Lại có 
người khoe rằng đã nằm mơ được vào tận lòng hang xem: 
qua khỏi những chỗ nguy hiểm hết sức nói thì đến nơi 
ruộng nương tươi tốt, suôi chảy thong dong, cây lá rườm rà, 
bò lợn từng đám ăn trên bãi cỏ xanh non. lại có các nàng 
tiên nhởn nhơ chăn dắt. Song cái tấm ảnh Đào nguyên kia, 
người tả ra cũng cho là một cảnh mai mỉa không thể làm 
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dịu được vẻ độc ác của núi Văn Du gây nên bủi nhưng 
chuyện phao truyền từ trước đến giờ. 

VI. Những người già cả trong làng thì cho rằng hang 
Thần hóa thiêng là vì trong đó chồng chất không biêt bao 
nhiêu thây của quân giặc Khách. Bọn giặc này sang tàn 
phá nước Nam khi trước, bị quan quân đuổi riêt, túng thê 
ấn vào Văn Dú rồi bị hãm chết đói trong bảng. Đứa nào 
cũng mang theo rất nhiều vàng đã cướp được của những 
người dân làng. Nay những của ấy hãy còn nhưng chúng 
thành Thần để giữ lấy. 

Thê Lữ (Vàng và máu) 


Bài 9. 


ĐÊM TRẢNG CHƠI Hồ TÁY 

I. Trời tháng tám nhân buổi đêm trăng, dắt một vài 
anh em, bơi một chiếc thuyền nhỏ dong chơi trong hồ. 

II. Hồ về thu, nước trong vắt, bôn mặt mênh mông. 
Trăng tỏa ánh sáng, rọi vào các gỢn sóng lăn tăn tựa hồ 
hàng muôn ngàn con rắn vàng bò trên mặt nước. Thuyền ra 
khỏi bờ độ vài ba con sào thì có hây hẩy gió động, sóng vỗ 
rập rình 

Một lát, thuyền đẩy về phía tây bắc, vào gần một đám 
sen, bấy giờ sen tuy đã hồ tan. nhưng vãn còn lơ thơ mấy 
đoá hoa nở muộn, mà lá vẫn còn tươi tốt. Mùi hương đưa 
theo chiều gió ngào ngạt trong thuyền, khiên cho lòng người 
càng thêm bát ngát. Trong khi thừa hứng mà lại thêm có 
mùi hương thì cảnh khoái lạc biết là dường nào? 
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III. Đêm gần khuya, trăng đã xê ngang đầu. anh em 
cũng đi cạn hứng, muôn về nghi. Tôi tiêc cái thú đêm trăng 
đó, báo buông lái cho thuyền tự ý đi vung một lúc rồi hãy 
vế. 

IV. Thuyền theo gió. từ từ mà đi. ra tới giữa khoảng 
mênh mông, tôi đứng trên đầu thuyền ngó quanh tả hữu. 
Đêm thanh cảnh vắng, bốn bể lặng ngắt như tò. Chi còn 
nghe mấy tiếng cá “tắc tắc” ở dưới đám rong, mấy tiếng 
chim nước kêu “oác oác” ở trong bụi niễng, cũng là vãng 
vắng tiếng chó sủa, tiếng gà gáy ở mấy nơi chòm xóm quanh 
hồ mà thôi. Trông về đông-nam, kia đến Quan Thánh, đó 
chùa Trấn Quốc, trông vê tây-bắc, đây đình Võng Thị, nọ 
văn chỉ Tây hồ, cây côi vài đám um tùm, lâu đài mấy tòa ẩn 
hiện, mặt nước phẳng lì tứ phía, da trời xanh ngắt một 
màu, xem phong cảnh đó có khác gì bức tranh sơn thủy của 
tạo hóa treo ở trước mắt ta không? 

V. Tôi ngắm đi ngắm lại, lấy làm thích chí, song cũng 
vì cảnh tĩnh mịch mà lại sinh ra ý ngại ngùng, lòng ngao 
ngán, và nỗi buồn tanh... 

Phan Kế Bính 

(Đông Dương tạp chí). 

Bài 10. 


MẬT TRỜI MỌC 

I. Những tia lửa tỏa ra ở đằng Đông báo hiệu mặt trời 
sắp mọc. Đám cháy ngày càng lớn; chân trời đỏ rực những 
lửa. Người ta đợi... vừng Thái dương chưa xuất hiện, mãi 
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sau "chiêng” lửa mới lừng lừng nhô lên. 

II. a) Một điểm sáng như chớp nhoáng tung ra và bao 
trùm mọi vật trong khoảng đất, trời; tấm màn đen tôi bị 
cuôn hẳn đi. Chúng nhân lại thấy rõ cảnh vật quanh mình 
có vẻ sinh tươi vì ảnh triều dương tô điểm. 

b) Sau một đêm mát mẻ cây cỏ tăng thêm sinh lực; 
nhờ ánh sáng sớm mai và muôn vàn tia vàng SOI rọi, hoa, lá 
đượm một làn sương mỏng mảnh, các hạt sương như kim 
cương lóng lánh phản chiêu trăm sắc ngàn màu. 

c) Loài cầm hợp tấu khúc Thái dương thiều đê chào 
đón Đông quân; lúc ấy không con nào chịu im lặng; bản 
nhạc du dương biểu lộ hết sự sảng khoái nhẹ nhàng trong 
buổi mai êm dịu. 

III. Tất cả sự vật ấy đem lại cho tôi một ấn tượng mát 
mẻ tràn ngập vào tâm hồn làm cho tôi như mê li vì khoái 
cảm; giò phút này không một ai có thể lãnh đạm trước cảnh 
sắc thiên nhiên hùng vĩ, mĩ lệ huy hoàng. 

Phòng theo J.J.Rousseau 


Bài 11. 


MẬT TRỜI LẶN 

I. Mặt tròi mất hết tia sáng; những tia lửa ấy ròi ra. 
rơi xuông mặt nước, chìm vào trong làn biếc, dập dờn theo 
lớp sóng chiều. 

Vừng dương thấp xuông từ từ, cưôn theo màu hồng 
vừa tô lên khoảng trời xanh, và ánh sáng lùi đến đâu thì 
màu xám nhợt của đêm cũng tiến dần, tỏa ra trong kháp 
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vòm tròi cao rộng. 

II. Chợt, mặt tròi đã nằm trên sóng, “chiêng” lửa bị 
gặm một góc, rồi một nửa. có một lúc cắt hản làm hai mảnh, 
mảnh trên không động đậy, mảnh dưới rung rinh theo nước 
và duỗi dài ra. 

III. Một lúc sau, ở chỗ vừng dương đã lặn hẳn rồi, khi 
phản quang của nó không còn nương sóng rung rinh, thì cơ 
hồ toàn thê biển khơi đượm một vẻ buồn vô hạn. 

Phỏng theo Guistave Flaubert 


Bài 12. 


THƯ GỬI CHO EM GÁI 

N.Đ ngày 10-3-1936 

Em Sơn ! 

I. Chị thường nói với em hai chữ lí tưởng, song hai chừ 
ấy là chữ mói. chưa chắc em đã hiểu là gì, chị muôn định rõ 
nghía cho em, nhân tiện chỉ cho em một chỗ nguy cẩn phải 
tránh. 

II. Lí tưởng là gì? Thường đêm em nằm trong buồng 
nhìn qua song cửa sổ, trông lên nóc nhà hàng xóm có ngôi 
sao nhấp nhánh, nhìn em như mỉm cười; ngôi sao âv có vẻ 
thân ái đôi với em hình như là bạn của em, gửi một tia sáng 
vào tâm hồn em trong bóng tôi. Nếu em tìm cho tới ngôi sao 
“bạn em” đó, thì sao của em sẽ lui ra đâu ở đỉnh đồi, em 
đuổi theo vừa tới chân đồi, sao đã chạy lên đầu ngọn núi ở 
nơi chân tròi xa tít. Em trèo lên núi, sao của em chạy xa ra 
bờ bế, em đuôi ra tói bể, sao em bỗng đã lửng lơ giừa chôn 



không gian... Rổi trong chôn ba đào muôn nghìn làn sóng 
xanh biết đen xì dồn dập đánh vào chiếc thuyên của em, 
chiếc thuyên em lên xuông không chừng, song mắt em cứ 
đăm đàm trông thẳng vào sao của em để chông với phong 
ba; em không sợ lạc đường mà em có thế cứ đi, đi mãi. 

Ấy ở đời, em cũng như con thuyền lênh đênh trên mặt 
bể, ngôi sao kia lí tưởng của em thờ. Lí tưởng là một điều 
hợp với chân lí, nó như tia sáng soi khắp lòng ta, như Bắc 
Đẩu chỉ đường cho khách bộ hành, như kim la bàn của 
người hoa tiêu giữa bề. Lí tưởng chỉ rõ hết mọi sự hành 
động của ta và bắt ta phải theo riêng một khuôn khổ. Song 
Lí tưởng chỉ là cái đích của ta theo đuôi mà không hề bao 
giờ đạt tới, như ngôi sao kia chỉ rõ lối ta đi và đích của ta 
theo mà chưa bao giờ ta tìm được đến gần. Lí tưởng rất 
quan hệ đến đời ta vì giá trị đời người có chỗ dùng đòi người 
làm việc gì, dùng đời làm việc cao thì đời đáng giá ngàn 
vàng, dùng đời làm việc ti tiện thì đòi như đám đất đen, mà 
nhùng công việc ở đời cao hay thấp, trong sạch hay ti ô đều 
là do lí tưởng. Đặt lí tưởng cao thì việc đời hay mà đời có 
giá, đặt lí tưởng thấp thì việc đời dở mà đòi cũng vất đi. Có 
hạng người lí tướng không ngoài mấy chữ sung sướng, nên 
việc làm chỉ cầu cơm no. áo ấm, đời ây là đời " giá áo túi 
cơm " có người lí tưởng là Ái là Nhân, việc làm chỉ cố giúp 
ích cho người, đời ấy mới thật là đời Quán tử. Hiện nay chị 
nhìn đến bọn thiêu niên phần nhiều vô huyết tinh, hoặc thờ 
những lí tưởng khôn nạn, hoặc không có lí tương gì. chẳng 
qua ăn sổi ở thì. như ván mục chôn bè khơi hay máy bụi 
trong luồng gió. 

III. a) Chị lo cho em lắm, vì em còn ngây thơ dại dột. 
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trong một quãng thòi gian xa lắc. em phải một mình lăn lộn 
với đời, em vắng chị chẳng qua mất một cái cột trụ vê hình 
thức mà thôi, em không có lí tưởng mối là một điều chị ngày 
đêm e sợ. 

Không có lí tưởng nên việc đời làm dễ lầm, dễ lẫn, 
không có lí tưởng nên những năng lực giời phú cho không 
còn biết dùng làm việc gì. 

b) Đả bao phen chị nói với em rằng sông ở đòi là để 
phấn đấu cạnh tranh, mong có ích cho người đi sau, chớ 
không phải ăn sung mặc sướng, dù làm thân trâu, thân 
ngựa. 

c) ớ đời phải khổ, phải ba chìm bảy nổi, song cái khổ 
đỏ chính làm tăng giá trị con người; nhưng phải phân biệt 
cái khô vô ý thức (như cái khổ vì tình) cùng cái khổ thanh 
cao (như cái khô vể nghĩa vụ). Mỗi khi em thấy em khổ, em 
nên tự hỏi vì sao em khổ? Vì vật dụng không thoả mãn 
chăng? Nêu thê là cái khỏ con lợn không đủ cái ăn, con 
chim không dủ lông che rét, khô như thế tức là khổ nhục 
củng như cái khô của trai gái mẻ nhau không được thoả 
lòng! ... Trái lại, khổ vì nghĩa vụ, khổ vì theo lí tưởng thì 
khô làm tăng giá trị người lên, vì mỗi khi mình tự hỏi mình, 
em có thê tự mỉm cười an ủi cho em: em hờn đòi vì em biêt 
khổ! “Em vì người mà chịu khổ, em khô đê gõ bốt cái khô 
cho người khác!” em nghĩ thê rồi lại hăng hái tiên, mong 
theo đuôi lí tưỏng đã dạy em biết thế nào là khô “vị tha”. 

IV. Em nên đọc đi đọc lại cho kĩ bức thư này, may ra 
nó sẽ nâng đỡ cho em và giúp em VƠI bốt nỗi đau thương khi 
gập việc đời đáng nản, đáng buồn. Thôi chị chỉ dặn thêm 
một điều: em hãy cố lên! cố giông hệt như em Sơn ở trong 
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tâm hồn chị lúc nào cung hằng tưởng tượng. 

Sau đây có lúc chị đặt một cái hỏn len trán em khi chị 
em ta xum họp, chị mong em có thê nói được rằng vê 
phương diện nào cũng vậy. em đà xứng đáng làm người! 

Chị yêu em 
NGUYỆT 


Bài 13. 

ĐỂ: Một đêm thanh vắng, em ngồi học bài. 

Kim đồng hồ hôi hả điểm từng bước đi của thời gian. 
Em hãy tả lại cảnh đó và tưởng tượng qua tiếng tích tắc. 
tích tắc, chiếc đồng hồ muôn nói vối em điều gì? 

BÀI LÀM 

“Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái 
rất đẹp tên là Mị Nương..." 

Tôi cầm quyển sách, đứng nghiêm và đọc rõ ràng. Tôi 
tưởng như mình đang đứng trước lớp trong giờ giảng văn 
ngày mai. Mới tám giò tôi cả nhà còn thức cả. Bé Minh, đứa 
em lên bôn của tôi, chôc chốc lại nhảy lên la lớn: 

- Anh Phương đọc hay quá!... 

Chiếc đồng hồ trên nóc tủ kêu lên những tiếng tích tắc 
nho nhỏ “Tốt....Tốt... Tốt..." - Không hiểu sao, tôi lại nghe 
tiếng đồng hồ nói vậy. “Tốt... TôV’ nghe giông tiếng thầy 
giáo mỗi lần khen chúng tỏi. Tỏi mỉm cười và đọc say sưa. 

Mười giờ. 

Cả nhà đi ngủ, chỉ còn một mình tôi với ngọn đèn dầu 
leo.lét. Gió từ cánh đồng sau nhả thổi tới: ngọn đèn nghiêng 
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qua. nghiêng lại. có lúc như chỉ còn là một sợi chỉ xanh lét. 
Tôi vội vang chạy ra đóng cửa. Oi mệt quá!”. Một làn gió 
mùa thổi tới. Tôi hít cảng lồng ngực. Một khoáng không 
gian nho nhỏ trong cơ thể tỏi chứa đầy hương thơm ngòn 
ngọt, man mát của sen hồ và mùi nồng nồng, ngai ngái của 
đất bùn... Tất cá quyện lấy nhau, tạo thành hương vị riêng 
của đồng nội. Trời đầy sao và không gian tràn ngập hơi 
nước. Tỏi khép cửa lại mà lòng lưu luyến. 

Tôi lại ngồi bàn và cổ’ quên đi mấy tiếng êch đang ộp 
oạp ở bên ngoài vọng tới. Những tiêng đồng hồ trên tủ thì 
tôi nghe mồn một: 

“Thòi gian- vàng bạc... Thời gian- vàng bạc". 

Tôi bực mình: 

- Thời gian là vàng bạc thì anh hăy để tôi yên. Tôi còn 
làm bài chứ. 

Chợt tỏi nghe một giọng nói Ồm Ồm cất lên: 

- Ta nghe cháu đọc hay quá. Ta cũng muôn kể chuyện 
của ta. 

- Ai nói? - Tôi nhìn quanh, không thấy một bóng 
người. Cái giọng ấy lại vang lên. 

- Ta là cái đồng hồ đây. Cháu đừng sợ, đừng sợ. 

- Cháu ạ - Bác lại lên tiếng - Thời gian có quá khứ. 
hiện tại và tương lai. 

Ta già, nên ta biết nhiều chuyện quá khứ. Cháu đã 
nghe ai kê chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh phần hai chưa? 

Thì ra truyện Sơn Tinh — Thủy tinh tôi đọc lúc này gợi 
cho bác đồng hồ nhớ tới câu chuyện khác. Nhưng làm gì có 
truyện Sơn Tinh — Thủy Tinh phần hai? Lạ quá! Thôi hãy 
nghe bác đồng hồ nói gi. 
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Mười năm... Hai mươi năm... Một trăm năm... đụng độ 
nẩy lửa giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh tưởng theo thời gian 
mà dẫn đến bị quên đi. Người ta tương môi hiềm khích xưa 
đả lùi vào dĩ vãng. Nhưng cảng ngày nó càng dữ dội. Đã bao 
lần vua Thủy Tề xuất quân mà thua vẫn hoàn thua. Nhà 
vua ức lắm. Lần này, ngài lại ra quân. Đứng trước ba quân, 
nhà vua hét lốn: 

- Hởi ba quân ! Chúng ta phải sinh tư một phen cuôi 
cùng với Sơn Tinh!. Ta và chúa Tản Viên không thể đội trời 
chung! 

- Muón tâu bệ hạ! Chúng ta không nên nóng vội. - 
Một tiêng trầm trầm nhưng rắn chắc vang lên. 

Thủy Tể quắc mắt, vung gươm. Tiêng gươm xé gió làm 
cả mặt nước sủi bọt, sóng đánh ầm ầm: 

- Ai? Có phải quan vàn Cá Chuôi đó không? - Ngài 

quát. 

- Tâu bệ hạ! Ta ra đi lần này phần thua là nắm chắc. 
Chi bằng ta hãy dùng kê hiểm. 

Mặt Thủy Tinh dịu lại, phán: 

- Vậy kê chi, nói thử ta xem: 

Quan văn Cá Chuôi rạp mình; ghé tai vua nói nhỏ hồi 
lâu. Mặt Thủy Tinh sáng lên, ra lệnh bãi chầu, mặc cho 
tướng sì ngạc nhiên không hiểu. 

Lại nói vê Sơn Tinh. 

Một năm... Hai năm... Ba năm... vẫn không thảy 
Thủy Tinh động tĩnh gì. Sơn Tinh tự nhu: “Có lè y sợ chết 
khiếp rồi. chang còn dám bén mảng đến đây nữa”. 

Rồi vua nghi đến những trận thắng huy hoàng thuở 
trước. Ngày này qua ngày khác, nhà vua chỉ nằm bên chén 
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rượu, bàn cờ mà mơ mơ màng màng. Đáy là trận thắng đầu 
tiên, ta đem Mị Nương về. A ha! Người cứ nổi sóng, nổi gió 
nữa đi! Ta đã hóa phép cho đỉnh núi cao chạm mây. Suốt 
đời mi không thè dâng nổi ngọn sóng lén tới đây được. Sơn 
Tinh chi sống với quá khứ vàng son. quên mất việc luyện 
binh, luyện phép. Thân thể cường tráng của ngài bỗng chốc 
trở nên lọm khọm. Bệnh tật đã đến với ngài. Triều đình sợ 
phép ngài không dám nói một lời. Duy chỉ có quan tẻ tướng 
tên gọi “Voi độc ngà” là không sợ. tâu lên: 

- Tâu đại vương. Thủy Tề không đánh, chắc có độc kẽ 
của y. Đại vương không lo liệu việc quân, chỉ nghĩ đèn quá 
khứ vàng son, đên khi Thủy Tể kéo đên, lúc đó liệu quá khứ 
huy hoàng có thể giết nổi quân thù không? 

Chi nghe có thê. Sơn Tinh đã quát lên: 

- Tên quan kia, mi định dạy khôn ta ư? Ta trọng mi có 
chut tài vậy mà... 

Quan tể tướng biết mình không lay chuyên nôi Sơn 
Tinh, cáo lui ra về với rừng sâu, ngày đêm chiêu mộ quân 
sĩ, luyện tập cung tên. 

Thấm thoát đã gần mười năm trôi qua. Trong mười 
năm ấy Sơn Tinh ngồi yên quên luyện tập quên đất nước: 
cùng thòi gian đó Thủy tinh đã làm bao nhiêu việc: thành 
lập thêm những đội quân cảm tử vô cùng tinh nhuệ, học 
thêm được nhiều phép hô phong hoán vũ v.v... và nhất là đã 
mua chuộc được họ hàng nhà mối, làm nội ứng. 

Ngày ra quân đã điểm. Thủy Tề cưỡi trên con sóng bạc 
đầu dẫn đầu đội quân điệp điệp, trùng trùng đến chân núi 
Tản. Thủy Tề thét lớn: 

- HỠI tên chúa núi Tản Viên! Đã đên ngày ta hỏi tội 
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mi đây! 

Sờn Tinh bước ra. từ trên cao nhìn xuống, cố hét. 
nhưng đâu còn cái âm vang dội đất tròi thuở xưa nữa: 

- Ta báo cho người hay, nêu muôn vẹn toàn, hãy lui 
quân. Nguòi còn nhó nhừng trận giao chiên ngày trước chứ! 

Đến lúc vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Sơn Tinh 
vẫn còn sông VỚI quá khứ và không biết gì đến hiện tại. 

Không để cho Sơn Tinh dứt lời. Thủy Tinh hô lớn: 

- Ba quân! Đánh! 

Và thê là đất tròi chuyển động. Nước dâng cao, còn 
núi vẫn đứng nguyên không động cựa. Sơn Tinh giỏ phép 
thần thông nhưng không còn linh nghiệm. Ngài định nhắc 
ngọn núi phía tây, ngọn núi phía tây không nhúc nhích. 
Ngài lại định kê hòn núi phía đông, nó vẫn đứng trơ trơ. 
Ngài hô quân sĩ. chỉ nghe lác đác vài ba tiếng dạ vâng lập 
cập của bọn cảnh vệ. Ngài hôi hận, luông cuông, nhưng đă 
muộn rồi. Ngài nhắm mắt chò chết. 

Nhưng bỗng Ngài nghe tiếng động ầm ầm. Ngài mở 
mắt và thấy một cảnh tượng lạ lùng. Dưới nước màu đỏ 
ngầu, những tên tướng, những đám tàn binh của Thủy Tề 
đang dẫm xác lên nhau chạy trôn. Đất đá trên núi vẫn ầm 
ầm lao xuống, Sơn Tinh không tin ở mắt mình nữa. Ngài 
dụi mắt. Đúng! Kia là Tê tướng “Voi độc ngà” đang đứng 
trước đoàn quản hùng dùng. Voi tiên lại bên Ngài và quỳ 
lạy. Dưới nước. Thủy Tinh dốc sức đẩy con sông cuối cùng 
đế phá đô dãy núi. Nhưng Thủy Tinh đà thất bại vì họ hàng 
nhà môi đà bị quan Tê tướng phát hiện và trừng trị khi 
chúng thực hiện âm mưu bán nước. 

Trời lại lặng, nước lại trong xanh, một màu xanh hiển 
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hòa nhu' chưa hề có trận kịch chiến vừa mới xảy ra. 

Sơn Tinh hôi hận, nước mắt tuôn rơi, miệng nói: 

- Ỏi ! Ta chi sóng vối quá khứ mà không biêt nghĩ đên 
hiện tại và tương lai. Nêu chẳng may Thúy Tinh thực hiện 
đươc ý đồ thì ta án hận suốt đòi. 

Bác đồng hồ kê thuyên xong và khuyên tói: 

- Bác biết cháu học tốt những năm vừa qua. Nhưng 
cháu ơi. đừng có ỏm ấp lấy quá khứ vàng son của mình mà 
chu quan kiêu ngạo. Cháu phải nhớ luôn luôn vươn lên 
trong hiện tại và trong tương lai. Vươn lên không ngừng 
cháu ạ: bơi vì thòi gian là vô tận, ai đoán được tương lai sè 
dừng lại ở lúc nào? 

Xong câu chuyện, bác đồng hồ lại trở vê cỏng việc 
thầm lặng của mình. “Tích tắc... tích tắc”. 

Tôi nghe âm thanh ấy như nghe lời bác nhắn vối 
người đời sau: 

“Làm việc, làm nữa, làm mãi! Học, học nừa, học mãi !” 

Bài của Nguyển Thị Hải Yến học 
sinh Trường THCS Đinh Tiên 
Hoàng, Hải Phòng. Bài được giải 
nhì kì thi chọn học sinh giỏi Vãn 
lớp 9 toàn quốc năm 1987-1988. 


II. KIEƯ VAN NGHỊ LUẠN 


Bài 14. 

ĐẺ. Hãy bình luận về chí anh hùng của tuổi trẻ trong 
câu ca dao: 
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Làm trai cho đáng nên trai 

Xuống Đông, Đông tĩnh lên Đoài , Đoài yên. 

và trong hỏn câu trong bài Chí anh hừng của Nguyền Công 
Trứ: 

Vòng trời đất dọc ngang , ngang dọc 
Nợ tang bồng vay giả , giả vay 
Chí làm trai nam bắc đông tây 
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bế... 

Hãy trình bày quan niệm của em vẻ chí anh hùng của 
thanh niên trong thòi đại ngày nay. 

BÀI LÀM 

Sự sông đang vỗ nhịp không ngớt vào từng cuộc đòi. 
Đôi khi nó lãn tăn âu yêm. đôi khi nó cuồn cuộn như muôn 
nghiên nát tất cả. Chính những lúc ấy. khi mà cuộc sông 
trở nên không chịu được nừa. khi mà phong ba bão táp điên 
cuồng kiêu hãnh với tất cả, thì cũng chính là khi người ta 
cần đến một sức mạnh tột đính, một ý thức chịu đựng cao. 
Đôi với chúng ta, quãng đời mà ta đã tô lên nó màu xanh 
ước mơ và màu đỏ khát vong, quãng đời ta vùng lên mãnh 
liệt nhất đê chống chọi với bão táp. đó chính là những chuỗi 
ngày ỏ tuổi thanh xuân, và nhất là đôi với nam nhi, lóp 
người có thê làm “ mua xuân của dân tộc", thì sự hi sinh của 
họ mới thật sự là một ý thức anh hùng tuyệt vòi. 

Làm trai cho đáng nên trai 

Xuống Đỏng . Đông tĩnh lên Đoài , Đoài yên 

Bắt nguồn từ câu ca dao của dân tộc, sau này Nguyễn 
Công Trứ củng từng quan niệm một cách khá phóng khoáng 
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trong bài Chí anh hừng vê người nam nhi: 

Vòng trời đất dọc ngang , ngang dọc 
Nợ tang hổng vay giả , già vay 
Chí làm trai nam hắc đỏng tây 
Cho phỉ sức vẩy vừng trong bốn bể... 

Giờ đây không phải là lúc ta ngồi bẽn nhau để viết 
dăm ba câu về nội dung và quan niệm đối với ý chí của 
người thanh niên. Nhưng rỏ ràng không ai phủ nhặn rằng 
muốn làm nên "mùa xuân" trên đất nước này, muôn vực 
dậy cả một thê hệ thanh niên đã im lìm sau mười mấy năm 
giải phóng, thì việc đẩu tiên đó là phải xác định lại vị trí 
của người thanh niên, làm sáng to giá trị của quãng đời 
tuôi trẻ mà ai cũng từng trải qua. 

Trước hết, chí anh hùng của tuôì trẻ trong hai câu ca 
dao đã được khẳng định rõ ràng. Làm trai phải biết và hiếu 
đúng đán sức mạnh của giói tính. Tuối tre ở đâu thì phải 
yên tình ở đó. Tuổi trẻ ở đâu phải gieo được mầm hạnh 
phúc và binh yên ở đó. Đây là một quan niệm đúng đán và 
sâu sắc. Không nói đến ý thức hệ của giai đoạn phát sinh 
câu ca dao, ta thấy cái nhìn của người xưa mang tính xã hội 
cao. Rồ ràng người thanh niên bao giờ cùng là trụ cột từ 
trong gia đình đến ngoài xã hội. Một cụ già, một chị phụ nữ 
yếu ớt không thể vững vàng đứng mùi chịu sào như một 
người thanh niên. Sự phát triển sinh lí bình thường của 
người nam cũng đã nói lẻn điểu dó. Như vậy, từ thực tiễn để 
đi đên nhận xét, tồng kết ngắn ngọn, ông bà ta đã khẳng 
định phần nào tầm vóc giá trị của người con trai, đồng thòi 
nêu được một quan niệm rõ rệt về chí anh hùng của người 
quân tử. 
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Nhưng phải đến Nguyễn Công Trứ. thì quan niệm ấy 
được khắc họa rõ hơn và mang ít nhiều sắc thái quan điếm 
Nho học: “Nợ tang bồng vay giả, giả vay" Nguyễn Công Trứ 
đã biến cái nhìn bao quát của người xưa thành một ý thức 
vê chí anh hùng của người quán tử. Đôi vối ông, người con 
trai phải tung hoành giữa đất trời, nghĩa là mơ rộng lên cả 
vũ trụ. bao trùm lên hết cuộc sống. Người con trai phải biết 
xoay đất chuyển tròi, vùng vẫy khắp nam bắc đông tây, 
đem hết sức lực để cải tạo và xây dựng cuộc sống. Cởi bỏ 
những quan niệm khắt khe của lôt Nho học. ngoại trừ khả 
năng riêng của giói tính, thì ý thức về nhiệm vụ của người 
thanh niên trong mấy câu thơ của Nguyền Công Trứ thật 
tuyệt vời. Chưa bao giờ hình ảnh người thanh niên được 
nhân lên tầm cao đối với thời đại đẹp đẽ đến thế! Thanh 
niên lúc này không thể “thế gia ở xó cửa” được. Thanh niên 
chỉ có một con đường, đó là dùng sức lực và trí tuệ để cải 
tạo cuộc sống. 

Từ thực tế, ta có thể thấy lời của nhà thơ là đủng đắn. 
Nguyễn Công Trứ, 0 cuộc đời bên ngoài, cũng là một nhân 
tố tích cực trong những nam tuổi trẻ. ỏng làm quan vào 
năm đã trên bôn mươi tuổi, nhưng cả tuổi trẻ. ông đã hiến 
dâng trọn vẹn sức lực và trái tim cho công cuộc xây dựng 
đất nước. Và ở thời đại hôm nay, có ai quên được người 
thanh niên ra đi tìm đường cứu nước khi mói hai mươi mốt 
tuổi với hai bàn tay trắng: anh Ba. người làm bếp trên tàu 
nàm xưa ấy cũng là Bác Hồ kính yêu cùa chúng ta. Phái ! 
Bác đấy! Người đã đem cả tuổi thanh xuân của mình đôi lây 
mùa xuân cho dãn tộc. Rõ ràng, ngay cả trong cuộc sòng 
thực tại, quan niệm của Nguyền Công Trứ củng đúng đắn 
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vo cung. 

Nhưng không phái chỉ có riêng cuộc sông bên ngoài 
chấp nhận cái quan niệm ấy mà cả tấm gương vàn học cùng 
công nhận. Cái gì đã làm ta yêu mến Paven? Bơi tầm vóc tư 
tướng lốn lao ư? Hay chính bơi một ngọn lửa tuổi trẻ luôn 
luôn nóng chảy: “Đời người chỉ sông có một lần. Phải sông 
sao cho khỏi ân hạn vì nhủng năm tháng đã sông hoài sông 
phí, cho khỏi hô thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của 
mình, đế đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể nói rằng: tất 
cả đòi ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên 
đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người” (Nhicôlai 
Oxtơrôpxki). Quan niệm vê cuộc sông và ý thức vươn lên 
đâu tranh với những giông tố của cuộc đời, theo nhà văn 
Oxtơrỏpxki có gì là khác với cái thú vẫy vùng ngang dọc của 
Nguyền Công Trứ? Không! ở một khía cạnh nào đó, hai tư 
tưởng này vẫn gặp được nhau. Sự gặp nhau trong tư tưởng 
của họ là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. 

Trỏ lại với câu ca dao từ ngẩn xưa để đi đến cái nhìn 
cua Nguyền Công Trứ. ta có thê khẳng định yếu tô đúng 
đắn trong những câu thơ ấy, hay dúng hơn là những quan 
niệm ấy. Tất nhiên ta phải loại trừ khả năng hơi lệch vể 
người con trai trong quan điểm Nho học vì ta đang nói tới 
chí anh hùng cua tuổi trẻ biếu hiện trong ý thơ. 

Quáng mình vào mặt biến mênh mông của thực tại, 
mồi chúng ta có lê bất giác giật mình. Đã lâu lắm rồi, ta 
chang còn thấy những sự bùng lên mạnh mẽ trong bầu 
nhiệt huyết của thanh niên nữa. Hình ảnh những cỏ gái 
chàng trai bên đèo mây. trên tẳng núi đá không còn là sự 
thường xuyên nữa. Mà cuộc sông thì bao giò cũng đi lên 


291 



phía trước, ở thòi đại hôm nay. chí anh hùng của người 
thanh niên thật ra không mang trọn vẹn những quan niệm 
mà chúng ta vừa nói đến. Nhưng "chí anh hùng" của tuổi 
trẻ hôm nay vẫn xuất phát từ tinh thần ấy. Tất nhiên, giặc 
ngoại xâm giờ cũng chẳng còn để ta có thê dẹp yên hay "phỉ 
sức anh hùng trong bôn bể” nhưng sự lạc hậu trì trệ còn 
nguy hiểm hơn nhiều. Người thanh niên hôm nay anh 
hùng, đó không phải chỉ là cầm cáy sung bao vệ Tổ quốc mà 
còn là sự dũng cảm chiến đấu với những sai lệch của thực tê 
và của chính mình. Vì có sẳn sàng chiên đấu vối những cái 
sai trái thì mới có thẻ xác định được vị trí cua mình trong 
cuộc sống, mới biết ‘‘mình là ai?” Nhất là trong những 
khoảnh khác thời gian nóng bong của lúc này, khi con 
đường tiến lên xã hội chủ nghĩa đã đầy rẫy nhọc nhằn và 
chông gai, thì “chí anh hùng” của người thanh niên, mới 
thực sự quan trọng. 

Người thanh niên mới giờ đây phải xông ra đê’ điều 
chỉnh cán cân công lí và bao vệ công bằng xã hội. Cũng như 
Phan Bội Châu từng khuyên: “Ghé vai vào gánh vác cựu 
giang sơn”. Cái “ghé vai” của người thanh niên phải thê 
hiện đầy đủ ý thức phục vụ và trách nhiệm của mình. Do 
không phải là cái “ghé vai” thường tình mà phải mang sức 
nặng của cuộc sống, phải làm cho người thanh niên ấy đổ 
mồ hôi, “sôi trái tim” và hừng hực một tinh yêu què hương 
mãnh liệt. Có như thế lớp trẻ ngày nay mới đuổi kịp đàn 
anh đi trước - lớp người đã từng một thời vẻ vang trong 
khói lửa chiến đấu. 

Nói tóm lại, đi từ quan niệm của người xưa về người 
con trai, đến quan niệm của Nguyễn Công Trứ vê chí anh 
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hùng của người quân tứ, ta có thê có một khái niệm tròn 
trịa vê ý chí và sức mạnh chiên đấu của người con trai nói 
riêng, của tuổi trẻ nói chung. Và với khái niệm ây. ta có thế 
hình thành một quan niệm đúng đắn vê chí anh hùng của 
tuổi trẻ trong thời đại hôm nay. Một ngày chúng ta còn cất 
tiêng hát: “là thanh niên thê hệ Hồ Chí Minh thì chúng ta 
còn phải chiến đấu, bàng tất cả sức lực tuổi thanh xuân, 
bằng trí tuệ cua những con người đên độ tung hoành đẽ 
xứng đáng với tấm áo choàng rực rõ Hồ Chí Minh mà thanh 
mèn ta đang mang; đê đừng bao giò hố thẹn rằng: ta đã đê 
tuổi trẻ đi qua thật vô ích. Riêng em. em nghi rằng cuộc 
sống tôi luyện cho con người ta ngày một dạn dày chính là 
khi đang ở tuổi thanh xuân. Em sẽ cô gắng vững vàng vươn 
lên đê một ngày ơ trẽn tầm cao của thời đại em và tất cả lớp 
thanh niên hôm nay sẽ tự hào mà nói rằng: “Tuổi trẻ là 
mùa xuân cua xã hỏr. 

Bài của Lê Thị Thanh Tâm học 
sinh lớp 9 THCS tỉnh Hậu Giang 
(cũ) - Giải nhất bảng A, nam 1989 
- 1990. 


Bài 15 

ĐÊ: Qua các đoạn trích trong sách Vãn 9 , tập một và 
những hiếu biết của em vể Truyện Kiểu , hãy trình bày nghệ 
thuật miêu tả và khắc hoạ tính cách nhân vật của Nguyễn Du. 


BÀI LÀM 

Xanhbơvơ đã nói, đại ý nếu chọn nhà văn tiêu biểu cho 
từng nước, nước Anh sẽ không ngần ngại chọn sẻcxpia, 
nước Pháp - Môlie và nước Đức - Gớt. Còn tôi, nếu có 
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quyền được chọn, tôi sẽ không đắn đo nêu tên Nguyễn Du 
cùng kiệt tác Đoạn trường tân thanh. Đó là một trong 
những đinh cao chói ngòi của nền văn học thế giới. Làm nên 
giá trị bất hủ của tác phẩm này có nhiều nguyên nhân song 
một điểu không ai có thể phủ nhận là tài nghệ miêu tả và 
khắc hoạ tính cách nhân vật sắc sảo đẻn mức các nhà viết 
tiểu thuyết hiện đại cũng khó lòng theo kịp cụ Nguyễn Du. 

Trước hêt nói vê nghệ thuật miêu tả của cụ Tiên Điền 
vì ngoại hình một con người bao giờ cũng là cái đập vào 
mất, đến vối nhận thức chúng ta đầu tiên. Một điểu rất dễ 
nhận thấy là sự khác biệt trong cách miêu tả nhân vật 
chính diện và nhân vật phản diện của Nguyền Du. Trong 
quan niệm của Tỏ' Như- một con người cùng như bao nho sĩ 
đương thời chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốíc 
- các nhân vật mang trong mình đỉnh cao của chân, thiện, 
mĩ đều được khắc họa bằng hàng loạt điển cô' với bút pháp 
ước lệ. Với chị em Kiều là “Mai cô't cách, tuyết tinh thần”, 
Kim Trọng phải là: 

Tuyết in sắc ngựa càu giòn 

Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. 

Còn Từ Hải - người anh hùng cái thế? Ta lại bắt gặp 
“Râu hùm hàm én, mày ngài; Vai năm tấc rộng, thân mười 
thước cao” - Những tiêu chuẩn, những kích thước điển hình 
của một trang hảo hán. Ngược lại, ở những nhân vật phản 
diện, bút pháp của Nguyền Du lại thực tế, sinh động đến 
mức trần trụi. Mã Giám Sinh là con buôn và cũng là trai lơ, 
hắn cần vẻ ngoài chải chuốt, diêm dúa ư? Thì đây “Mày râu 
nhẵn nhụi, áo quẩn bảnh bao Còn Sở Khanh, kẻ bạc tình 
nổi tiêng lầu xanh. Nguyễn Du khoác cho nó cái “Hình 
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dung chải chuốt áo khãn dịu dàng” đê đi quyến rũ nhừng 
‘cành phu dung”. Tuy khác nhau nhùng Nguyền Du vẫn 
khắc họa rất diên hình, chọn lọc chi tiết đến mức gắt gao đế 
làm nối bật lên dáng vẻ của từng hạng người. Tú Bà- mụ 
“gái làng chơi đã vể già hết duyên” nghể nghiệp của mụ tạo 
cho mụ cuộc sông lấy đêm làm ngày, nó đê lại, không sao 
xóa nổi nước da “nhờn nhợt” xanh bủng xanh beo của mụ. 
Và Tú Bà- chủ nhà chứa, quen “ăn gi” nếu khỏng phải là 
nhung đồng tiền nhày nhụa, ăn chặn của chị em sau những 
đêm tiếp khách, ních chật căng đên “đẫy đà làm sao”... 
Hoạn Bà là một tê tướng phu nhân được Nguyễn Du thắp 
sáp cho mụ, biến mụ thành một pho tường bệ vệ, quăng 
bịch xuõng cái “giường thất bảo”, giữa cái nhà “ban ngày 
sáp thắp” kia. Đặc biệt, làm cho bạn đọc bao thế hệ không 
ngớt khâm phục là cái tài tả người mà dường như dự báo 
cho cả cuộc đời nhân vật ở Nguyền Du. Khi tả Thúy Vân: 

Khuôn trăng đầy đận nét ngài nở nang. 

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da 

và khi tả Thúy Kiểu đẹp đến mức “Hoa ghen thua thắm liễu 
hờn kém xanh” Nguyền Du đêu có dụng ý cả. Trên thì 
“thua”, “nhường” sắc trung chi hiển dưói lại “ghen”, “hòn” 
sắc trung chi thánh, tả sắc mà đến bậc thánh, hiền thì quả 
là Nguyễn Du đã khô tâm hun đúc, chọn chữ để tả ra cho 
rành. Ai đã nhặn xét như vậy, quả là chí lí. Chắng trách 
sau này, khi cảnh nhà nguy biên, trong khi Kiêu “Dầu 
trong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn” bới “nỗi mình”, “nỗi 
nhà” thì Vân vẫn ngon lành giấc xuân; trong khi Kiều lênh 
đênh trong bê đoạn trường thì Vân vẫn đê huê sồng cùng 
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Kim Trọng. Tả người mà đến mức đó hỏi ai hơn được 
Nguyễn Du? 

“Văn” đong càng lắc càng đầy! Đi sang góc độ khắc 
họa tính cách nhản vật mới thấy hết “tay tiên” của Nguyễn 
Du “gió táp mưa sa” đên mức nào. Đi vào tính cách, vào nội 
tâm con người đâu phai là chuyện giản đơn nhưng Nguyễn 
Du đã vượt qua thử thách đó tưởng chừng rất nhẹ nhàng, 
đơn giản. 

Tả tính cách mà giới thiệu thẳng như khi tả Hoạn thư 
Ở ăn thì nết củng hay 
Nói điểu ràng buộc thi tay cũng già 

Nếu chỉ có thế thi Truyện Kiều cũng đã sống được với 
chúng ta đến hôm nay. Chúng ta hãy cùng khám phá cội 
nguồn làm cho văn Kiểu còn dào dạt tuôn chảy đến muôn 
đời. 

Trưốc hết. mượn ngay bút pháp miêu tả, Nguyễn Du 
đà khắc hoạ rất thành công tính cách nhân vật. Nhà phê 
bình Xuân Diệu đã từng tâm đác với chữ “thốt” trong bức 
chân dung nàng Vân: 

Hoa cười ngọc thốt đoan trang 

Quả nếu thay “thốt” bàng nói thì thành ra Ván cười 
nói suốt ngày, còn đâu vẻ “đoan trang” nữa. Còn "thốt” là 
thỉnh thoảng mới nói. cần thì nói, nói đúng lúc. Có thế mới 
thấy cái dụng công tột bậc của Tiên Điền. Còn sở Khanh, 
đàn ông gì mà “hình dung chái chuôt áo khăn dịu dàng”. 
Mã Giám Sinh, đấng mày râu gì mà “mày râu nhẳn nhụi". 
Theo cái nhẵn nhụi ấy. theo cái chải chuôt đên trơn tuột 
của lụa là mà cũng tuột luôn di mất cái tính cách của “đấng 
trượng phu”, chỉ còn lại một gã lái buôn, một kẻ bạc tình. 
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Củng chí cần vài hành động điển hình thôi. Nguyễn 
Du đã giúp người đọc đi guốc vào bụng nhân vật. Với hành 
động đầy mờ ám “Rẽ song đả thấy sở Khanh lẻn vào” có khó 
gì không đoán được tâm địa phản trắc đẩy âm mưu đen tôi 
cua Sỏ’ Khanh. Còn Kiêu, nêu có đi theo hẳn chỉ là “Cũng 
liểu nhắm mắt đưa chân” trong cơn tuyệt vọng cùng cực của 
cô tiêu thư lá ngọc cành vàng bị xả hội vứt xuống bùn đen 
mà thỏi. Rõ nhất là ở Từ Hải. Dường như sự xuất hiện của 
con người nàv luôn luôn đột ngột, bất ngờ: 

Bông đâu có khách biên đinh sang chới. 

Sau này, trong lời kể của viên lại họ Đỗ về Từ Hải cho 
chàng Kim, ông cũng dùng từ “bỗng”. Chàng đến, chàng đi 
đột ngột như cơn lốc, quét hết mọi dơ bẩn, đưa lại hạnh 
phúc cho con người. Từ Hải là thê đó. Chàng như ánh sao 
băng vụt loé sáng, xé rách màn đêm trong “đêm trường dạ 
tôi tàm trời đất”. “Bỗng đâu” văn Truyện Kiều bừng sáng 
sau bao nhiêu “cung gió thảm mưa sầu”. 

Ngôn ngữ cũng được Nguyền Du dụng công tối đa đê 
làm bật lên tính cách nhân vật. Chỉ đọc những dòng “ghi 
âm” lời Hoạn Thư: 

Làm cho cho mệt cho mê 
Làm cho đau đớn ê chề cho coi 

củng phải sởn gai ốc vì cái giọng đay nghiên như muôn dí đầu 
người ta xuống, róc thịt người ta ra. Và giọng lưỡi Tú Bà: 

Màu hổ đả mất đi rồi 

Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma 

Những bài học vỡ lòng trong làng chơi mà mụ truyền 
cho Kiểu đã khiến Xuân Diệu cảm thày “mụ chỉ nói trong 
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mấy phút mà bọt mép của mụ văng đến nghìn năm”. Có lẻ, 
đối với nhừng con su' tử Hà Đỏng đó thì ngôn ngữ lại là cây 
bút rất tốt, đê vè lén tâm địa của chúng. Và Nguyền Du đã 
rất thành công. 

Một phương pháp điên hình trong nghệ thuật khắc 
họa tính cách nhân vật, một bút pháp quen thuộc của các 
nhà viết tiểu thuyết, truyện ngắn: đặt nhân vặt vào hoàn 
cảnh điển hình. Kiểu là nhân vật được khắc họa đạt nhất 
bằng bút pháp đó. Nàng là con gái, là phụ nữ. Không gì 
điển hình hơn khi đặt Kiều trong thế đối lập VỚI lễ giáo 
phong kiến trước tình yêu chớm nỏ với Kim Trọng. Lê giáo 
phong kiên nghiêm khắc và nghiệt ngã. “nam nữ thụ thụ 
bất thản”. Nhùng Kiểu vẫn chủ động đến vối Kim Trọng “Vì 
hoa nên phải đánh đường tìm hoa”, đêm vể vẫn mơ tưởng: 

Người đầu gặp gd làm chi 

Trăm năm biết có duyên gì hay không 

Cách xử thế ấy đã làm bao nhà nho xưa chau mày, 
bặm môi. và ngay cả đến bây giò củng hưa hết khiến 
chúng ta bàng hoàng. Cũng phải đặt con .igưòi “hiếu trọng 
tình thâm” ấy giữa một bên là cha và em đang chịu cảnh 
“Giường cao rút ngược dây oan” với một bên là mối tình đầu 
chỏm nở mới thấy hết giá trị, sức nặng của câu nói đầy nước 
mắt: “Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha” của Kiểu, mới 
thấy hết hiếu nghía ở người con. Đây củng là con người 
sống có trước có sau. Làm sao quên được hình ảnh “Từ công 
sánh với phu nhân cùng ngồi”? Khi có quyền hành trong 
tay, Kiêu bỏ ra bao bạc vàng gấm vóc đển ơn và kiên quyẻt 
tuyên án gia hình “Những phường bạc ác tinh ma” đã đẩy 
nàng xuông bùn đen. Chưa bao giờ Kiểu hiện lên sắt đá, 
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quyẽt đoán đèn thế. Thật là con người tình, hiếu, nghĩa vụ 
vẹn toàn! Đặc biệt, Từ Hải là anh hùng nhưng cũng là con 
người hiêt rưng động trước cái đẹp. trước sự yếu ót. Không 
gì hơn khi đặt chàng trong cuộc gặp gỡ với Kiểu nơi lầu 
xanh chứ không phải trong cuộc chiên đấu nơi trận tiên đê 
khảc hoạ tấm lòng cao quý của người anh hùng ấy. Đó là cái 
độc đáo, và cũng là sáng tạo rất thành công của Nguyễn Du. 

Điều làm ta ngõ’ ngàng nhất là “bút pháp phân tích 
tâm lí tàn nhẫn" - theo cách gọi của Phan Ngọc - ở Nguyễn 
Du, nhân vật cua ông hiện lên rất ngưòi. Trong Truyện 
Kiểu . còn ai được ông yêu thương hơn Thúy Kiều và Từ Hải. 
Thê nhưng Nguyễn Du vẫn làm chủ được ngòi bút cúa 
mình. Cái gì phải đến nó sẽ đên. Con người bao giờ cũng là 
con người với tất cả mạnh, yếu của mình. Đến một lúc nào 
đó, nàng Kiều sau bao nhiêu “gió đập sóng va” sẽ phải mệt 
moi, hãi hùng, phải “xiêu” trước “lễ nhiều nói ngọt”, trước 
bả vinh hoa mà Hồ Tôn Hièn đưa ra đê khuyên Từ Hải 
hàng. Và Từ Hải, con người hùng ấy, trước kia đã từng xiêu 
lòng “tấm lòng nhi nữ”, giờ nghe vợ tỉ tê tha thiết đến thế 
cũng phải lơi lỏng việc quân và cuôì cùng ra hàng là điều dễ 
hiểu. Chúng ta chẳng trách họ, con người chứ có phái gỗ đá 
đâu. Và ta càng thêm phục Nguyễn Du. 

Có người khi nhận xét bức tranh vè ngựa có nói: “Từ 
khi có con ngựa ấy thì trên đời không còn gì đáng gọi là 
ngựa nừa”. Cũng có thể nói, từ khi các nhân vật Tuyên Kiều 
ra đòi, nó mang tính điển hình đến mức hễ nói đến anh 
chàng bạc tình là nói “Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào”, 
và “máu ghen Hoạn Thư” cũng trơ thành thành ngữ cô' 
định. 
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Nét bút Nguyễn Du, nghệ thuật miêu tả và khấc họa 
tính cách nhân vật của Nguyễn Du sè làm cho Truyện Kiểu 
sông mãi. 

Bài của Trần Thị cẩm Thanh, 
học sinh lớp 9 Trường THCS Trưng 
Nhị - Hà Nội. Giải nhì kì thi học 
sinh giỏi toàn quốc năm học 1990 - 
1991. 

Bài 16. 

ĐỂ : Câu 1: Thơ văn Nguyễn Trãi phản ánh tâm hồn 
trong sáng của tác giả cũng như thiên nhiên tươi đẹp của 
đất nước ta. 

Vói những tác phẩm của Nguyền Trãi mà em đã học, 
đã đọc, hãy làm rõ nhận định trên. 

Câu 2. Hãy phân tích đoạn thơ sau: 

Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào gió se 
Sương chừng chinh qua ngõ 
Hình như thu đã về 
Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đầu vội vã 
Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa minh sang thu. 

(Sang thu - Hữu Thỉnh) 


BÀI LÀM 

Câu 1 

Nguyễn Trãi là nhà thơ cổ điển nổi tiếng trong dòng 
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vãn học cố’ Việt Nam. Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm thơ 
văn có giá trị. Sự nghiệp vãn chương cao quý của Ưc Trai là 
con người ông và nhũng gì đẹp nhất của non sông đất nước. 
Quả thật không sai khi có người nhận định: "Thơ văn 
Nguyễn Trãi phản ánh tâm hồn trong sáng của tác giả cũng 
như thiên nhiên tươi đẹp của đất nước ta . 

Trước hết. thơ văn Nguyễn Trãi là tấm gương phản 
chiếu tâm hồn trong sáng của tác giả. 

Hàn Mặc Tử có câu “Người thơ phong vận như thơ ấy”. 
Với Nguyễn Trãi câu nói đó rất hợp. 

Đời Nguyễn Trãi không lấy gì làm suôn sẻ. Mẹ mất. 
Cha mất ở nước ngoài. Anh em li tán. Gia đình bên ngoại 
hầu như không còn ai. Bản thân ông là người có chí lớn. 
Ông luôn ôm ấp mộng lớn. mong cho dán “khắp thôn cùng 
xóm vắng không có tiếng hòn giận, oán sầu”, đất nước được 
thái bình vững chắc muôn thuở. Lí tưởng ấy mạnh mẽ, 
thường trực “Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông” và son 
sắt, thủy chung, trọn vẹn đến mức “mài chẳng khuyết, 
nhuộm chẳng đen”. 

Nhưng đáng tiếc thay lòng ưu dán, ái quốc cao cả đó 
lại không được thực hiện vì bọn người lộng hành luôn ghen 
ghét, đố kị người tài giỏi. Nhiều người là bạn tâm phúc với 
Nguyễn Trãi bị giết hại (Phạm Văn Xáo, Trần Nguyên 
Hãn). Có lúc, chính Nguyễn Trãi cũng đã bị nghi kị và bị 
tông ngục. Một tâm hồn yếu đuối có thể bị gục ngã ngay. 
Không! Nguyễn Trãi vẫn đứng vững như trúc chắn gió giữa 
triều đình, như cây tùng chọc tròi chắn bão. Mặc dù cuộc 
đời nghiệt ngã: 

Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn 
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Long người quanh tựa nước non quanh. 

Song Nguyễn Trãi lúc nào củng tự bảo với mình cuộc 
sống thật thanh bạch, trong sáng. “Lưng khôn uốn. lộc nên 
từ”. Tin ở mình, tin vào cuộc đời. Nguyễn Trãi khẳng định: 
Nguyệt xuyên há dễ thấu lòng trúc. 

Nước chảy âu khôn xiết bóng non 

Dù trong hoàn cảnh nào, tâm hồn Nguyễn Trãi vẫn 
trong sáng vằng vặc tựa ánh sao Khuê, thủy chung sắt son 
với dân, với nước, một tâm hồn yêu đời mãnh liệt, một lòng 
nhản hậu bao dung với cỏ cây, hoa lá. với tạo vật. thiên 
nhiên. Nguyễn Trãi không lúc nào nguôi trong mình nỗi 
"tiên ưu” canh cánh. 

Ngay từ thời đi thi, ông đã không mong như các nho sĩ 
là đỗ đạt để làm quan, để lưu danh muôn thuở, để “võng 
anh đi trước, võng nàng theo sau”, mà ý nguyện của ông là 
vì việc nước: 

Quân thân chưa háo lòng canh cánh 
(...) Một thân lăn quất đường khoa mục 
Hai chữ mơ màng việc quốc gia. 

Đến khi theo Lê Lợi cầm gươm đi kháng chiến ông vẩn 
mang theo nỗi niềm ấy. Nỗi mềm thương dân, lo nước. Ngay 
cả những khi bi đát nhất, Nguyễn Trài vẫn không hề than 
thơ, yếu đuối, tâm hồn luôn trong sáng và giàu tình thân ái. 

Ong nhân hậu. nhân tình với mồ mả tổ tiên: 

Mả mồ nghìn dặm khốn thăm viếng 
Thân cựu mười năm thảy rụng rơi. 

Thì ra. một Nguyễn Trãi anh hùng khí phách cũng là 
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một Nguyễn Trãi rất nhân hậu rất thiết tha tình cảm với 
quê hương, với tô tiên. Mười năm tròi còn lưu lạc, không về 
thăm quê hương mà ông cảm thấy day dứt, trản trở và hôi 
hận. Ong dăn vặt mình trong câu thơ nghẹn ngào nước mắt. 
Yêu thì yêu thật, song không bao giò Nguyễn Trãi bị xúc 
động làm mềm yếu con tim. 

Với con người thì đằm thắm thiết tha, với cảnh vật 
càng thêm gần gũi, chan hòa: 

Núi láng giềng, chim bầu bạn 
Mây khách khứa, nguyệt anh tam. 

Ong coi thiên nhiên như là bạn, ông trân trọng, nâng 
niu nó như là một cái gì đó có ý thức và biết suy nghĩ. 

Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén 
Ngày văng xem hoa bợ căy. 

Cả cuộc đời ông chưa hề bợ đõ ai, bợ đỡ người nào, 
nhưng giờ ta thây ông bợ hoa. Cao Bá Quát cũng đã có lần 
như vậy, cúi đầu trước một đóa hoa mai “Nhất sinh đê thủ 
bái mai hoa”. Không yêu thương cảnh vật, không thương 
mến cảnh vật thì làm sao có được cái sợ rất thi sĩ: 

Nước còn nguyệt hiện sá thôi chèo 

Ông không dám động mái chèo, sợ làm sao vỡ ánh 
trăng trên nước. “Rừng tiếc chim về ngại phát cây”, ông 
cũng chẳng dám chặt cây sợ chim không về hót nữa. Đê 
vầng trăng được nguyên khôi hơn. Nguyễn Trãi phải nhẹ 
nhàng, rất nhẹ nhàng với chúng. Hình như tình yêu thiên 
nhiên đã trở thành như là máu thịt trong ông. 

Có những tình cảm tha thiết vói thiên nhiên bởi 
Nguyễn Trãi có một hồn thơ thanh tao, cao khiết. Nhiều khi 
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ta thấy ông rất buồn. Cô độc. lẻ loi. thơ ông cũng đã nhiều 
lần nhắc đến ý đó. Một con đò gối đầu giữa mênh mông 
sóng nước “Có chu trấn nhật các sa miên”. 

Nhiều lần ta gặp con đò trong thơ Nguyễn Trãi. Khi 
thì: 

Nước biếc non xanh thuyền gối bãi 

lúc lại: “Làm ôm lúc nhúc thuyền đậu bãi”. Nhưng chưa khi 
nào gặp con đò cô độc như con đò này. Phải chăng Nguyễn 
Trãi muốn tìm một điểm tĩnh lặng giữa cõi vô biên để tĩnh 
dưỡng tâm hồn? Hay ỏng muốn tìm sự vắng lặng của bên đò 
để nói sự cô độc của mình? Hay chăng con đò kia là mảnh 
hồn ông đang chan hòa với cảnh sắc thiên nhiên? 

Tất nhiên ngoài con đò đậu nơi bến vắng, con đò con 
kí thác nhiều tâm sự của tác giả. Nếu như ở Bên đò xuân 
đầu trại tâm hồn ức Trai tan vào trong sắc cỏ. thấm vào 
trong mưa xuân, thì ở Cuối xuân tức sự lòng ức Trai cũng 
bàng bạc thấm vào cảnh vật. 

Ông xa chốn triều đình, xa chốn tường đào ngõ mặn 
để về sống vối thiên nhiên tươi đẹp. Khép cửa ngồi trong 
phòng sách nhưng Nguyễn Trãi nào đâu có hờ hững với 
cuộc đời. Một chút xao động của tiếng cuốc, một tiếng rơi 
nhẹ của hoa xoan cũng đã làm cho ức Trai rung động: 

Trong tiếng cuốc kêu xuân dã muộn 

Dầy sân mưa bụi nở hoa xoan 

Tiêng xuân muộn mà Nguyễn Trài nghe được là tiêng 
cuốc gọi hè. Tiếng cuốc hay là tâm trạng u buồn, luyên nhớ 
của ức Trai về một thời đã qua. Dẫu sao thì sắc cuối xuân 
vẫn trong sáng và đẹp đẽ như tâm hồn nhà thơ. Những 
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bông xoan nỏ sáng bừng vườn nhà thi sĩ. sắc xoan tím. 
Cảnh xoan mềm. Và hương của nó... Tất cả tụ lại. một điểm 
sáng long lanh của hài thơ. Một sự so sánh từ khập khiễng 
và có vần bất hợp lí. song đọc câu thơ: “Đầy sân mưa bụi nở 
hoa xoan" không hiểu sao ta bỗng nghi tới Nguyễn Trải. 
Hay chăng chính ông là bông xoan quê mộc mạc do đang 
tỏa hương lặng lè, đang dáng đầy vị ngọt cho đời mà mọi 
người quên lãng" Nếu thế thì lòng ức Trai trong trẻo biết 
nhường nào, cao khiết biết nhường nào. Có lẽ vì vậy mà 
Xuân Diệu đánh giá “ức Trai có cái đẹp thường trực trong 
tâm hồn nên khi gặp cái đẹp trong vũ trụ thì tương ứng 
ngay, thôt ra thơ đẹp" chăng? 

Chẳng những thế. qua thơ văn Nguyễn Trãi ta còn 
thấy được vẻ đẹp tươi tắn của thiên nhiên đất nước ta. 

Nếu sau này Nguyễn Khuyến nổi tiếng vói ba bài thơ 
thu: Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh và được ca ngợi là "nhà 
thơ của làng cảnh Việt Nam thì trước và sau Nguyễn Trãi 
rất lảu ít ai có được những vần thơ thiên nhiên hay như 
Nguyễn Trải, có được tình yêu quê hương đằm thắm như 
ông. 

Lúc bấy giò văn chương trung đại thường có tính chất 
sùng cổ. Các nhà thơ thường coi văn chương Trung Quốc là 
khuôn vàng thước ngọc, bởi thế hình ảnh thơ thường là đẹp, 
cao, sang. Đến như kiệt tác Truyện Kiều cũng còn mượn 
“rừng phong thu", Chinh phụ ngâm mượn hàng dương liễu, 
bến Tiêu Tương của Trung Quốc. Riêng Nguyễn Trãi, ông 
tìm cho mình một phong cách ngôn ngữ diễn đạt riêng, khá 
độc đáo. 

Đọc thơ Nguyễn Trãi ra thấy hiện lên rất quen thuộc 
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hình ảnh làng quê dân dã của Việt Nam. 

Có lẽ trong các nhà thơ Việt Nam xưa chưa có ai nói 
vể rau cỏ, sản vật quê hương một cách thắm thiêt như 
Nguyễn Trãi: 

Tả lòng vị núc nác 

Vun đảt ải luông mừng tơi 

Hay là: 

Ao quan thả gửi hai hè muống 
Đất bụt ương nhờ một luống mùng 

Bè rau muông. Luông mùng tơi. Câu núc nác. Mấy 
dọc mùng. Toàn là hương vị quen thuộc của quê nhà. Không 
hiểu là Nguyễn Trãi có lấy y câu ca dao: “Anh đi anh nhớ 
quê nhà, Nhớ canh rau muông nhố cà dẩm tương” hay 
không mà nghe gần gũi quá, dân dã quá. Đọc những câu 
thơ mộc mạc của ông không hiếu sao ta lại thêm một bát 
canh rau ngày thường ngọt sác với quả cà ròn tan. Không 
chỉ dân dã , bình dị, thơ Nguyễn Trãi còn là vẻ đẹp hoành 
tráng, hùng vĩ của non sông gấm vóc Việt Nam. 

Là một nhà thơ đồng thời là nhà quân sự nên Nguyễn 
Trãi có nhiêu bài thơ gắn liền với lịch sử, vói tên núi, tên 
sông Tô quốc. Dòng sông Bạch Đằng là dòng sông đà ghi 
dấu nhiều chiến công oanh liệt. Nếu Trương Hán Siêu nổi 
tiếng với Phú sông Bạch Đẳng thì Nguyễn Trãi cũng gắn bó 
với Cửa biển Bạch Đẳng. 

Tuy vậy, là một nghệ sĩ đích thực. Nguyền Trãi không 
bao giờ dẫm lại dấu chân của người xưa. Ong tìm cho mình 
một phong cách riêng. Đến biển Bạch Đằng vào một buôi 
tròi gió bấc, con thuyền thơ của tác giả lướt nhanh: 
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Biến lùa gió bấc thổi băng băng 
Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đẳng 
Ngạc chặt kinh bám non lởm chớm 
Giáo chim gương gãy bãi dáng dâng. 

Cảnh núi ở Bạch Đằng không giống với núi ở Ván Đồn: 
Muôn hộc xanh om tóc mượt màu 

Cũng giỏng với núi ở cửa biến Thán Phù: 

Giáp bờ ngàn ngọn bày ra như măng ngọc trổ. 

Nhà thơ không viết là núi bị chặt như cá ngạc bị chặt, 
cá kình bị hàm, bãi dăng như giáo chìm gươm gày mà lại 
viết đao lại. Đây không phải đơn thuần là chuyện câu chừ, 
là có chu đích sáng tạo của tác giả. Nguyễn Trài muôn dựng 
lại được bãi chiến trường năm xưa, dựng lại hào khí sôi nổi 
cua một thời chiến chinh oanh liệt. Hoành tráng, hùng vĩ 
nhùng cùng rất thơ mộng. Núi Dục Thúy là bức tranh thiên 
nhiên như thê: 

Như tòa sen nôi lẽn mặt nước 
Như cánh tiên rớt nước trần gian. 

Cả một vùng trời đất bỗng sáng ra nhờ câu thơ của 
Nguyên Trãi. Nó soi rọi vào ta một cảm giác mới mẻ, như 
vừa bắt gặp lần đầu. Vừa tươi tắn nhưng củng đợm hơi ấm 
tình đời, mảng thư viết vẻ thiên nhiên của ức Trai thê hiện 
sinh động điểu đó. Có một con đò gỏi đầu ngủ giữa khoáng 
đạt tròi xuân. Có một vòm xoan sáng bừng sắc tím và có 
một cây chuôi đầy sức xuân thì đủ biêt thiên nhiên tươi đẹp 
đến chừng nào. 

Nhấc đến bông xoan ta nhớ đẻn cành mai của Mãn 


307 



Giác như là thoáng bất chợt: 

Đêm qua sân trước nở nhành mai 

Hay là sắc trắng hoa lên giữa xanh tươi thảm cỏ: 

Cỏ non xanh dợn chân trời 

Cành lẽ trắng điểm một vài bòng hoa 

Củng như bông hoa rụng đêm qua của thơ Mạnh Hạo 
Nhiên: 

Đèm qua trời mưa giỏ 
Làm rơi mấy đỏa hoa 

Song ta vẫn thèm một mùi hương đồng nội của bông 
hoa xoan dân quê bình dị: “Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan". 

Đứng cạnh các loài hoa bác học cô điển, hoa mai, hoa 
lê, bóng hoa xoan chân quê của Nguyễn Trài vẫn sáng đẹp, 
vẫn tươi trẻ tình quê. Cám ơn nhà thơ đã trân trọng, nâng 
niu cho ta hái một bông xoan trong vườn thơ cổ điển Việt 
Nam. 

Tại sao Nguyễn Trãi thể hiện được tâm hồn và thiên 
nhiên đất nước một cách đa dạng, phong phú như vậy? Có 
lẽ một phần là tác động của gia đình, của quê hương đất 
nưốc và cao hơn nữa là cái tình và cái tài của nhà thơ. Tình 
của tác giả đã biết. Còn cái tài đó là một bàn tay của người 
nghệ sì tài hoa. Một sự khô luyện của tâm hồn cao đẹp. 

Nguyễn Trãi là kêt tinh của tinh hoa và khí phách 
dân tộc. Nguyễn Trãi không sợ thời gian và thơ ỏng là “cây 
đời mãi xanh tươi". 

Câu 2 

Nêu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ 
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sì tài hoa thì mùa thu bước vào thơ ca cũng tự nhiên và gần 
gùi. Trước đây Nguyền Khuyên nổi tiếng vói ba bài thơ thu: 
Thu điếu , Thu vịnh , Thu âm. sau này Xuân Diệu có Đây 
mùa thu tới. Nho nhẹ, khiêm nhường Hửu Thỉnh cùng góp 
phấn vào cho mùa thu đất nước một góc quê hương sang 
thu: 

Bỗng nhặn ra hương ỏi 
Phá vào trong giỏ se 
Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu đã về 
Sông được lúc dềnh dàng 
Chim hắt đầu vội vã 
Cỏ đám mây mùa hạ 
Vắt nửa minh sang thu 

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chỏm thu ở một 
miền quê nhò. Tín hiệu đầu tiên để tác giả nhận ra là 
hương ổi phả trong gió. Mùi hương quê nhà mộc mạc được 
gió đưa trong không gian cứ lan tỏa. thoang thoảng bay. 
Cảm giác bất chợt đến với nhà thơ "Bỗng nhặn ra". Một sự 
bất ngờ mà như đã đợi sẵn, đợi từ lâu rồi, đê giờ đây có dịp 
là buông ra ngay. Trong sô chúng ta chắc chắn không ai 
chua một lần nếm vị ôi giòng ngọt, chua chua nơi đầu lưỏi. 
Cái dư vị của hương thơm đó cứ vấn vít vương lại trong ta 
khi chợt đọc câu thơ của Hữu Thỉnh. Có hương ổi. Và gió. 
Và sương. Mùa thu lại về. Mùa thu mang theo hương quẽ 
và mang theo sương mò ướt lạnh. Dường như có thêm sương 
nên thu dề nhận hơn. “Sương chùng chình qua ngõ”: 
"Chùng chình” hay là đợi chờ gì đây?Cứ dần như thế, cứ 
nhẹ nhàng, mềm mại như thế. thu đến tự lúc nào không 
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hay. “Hình như thu đã về". Nhà thơ giật mình, hơi bối rối. 
Tự bao giờ nhi? Thu về? Từ hương hay từ gió. hay từ sương? 
Hữu Thinh cũng hơi ngỡ ngàng trước thoáng đi bất chợt của 
mùa thu. Thu về . thu lại về trên quê hương, trên những 
con đường bờ đê và trên ca những con sông, cánh chim trời. 

Cái bờ ngỡ ban đầu vụt tan biến đi nhường chỗ cho sự 
rung cảm mãnh liệt trước mùa thu: 

Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đẩu vội vã 
Cỏ đám mây mùa hạ 
Vát nứa mình sang thu. 

Con sông quê hương cỉềnh nước cho mùa thu. Những 
cánh chim bay đi vội và. Tất cả đều hối há. xôn xao khi thu 
về. Không còn cái gay gắt của mùa hè nóng nực, chỉ còn lại 
một bầu không gian ẩm ướt và se se lạnh. Một thoáng rối 
lòng để rồi nhường lại cho thu. Mùa thu vừa mới chớm rất 
nhẹ. rất dịu. rất êm, mơ hồ như cả đất trời đang rùng mình 
thay áo mới. Hữu Thỉnh không tả trời đất đang rùng mình 
thay áo mới. Hữu Thinh không tả tròi thu “xanh ngắt mấy 
từng cao” như Nguyễn Khuyên mà chi điểm vào bức tranh 
thu một chút mây vương lại của mua hè vừa qua: 

Có đám mây mùa hạ 
Vắt nửa minh sang thu 

Mây trời vất nửa mình sang thu. Lối diễn đạt của nhà 
thơ thật độc đáo. Hình như trong đám mây đó còn lại một 
vài lần nắng ấm mùa hè nên mới “vắt nửa mình". Thu về 
làm cho bao cảnh vật đổi thay và đám mây cùng khác la. 

Với một đoạn thơ ngắn vẻn vẹn hai khố’ mà nhà thơ đã 



dưng lại một bức tranh thu nồng đượm hơi ấm cuộc đòi. hơi 
ấm quê nhà. Những hình ảnh sang thu thán quen, giản dị 
mà tươi tắn, sông động. Với những từ ngủ lảp láy: chùng 
chình, dểnh dàng, vội vả và một giọng thơ vừa có thoáng 
ngỡ ngàng, vừa vui sướng. Hưu Thỉnh đả đưa ta vể một 
miẻm quẻ dân dà mà ấm áp tình người. Sang Thu- một 
hình ảnh quê hương tự nó đã tôn thêm vẻ đẹp cho đât nước . 
cho qué nhả, cho đồng quê trong mùa thu chung cua cả đất 
tròi Việt Nam. 

Bài của Nguyền Thị Anh Trúc - 

Học sinh lớp 9 Trường THCS năng 
khiếu Hà Tĩnh - Giải nhất, báng A, 
năm 1991- 1992. 

Bài 17 

ĐE: Quê hương, đất nước Việt Nam trong thơ Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Khuyên và nhũng nhà thơ khác. 

BÀI LÀM 

Đất nước Việt Nam tươi đẹp với mỗi tên đất tên làng 
đểu gắn vói một chiên công oanh liệt chông giặc ngoại xâm. 
Đó cũng là những cảnh vật nên thơ cho nguồn cảm hứng 
của các thi nhân. 

Đề tài quê hương đất nước luôn là niềm say mê cùa 
các thi nhân từ xưa đên nay. Có thê nói hiêm có nhà thơ 
nào lại khỏng có một sáng tác vé thiên nhiên đất nước. 
Trong cả một để tài rộng lớn đó. văn học Việt Nam phải kê 
đên hai gương mặt nôi bật. Đó là hai nhà thơ Nguyền Trài 
và Nguyền Khuyên. Ngoài ra, còn có những tác già như 



Trần Lâu, Phạm Sư Mạnh. Bà huyện Thanh Quan. Hồ Chí 
Minh v.v... Các sáng tốc của họ cũng là những đóng góp 
không nhỏ cho nền văn học nước nhà. 

Tuy sống ỏ hai giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng hai 
nhà thơ Nguyễn Trãi và Nguyễn Khuyến đểu gặp nhau ơ 
một điểm chung. Cả hai đểu là những ông quan thanh liêm, 
trong sạch đứng trước cuộc đòi đen bạc. họ quay về làm bầu 
bạn với thiên nhiên, vui thú điền viên, lãm tuyển. Có thể 
nói phần lớn các sáng tác của hai nhà thơ đểu tập trung vào 
một để tài đó là hình ảnh quê hương, đất nước.Những trang 
thơ viết về cảnh làng quê của hai người thật sinh động, vừa 
gần gùi bình dị. vừa thơ mộng, đẹp đẽ. Hình ảnh quê hương 
trong thơ Nguyễn Trãi hiện lên với một thảm cỏ trải dài 
suôt triền đê. với màn mưa xuân giăng đầy mọi lôi; với con 
đường đồng mềm mại vắt qua đồng lúa vắng teo không một 
bóng người qua lại: với một con đò gôì đầu trên bãi cát ngủ 
triển miên. Một tiếng cuốc kêu. một cơn mưa bụi làm rơi 
những cánh hoa xoan nhỏ. Những cánh ấy tương chừng quá 
quen thuộc với mỗi người dân quê, vậy mà đối với Nguyễn 
Trãi cũng thành thơ. rất thơ là đằng khác: 

Trong tiếng cuốc kêu xuân đõ muộn 
Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan 

(Cuối xuân tức sự) 

Tiếng cuốc kêu vẳng đến thư phòng của tác giải. Khác 
với nhiều nhà thơ. tiêng cuốc trong thơ Nguyễn Trãi không 
gợi nên chút gì bi thương, khắc khoái. Tiếng cuốc trong thơ 
ông là một âm thanh quen thuộc của làng quê. Và lần này 
có đặc biệt hơn: Tiếng cuốc báo hiệu xuân đã đi qua và hạ 
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sắp đến. Một ngày xuân muộn ở làng quẽ sao mà yên tĩnh, 
vắng vẻ quá chừng. Chỉ có tiẻng cuôc kêu trong không gian, 
âm thanh nhỏ nhưng vẩn chiêm lĩnh cả một khoảng không 
rộng lớn. Nhưng đó chi là sự yên tĩnh của bên ngoài, còn 
thiên nhiên bên trong vẫn có sự hoạt động biên chuyển 
không ngừng. Mùa xuân đang dần dần chuyên sang mùa 
hạ, ban đầu là tiếng cuốc và sau đó là hoa xoan và dần dần 
những tín hiệu của mùa hè sẽ thay thế cảnh vật mùa xuân. 
Tác giả như đang lắng nghe những bước chuyên mình của 
thiên nhiên, dù rất nhỏ thôi trong khoảng không gian yên 
ắng. Nhà thơ đã phát hiện ra nét đẹp thật tinh tè của loài 
hoa bình dị, đơn sơ. Một cơn mưa nho nhỏ đên nỗi người ta 
không cảm nhận được những giọt mưa mà chỉ thấy được 
những nụ xoan dần dần hé nở, sáng bừng rồi theo cơn mưa 
rải xuống từng đợt, từng đợt trắng sân nhà. Tương chừng 
đó là một trận mùa của hoa xoan. Tả mùa xuân đã tàn, và 
dù vẫn có cánh hoa rụng nhưng tác giả không gợi cho người 
đọc cảm giác của sự tàn ủa mà vẫn gieo vào lòng người đọc 
một niềm vui. Mùa xuân đã qua đi và một mùa mói sắp tới. 
Tâm hồn của tác giả cũng vậy, vẫn có nỗi băn khoăn của 
một viên quan ở ẩn định tạo lập cho mình một thê giới 
riêng, thoạt đầu là “Suổt ngày nhàn nhã khép phòng văn” 
nhưng sau đó, thiên nhiên bên ngoài đã vẫy gọi tác giả 
khiến cho ông không cưởng nôi, phải mở tung cánh cửa cho 
thiên nhiẻn ùa vào trong mắt mình. Không gian nhỏ của thi 
nhản dã hòa nhập vào trong không gian lớn của vù trụ. 

Nếu Nguyễn Trài nức tiếng nhất với những bài thơ 
mùa xuân ở làng quê thì Nguyễn Khuyên lại nối tiêng VỚI 
những bài thơ thu của vùng đồng chiêm trủng. Những bức 
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tranh ấy đều có vẻ đẹp nên thơ, mơ mộng nhưng cũng là 
khung cảnh thu bình dị, rất thực của thiên nhiên làng quê. 
Một cái ao nhỏ nước trong suốt đến tận đáy, trên mật nước 
đậu một chiếc thuyền câu. Cũng là mặt ao đó nhưng màn 
xương phủ dày trên mặt nước khi buổi sáng, hay một mặt 
ao lóng lánh ánh trăng vàng trong đêm trăng. N.iững 
khung cảnh đầy thi vị đó đã được thu nhận vào tầm mắt 
của tác giả. Và cũng giông như Nguyễn Trãi bức trar.h ấy 
rất tĩnh lặng, một âm thanh nhỏ cũng làm xao động của 
không gian rộng lốn: 

Sóng biếc theo làn hơi gỢn tí 
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo 
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngăt 
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo 
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được. 

Cá đâu đớp động dưới chân bèo. 

(Câu cá mùa thu) 

Bức tranh vẽ bằng những nét phác thảo đơn sơ vè thật 
khác lạ. Mùa thu trong thơ thường là màu vàng cìa lá 
rụng, nhưng mùa thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến lại bao 
trùm bởi một màu xanh; xanh áo, xanh bèo, xanh bờ, xanh 
sóng, màu xanh biếc của tre trúc trên bờ và màu xanh ;hăm 
thẳm đến không cùng của bầu trời thu. Duy nhất chỉ có 
màu vàng đâm ngang của chiếc lá rơi. Bức tranh ấy có nét 
xao động của những vòng sóng nhỏ điếm trên mặt ao, có âm 
thanh của tiếng cá quẫy nghe mơ hồ như trong tiềm thức, 
chỉ mơ hồ vẳng đến. vậy mà cũng như ngự trị cả một không 
gian bao la, chiều cao của bức tranh mở ra đên không cùng 
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với thăm thẩm của bầu trời ở trên đầu và một bầu trời in 
dưới đáy nước. Chiều ngang lại bó hẹp trong một chiêc ô 
nhỏ, rộng hơn chút nữa là mấy ngõ trúc xung quanh. Chiêc 
thuyền câu cá của tác giả như chơi vơi giữa một không gian 
sâu thẩm. 

Nếu mùa thu trong thơ Nguyễn Khuyên êm dịu, mơ 
màng, thì mua hè trong thơ ông tràn đầy âm thanh, chói 
chang màu sắc: 

Sen nõn bên ao đêm trước nhú 
Song mai thoắt đã chớm hè sang 
Lưng trời gió vút điệu ngăn vắng 
Khắp chốn cành cao chim ríu ran 

(Đầu mùa hạ) 

Mới chớm hè sang đất trời như trẻ lại và mới mẻ, con 
người cũng chộn rộn trong lòng khi đứng giữa không gian có 
hương thơm của những đóa sen, sau tiếng sáo diều ngân 
nga, tiếng chim ca rộn rã. Vối những dòng thơ này, Nguyễn 
Khuyên đã đưa ta vể vối một không khí yên ả thanh bình 
của một làng quê. 

Cảnh quê hương vôn đẹp đẽ như thế nhưng cũng có 
lúc xác xơ tiêu điều trong cơn hoạn nạn. Hai nhà thơ cũng 
có những bài thơ nói vê những cảnh này. Tránh sao khỏi 
buôn đau khi đứng trước thiên nhiên đẹp đẽ, giờ hoang tàn, 
xơ xác: 

Mười năm xa cách chốn non nhà 
Từng cúc quay về nửa xác xơ 

(Sau loạn đến Côn Sơn cảm tác ) 
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Đó cũng là tâm trạng của Nguyễn Khuyên khi ông 
đứng tr ước cảnh quê hương lụt lội. 

Bóng thuyền thấp thoáng vờn trên vách 
Tiếng sóng long bong vỗ khắp nhà 

(Vịnh lụt) 

Đã bao lần chứng kiến cảnh quê hương lụt lội nhưng 
nhà thơ vẫn không tránh khỏi nỗi kinh hoàng trước sức 
mạnh của Thủy thần. Dòng nước lũ đã cuốn phăng tã; cả 
nhửng gì trên mặt đất, hung hãn nuốt chửng những mái 
nhà lợp rạ yếu ớt. Khung cảnh bi thương ảm đạm trùm lèn 
trên quê hương ông. 

Quê hương, đất nước còn là hình ảnh của những ruiền 
quê xa, những danh lam thắng cảnh của đất nước. Trước 
Nguyễn Trãi đã có nhiều nhà thơ viết về những danh .am 
thắng cảnh tuyệt đẹp: 

Ta đến đây muôn đầm ngòi bút đề thơ 
Phải lấy cả sông xuân làm nghiên mực 

(Phạm Sư Mạnh 
- Đề Thạch Môn Sơn) 

Đứng trước cảnh sắc đất trời mùa xuân, nguồn :ảm 
hứng của nhà thơ dáng trào. Phải lấy cả một dòng xuân làm 
nghiên mực mỏi có thể diễn tả hết nguồn cảm hứng ấy. Tằn 
là phong cảnh xung quanh đẹp khôn tả xiêt. 

Trần Lâu, một nhà thơ đời Hồ có một bài thơ nổi t.êng 
viết về cửa Hàm Tử, nơi diễn ra trận chiến đấu oanh liệt 
giữa quân nhà Trần và giặc Nguyên: 
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Triều lên dồn dập , trông chiêng rộn 
Tre nga dung dưa cờ quạt hay 

(Qua cứa Hàm Tử) 

Đứng giừa cửa Hàm Tử. ngấm phong cảnh mà tác giả 
tương như mình đang đúng giừa trận tiên năm xưa. Nhung 
đột sóng vỗ không ngừng vào bò đá gợi cho tác giả liên 
tường tới tiêng trông trộn năm xưa còn đang rộn rã. Hai 
bén hờ. những hàng tre đu đưa nghiêng ngả theo chiểu gió. 
tác gia tưởng như đó là những dãy cò xí rộp trời năm xưa. 
Thiên nhiên nơi đây còn ân giấu vết tích cua trận thủy 
chiến oanh liệt. Quá khứ và hiện tại hòa trộn. Đọc bài thơ. 
ta như nghe được tiếng gươm khua, tiếng trông trận. Chỉ 
bằng mấy câu thơ ngán nhưng tác giả đă làm sông lại trận 
thư hùng năm xưa giữa ta và địch, thất bại thám hại của kẻ 
thu và chiến tháng oanh liệt của quân dân nhà Trần. 

Bạch Đàng, nơi đã diễn ra bao trận đánh vang dội 
trong lịch sử cua dân tộc, đà bao lần đi vào trong thơ ca, 
cùng dã một lần đi vào thơ Nguyễn Trãi với ve dẹp vừa 
hùng vĩ, vừa thơ mộng: 

Biển lùa gió hác thôi băng băng 
Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đẳng 

(Cửa biến Bạch Đằng) 

Chỉ vối hai câu thư. tác giả đà tạo cho người đọc một 
niêm hửng thú. Theo con thuyên thơ lướt nhẹ ra cửa biển, 
nhà thơ đưa chúng ta đên với Bạch Đằng. Cùng bằng hai 
cảu thơ ấy, tác giả đả gọi cho người đọc bao sự liên tưởng kì 
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thú. Một con thuyên thơ nếu so với đại dương bao la thì 
thật là nhỏ bé, nhưng trong thơ Nguyễn Trãi, con thuyền ấy 
không hể nhỏ nhoi, cô độc mà nó lướt băng băng giữa trời 
biển bao la. Con người trên con thuyền ấy hoàn toàn sảng 
khoái giữa biển trời lồng lộng. 

Bạch Đằng dưới ngòi bút của tác giả hiện lên ~.hật 
hùng vĩ: 

Ngạc chất kình băm non lởm chởm 
Giáo chìm gương gãy bãi dăng dăng 

Thiên nhiên nơi đây cũng ẩn giấu những vết tích của 
trận chiến xưa. Núi non lởm chởm, đứt đoạn như con cá 
kình cá ngạc bị chặt đứt thành từng khúc. Những bãi cát 
ven bờ khi triều lên rứt xuống chỉ còn những lớp cát lì xô 
thành nhiều hình thù kì dị gợi cho tác giả nhớ tới những 
ngọn giáo chùm, gươm gãy ở khúc sông này. Địa thẻ thát là 
hiểm trở, tác giả nảy ra một suy nghĩ thật lí thú: Phải 
chăng thiên nhiên đã biệt đãi nước Nam lập nên địa thế 
này cho những nhân tài nước Nam dựa vào đó làm nên sự 
nghiệp. 

Cửa ải Quảng Trị cũng là một địa danh nối tiếng dã đi 
vào trong thơ Nguyễn Khuyến: 

Nhật Lệ đá ngầm dòng xiết mạnh 
Đô Mâu đầm nước núi bao quanh 

Tác giả đã vẽ ra một quang cảnh thật hùng vĩ mà 
cũng thật kì thú. Dòng sông Nhật Lệ chảy xiết giữa bao 
tảng đá ngầm lỏm chởm. Đô Mâu đầm nước có núi cuây 
quanh tạo thành một cảnh tuyệt đẹp. 

Sáng tác về quê hương đất nước, đả trở thành một 
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truyền thông của nền vãn học Việt Nam từ xưa đên nay. Đề 
tài đó càng ngày càng phát triển và đạt được những thành 
tựu rực rờ. 

Nguyền Trãi và Nguyễn Khuyên là hai nhà thơ sông ỏ 
hai giai đoạn khác nhau nhưng họ đã gặp nhau ở một điểm 
chung. Đó là niềm yêu mến những làng quê bình dị, những 
phong cảnh đẹp trên đất nước. Nhưng khác với Nguyễn 
Trãi và một sô' nhà thơ cổ khác, thơ Nguyễn Khuyến là sự 
kết hợp hài hòa giữa ước lệ và tả thực nên cảnh quê hương 
đất nước trong thơ ỏng hiện lên với những nét đặc trưng 
không thê lẫn. Thơ ông mang đậm hơi thở của cuộc sông 
làng quê. Sau Nguyễn Khuyến, có nhiều nhà thơ đã tiêp 
thu những nét nghệ thuật đặc sắc của thơ cổ, kêt hợp hài 
hòa giữa thơ cố và thở hiện đại, làm nên những bức tranh 
phong cảnh sông động và đẹp đẽ. 

Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyên và nhiều nhà thơ khác, 
bằng những trang thơ của mình đã gửi lại cho chúng ta 
những vẻ đẹp thuần khiết, tươi sáng của quê hương đất 
nước Việt Nam mà đến ngày nay còn ít nơi giữ được. Được 
đọc những tác phẩm như thế ta càng thêm yêu quý tự hào 
về phong cảnh đất nước, về truyền thông dân tộc. 

Bài của Trương Thị Thúy Mai, 

học sinh Trường Trần Đăng Ninh, 
Nam Định. Giải nhất, bảng A năm 
1992 - 1993 


Bài 18. 

ĐỂ: Phân tích nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật 
trong hai bài thơ Qua đèo Ngang và Chiều hôm nhớ nhà 
cùa Bà huyện Thanh Quan. 
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Bà huyện Thanh Quan là một nừ thi sĩ nối tiêng trong 
thê kỉ XVIII đầu thế kỷ XIX. Bả sáng tác thơ rất ít nhùng 
hầu hết các tác phẩm của bà đều có giá trị to lớn. Đặc biệt 
qua hai bài thơ Qua đèo Ngang và Chiểu hỏm nhớ nhà bà 
đã bộc lộ tài năng độc đáo của mình: sáu lắng, hoài cỏ, buồn 
nhớ trong nỗi niềm tâm sự và có nghệ thuật đặc sắc “tức 
cảnh si tình" thật trang nhcã. đẩy hình tượng. 

Chúng ta hãy đi sâu vào hai bài thơ để khám phá ra 
nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của thơ Bà huyện 
Thanh Quan. 

Trước hết, điểm nôi bật trong thơ Bà huyện Thanh 
Quan, là nghệ thuật “tả cảnh ngụ tình" vỏi ngôn ngừ thật 
quý phái mà đượm buồn. 0 cả hai bài thơ, ta đều bắt gặp 
một quang cảnh đượm buồn, hoang vắng, cô tịch. Đó là 
cảnh buổi hoàng hôn tím sẫm. cái khoảng khỏng gian và 
thòi gian gợi buồn, gợi nhố nhất trong một ngày. Cảnh Đèo 
Ngang bóng xê tà tịch mịch, rồi cảnh “trời bảng lảng bóng 
hoàng hôn". Nêu chứng kiên cảnh hoàng hôn ấy, ngay cả 
một người hời hợt nhất vẫn thấy thoáng buồn chứ đừng nói 
gì đến một nhà thơ nữ nhạy cảm như Bà huyện Thanh 
Quan. Mà ỏ đây, sự vật lại quá vắng vẻ, hoang lạnh, cô đơn. 
Nếu ỏ đèo Ngang, tác giả chí thấy: 

Cồ cây chen đá , lá chen hoa 

thì ở cái buổi chiều hôm nhớ nhà ấy cùng vẫn hoang vắng 
đến lạnh lùng: 

Tiếng ốc xa đưa vắng trống dồn 
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Đó là ảm thanh duy nhất gợi cho ta cảm giác rõ rệt về 
âm thanh. Ta nghe thây “tiêng óc" nhùng nó lại quá xa xôi: 
xa dua lúc nhặt lúc khoan nghe càng buồn te. Cái ảm thanh 
đó chi làm sâu thêm nỗi lạnh lèo cua Bà huyện. Ò cả hai bài 
thơ. ta cùng Bà huyện chi thấy, chỉ nghe được cái quang 
cánh buồn váng ấy. cái âm thanh mơ hồ ấy, gợi một nôi u 
hoài mênh mang. 

Cá hai bài thò đểu có hình ảnh con người nhưng chi 
thoáng bóng thôi, và quang cảnh chỉ có thê. Đó là những 
người dân lao động nghèo, vất vá làm ăn. sinh hoạt của nó 
thật te nhạt, thiêu sinh động: 

Lom khom dưới núi tiều vài chú 
Lác đác bên sông chợ mày nhà 

(Qua Đèo Ngang) 

Và: 

Gác mái ngư ỏng về viễn phô 
Gõ sừng mục từ lại cô thôn 

(Chiều hôm nhờ nhà) 

Nữ sĩ đã sử dụng biện pháp đảo ngữ ở mức cao nhất 
nhằm lảm nổi bật bóng dáng con người trong cảnh, nhưng 
cảnh vẫn buồn, vẫn cô tịch, vẫn đìu hiu. Bởi vì buổi hoàng 
hôn là lúc mọi hoạt động của con người đã lắng xuông, 
không còn sôi động như mọi thời điếm khác, vả lại, ở đây 
váng vẻ quá, chỉ có “tiều vài chú", “chợ mấy nhảy"; ngư ỏng 
lại ở mãi tận phô xa... Vì thê Bà huyện Thanh Quan không 
thê vui vẻ, không thê hừng hờ trước cảnh được. Mà vì “tức 
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cảnh” bà đã bộc lộ nỗi niềm mãnh liệt nhất và sâu kín nhất 
trong tâm hồn bà. 

Những nỗi niềm tâm sự đó là gì? Đó là nỗi u hoài, nỗi 
nhớ sâu lắng ẩn trong tâm hồn bà. Bà nhớ vê thời xa xưa, 
thòi kỳ vàng son của chê độ phong kiến, thời kì mà bà cho 
là tốt đẹp. Bà luôn hoài cổ đê chôi bỏ thực tại và bày tỏ sự 
chán ghét thực tại. Đó là nỗi nhớ, nhớ nhà bà luôn giấu kín 
trong lòng. Trước cảnh vật quá phù hợp với tâm trạng 
mình, bà bộc lộ: 

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia 

(Qua Đèo Ngang) 

Bước qua đèo Ngang, vào buổi chiều tĩnh mịch, bà 
nghe được tiếng cuốc kêu và cảm nhận nó ứng vơi tâm 
trạng mình. Phải chăng Bà huyện Thanh Quan cũng như 
ông vua nước Thục đã mất nước, luôn níu giữ những hoài 
niệm xưa. Tiêng cuốc kêu như cùng ứng với tiếng gọi tha 
thiết, mãnh liệt nhất trong tâm tư tình cảm của bà, tiếng 
gọi gửi về đất nước? Còn tiếng “gia gia” như gợi nỗi nhớ 
niểm thương gửi về cố hương xa xôi. Nhất là trước cảnh 
chiều tà gợi nhớ này: 

Ngàn mai gió cuôn chim bay mỏi 
Dặm liễu sương sa khách bước dồn 

(Chiều hôm nhớ nhà) 

Chiều xế bóng, mặt tròi sắp từ giã trời xanh, ngay cả 
những chú chim cũng mỏi cánh, bay vê' tô, nhừng người đi 
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đường vội vã vẽ nhà. Chỉ có Bà huyện Thanh Quan nhớ 
lắm, thương lắm , muốn gặp lại cố hương nhưng đành bât 
lực, bơi vì: 

Kẻ chôn Chương Đài người lữ thứ 

Lấy ai mà kẻ nỗi hàn ôn 

(Chiểu hỏm nhớ nhà) 

Bà xa cách với quẻ hương quá, cũng như xa cách với 
thời đại ngày xưa. Thế nên khi dừng chân lại xem cảnh đèo 
Ngang, bà đã thổ lộ: 

Một mảnh tình riêng ta với ta 

Mảnh tình riêng đó chỉ riêng bà và cảnh biêt thôi. Bà 
và cảnh tuy hai mà một bơi vì có chung một tâm trạng. 
Trước cảnh, bà bộc lộ được tâm sự của mình, một tâm sự 
hoải cố, đầy nuôi tiếc, muôn níu giữ những kỉ niệm xa xưa. 
Chính nét đặc sắc đó về nội dung cũng như nghệ thuật “tức 
cảnh sinh tình" trong thơ bà đã nâng bà vượt lên, có một 
phong cách riêng, không thê lẫn vào đâu được vối những Hồ 
Xuân Hương đầy trần tục mà rất Việt Nam, Nguyễn Du 
mang tư tưởng định mệnh... tóm lại bà có một phong cách 
thơ rất đặc biệt. 

Qua hai tác phẩm Qua Đèo Ngang và Chiều hôm nhớ 

nhà Bà huyện Thanh Quan đã khẳng định tài hoa thơ phú 

của mình. Hai bài thơ chứa một niềm tâm sự hoài cô, nuối 

tiếc thời xưa được thê hiện qua nghệ thuật miêu tả cảnh để 

» ' 

bộc lộ tình của tác giả. Cả hai mặt nội dung và nghệ thuật 
hòa quyện vào nhau thật nhuần nhuyễn, điêu luyện, mang 
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một sắc thái riêng biệt, đặc sắc. Điều đó giai thích vì sao 
tuy chi có một ít tác phẩm đê lại. bà vẫn được xê]) vào hàng 
ngũ những thi sĩ tài hoa nhất thòi đại phong kiến, và cho 
đên nay, thơ bà vẫn lắng đọng mai trong lòng người đọc. 

Bài của Nguyễn Thị Ánh Ngần, 
học sinh lớp 9 Trường THCS Hòa 
An - Giải nhất bảng B, năm 1992 - 
1993. 



